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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn lao động (NLĐ) và sử dụng lao động (SDLĐ) là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Với Việt Nam, một quốc gia có mức thu nhập trung bình và đông dân, vấn đề này lại càng có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều chương trình, chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng nhằm sử dụng có hiệu quả NLĐ dồi dào của đất nước, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, NLĐ đông đảo của nước ta, bên cạnh những thế mạnh đang phát huy, cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, trở thành lực cản đối với việc giải quyết việc làm và hội nhập vào thị trường lao động thế giới. 
Hơn thế nữa, sau thời kỳ đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi lên là thách thức tụt hậu và rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” [9]. Một trong những điểm nghẽn dẫn tới các thách thức như vậy chính là sự “thiếu hụt kỹ năng lao động” [120] hay nói cách khác là chất lượng NLĐ. Việt Nam có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tương đối thấp, kỹ năng nghề nghiệp, năng suất, khả năng sáng tạo còn nhiều hạn chế và đặc biệt thiếu lao động có tay nghề, trình độ cao. Chất lượng lao động thấp kéo theo việc SDLĐ còn nhiều bất hợp lý và thực sự chưa hiệu quả. Vì vậy đối với Việt Nam, các vấn đề về NLĐ, SDLĐ lại càng được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết.  
Trong bối cảnh chung của Việt Nam, Hải Phòng cũng là một thành phố tương đối đông dân (trên 1,96 triệu người, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành cả nước) và có NLĐ dồi dào. Lực lượng lao động (LLLĐ) của Hải Phòng được đánh giá khá cao về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) so với mặt bằng chung toàn quốc, đã và đang được khai thác, phát huy những thế mạnh riêng. Cơ cấu sử dụng lao động có sự chuyển dịch tích cực trên nhiều khía cạnh.
Tuy nhiên, thành phố (TP.) Hải Phòng hiện cũng đang gặp phải nhiều bất cập về NLĐ và SDLĐ như tình trạng chung của cả nước. Vốn được xem là có nhiều ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và các nguồn lực kinh tế xã hội, nhưng sự phát triển của Hải Phòng chưa thực sự xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh, mà một phần nguyên nhân quan trọng xuất phát từ chính những hạn chế về chất lượng NLĐ. Đóng góp của yếu tố lao động cho tăng trưởng kinh tế Hải Phòng nhìn chung còn thấp [94] và NLĐ được đánh giá là chưa đáp ứng được cho yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, mặc dù là một đô thị phát triển khá sớm, thành phố cảng lớn nhất phía Bắc, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của vùng Bắc Bộ và cả nước, nhưng vẫn có tới trên 58% LLLĐ Hải Phòng tập trung ở khu vực nông thôn vốn có thu nhập và năng suất thấp, 47,1% lao động có vị thế việc làm là những công việc thiếu tính bền vững, không ổn định. Hải Phòng cũng không phải điểm đến hấp dẫn để có thể thu hút NLĐ chất lượng cao như một số thành phố lớn khác, dù vẫn có tỷ suất di cư thuần dương. Hơn thế nữa, như nhiều tỉnh thành khác, Hải Phòng ít nhiều cũng phải đối mặt với việc xuất cư của một bộ phận lao động có trình độ. Đây thực sự là những trăn trở đối với thành phố. 
Như vậy, thực tiễn Hải Phòng đã đặt ra nhiều câu hỏi: Những thế mạnh và hạn chế của các nhân tố ảnh hưởng đến NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng là gì? Các vấn đề nổi bật về NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng thực tế ra sao? Cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề này như thế nào? Đây cũng chính là câu hỏi nghiên cứu đặt ra cho nghiên cứu sinh. Thực trạng NLĐ và SDLĐ của Hải Phòng vừa mang những nét chung của cả nước lại vừa có một số điểm đặc thù khác biệt, đòi hỏi phải có cách tiếp cận riêng để tìm ra bản chất, từ đó mới đề xuất được các giải pháp phù hợp. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Nguồn lao động và sử dụng lao động ở thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận án tiến sĩ.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu
Mục tiêu của luận án là nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng trong giai đoạn 1999 - 2015, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hợp lý, hiệu quả lao động của thành phố.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận án có những nhiệm vụ chính như sau:

- Tổng quan các công trình nghiên cứu và hệ thống hoá các vấn đề lý luận về NLĐ, SDLĐ để làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu thực trạng NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng.

- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng.
- Phân tích thực trạng NLĐ, SDLĐ ở Hải Phòng theo các tiêu chí đã lựa chọn.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NLĐ và sử dụng hợp lý, hiệu quả lao động của thành phố. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Dưới góc độ địa lý, luận án nghiên cứu NLĐ và SDLĐ của TP. Hải Phòng tập trung vào những vấn đề sau: 
+) Đánh giá các nhân tố tác động đến NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng.

+) Về NLĐ: tập trung phân tích các khía cạnh nổi bật của LLLĐ (bộ phận chủ chốt, thể hiện khả năng thực tế về cung ứng lao động của Hải Phòng, chiếm 86,3% NLĐ) với những đặc trưng về quy mô, cơ cấu, chất lượng (trình độ học vấn và trình độ CMKT). Còn phần dân số không tham gia hoạt động kinh tế trong NLĐ, chỉ chiếm 13,7%, nên không nghiên cứu chi tiết.
+) Về thực trạng SDLĐ, đề tài tập trung vào hai vấn đề là lao động có việc làm và thất nghiệp, thiếu việc làm của TP. Hải Phòng dưới góc độ địa lý học. Trong đó, lao động có việc làm là nội dung quan trọng với các khía cạnh về quy mô lao động có việc làm, vị thế việc làm và nghề nghiệp của người lao động, năng suất lao động, thu nhập của bộ phận lao động làm công ăn lương, và cơ cấu lao động có việc làm theo nhóm ngành, theo lãnh thổ và theo thành phần kinh tế.
- Về không gian: đề tài nghiên cứu toàn bộ TP. Hải Phòng nhưng chủ yếu trên địa bàn 14 quận, huyện, trừ huyện đảo Bạch Long Vĩ do không có số liệu thống kê đầy đủ và hệ thống. 
Các dữ liệu nghiên cứu chủ yếu ở cấp thành phố và cấp quận/huyện, trong đó có so sánh với cả nước và với một số tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, do hạn chế về dữ liệu thống kê nên một số chỉ tiêu nghiên cứu chỉ đến cấp thành phố.  

- Về thời gian: Các dữ liệu nghiên cứu trong luận án tập trung trong giai đoạn 1999 - 2015 vì đây là thời kỳ TP. Hải Phòng có nhiều biến chuyển tác động đến NLĐ và SDLĐ, và định hướng đến 2025. Tuy nhiên, do nguồn số liệu không đồng bộ nên một số ít chỉ tiêu có mốc đầu của chuỗi thời gian phân tích là từ năm 2000, hoặc 2005 thay vì năm 1999. Riêng chỉ tiêu cơ cấu lao động có việc làm phân chia theo nhóm ngành kinh tế ở cấp quận, huyện được phân tích cho giai đoạn 2009 – 2015, để phù hợp với nguồn dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở Hải Phòng 2009, đồng thời cũng là giai đoạn TP. Hải Phòng đã hoàn tất việc thay đổi, phân chia các đơn vị hành chính như hiện tại. 
4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Quan điểm nghiên cứu

4.1.1. Quan điểm hệ thống
Trong khoa học địa lý, đối tượng nghiên cứu luôn được xem xét dựa trên quan điểm hệ thống bởi bản thân mỗi đối tượng đã là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm các thành phần chức năng khác nhau, đồng thời cũng lại là một thành phần trong một hệ thống lớn hơn, có quá trình vận động, phát triển và tương tác trong mối liên hệ nhiều chiều với các thành phần khác.

 Dựa trên quan điểm hệ thống, vấn đề NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng được xem xét như một hệ thống thống nhất, hoàn chỉnh, đồng thời lại là một bộ phận cấu thành nên hệ thống lớn hơn là dân số, NLĐ và SDLĐ ở Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và cả nước. Vận dụng quan điểm hệ thống, luận án phân tích, đánh giá NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng trên tất cả các khía cạnh chủ yếu cấu thành nên hệ thống này, đồng thời cũng xem xét không thể tách rời với vấn đề NLĐ, SDLĐ của ĐBSH nói riêng, cả nước nói chung. 
4.1.2. Quan điểm tổng hợp – lãnh thổ
NLĐ và SDLĐ chịu sự chi phối, tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, cả các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (KT-XH). Vì vậy, trong luận án, quan điểm này được vận dụng nhằm phân tích, đánh giá tác động tổng hợp của tất cả các nhân tố có liên quan, tác động, ảnh hưởng đến thực trạng NLĐ, SDLĐ của TP. Hải Phòng. Trong đó tập trung vào một số nhân tố có vai trò quan trọng, có tính chất quyết định đối với quy mô, cơ cấu, chất lượng NLĐ cũng như vấn đề SDLĐ, đó là nhóm nhân tố KT-XH trên các khía cạnh dân cư và cơ cấu dân số, cấu trúc và tăng trưởng - phát triển kinh tế, các chính sách về dân số, lao động, việc làm… 
Quan điểm tổng hợp - lãnh thổ cũng được cụ thể hoá và vận dụng trong suốt quá trình nghiên cứu thực trạng NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng bởi các đối tượng địa lí này đều có thể coi như những thể tổng hợp, phân bố trên một không gian lãnh thổ nhất định và có mối quan hệ với các đối tượng xung quanh, đòi hỏi phải được nghiên cứu gắn với lãnh thổ để hiểu rõ hơn thực trạng, nguyên nhân, bản chất và quy luật phân bố của đối tượng. Hải Phòng là một lãnh thổ ven biển, với lịch sử định cư có những điểm đặc thù riêng nên NLĐ và vấn đề SDLĐ cũng có nét khác biệt so với các lãnh thổ khác, đòi hỏi phải có sự tiếp cận và những giải pháp riêng. 

4.1.3. Quan điểm lịch sử - viễn cảnh

NLĐ và vấn đề SDLĐ của TP. Hải Phòng là hệ quả của một quá trình định cư, hình thành và phát triển lâu dài, luôn có sự vận động, biến đổi theo thời gian và không gian dưới tác động của nhiều nhân tố. Vì vậy, quan điểm lịch sử - viễn cảnh được vận dụng trong quá trình nghiên cứu nhằm đảm bảo đối tượng nghiên cứu phải được đặt trong một bối cảnh lịch sử cụ thể để nhìn nhận, lí giải căn nguyên, đánh giá thực trạng, quy luật vận động một cách khách quan và dự báo được hướng chuyển biến của vấn đề nhằm đưa ra được những giải pháp phù hợp. 

4.1.4. Quan điểm phát triển bền vững

Quan điểm phát triển bền vững được vận dụng trong nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất được những giải pháp nâng cao chất lượng NLĐ Hải Phòng và sử dụng hiệu quả lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động đồng thời phải đảm bảo đi đôi với việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. 
4.1.5. Quan điểm thị trường lao động

Bên cạnh những quan điểm nghiên cứu truyền thống của địa lý, nghiên cứu về NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng cũng không thể tách rời quan điểm thị trường lao động. Quan điểm này được vận dụng khi phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng lao động và đặc biệt là trong việc lựa chọn các giải pháp cho việc sử dụng hiệu quả lao động của thành phố, phải đảm bảo sự phù hợp, hài hoà  giữa cầu lao động rất đặc thù của Hải Phòng với nguồn cung lao động.
4.2. Phương pháp nghiên cứu

4.2.1. Phương pháp thu thập và xử lí tài liệu 

Đây là phương pháp truyền thống trong nghiên cứu địa lý kinh tế. Sau khi xác định được mục đích, nội dung và đối tượng nghiên cứu, việc thu thập và xử lý các tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu là bước rất cần thiết và quan trọng. Các tài liệu phải được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính khách quan, khoa học, và phải được chọn lọc, xử lý cho phù hợp với mục đích nghiên cứu.
Các tài liệu thứ cấp liên quan đến cơ sở lí luận và thực tiễn về NLĐ, SDLĐ,  điều kiện tự nhiên, KT-XH và hiện trạng NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng được thu thập từ rất nhiều nguồn (Thư viện Quốc gia, Thư viện TP. Hải Phòng, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mạng internet…), và từ các cơ quan khác nhau (Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Cục Thống kê, Sở LĐTB&XH, các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn TP. Hải Phòng…). Các tài liệu sơ cấp bao gồm những thông tin, quan sát, ghi chép được thu thập thông qua công tác thực địa, qua điều tra, phỏng vấn người lao động và doanh nghiệp SDLĐ. Từ các tài liệu thu thập được, Nghiên cứu sinh (NCS) đã chọn lọc, đồng bộ hoá, tính toán, xử lý để làm cơ sở cho những phân tích, đánh giá trong luận án.
4.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh 

Căn cứ vào nguồn tư liệu đã được thu thập và xử lí, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng để từng bước rút ra những nhận định hoặc kết luận khoa học của công trình nghiên cứu. Phương pháp này đã được NCS sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu thông qua việc phân tích, tổng hợp các dữ liệu thu thập và điều tra, để đưa ra những nhận định, đánh giá chính xác về thực trạng NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng, đồng thời có sự so sánh với bức tranh chung của cả nước hay khu vực ĐBSH, hoặc với một số tỉnh, thành phố khác để thấy được điểm mạnh và hạn chế của Hải Phòng trong vấn đề này.
4.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa

Khảo sát thực địa là phương pháp không thể thiếu trong nghiên cứu địa lý kinh tế bởi các nguồn tài liệu sẵn có thường không thể giúp trả lời đầy đủ và chính xác câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Phương pháp khảo sát thực địa sẽ giúp NCS có thêm minh chứng cần thiết để có thể rút ra những nhận định một cách khách quan và chính xác về vấn đề NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng. NCS đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa ở địa phương, đặc biệt tại các địa bàn có nhiều thay đổi về lao động và SDLĐ như Huyện Thuỷ Nguyên, An Dương… để thu thập và kiểm chứng thực tế, nhằm đảm bảo cho tính chính xác, tin cậy của những phân tích, đánh giá đưa ra trong luận án.  
4.2.4. Phương pháp điều tra xã hội học
Trong nghiên cứu địa lý kinh tế, phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng để thu thập thông tin, dữ liệu nhằm kiểm chứng và làm rõ thêm các kết quả nghiên cứu. Đối với đề tài này, phương pháp điều tra xã hội học được NCS tiến hành theo các bước sau:

a) Xác định nội dung điều tra

- Mục đích điều tra: Trong quá trình thực hiện đề tài, NCS nhận thấy chất lượng NLĐ chính là một nút thắt ảnh hưởng không nhỏ tới việc SDLĐ của thành phố. Vì vậy, NCS đã thực hiện một cuộc điều tra nhằm đánh giá sâu hơn về chất lượng lao động của TP. Hải Phòng dưới góc nhìn của những người SDLĐ, để thấy rõ hơn những thế mạnh, điểm yếu của NLĐ thành phố cũng như những khó khăn, hạn chế trong SDLĐ. 
Bên cạnh đó, NCS cũng thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu nguyên nhân xuất cư của một bộ phận lao động Hải Phòng, nhất là những lao động có trình độ, để làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp thực sự hiệu quả nhằm góp phần thu hút và giữ chân lao động, đặc biệt LLLĐ có trình độ cho thành phố.
- Đối tượng điều tra: NCS lựa chọn hai nhóm đối tượng: 
(+) Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng NLĐ Hải Phòng dưới góc nhìn của người SDLĐ. Khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự ổn định và phát triển kinh tế TP. Hải Phòng, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng năm 2014 là 8.804 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho gần 345 nghìn lao động, chiếm khoảng 31,7% lao động đang làm việc toàn thành phố [19]. Việc lấy ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng lao động là một kênh có thể phản ánh tương đối chính xác những điểm mạnh và hạn chế của NLĐ Hải Phòng. 
(+) Nhóm thứ hai là những lao động có trình độ xuất cư khỏi Hải Phòng. So với cả nước, Hải Phòng là một đô thị tương đối lớn, kinh tế khá phát triển và có mức sống không thấp nên vẫn thu hút một lượng lao động nhập cư nhất định. Tuy nhiên, thực tế vẫn có một bộ phận lao động, nhất là LLLĐ trẻ và có trình độ lại xuất cư đi nơi khác để sinh sống và tìm kiếm cơ hội việc làm. Với mục đích tìm hiểu nguyên nhân thực sự của hiện tượng này, tác giả đã lựa chọn những người lao động xuất cư là nhóm cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú để khảo sát. Trên bình diện chung, đây có thể xem là những người đại diện cho bộ phận lao động có trình độ xuất cư, bởi trường THPT Chuyên Trần Phú là ngôi trường có vị trí hàng đầu trong ngành giáo dục Hải Phòng, nơi tập trung hầu hết học sinh khá, giỏi và được xem như “cái nôi đào tạo nhân tài cho thành phố Cảng” [136]. Cựu học sinh của trường chính là LLLĐ có trình độ cho Hải Phòng, tuy nhiên, có một bộ phận đáng kể đã xuất cư vì nhiều lí do khác nhau. 
- Nội dung điều tra: 

Với nhóm các doanh nghiệp SDLĐ, nội dung điều tra bao gồm:

(+) Các thông tin chung về doanh nghiệp như: tên công ty/doanh nghiệp, thời gian thành lập, lĩnh vực sản xuất kinh doanh…

(+) Các thông tin liên quan đến vấn đề SDLĐ của doanh nghiệp như: quy mô lao động, mức lương bình quân của người lao động, phương thức tuyển dụng lao động…

(+) Các thông tin liên quan đến chất lượng lao động như: tỷ lệ lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo, vấn đề tuyển dụng, đào tạo lao động sau tuyển dụng của doanh nghiệp…

(+) Đánh giá của doanh nghiệp/công ty về chất lượng NLĐ TP. Hải Phòng, những khó khăn gặp phải trong quá trình tuyển chọn và SDLĐ.

Với nhóm lao động xuất cư, nội dung điều tra bao gồm:

(+) Những thông tin cá nhân chung như: tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi đào tạo, nơi sinh sống và làm việc hiện tại…

(+) Lý do hiện tại không làm việc tại Hải Phòng

(+) Những nguyên nhân khiến cho Hải Phòng không hấp dẫn và khó giữ chân lao động có trình độ dưới góc nhìn của những lao động có trình độ đã xuất cư 
- Chọn mẫu: 

(+) Với nhóm các doanh nghiệp: 40 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được chọn ngẫu nhiên trên địa bàn TP. Hải Phòng, nhưng có tập trung hơn vào các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN), Khu Kinh tế (KKT) vì đây đa phần là các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động.

(+) Với nhóm lao động có trình độ xuất cư khỏi Hải Phòng: 50 mẫu (cá nhân) là cựu học sinh các khoá, các khối chuyên khác nhau của Trường THPT chuyên Trần Phú nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở nơi khác ngoài Hải Phòng, được lựa chọn ngẫu nhiên trong dịp Kỷ niệm ngày thành lập trường để điều tra, phỏng vấn trực tiếp.

- Thời gian điều tra: tháng 10/2015 và 11/2016

b) Xây dựng phiếu điều tra và tiến hành điều tra

Trên cơ sở của việc xác định mục đích, nội dung, đối tượng điều tra, NCS đã xây dựng hai mẫu phiếu điều tra cho hai nhóm đối tượng khác nhau (phụ lục 1, phụ lục 2) và tiến hành điều tra theo kế hoạch.

c) Xử lý kết quả điều tra

Từ các mẫu điều tra, NCS sử dụng phần mềm SPSS để xử lý ra kết quả và phân tích, đánh giá. 

4.2.5. Phương pháp bản đồ - GIS
Phương pháp bản đồ - GIS là phương pháp ghi nhận, mô tả, phân tích, tổng hợp và nhận thức các hiện tượng (thực tại) cũng như dự báo sự phát triển của chúng thông qua việc thành lập và sử dụng bản đồ. Đây là phương pháp rất đặc trưng cho các nghiên cứu về Địa lý KT-XH, bởi vì mọi nghiên cứu thuộc lĩnh vực này đều mở đầu bằng bản đồ và kết thúc bằng bản đồ. Từ các kết quả nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp bản đồ - GIS với phần mềm Mapinfo để xây dựng hệ thống 7 bản đồ chuyên đề, bao gồm các bản đồ: Hành chính TP. Hải Phòng, Dân số TP. Hải Phòng, Các nhân tố KT-XH chủ yếu ảnh hưởng đến NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng, Thực trạng NLĐ và LLLĐ TP. Hải Phòng, Thực trạng SDLĐ ở TP. Hải Phòng, Lao động và SDLĐ trong công nghiệp TP. Hải Phòng, và Bản đồ SDLĐ ở khu vực nông thôn TP. Hải Phòng.
4.2.6. Phương pháp chuyên gia

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận án đã tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan đến đề tài như địa lí, kinh tế, khoa học lao động và xã hội, giáo dục đào tạo… cũng như các nhà quản lý, SDLĐ trên địa bàn TP. Hải Phòng. Những ý kiến của các chuyên gia đã giúp cho tác giả học hỏi, tiếp thu thêm được những phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luận án và đặc biệt là góp phần gia tăng ý nghĩa, giá trị khoa học cho nghiên cứu. 

5. Luận điểm bảo vệ

- Luận điểm 1: TP. Hải Phòng có NLĐ dồi dào, với những thế mạnh nhất định đã có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh sự thay đổi tích cực, NLĐ Hải Phòng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là trên một số khía cạnh liên quan đến chất lượng lao động. Do đó, việc đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng cũng như phân tích thực trạng, sự thay đổi và các đặc điểm nổi bật của NLĐ Hải Phòng là điều kiện tiên quyết để có được những giải pháp phù hợp phát triển NLĐ thành phố.
- Luận điểm 2: Nghiên cứu về NLĐ không thể tách rời SDLĐ. Nghiên cứu SDLĐ ở Hải Phòng được tiếp cận theo hướng trên cơ sở đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng, phân tích thực trạng SDLĐ của thành phố, từ đó chỉ ra những điểm hợp lý và bất hợp lý, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả SDLĐ.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa khoa học

Luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về NLĐ và SDLĐ, đề xuất và lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá cũng như các phương pháp nghiên cứu để vận dụng vào một địa bàn cụ thể.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Luận án đã xác định hệ thống tiêu chí đánh giá quy mô, cơ cấu, chất lượng NLĐ và vấn đề SDLĐ để vận dụng cho TP. Hải Phòng. 
- Làm rõ được các thế mạnh và hạn chế của những nhân tố ảnh hưởng đến NLĐ, SDLĐ ở Hải Phòng.

- Dựa vào các tiêu chí đã lựa chọn và kết quả điều tra xã hội học về vấn đề SDLĐ của một số doanh nghiệp và lao động xuất cư, luận án đã phân tích được thực trạng NLĐ và SDLĐ trên địa bàn nghiên cứu.

- Đề xuất được một số giải pháp và khuyến nghị có cơ sở khoa học nhằm phát triển NLĐ và SDLĐ hợp lý, có hiệu quả trong tương lai.

- Kết quả luận án có thể là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về NLĐ và SDLĐ ở các địa bàn khác; cho việc giảng dạy ở bậc đại học và phổ thông. 
7. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận án được trình bày trong 4 chương: 
     - Chương 1: Cơ sở khoa học về NLĐ và SDLĐ
     - Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng

     - Chương 3: Thực trạng NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng
     - Chương 4: Định hướng và giải pháp phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng

Chương 1
CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

NLĐ và SDLĐ, với vai trò quan trọng nhiều mặt, là đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học như Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế nguồn nhân lực, Kinh tế chính trị, Địa lý kinh tế.... Những vấn đề về NLĐ và SDLĐ đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước.

1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới

Thực tế, những vấn đề về lao động đã được đề cập đến trong các học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh từ thế kỷ XVII, XVIII. William Petty là người đầu tiên đưa ra nguyên lý về giá trị lao động và khẳng định “lao động là cha của của cải và đất đai là mẹ của của cải”. Học thuyết kinh tế của Adam Smith cũng đưa ra những lý luận về giá trị - lao động. Theo ông, lao động là thước đo giá trị, là thực thể giá trị của hàng hoá, là nguồn gốc của sự giàu có của các quốc gia (dẫn theo [119]). Đặc biệt, những lý luận về phân công lao động của ông cũng có thể xem như đã đề cập đến vấn đề sử dụng hiệu quả lao động khi cho rằng phân công lao động sẽ làm tăng thêm hiệu suất lao động, tăng năng suất lao động. Tiếp theo đó, David Ricardo, người có đóng góp to lớn cho học thuyết giá trị lao động, đã cho rằng, lao động là một trong ba yếu tố cơ bản và quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Đến học thuyết kinh tế chính trị của Marx - Engels, lao động đã trở thành một nội dung quan trọng được nghiên cứu với hàng loạt các phạm trù liên quan như: lực lượng sản xuất, hàng hoá sức lao động, sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động, năng suất lao động…, trong đó, sức lao động (tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động) là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Có thể nói, dựa trên quan điểm lịch sử, Marx đã thực hiện một cuộc cách mạng về học thuyết giá trị - lao động. 

Học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes lại dành riêng một mảng luận giải những lý thuyết chung về một vấn đề rất quan trọng trong SDLĐ, đó là việc làm. Lý thuyết của Keynes chỉ ra rằng, để tạo thêm việc làm, toàn dụng lao động, cần phải tăng tổng cầu nền kinh tế thông qua đầu tư với sự điều tiết bởi “bàn tay hữu hình” của Nhà nước. 

Trong kinh tế học hiện đại, việc SDLĐ còn được đề cập thông qua lý thuyết tạo việc làm của nhiều nhà kinh tế khác. Arthur Lewis – nhà kinh tế học gốc Jamaica, được giải Nobel năm 1979, đưa ra lý thuyết tạo việc làm bằng chuyển giao lao động giữa hai khu vực của nền kinh tế: từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, tạo việc làm lao động dôi dư trong nông nghiệp; đồng thời làm tăng lợi nhuận trong công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế (dẫn theo [117]). Trong khi đó,  Harry T.Oshima, một nhà kinh tế Nhật Bản, lại hướng đến việc tạo việc làm đầy đủ cho lao động nông nghiệp mùa nông nhàn, sử dụng lao động nông nghiệp nhàn rỗi vào các ngành sản xuất công nghiệp cần nhiều lao động khi nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á gió mùa (dẫn theo [117]). 

Trong chuyên ngành kinh tế lao động, NLĐ và SDLĐ được đề cập gắn với những vấn đề về thị trường, cung cầu lao động, vấn đề việc làm, thất nghiệp và các chính sách liên quan. Nghiên cứu của Lois Recascino  Wise [115] đã tập trung vào các chính sách về thị trường lao động trong nền kinh tế Mĩ, phân tích các xu hướng thay đổi mang tính chất động lực trong cung và cầu của thị trường lao động, nguyên nhân và cơ cấu thất nghiệp. Trong khi đó, các tác giả trong [105] lại chỉ ra những hạn chế về chính sách lao động ở một số nước Mĩ La tinh thông qua một khung phân tích định lượng để các nước đang phát triển khác có thể tham khảo, rút kinh nghiệm trong quá trình cải cách chính sách lao động. Liên quan đến vấn đề việc làm gắn với việc gia tăng tỷ lệ tham gia LLLĐ, báo cáo “Working for Australia’s future: Increasing participation in the workforce” [107] đã chỉ ra những thách thức đối với Australia trong bối cảnh dân số già hoá và xác định chiến lược cũng như các chính sách có tính chất chìa khoá nhằm thúc đẩy sự gia tăng tỷ lệ tham gia LLLĐ của quốc gia này. 
NLĐ là một trong những nguồn lực quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì vậy, từ những năm 50 của thế kỷ trước, xuất hiện một khái niệm mới là nguồn nhân lực (human resource), với hàm ý nhấn mạnh vai trò của NLĐ như một nguồn lực, một nguồn vốn – vốn con người – vô cùng quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Các công trình nghiên cứu về lao động dưới góc độ nguồn nhân lực (NNL) trên thế giới rất phong phú. Trong đó, vấn đề quản lý NNL là khía cạnh đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu như các tác giả Lloyd L.Byars và Leslie W.Rue  [110], Jeffrey A.Mello [100], Terry L.Leap và Michael D.Crino [111]… Điển hình như cuốn “Human resources in the 21st century” [104] là công trình khảo sát, nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu về quản lý nhân lực, đưa ra các ý tưởng về tổ chức, lãnh đạo, tận dụng nguồn chất xám, phân bố lao động cũng như phương thức quản lý, phát triển nguồn nhân lực. 

Nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực cũng là hướng thu hút nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới, trong đó có cuốn “Human Resource Development: Theory and Practice” [112] đã tổng quan tương đối toàn diện các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực. Gavin W.Jones và Terence H. Hull trong “Indonesia assessement: Population and human resources” trên cơ sở phân tích thực trạng và khuynh hướng phát triển dân số, nguồn nhân lực Indonesia đã chỉ ra vai trò của phát triển nhân lực đối với kinh tế, chính trị của quốc gia này [114].
Dưới góc độ địa lý học, NLĐ và SDLĐ là một trong những đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành Địa lý kinh tế, với ý nghĩa một nguồn lực quan trọng cho sản xuất, cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong thập niên 1990, thuật ngữ “địa lý lao động” xuất hiện với khuynh hướng nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của người lao động và những nhân tố liên quan đến lao động đang ngày càng trở nên đa dạng dưới góc độ địa lý, đã nhận được sự ủng hộ của khá nhiều nhà khoa học. Ý tưởng này có thể bắt nguồn từ những tác phẩm của các nhà địa lý kinh tế vào những năm 1970 (dẫn theo [103]) và đến năm 1997, Andrew Herod, nhà địa lý học người Mỹ được xem như người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này trong những nghiên cứu của mình [106]. Tiếp theo, Noel Castree [103] đề cập thêm nhiều khía cạnh của địa lý lao động, bao hàm cả những vấn đề liên quan đến các tổ chức lao động, đến di cư lao động… Các tác giả Peter Brogan và Steven Tufts (Trường Đại học York, Canada) cũng cho rằng địa lý lao động chính là những nghiên cứu mang tính địa lý về việc làm, lao động có việc làm và nơi làm việc [101].  
Như vậy, NLĐ và SDLĐ là đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học, nhiều nhà khoa học và nhiều tổ chức nghiên cứu. Trong số đó, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hiện đang là một trong những cơ quan phối hợp với Chính phủ các quốc gia, với các tổ chức khác và với các nhà khoa học nghiên cứu khá nhiều vấn đề liên quan đến NLĐ, sử dụng lao động – việc làm cả về lí thuyết và thực tiễn [102], [108], [109]. Tất cả những nghiên cứu trên đều là nguồn tài liệu tham khảo rất quan trọng và có ý nghĩa đối với luận án.
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam


+ Nghiên cứu về nguồn lao động

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về NLĐ rất phong phú, đa dạng. Những nghiên cứu này thường không chỉ đơn giản là phân tích, đánh giá NLĐ theo những tiêu chí về số lượng, chất lượng mà luôn đề cập gắn với những khía cạnh cụ thể. 

* Nguồn lao động và vấn đề việc làm

NLĐ luôn gắn với vấn đề việc làm. Đây là hướng nghiên cứu thu hút khá nhiều nhà khoa học. Năm 2001, mười lăm năm sau thời điểm Đổi mới, các tác giả Nolwen Henaff và Jean-Yves Martin [29] đã biên soạn cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước về tình hình lao động, việc làm và nguồn nhân lực của nước ta từ sau năm 1986 đến năm 2000. Cùng với đó, một loạt các công trình, bài báo của các tác giả như Lê Xuân Bá, Trần Hữu Hân và Nguyễn Thị Kim Dung [3], Đinh Đăng Định [22], Nguyễn Hữu Dũng [23], Trần Thị Bích Hằng [27], Trần Đình Hoan và Lê Mạnh Khoa [32], Nguyễn Vi Khải [40],  Đặng Tú Lan [44], Phan Thị Ngọc Trâm [83]… đã đề cập một cách tổng quát hoặc phân tích, lý giải một vài khía cạnh có liên quan đến vấn đề lao động - việc làm nói chung của Việt Nam cũng như một số vùng lãnh thổ. 

Đặc biệt có ý nghĩa là các cuộc “Điều tra lao động và việc làm Việt Nam” do Bộ LĐTB&XH thực hiện từ năm 1996 cho đến 2007, được tiến hành hàng năm nhằm đo lường các xu hướng có liên quan đến dân số trong và ngoài LLLĐ, cung cấp những thông tin cơ bản về thị trường lao động (số lượng, mức độ tham gia vào thị trường lao động, nhóm tuổi, trình độ CMKT, việc làm, thất nghiệp…), cũng như giám sát sự phát triển của thị trường lao động nước ta. Từ 2008, điều tra lao động việc làm do Tổng cục Thống kê tiến hành. Đây có thể xem là nguồn dữ liệu đầu vào chính thống và quan trọng cho những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề lao động và việc làm của Việt Nam. 

Từ chuỗi dữ liệu điều tra lao động - việc làm trên, Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐTB&XH) cũng có những nghiên cứu, dự báo về xu hướng lao động, việc làm, phân tích xu thế và tốc độ biến động của các yếu tố chính của thị trường lao động và xã hội trong những giai đoạn cụ thể, đồng thời lượng hóa tác động của các yếu tố kinh tế đến cầu lao động và dự báo xu hướng việc làm Việt Nam cho những giai đoạn tiếp theo [97], [98]. Những đánh giá, phân tích và dự báo này là bằng chứng khoa học giúp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có thể sử dụng trong việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách về lao động, việc làm và phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ năm 2010, báo cáo thường niên Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam [99] đã được thực hiện hàng năm nhằm mục đích phân tích, đánh giá những biến động của thị trường lao động, xã hội qua từng năm và qua các giai đoạn, đồng thời dự báo xu hướng cho giai đoạn tiếp theo. 

Khu vực nông thôn (KVNT) vốn tập trung chủ yếu dân cư và NLĐ của nước ta (năm 2015 vẫn chiếm 66% dân số, 68% LLLĐ từ 15 tuổi trở lên [81]), vấn đề việc làm cũng thu hút nhiều nghiên cứu. Đề tài cấp bộ của tác giả Vũ Thị Kim Mão (2006 - 2007) [49] đã tổng quan bức tranh chung về vấn đề lao động - việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn nước ta, phân tích bài học, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc giải quyết việc làm và từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm khuyến khích tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh suy giảm kinh tế của những năm 2008 - 2009 và tiếp sau nữa, tác giả Chu Tiến Quang [124] đã đề xuất một số quan điểm, định hướng và đưa ra 4 nhóm giải pháp chính về SDLĐ và tạo việc làm cho lao động nông thôn - được dự báo là “tình trạng dư thừa sẽ càng trở nên căng thẳng trong giai đoạn 2010 – 2013” [2],  khi kinh tế vẫn tiếp tục suy thoái. 
* Nguồn lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động
Nghiên cứu về NLĐ không thể thiếu những vấn đề về chuyển dịch cơ cấu lao động. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động cũng có vai trò rất quan trọng đối với nước ta. Năm 2006, sau hai thập niên đổi mới, tác giả Phạm Đức Thành [67] đã tổng kết một chặng đường với những thay đổi cơ cấu lao động của đất nước, trong đó nhấn mạnh phân tích các vấn đề còn tồn tại. Cùng thời điểm này, tác giả Phạm Quý Thọ [70] đã nghiên cứu nhằm đúc rút kinh nghiệm của một số nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nước ta trong xu thế hội nhập quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp cho vấn đề này. Theo vùng, hoặc theo từng lãnh thổ cụ thể, cũng có những nghiên cứu về sự chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của nhiều nhân tố khác nhau như của các tác giả Hoàng Văn Chức [12], Phạm Thị Bạch Tuyết [89].
Đặc biệt ở KVNT đông đảo của nước ta, không thể không nói tới chuyển dịch lao động theo hướng tăng chất lượng để giảm số lượng, tỷ trọng lao động nông thôn làm nông nghiệp. Nhìn từ góc độ chính sách, tác giả Ngô Văn Hải [26] đã có những khảo sát đánh giá thực trạng chuyển dịch lao động nông thôn Việt Nam giai đoạn 2000 - 2009 cũng như tình hình thực hiện, tác động của hệ thống cơ chế chính sách, giải pháp đến quá trình này. Từ đó, các nội dung điều chỉnh, bổ sung mới về chính sách và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn, nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả NLĐ nông thôn đã được đề xuất.

Ở phạm vi hẹp hơn, luận án của Trần Thị Tuyết [90] lại phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn ĐBSH trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển KT-XH, chỉ ra những khởi sắc tích cực và cả những khó khăn tồn tại cần giải quyết. Với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng NLĐ nông nghiệp đông đảo của ĐBSH, tác giả Trần Gia Long [46] nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn; làm rõ thực trạng, xu hướng chuyển đổi nghề và đề xuất các giải pháp chủ yếu chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp vùng ĐBSH đến năm 2020. 
* NLĐ và vấn đề hội nhập
Trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, lao động Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội việc làm cùng không ít thách thức. Đề cập đến khía cạnh này, cũng đã có nhiều nghiên cứu, phân tích. Các tác giả Lê Quốc Lý, Lê Văn Cương [47], Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên) [39] đã nghiên cứu về hội nhập kinh tế, phân tích thực trạng lao động - xã hội cũng như những cơ hội và thách thức đối với lao động và việc làm Việt Nam trong điều kiện hội nhập, dự báo tác động của tăng trưởng kinh tế và hội nhập đến lao động, việc làm giai đoạn 2010 - 2020 và đưa ra một số giải pháp để lao động Việt Nam có thể hội nhập tốt hơn vào thị trường lao động thế giới.  

Bên cạnh những nghiên cứu về NLĐ theo những khía cạnh nhất định, bức tranh về lao động Việt Nam nói chung là mảng không thể thiếu trong nhiều báo cáo đánh giá, tổng kết tình hình kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý có các công trình như ấn bản thường niên Kinh tế Việt Nam và thế giới của Hội Kinh tế Việt Nam [34] hay chuỗi Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội [65].

Với tạp chí thường niên Kinh tế Việt Nam và thế giới, tình hình kinh tế Việt Nam và một số vấn đề nổi bật của thế giới qua một năm được tổng kết thông qua các bài phân tích và hệ thống số liệu trực quan cập nhật. Trong đó, luôn có một bức tranh khái quát về tình hình lao động của Việt Nam được phân tích dưới góc độ tác động nổi bật đối với kinh tế. Tập hợp các bài viết này sẽ là những tư liệu tham khảo quý giá về vấn đề lao động của Việt Nam qua chuỗi thời gian.

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam [65] của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời từ năm 2009, được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế lớn một năm qua, đồng thời thảo luận về viễn cảnh kinh tế năm tới và khuyến nghị chính sách phù hợp. Trong chuỗi báo cáo này, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt nam 2011 [63] lần đầu tiên đề cập đến vấn đề lao động - nhân lực với nghiên cứu dưới góc độ thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế trong ngắn hạn, trọng tâm là khu vực kinh tế và việc làm phi chính thức. Đến Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2013 [64], vấn đề lao động được quay trở lại với nghiên cứu thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng.

+ Nghiên cứu về nguồn nhân lực - phát triển nguồn nhân lực

NNL là bộ phận dân cư trong độ tuổi quy định, có khả năng tham gia lao động, được xem xét đánh giá ở hai phương diện là số lượng (thể hiện thông qua các thông số về quy mô, cơ cấu tuổi, giới tính…) và chất lượng (khả năng tổng hợp về thể lực, trí lực, kiến thức, kỹ năng làm việc, phong cách, đặc điểm lối sống, tinh thần, khả năng nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật… ) [75]. Trong nền kinh tế hiện đại, NNL được nhìn nhận ở phạm vi rộng lớn hơn, bao gồm các nội dung như: giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống, phân bố, sử dụng và quản lý NNL [74]. Khái niệm NNL mặc dù chứa đựng những hàm ý rộng hơn [10] nhưng về cơ bản vẫn chính là NLĐ, phản ánh năng lực lao động của một xã hội. Chính bởi thế, việc tổng quan các hướng nghiên cứu về NNL là cần thiết và có ý nghĩa đối với đề tài luận án.

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về NNL tập trung chủ yếu theo hướng phát triển NNL bởi với ý nghĩa là một nguồn vốn quan trọng cho tăng trưởng, phát triển kinh tế, nguồn vốn nhân lực này đòi hỏi phải thường xuyên được tích luỹ, bảo tồn và phát triển [1].
Ở cấp quốc gia, nghiên cứu về phát triển NNL mang tính hệ thống có một số công trình của các tác giả, các cơ quan như Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm [88], Trần Thị Tuyết Mai (chủ nhiệm đề tài) [48], Nguyễn Văn Phúc, Mai Thị Thu (đồng chủ biên) [51], Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng (đồng chủ biên) [52], Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha (đồng chủ biên) [24], Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTB&XH [75], [76].…  Các công trình này đều hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển NNL dưới những góc độ khác nhau, phân tích các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng phát triển NNL Việt Nam, dự báo nhu cầu cũng như đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm phát triển, nâng cao chất lượng NNL.

Đặc biệt, “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện (2011) [8], là một trong những bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển KT-XH về mặt nhân lực của nước ta thời kỳ 2011 - 2020, với mục đích đảm bảo cho Việt Nam có được NNL đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và trình độ, chất lượng ngày càng cao; làm căn cứ để các ngành, các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực, cũng như xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực 5 năm và hàng năm. Bản Quy hoạch đã tập trung làm rõ các nội dung: (1) hiện trạng phát triển nhân lực Việt Nam với những thành tựu, hạn chế và lý giải nguyên nhân; (2) đặt ra phương hướng phát triển NNL Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; (3) đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện quy hoạch; (4) tổ chức thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, còn nhiều tác giả khác nghiên cứu vấn đề ở phạm vi lãnh thổ cụ thể hơn như Nguyễn Hồng Quang (chủ biên) [55] nghiên cứu về phát triển NNL và vai trò đối với phát triển bền vững cho vùng Bắc Bộ; Trần Phương Anh [1] phân tích thực trạng NNL và các vấn đề đặt ra đối với phát triển NNL ở Vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) Bắc Bộ; hay Bùi Thị Thanh với Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” [62]. 

Đi vào hướng nghiên cứu phát triển NNL chất lượng cao có các tác giả Lê Thị Hồng Điệp [21], Lê Quang Hùng [38]. 

Những nghiên cứu trên, cho dù ở góc độ nào cũng đều có một điểm chung, đó là khẳng định vai trò của giáo dục đào tạo trong phát triển NNL. Năm 2013, Hội thảo Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế do Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức cũng đã thể hiện rất rõ điều này. Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý, tập trung vào 4 chuyên đề xoay quanh các vấn đề về nhu cầu NNL có trình độ, đào tạo NNL đáp ứng hội nhập và phát triển, các giải pháp và chính sách phù hợp cũng như dự báo, quy hoạch phát triển nhân lực trong bối cảnh hội nhập, với các bài viết đề cập đến những cơ sở lý luận khoa học cũng như chia sẻ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học [84].

Như vậy, vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu về NLĐ sẽ không đơn thuần chỉ là đánh giá thực trạng NLĐ mà còn phải hết sức chú ý tới việc phát triển nguồn lực vô cùng quan trọng này - nguồn lực lao động hay NNL.

+ Nghiên cứu về sử dụng lao động

Thực chất, những nghiên cứu về các vấn đề gắn với NLĐ như việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động hay lao động với xu thế hội nhập… đã đề cập ở trên đều là nghiên cứu những khía cạnh riêng lẻ của việc SDLĐ. Nhưng vấn đề SDLĐ không chỉ đơn giản là như vậy.

Nói tới SDLĐ, không thể không xem xét việc sử dụng có hiệu quả NLĐ. Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả SDLĐ. Các chỉ tiêu này được thể hiện cụ thể trong những nghiên cứu vô cùng phong phú về sử dụng hiệu quả lao động của Việt Nam như [1], [21], [28], [54]…

Năm 1993, sau gần một thập niên đổi mới của đất nước, tác giả Lê Mạnh Khoa [41] đã tổng quan các vấn đề cơ sở lý luận về lao động - việc làm, và nghiên cứu cơ sở khoa học của việc đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả NLĐ trong giai đoạn phát triển kinh tế mới của Việt Nam. Từ việc phân tích, đánh giá hiện trạng, tác giả đã nêu ra ba nhóm giải pháp chủ yếu để sử dụng có hiệu quả NLĐ là: mở rộng phân bố, sử dụng NLĐ và đổi mới cơ chế quản lý NLĐ; nâng cao chất lượng NLĐ tạo cho cung và cầu lao động ngày càng phù hợp; sử dụng có hiệu quả NLĐ và tạo việc làm trong khu vực kinh tế quy mô nhỏ, hộ gia đình. Tiếp nối hướng nghiên cứu này nhưng tập trung đi sâu vào việc tìm kiếm những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NLĐ dồi dào của đất nước, tác giả Phạm Lê Phương [53] đã lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng NLĐ ở Việt Nam từ nay đến năm 2000” để thực hiện. Tác giả Nguyễn Hữu Thảo [69] lại dựa trên cơ sở những luận điểm, nguyên lý của học thuyết giá trị lao động của Các Mác và thực trạng sử dụng NLĐ ở Việt Nam để tìm kiếm các quan điểm và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả cao nhất NLĐ Việt Nam.

Theo vùng lãnh thổ, một cách khái quát, tác giả Nguyễn Quốc Tế [61] phân tích thực trạng và đưa ra một số biện pháp nhằm phân bổ và sử dụng hợp lý lao động theo vùng và giải quyết việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, với 3 nhóm giải pháp chính là: xác định đúng nhu cầu lao động của từng vùng kinh tế; xác định khả năng đáp ứng nhu cầu lao động cho các vùng kinh tế; giải pháp cân đối lao động cho các vùng kinh tế ở Việt Nam.

Ở KVNT, tác giả Nguyễn Xuân Khoát [42] thêm một lần khẳng định vai trò của NLĐ trong phát triển KT-XH và nhấn mạnh sự cần thiết khách quan của việc sử dụng hợp lý lao động ở nông thôn nước ta hiện nay. Công trình đi sâu nghiên cứu thực trạng SDLĐ ở nông thôn VIệt Nam cho đến những năm đầu thập niên 90 và đề xuất các phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lực rất quan trọng này. Cũng nghiên cứu về việc SDLĐ ở KVNT, luận án của Vũ Thị Hiểu (1996) [30] lại tập trung làm rõ mối liên hệ giữa việc SDLĐ và vấn đề đói nghèo ở khu vực nông thôn Việt Nam, hướng đến nâng cao hiệu quả SDLĐ, góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực này. 

Ở phạm vi hẹp hơn, tác giả Trần Thị Bích Hạnh (2003) [28] tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về NLĐ cũng như các chỉ tiêu về hiệu quả của sử dụng NLĐ, đồng thời từ lý luận và thực tiễn, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NLĐ cho các tỉnh VKTTĐ miền Trung. Gần đây nhất, tác giả Võ Hữu Hoà [31] đã nghiên cứu thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể cho vấn đề sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Một nghiên cứu cũng có ý nghĩa để tham khảo khi đánh giá hiệu quả của SDLĐ, đó là những phân tích trong Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore thực hiện. Đây là báo cáo quốc gia đầu tiên của Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh trên mọi khía cạnh, từ cấp độ vĩ mô tới vi mô. Phân tích năng lực cạnh tranh trong báo cáo sử dụng nhiều bộ số liệu khác nhau, được tổ chức thành ba nhóm chính, trong đó, nhóm thứ nhất nhằm đánh giá kết quả kinh tế quốc gia đạt được, có riêng một phần xem xét các yếu tố góp phần tạo ra tăng trưởng như năng suất lao động, mức độ huy động lao động. Những nghiên cứu này đã bổ sung một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến SDLĐ như mức độ huy động lao động, tăng năng suất lao động [120].
Ngoài ra, những đánh giá về hiệu quả SDLĐ cũng có thể được tìm thấy rải rác trong nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh của Việt Nam qua các năm, ở các cấp độ khác nhau như Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố hàng năm hay Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án sáng kiến năng lực cạnh tranh Việt Nam  phối hợp thực hiện. 

Năm 2013, Đề tài Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thị trường lao động Việt Nam do Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH chủ trì được tiến hành, đã xây dựng bộ 20 chỉ tiêu và thử nghiệm đánh giá thị trường lao động cho một số tỉnh VKTTĐ Bắc Bộ [96]. Đây là một nghiên cứu rất có ý nghĩa để tham khảo khi xem xét, đánh giá về NLĐ và SDLĐ. Cũng trong năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 291/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 – 2020 do Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng. Hệ thống chỉ tiêu này là một tập hợp các chỉ tiêu phản ánh tổng thể trình độ phát triển nhân lực trong một giai đoạn/thời kỳ nhất định, được phân chia thành 5 nhóm: (i) nhóm chỉ tiêu chung về phát triển nhân lực (17 chỉ tiêu); (ii) nhóm chỉ tiêu về đào tạo nhân lực (15 chỉ tiêu); (iii) nhóm chỉ tiêu về sử dụng nhân lực (3 chỉ tiêu); (iv) nhóm chỉ tiêu về phát triển nhân lực khu vực hành chính - sự nghiệp (7 chỉ tiêu); (v) nhóm chỉ tiêu về tài chính phát triển nhân lực (3 chỉ tiêu). Đây cũng là những nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để có thể gợi ý cho NCS trong việc lựa chọn các tiêu chí đánh giá về NLĐ và SDLĐ.

Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động cũng cần nhắc đến lý thuyết về toàn dụng lao động. Theo các nhà kinh tế học phương Tây, toàn dụng lao động đạt được khi thị trường lao động ở trạng thái cân bằng. Hay nói cách khác, toàn dụng lao động đạt được khi tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường đạt ở mức thấp, mức thất nghiệp tự nhiên. Cũng có quan niệm cho rằng: việc làm đầy đủ chính là toàn dụng lao động. “Việc làm đầy đủ được hiểu là sự thoả mãn đầy đủ nhu cầu về việc làm của các thành viên có khả năng lao động trong nền kinh tế quốc dân. Cũng có thể nói việc làm đầy đủ là, ở trạng thái mà mỗi người có khả năng lao động, muốn làm việc thì đều có thể tìm được việc làm trong một thời gian tương đối ngắn.” [120]
Toàn dụng lao động là mô hình SDLĐ tối ưu mà các nền kinh tế hướng đến. Ở Việt Nam, những nghiên cứu về toàn dụng lao động chưa nhiều, hầu hết chỉ đề cập ngắn gọn trong các nghiên cứu về sử dụng hiệu quả NLĐ. Riêng có nghiên cứu của Nhâm Gia Quân (2008) [54] đã đề cập một cách trực tiếp tới mảng này với việc tổng quan những vấn đề lý luận về toàn dụng lao động, áp dụng cho việc đánh giá mức độ toàn dụng lao tỉnh Thái Bình. Những nghiên cứu về SDLĐ cho thấy khi nghiên cứu vấn đề này cần phải hết sức lưu ý tới việc đánh giá hiệu quả của SDLĐ thông qua xem xét mức độ toàn dụng lao động.

Như vậy, có thể thấy rằng các nghiên cứu về NLĐ và SDLĐ trên thế giới và trong nước rất phong phú, đa dạng và hết sức có ý nghĩa. Các công trình nghiên cứu này đã đề cập đến các khía cạnh cả về lý luận và thực tiễn của vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, chính là nguồn tư liệu tham khảo quý giá và góp phần gợi mở thêm nhiều ý tưởng cho NCS khi nghiên cứu về Hải Phòng. 

1.1.3. Những nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 Xem xét về NLĐ và SDLĐ, riêng đối với TP. Hải Phòng, cũng có một số công trình liên quan như: “Phân tích quá trình đô thị hóa ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 1985 - 2007” (2010) của tác giả Vũ Thị Chuyên [13] có đề cập một phần tới dân số - lao động đô thị Hải Phòng. Các công trình “Phân tích chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hải Phòng” (2004) – tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa [71], “Vấn đề tái hòa nhập với cộng đồng của người di cư hồi hương ở thành phố Hải Phòng” (1999) – tác giả Nguyễn Thị Bích Thủy [73] cũng có liên quan tới một vài khía cạnh thuộc vấn đề lao động - việc làm của thành phố. Bài viết “Thực trạng, nhu cầu và yêu cầu nguồn nhân lực ở các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng” của tác giả Phạm Minh Lộc [123] đã điểm qua vài nét về thực trạng NNL trong các KCN, KKT trên địa bàn Hải Phòng và bước đầu lý giải một số nguyên nhân chất lượng lao động còn thấp cũng như đề ra các biện pháp khắc phục. Đặc biệt, nghiên cứu của Phạm Văn Mợi (2010) [50], Lê Thị Tố Uyên (2016) [95] đã tập trung vào một bộ phận không nhiều nhưng rất quan trọng của LLLĐ Hải Phòng, đó là NNL khoa học - công nghệ (KH-CN) với những điểm mạnh và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhân lực này phục vụ công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH), hội nhập quốc tế. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học để phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020” của tác giả Nguyễn Xuân Quang [56] cũng nhấn mạnh nhóm giải pháp phát triển NNL cho kinh tế tri thức thông qua việc toàn dụng NNL KH-CN tiềm năng; đào tạo nhân lực KH-CN trực tiếp và những NNL khác; nâng cao trình độ dân trí và hình thành xã hội học tập. 

Như vậy, có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu về vấn đề NLĐ, SDLĐ rất phong phú và có giá trị, ý nghĩa thực tiễn cao để có thể tham khảo, kế thừa. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mang tính thời sự, luôn biến động, chịu tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế xã hội khác nên đã và vẫn thu hút sự quan tâm nghiên cứu của Chính phủ, của các cơ quan chuyên môn và các nhà khoa học. Riêng đối với Hải Phòng, một nghiên cứu cụ thể và toàn cảnh về NLĐ và SDLĐ cho tới hiện tại vẫn chưa được đề cập nên đây cũng chính là một phần lý do NCS quyết định lựa chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu của mình.

1.2. Cơ sở lý luận

1.2.1. Về nguồn lao động
1.2.1.1. Các khái niệm 
a) Lao động

Lao động là hoạt động có mục đích của con người, thông qua hoạt động đó, con người tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng thành những vật có ích nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con người [10].  
Con người với hoạt động lao động của mình chính là nguồn lực quan trọng hàng đầu trong sự phát triển KT- XH, có ảnh hưởng quyết định đến việc sử dụng các nguồn lực khác. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có khả năng lao động, có thể tham gia sản xuất mà chỉ một bộ phận dân số có đủ sức khỏe, trí tuệ và ở vào một độ tuổi nhất định. Bộ phận dân số đó chính là NLĐ.

b) Nguồn lao động
Dưới góc độ địa lý học, khái niệm NLĐ được hiểu là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân [86]. Khái niệm này cũng được sử dụng trong kinh tế phát triển [25], [60].

Việc quy định về độ tuổi lao động khác nhau giữa các quốc gia, thậm chí khác nhau qua các thời kỳ trong cùng một quốc gia, tuỳ thuộc trình độ phát triển của nền kinh tế, vào đặc điểm dân số (mức sinh, cơ cấu dân số). Đa số các nước quy định cận dưới (tuổi tối thiểu) của độ tuổi lao động là 15 tuổi, còn cận trên (tuổi tối đa) có sự khác nhau (60 hoặc 65 tuổi)… [60]. Ở nước ta, theo Bộ Luật lao động (2012), độ tuổi lao động đối với nam từ 15 đến 60 tuổi và nữ là từ 15 đến 55 tuổi. 

Trên thực tế, NLĐ còn bao gồm cả những người ngoài độ tuổi quy định nhưng có tham gia lao động. Vì vậy, bên cạnh các khái niệm trên còn có khái niệm lao động trong độ tuổi (những người trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành có nghĩa vụ và quyền lợi đem sức lao động của mình ra làm việc) và lao động ngoài độ tuổi (những người chưa đến hoặc quá tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành nhưng thực tế vẫn tham gia lao động) [25].

Thêm nữa, không phải mọi người trong độ tuổi lao động đều tham gia hoạt động kinh tế (HĐKT) và ngược lại, không phải cứ ngoài độ tuổi lao động thì không tham gia HĐKT. Vì vậy cần phải phân tích thêm mức độ tham gia HĐKT của NLĐ. Theo Khuyến nghị của Liên hợp quốc, NLĐ bao gồm hai bộ phận: dân số HĐKT và dân số không HĐKT [86]. 

c) Dân số hoạt động kinh tế - lực lượng lao động
- Dân số hoạt động kinh tế 

Dân số HĐKT bao gồm những người đang làm việc và những người không có việc làm (thất nghiệp) nhưng đang tích cực tìm việc làm trong một ngành nào đó của nền kinh tế trong một khoảng thời gian xác định.

Ở nước ta, Bộ LTB&XH đã đưa ra định nghĩa: Dân số hoạt động kinh tế bao gồm toàn bộ những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang có việc làm và không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc. (dẫn theo [86])
- Lực lượng lao động
Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), dân số HĐKT (economically active population), tuỳ thuộc vào mục đích điều tra, có thể có hai dạng: dân số hoạt động thường xuyên (usually active population), thường được tính cho một giai đoạn dài, ví dụ trong một năm; và dân số hoạt động hiện tại (currently active population) với trạng thái hoạt động được tính cho một giai đoạn ngắn hơn, ví dụ một tuần hay chính tại thời điểm điều tra. Theo ILO, dân số HĐKT hiện tại chính là LLLĐ [108].

Trong nhiều nghiên cứu trên thế giới, hai khái niệm dân số HĐKT và LLLĐ cũng thường được xem là một. Monica D. Castillo [102] đã đưa ra khái niệm dân số HĐKT hay chính là LLLĐ bao gồm những người có việc làm và thất nghiệp. Ở Việt Nam, trong công tác thống kê, Tổng cục thống kê Việt Nam cũng đồng nhất hai khái niệm này khi định nghĩa LLLĐ (hay dân số HĐKT) gồm những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm (hay đang làm việc) và những người thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát) [130]. 
Đây chính là khả năng thực tế về cung ứng lao động của quốc gia. Tình hình cung lao động của quốc gia được đánh giá thông qua “tỷ lệ tham gia LLLĐ”, là tỷ lệ giữa số người trong độ tuổi thuộc LLLĐ so với tổng dân số trong độ tuổi lao động.

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng khái niệm LLLĐ (hay dân số HĐKT) do Tổng cục Thống kê đưa ra.

d) Dân số không hoạt động kinh tế

Dân số không HĐKT bao gồm toàn bộ số người từ đủ tuổi lao động trở lên nhưng không tham gia vào HĐKT vì các lý do: đang đi học, đang làm công việc nội trợ cho bản thân và gia đình, không có khả năng lao động (mất sức, ốm đau) và những người không có nhu cầu làm việc (được hưởng lợi tức, hưởng thu nhập mà không phải làm việc) (dẫn theo [86]). 

Tuy nhiên, căn cứ vào khái niệm NLĐ, bộ phận dân số không HĐKT thuộc NLĐ sẽ chỉ bao gồm những người trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia vào các HĐKT vì các lý do: đang đi học (học sinh, sinh viên, học việc…), nội trợ, và không có nhu cầu làm việc (phụ lục 1.1). Trong luận án, khái niệm dân số không HĐKT được hiểu là bộ phận dân số không HĐKT thuộc NLĐ.

e) Lao động di cư

Di cư là sự thay đổi nơi cư trú của con người từ đơn vị lãnh thổ này tới đơn vị lãnh thổ khác trong một khoảng thời gian nhất định [79]. Theo định nghĩa được đưa ra bởi Tổng cục Thống kê, người di cư được hiểu là những người có nơi thường trú tại thời điểm 5 năm trước thời điểm điều tra khác với nơi thường trú hiện tại [77]. 
Như vậy, lao động di cư là những người từ 15 tuổi trở lên có nơi thường trú tại thời điểm 5 năm trước thời điểm điều tra khác với nơi thường trú hiện tại. Lao động di cư bao gồm lao động nhập cư và lao động xuất cư. 
1.2.1.2. Cơ cấu lực lượng lao động
Cơ cấu LLLĐ là các bộ phận và mối quan hệ tỉ lệ của các bộ phận đó theo các tiêu thức cấu thành nên tổng thể LLLĐ. Cơ cấu này thể hiện đặc trưng của LLLĐ xã hội từng quốc gia hay địa phương qua từng thời kỳ. Cơ cấu LLLĐ thường được nghiên cứu theo các tiêu thức sau:

a) Phân theo giới tính, nhóm tuổi: phản ánh số lượng, tỷ trọng các bộ phận cấu thành LLLĐ theo giới tính và theo các nhóm tuổi. Nghiên cứu LLLĐ theo các tiêu thức này cho thấy tỷ trọng nam và nữ, tỷ trọng tham gia HĐKT của từng nhóm tuổi trong nền kinh tế. Trong chừng mực nhất định, cơ cấu LLLĐ phân theo giới tính và nhóm tuổi có thể ảnh hưởng đến bố trí nghề nghiệp, việc làm, chi phối năng suất lao động và các hoạt động xã hội khác. 
b) Phân theo trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cơ cấu LLLĐ phân theo trình độ học vấn và trình độ CMKT phản ánh số lượng, tỷ trọng các bộ phận cấu thành LLLĐ theo trình độ và thể hiện tiềm năng, chất lượng của LLLĐ. Trong đó, trình độ học vấn là cơ sở để nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của người lao động, còn trình độ CMKT cho biết mức độ lành nghề của lao động và là tiền đề quan trọng cho việc sử dụng hợp lý, hiệu quả lao động. Thực tế cho thấy, LLLĐ chất lượng cao, cơ cấu theo trình độ hợp lý là một trong những nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nhất là trong thời đại phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức và khoa học công nghệ như hiện nay. 
1.2.2. Về sử dụng lao động 

1.2.2.1. Các khái niệm 

a) Sử dụng lao động
SDLĐ là quá trình thu hút và phát huy LLLĐ xã hội vào việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu xã hội, thông qua mối quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động (người lao động làm thuê) và người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động) [33]. Thực chất của bố trí, SDLĐ là quá trình tổ chức, sắp xếp lại LLLĐ một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy được trình độ chuyên môn và năng lực sáng tạo của mmình trong quá trình sản xuất [32].
SDLĐ không thể không hướng tới hiệu quả của quá trình này. Hiệu quả sử dụng NLĐ là hiệu quả của lao động nhưng được xét trong mối quan hệ với tiềm năng có thể khai thác của toàn bộ NLĐ. Điều đó có nghĩa là xét cả về chiều rộng (tức là tăng thêm số người vào sản xuất, tăng thêm thời gian và cả cường độ nếu chưa đạt cường độ tiêu chuẩn) lẫn chiều sâu (bằng cách tăng nhanh năng suất lao động) [53]. Một trong những mục tiêu quan trọng của việc sử dụng hiệu quả lao động chính là hướng đến toàn dụng lao động.
 Dưới góc độ địa lý học, SDLĐ được hiểu là quá trình phân bố, sắp xếp lao động theo nhóm ngành và ngành kinh tế, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ, để có thể sử dụng hợp lý, hiệu quả, nâng cao năng suất, phát huy được thế mạnh của nguồn lực lao động. Mục đích cuối cùng của SDLĐ hiệu quả chính là nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển KT- XH. 
b) Việc làm 
Việc làm là khái niệm gắn liền với SDLĐ. Dưới góc độ triết học, kinh tế học, xã hội học hay địa lý học, việc làm chủ yếu đều được xác định như là dạng hoạt động có ích của con người. Đảm bảo việc làm thường xuyên cho LLLĐ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, và cũng chính là sử dụng hiệu quả lao động. Nghiên cứu về việc làm được tập trung vào một số khía cạnh như lao động có việc làm (với các chỉ tiêu về quy mô, cơ cấu, vị thế, năng suất…) và lao động thiếu việc làm, thất nghiệp.

Theo quan niệm của Liên Hợp Quốc: “Mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm được gọi là việc làm”. Đây cũng là khái niệm được sử dụng trong Bộ Luật Lao động (2012) của Việt Nam, điều 9: “Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm” [57], và trong Điều tra lao động - việc làm Việt Nam của Tổng cục Thống kê: “Việc làm là mọi hoạt động lao động từ 1 giờ trở lên tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm” [78]. Theo định nghĩa này thì các hoạt động được xác định là việc làm phải đồng thời thoả mãn 2 điều kiện: (1) hoạt động lao động tạo ra thu nhập (bao gồm: làm các công việc được trả công dưới dạng tiền, hiện vật; hoặc những công việc tự làm để thu lợi cho bản thân hoặc tạo thu nhập cho gia đình nhưng không được trả công cho công việc đó) và (2) các hoạt động đó được pháp luật cho phép.

+ Việc làm được trả công: là các công việc được trả công bằng tiền hoặc các hình thức khác mà người nhận tiền công, tiền lương phải hoàn thành trong một thời gian nhất định với yêu cầu cụ thể về số lượng, chất lượng công việc do người hoặc nơi trả lương, trả công quy định, không phân biệt người đó hoặc nơi đó là cá thể hay cơ quan, doanh nghiệp… Hợp đồng lao động (bằng giấy hoặc thoả thuận miệng) cho phép họ nhận được tiền công, tiền lương cơ bản mà khoản thu nhập này không phụ thuộc trực tiếp vào kết quả hoạt động của cơ quan/đơn vị nơi họ làm việc.
+ Việc tự làm: là các công việc mà thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Việc tự làm gồm các công việc tự làm của bản thân để tạo thu nhập hoặc làm cho kinh tế hộ của gia đình mình không hưởng tiền công, tiền lương. 

+ Lao động có việc làm/đang làm việc (sau đây gọi tắt là lao động có việc làm): là tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên trong thời gian tham chiếu (thường là 01 tuần): (i). đã làm việc ít nhất 1 giờ như những người làm công ăn lương, hay đang sản xuất/kinh doanh, hoặc lao động trên ruộng vườn, trang trại của chính họ, và (ii). tuy không làm việc nhưng đã có một công việc để trở lại mà trong tuần qua họ chỉ tạm thời nghỉ việc do ốm đau, tranh chấp lao động, nghỉ hè/nghỉ lễ/đi du lịch…, do thời tiết xấu, do máy móc/công cụ sản xuất bị hỏng hoặc các lí do tương tự khác. Họ vẫn tham gia vào công việc thể hiện qua hình thức vẫn được nhận tiền lương, tiền công hoặc các khoản thanh toán liên quan khác… và chắc chắn họ sẽ trở lại làm việc sau thời gian tạm nghỉ. [79]
+ Vị thế việc làm: Là vị trí hay tình trạng của một người có việc làm trong mối quan hệ với những người khác trong đơn vị/tổ chức mà người đó làm việc. Vị thế việc làm được chia thành các phân tổ sau: 
* Chủ cơ sở: là những người làm các công việc thuộc loại “việc tự làm” tức là người một mình hoặc kết hợp với những đối tác khác điều hành hoạt động của một đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc chuyên môn và có tuyển hoặc thuê ít nhất một lao động được trả lương/trả công.

* Tự làm: là những người làm các công việc thuộc loại “việc tự làm”, tức là người một mình hoặc kết hợp với những đối tác khác điều hành hoạt động của một đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc chuyên môn và không tuyển hoặc thuê bất kỳ một lao động được trả công/trả lương. 

* Lao động gia đình: là những người làm các công việc thuộc loại “việc tự làm”, tức lao động tự làm trong một cơ sở kinh tế, do ít nhất một thành viên gia đình quản lý/điều hành để tạo ra thu nhập nhưng không được hưởng tiền lương, tiền công. Trường hợp làm các công việc do thành viên gia đình tổ chức nhưng được trả tiền lương, tiền công, thì không được tính là lao động gia đình mà phải tính là lao động “làm công ăn lương”. 

* Làm công ăn lương: là những người đang làm việc thuộc loại “việc làm được trả công”, tức là những người được các tổ chức, cá nhân khác thuê theo hợp đồng (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng…) để thực hiện một hay một loạt các công việc nhằm đạt được mục đích của tổ chức, cá nhân đó và được tổ chức, cá nhân đó trả thù lao dưới dạng tiền công, tiền lương hoặc hiện vật.


* Xã viên hợp tác xã: là những người làm các công việc thuộc loại “việc tự làm”, tức là những người làm việc trong các hợp tác xã đã thành lập theo Luật Hợp tác xã. [79]
+ Nghề nghiệp: Là lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó đáp ứng được những nhu cầu của xã hội. Ở Việt Nam, nghề nghiệp được phân loại theo Danh mục Nghề nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008, dựa theo bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 88), có kế thừa bảng Danh mục nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29/3/1999 và hệ thống chức danh hiện hành của Việt Nam. Có 10 nhóm nghề Cấp 1 như sau: (các số phía trước là mã nhóm nghề Cấp 1) [79]:
1. Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị

2. Nhà CMKT bậc cao 
3. Nhà CMKT bậc trung 
4. Nhân viên trợ lý văn phòng
5. Nhân viên dịch vụ và bán hàng 
6. Lao động có kỹ năng trong nông - lâm - thuỷ sản 

7. Lao động thủ công và các nghề nghiệp có liên quan

8. Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị

9. Lao động giản đơn

10. Lực lượng quân đội 

c) Năng suất lao động và thu nhập bình quân đầu người 
- Năng suất lao động là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đo lường hiệu quả SDLĐ của nền kinh tế, là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, đặc trưng bởi quan hệ so sánh giữa một chỉ tiêu đầu ra (kết quả sản xuất) với lao động để sản xuất ra nó. Năng suất lao động chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu, phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức hiện nay. Chỉ tiêu này không chỉ biểu hiện hiệu quả sản xuất và dịch vụ mà còn là động lực để cải thiện đời sống và tăng thu nhập của người lao động.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, năng suất lao động được tính bằng số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cuối cùng được tạo ra cho một đơn vị lao động tham gia vào hoạt động sản xuất. Hàng hoá, dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế là tổng sản phẩm trong nước (GDP). Lao động tham gia vào hoạt động sản xuất tạo ra GDP phản ánh thời gian, công sức, kỹ năng của LLLĐ và thường được tính bằng lao động đang làm việc, giờ công lao động. Ở Việt Nam, theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, năng suất lao động xã hội là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất làm việc của lao động, được đo bằng GDP tính bình quân một lao động trong thời kỳ tham chiếu, thường là một năm [80]. 

- Thu nhập bình quân đầu người (tiền lương bình quân theo đầu người của người lao động, thường được tính theo tháng): là số tiền kiếm được tính bình quân theo tháng của người lao động gồm các loại như tiền lương/tiền công, tiền thưởng và phụ cấp các loại có tính chất như lương (làm thêm giờ, độc hại…) 

d) Thất nghiệp và thiếu việc làm
- Thất nghiệp là trạng thái không có việc làm. Theo khái niệm của Tổ chức Lao động quốc tế, thất nghiệp (theo nghĩa chung nhất) là tình trạng tồn tại khi một số người trong độ tuổi lao động muốn có việc làm nhưng không thể tìm được việc làm ở mức tiền công nhất định.

Bộ LĐTB&XH quy định: người thất nghiệp là những người nằm trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, trong tuần lễ tham khảo không có việc làm, đang có nhu cầu làm việc và có đăng ký tìm việc làm theo quy định.

Trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê đưa ra, người thất nghiệp được xác định là những người từ 15 tuổi trở lên mà trong tuần tham chiếu đã hội đủ các yếu tố sau đây:

(1) Không làm việc nhưng sẵn sàng và mong muốn có việc làm; và

(2) Đang đi tìm việc làm có thu nhập, kể cả những người trước đó chưa bao giờ làm việc. Số người thất nghiệp còn bao gồm những trường hợp đặc biệt sau: (i) những người đang nghỉ việc tạm thời nhưng không có căn cứ bảo đảm sẽ được tiếp tục làm công việc cũ, trong khi đó họ vẫn sẵn sàng làm việc hoặc đang tìm kiếm việc làm mới; (ii) những người trong thời kỳ tham chiếu không có hoạt động tìm kiếm việc làm vì họ sẽ được bố trí việc làm mới sau thời gian tạm nghỉ việc; (iii) những người đã thôi việc không được hưởng tiền lương/tiền công; hoặc (iv) những người không tích cực tìm kiếm việc làm vì họ tin rằng không thể tìm được việc làm (do hạn chế về sức khoẻ, trình độ chuyên môn không phù hợp). [130]
- Thiếu việc làm là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển. Trong khu vực thành thị (KVTT), tình trạng thiếu việc làm tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như: làm việc với năng suất thấp, không góp phần tạo ra thu nhập cho xã hội mà chủ yếu chỉ tạo thu nhập đủ sống (nhiều khi dưới mức tối thiểu) [45]. Ở KVNT, tình trạng thiếu việc làm rõ rệt hơn nhiều do nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu nhất là bởi giới hạn của đất đai nông nghiệp, bởi khu vực kinh tế phi nông nghiệp nông thôn chậm phát triển và đặc biệt là tính thời vụ của việc làm. 

Trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê đưa ra, lao động thiếu việc làm là những người làm việc dưới 35 giờ một tuần, mong muốn và sẵn sàng làm thêm việc. [79]
Chỉ tiêu về thất nghiệp kết hợp với thiếu việc làm phản ánh sự không ăn khớp giữa cung và cầu lao động của một nền kinh tế hay nói cách khác phản ánh sự không sử dụng hết LLLĐ trong nền kinh tế. 

1.2.2.2. Cơ cấu lao động có việc làm
a) Theo nhóm ngành và ngành kinh tế

Nền kinh tế của mỗi quốc gia được phân chia thành ba nhóm ngành kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản (N-L-TS), công nghiệp - xây dựng (CN-XD) và dịch vụ (DV). Mỗi nhóm ngành này lại được phân chia thành các ngành cụ thể. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế là số người thực tế đang làm việc trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện,  nước, khí đốt, quản lý và xử lý rác thải, xây dựng, thương mại, vận tải kho bãi, du lịch, và các hoạt động dịch vụ khác. Tỷ lệ lao động của các nhóm ngành/ngành kinh tế này trong tổng số lao động có việc làm tạo thành cơ cấu lao động theo nhóm ngành/ngành kinh tế. Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành và ngành chịu tác động của cơ cấu kinh tế, và ngược lại, nếu hợp lý sẽ góp phần phát triển và phân bố hợp lý nền kinh tế, phát huy tối đa thế mạnh của LLLĐ.

b) Theo thành phần kinh tế
Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế là sự phân chia lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân theo các thành phần kinh tế khác nhau và mối quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần đó, thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi thành phần trong tổng thể. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế phụ thuộc vào thể chế chính trị - xã hội của từng quốc gia.  

Trong các số liệu thống kê, cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta thường được xem xét theo 3 khu vực: khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

c) Theo lãnh thổ

Cơ cấu lao động theo lãnh thổ là sự phân bố lao động có việc làm theo không gian (theo KVTT, KVNT, theo vùng kinh tế, theo các địa phương…) và mối quan hệ tỷ lệ giữa các vùng, các khu vực đó, thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi vùng, mỗi khu vực trong tổng thể. Cơ cấu lao động theo lãnh thổ được hình thành qua quá trình chuyển dịch, thay đổi nơi cư trú và nơi làm việc của LLLĐ theo không gian và thời gian, thông qua di dân, và đặc biệt là qua quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và đô thị hoá, hình thành nên. Việc phân bố hợp lý lao động theo lãnh thổ tạo nền tảng thúc đẩy khai thác có hiệu quả nguồn lực của các vùng lãnh thổ, góp phần phát triển KT-XH.

1.2.3. Các lý thuyết liên quan 

1.2.3.1. Lý thuyết của Keynes

Học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes xuất hiện vào những năm 30 thế kỷ trước, khi các nước phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về kinh tế hết sức nghiêm trọng, nạn thất nghiệp diễn ra lan tràn như một đại dịch. Keynes đã nêu ra quan điểm mới về khủng hoảng, thất nghiệp, việc làm và vai trò điều tiết kinh tế của Nhà nước.

Học thuyết kinh tế của Keynes đã luận giải những lý thuyết chung về vấn đề việc làm, một vấn đề rất quan trọng trong SDLĐ, thông qua tác phẩm nổi tiếng “Lý luận chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (1936). Theo ông, trong một nền kinh tế, khi có sự gia tăng về đầu tư và sản lượng, sẽ làm tăng việc làm và ngược lại. Việc làm tăng sẽ làm tăng thu nhập, từ đó tăng tiêu dùng. Tuy nhiên, do khuynh hướng tiêu dùng giới hạn nên tiêu dùng tăng chậm hơn tăng thu nhập, còn tiết kiệm tăng nhanh, làm cho cầu tiêu dùng thực tế giảm tương đối so với thu nhập, dẫn đến một bộ phận hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng không có khả năng bán được. Đây là nguyên nhân gây ra khủng hoảng, ảnh hưởng tới quy mô sản xuất ở chu kỳ tiếp theo, nên việc làm giảm, thất nghiệp tăng (dẫn theo [117]). Để tăng cầu có hiệu quả phải tăng chi phí đầu tư, tăng tiêu dùng sản xuất. Tuy nhiên, do hiệu quả giới hạn của tư bản giảm sút (với lãi suất tương đối ổn định) nên giới hạn đầu tư chật hẹp không kích thích được doanh nhân đầu tư. Để khắc phục điều này, nhà nước phải có chương trình đầu tư quy mô lớn nhằm thu hút số tư bản nhàn rỗi và lao động thất nghiệp. Số người này khi có thu nhập sẽ tham gia vào thị trường sản phẩm làm cầu hàng hoá tăng, nhờ vậy hiệu quả giới hạn của tư bản tăng. Khi đó doanh nhân sẽ tăng đầu tư và sản xuất tăng theo. Khủng hoảng và thất nghiệp sẽ được ngăn chặn (dẫn theo [119]).

Lý thuyết của Keynes chỉ ra rằng, để tạo thêm việc làm, toàn dụng lao động, giải quyết thất nghiệp, cần tăng tổng cầu nền kinh tế thông qua đầu tư với sự điều tiết bởi “bàn tay hữu hình” của Nhà nước. Nhà nước phải duy trì cầu đầu tư để kích thích cả đầu tư Nhà nước và tư nhân bằng các chương trình đầu tư lớn (sự tham gia của nhà nước vào kinh tế là cần thiết, không thể chỉ dựa vào cơ chế thị trường tự điều tiết). Đồng thời khuyến khích mọi hình thức đầu tư để tạo việc làm và tăng thu nhập (dẫn theo [119]). Theo lý thuyết của Keynes, việc làm được coi là vấn đề trung tâm, cơ sở quan trọng để tạo ra tăng trưởng. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, lý thuyết về tạo việc làm của Keynes vẫn có ý nghĩa nhất định và cần được vận dụng một cách linh hoạt. Đồng thời, việc đặt vấn đề việc làm vào vị trí trọng tâm của lý thuyết cũng là gợi ý quan trọng cho Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng trong tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả lao động.
1.2.3.2. Thuyết nhị nguyên của Lewis

Nếu như Keynes đề xuất cách giải quyết nạn thất nghiệp, tạo việc làm cho người lao động thông qua tăng tổng cầu của nền kinh tế thì Arthur Lewis - nhà kinh tế học gốc Jamaica, lại đưa ra mô hình sử dụng hợp lý lao động thông qua việc dịch chuyển lao động giữa các khu vực kinh tế. Nghiên cứu từ thực tiễn các nước đang phát triển, mô hình khu vực kép (Dual sector model) hay còn gọi là lý thuyết nhị nguyên (Dualism) của Lewis cho rằng nền kinh tế luôn có hai khu vực song song tồn tại: khu vực kinh tế truyền thống (hoạt động nông nghiệp là chủ yếu, kỹ thuật lạc hậu, năng suất thấp), và khu vực công nghiệp hiện đại. Khu vực truyền thống thường có một số lượng lao động dư thừa, muốn có việc làm và nơi nào có thu nhập cao thì họ sẽ dịch chuyển đến đó làm việc. Tư tưởng chủ yếu của mô hình này là chuyển số lao động dư thừa từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp hiện đại. Quá trình này sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Việc di chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp như vậy có hai tác dụng: một là chuyển bớt lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp, từ đó nâng cao sản lượng theo đầu người đồng thời tạo việc làm cho số lao động dôi dư. Hai là, việc di chuyển này sẽ làm tăng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghiệp, tạo điều kiện nâng cao sức tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung (dẫn theo [117]). 

Lý thuyết nhị nguyên của Lewis tiếp tục được nhiều nhà kinh tế nổi tiếng (như G. Ranis, J. Fei, Harris) nghiên cứu, phân tích và chỉ ra rằng, khu vực công nghiệp chỉ có thể thu hút lao động nông nghiệp khi có sự dư thừa lao động nông nghiệp và chênh lệch tiền công giữa hai khu vực đủ lớn (dẫn theo [125]). 

Dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp truyền thống sang khu vực hiện đại là hướng SDLĐ hợp lý và tất yếu với các nước đang phát triển. Tuy nhiên, không chỉ có nông thôn, nông nghiệp mới là khu vực dư thừa lao động. Thực tế, thất nghiệp vẫn có thể xảy ra ở KVTT, thậm chí như Việt Nam, thành thị luôn có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn. Vì vậy, để đạt được tăng trưởng và phát triển, giải quyết tình trạng dư thừa lao động của khu vực kinh tế truyền thống, bên cạnh việc tập trung phát triển khu vực kinh tế hiện đại, vẫn cần phải chú trọng phát triển khu vực truyền thống, nâng cao trình độ, thu nhập cho người lao động, đa dạng hoá ngành nghề để tạo thêm nhiều việc làm trong chính khu vực này.

Lý thuyết của Lewis hoàn toàn có ý nghĩa để vận dụng giải quyết vấn đề SDLĐ của TP. Hải Phòng: đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn vẫn tập trung khá đông dân cư, lao động và có thu nhập thấp hơn so với khu vực công nghiệp, dịch vụ của thành phố, hướng giải quyết căn bản vẫn phải là phát triển và tạo ra nhiều việc làm để chuyển bớt lao động sang khu vực có thu nhập cao, ổn định hơn. 
1.2.3.3. Lý thuyết của Harry T.Oshima

Tương tự như Arthur Lewis, lý thuyết tạo việc làm, SDLĐ của Harry T.Oshima, một nhà kinh tế Nhật Bản, cũng xem xét mối quan hệ về lao động giữa khu vực nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên, theo Harry T.Oshima, ý nghĩa của mô hình Lewis không nhiều khi gắn với thực tế các nước đang phát triển châu Á gió mùa có nền nông nghiệp lúa nước mang tính thời vụ cao. Cũng như Lewis, ông thừa nhận sự dư thừa lao động ở khu vực nông nghiệp nhưng cho rằng điều đó không phải là tình trạng thường xuyên. Khu vực nông nghiệp vẫn có thể thiếu lao động lúc đỉnh cao mùa vụ và chỉ dư thừa trong lúc nông nhàn, vì vậy, lao động không được sử dụng một cách đầy đủ, dẫn đến năng suất, thu nhập và hiệu quả SDLĐ thấp.

 Từ thực tế như vậy, lý thuyết của Harry T.Oshima hướng đến tạo việc làm cho thời gian nhàn rỗi thông qua việc tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, nhằm giải quyết hiện tượng thất nghiệp thời vụ. Theo ông, cần giữ lại lao động nông nghiệp và chỉ tạo thêm việc làm trong những tháng nhàn rỗi, bằng cách đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, xen canh, tăng vụ, mở rộng chăn nuôi… Đồng thời SDLĐ nhàn rỗi trong nông nghiệp vào các ngành sản xuất công nghiệp cần nhiều lao động. Việc tạo thuận lợi hơn nữa để có việc làm đầy đủ cho mọi thành viên gia đình nông dân trong những tháng nhàn rỗi sẽ nâng cao mức thu nhập của họ và sẽ mở rộng được thị trường trong nước cho các ngành công nghiệp, dịch vụ. Như vậy LLLĐ sẽ được sử dụng hết (dẫn theo [117]). 

Lý thuyết của Harry T.Oshima đặt ra vấn đề làm thế nào để tăng trưởng trong một khu vực dư thừa lao động, thiếu việc làm mang tính chất thời vụ, thực sự có ý nghĩa đối với Hải Phòng, nhất là với KVNT đông đảo, gợi ý những giải pháp hướng đến phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế ở khu vực này của Hải Phòng, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.  
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng lao động

1.2.4.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ là nhân tố có ảnh hưởng gián tiếp đến tới NLĐ và SDLĐ. Về mặt địa kinh tế, một lãnh thổ có phạm vi, vị trí thuận lợi cho giao lưu, phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế có thể xem là một lợi thế góp phần tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển, thu hút đầu tư, từ đó thu hút dân cư và làm gia tăng NLĐ. Kinh tế phát triển sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập, góp phần SDLĐ một cách hiệu quả. Vị trí thuận lợi cũng giúp thúc đẩy mối quan hệ tương tác về mọi mặt với các lãnh thổ xung quanh trong đó có việc dịch chuyển lao động, và có thể làm thay đổi cơ cấu lao động theo nghề nghiệp, theo trình độ chuyên môn. Ngược lại, vị trí địa lý không thuận tiện, ở vùng xa xôi hẻo lánh sẽ khó thu hút dân cư, lao động, thậm chí trong nhiều trường hợp còn có thể là lực đẩy khiến người lao động rời bỏ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác.
1.2.4.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cũng là những nhân tố ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp đến quy mô, phân bố NLĐ cũng như SDLĐ. Những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên dồi dào sẽ sớm thu hút đông dân cư, NLĐ đến sinh sống, lập nghiệp và ngược lại. Thông thường, dân cư, lao động sẽ tập trung đông hơn ở những nơi có địa hình bằng phẳng để thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt, trong khi miền núi sẽ khó đông đúc bằng. Khí hậu, nguồn nước, đất đai cũng là những nhân tố chi phối nhiều hoạt động sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến cơ cấu ngành nghề và cơ cấu lao động. Nguồn tài nguyên khoáng sản có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển các ngành công nghiệp và từ đó tác động đến quy mô NLĐ, đặc biệt là lao động công nghiệp, đồng thời còn có thể tác động đến cơ cấu theo giới tính của NLĐ (ví dụ những nơi tập trung nhiều mỏ khoáng sản sẽ phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và thường có tỷ lệ lao động nam lớn hơn tỷ lệ lao động nữ)… Sự có mặt của nguồn tài nguyên biển sẽ góp phần phát triển một cơ cấu kinh tế với những ngành hướng biển và để lại dấu ấn trong cơ cấu SDLĐ. Nhìn chung, sự thuận lợi hay khó khăn của điều kiện tự nhiên, sự có mặt và mức độ giàu có hay không của nguồn tài nguyên có ảnh hưởng nhất định đến việc thu hút, tập trung dân cư và NLĐ, đồng thời ít nhiều quy định cơ cấu kinh tế ưu thế của lãnh thổ, từ đó tác động đến SDLĐ.

1.2.4.3. Kinh tế - xã hội

a) Dân số

Dân số với các đặc trưng về quy mô, tốc độ gia tăng, cơ cấu và phân bố là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô, cơ cấu, mức độ gia tăng và sự phân bố NLĐ. 

- Quy mô và gia tăng dân số

Dân số là cơ sở để hình thành NLĐ. Thông thường, quy mô dân số đông sẽ tạo ra quy mô NLĐ lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, gia tăng dân số có mối quan hệ chặt chẽ với gia tăng NLĐ. Gia tăng dân số bao gồm gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. 

+ Gia tăng dân số tự nhiên 

Dân số của một lãnh thổ trong từng thời kỳ tăng hay giảm, trước hết là kết quả của mối tương quan giữa số sinh và số chết. Sự biến động này gọi là gia tăng dân số tự nhiên [86]. Gia tăng dân số tự nhiên dương (tăng) hay âm (giảm) sẽ có ảnh hưởng đến mức gia tăng hoặc suy giảm lao động trong tương lai (sau 15 - 25 năm). Về cơ bản, những nước có tỷ lệ gia tăng dân số cao thì có mức gia tăng NLĐ cao và ngược lại, những nước có mức gia tăng dân số thấp, ổn định thì mức gia tăng lao động cũng thấp và ổn định [45]. Bên cạnh đó, vẫn có những trường hợp như Việt Nam, mặc dù tốc độ gia tăng dân số đã giảm nhanh chóng và khá thấp, nhưng hiện tại tốc độ gia tăng NLĐ vẫn còn cao, bởi đây là kết quả của mức tăng dân số cao trong giai đoạn trước.
Một số nước (thường là các nước phát triển) có mức gia tăng dân số tự nhiên quá thấp hoặc âm làm cho quy mô dân số và NLĐ bị suy giảm, đội ngũ lao động ở đây có trình độ cao nhưng tương lai có thể sẽ thiếu NLĐ trẻ bổ sung.

Trong khi đó, ở nhiều nước đang phát triển, mức gia tăng dân số tự nhiên cao, có thể tạo ra tiềm năng NLĐ lớn nhưng hạn chế về sức khỏe, thể lực, về trình độ văn hóa, CMKT sẽ làm cho năng suất lao động thấp, thu nhập bình quân đầu người khó cải thiện, và càng làm cho kinh tế chậm phát triển kéo theo nhiều lao động không có việc làm [45].

+ Gia tăng dân số cơ học 

Sự biến động dân số không chỉ là kết quả của gia tăng tự nhiên mà còn chịu tác động của gia tăng cơ học, gắn với sự thay đổi dân số theo không gian lãnh thổ. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, gia tăng cơ học là sự di chuyển của dân cư từ một đơn vị lãnh thổ này đến một đơn vị lãnh thổ khác nhằm tạo nên một nơi cư trú mới trong một khoảng thời gian nhất định (dẫn theo [86]). Như vậy, gia tăng dân số cơ học gắn liền với quá trình di cư và được thể hiện thông qua tỉ suất di cư thuần (hiệu số giữa tỉ suất nhập cư với tỉ suất xuất cư của một đơn vị lãnh thổ trong thời kỳ nghiên cứu [79]). Gia tăng cơ học không chỉ tác động đến quy mô mà còn có thể tác động đến cơ cấu, chất lượng NLĐ, LLLĐ và lao động có việc làm.

Trong trường hợp gia tăng cơ học hay tỷ suất di cư thuần dương, tức là số người nhập cư lớn hơn số người xuất cư, về cơ bản sẽ làm tăng dân số và NLĐ, LLLĐ. Tuỳ thuộc vào trình độ của những người lao động nhập cư, phần nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng, trình độ lao động của lãnh thổ nơi họ đến. Tuy nhiên, gia tăng dân số cơ học quá lớn trong nhiều trường hợp cũng gây ra áp lực và tạo nên gánh nặng thất nghiệp cho lao động địa phương.

Ngược lại, nếu gia tăng dân số cơ học âm, việc xuất cư sẽ phần nào làm giảm bớt sự tập trung dân số, giảm quy mô NLĐ, từ đó giảm bớt áp lực về việc làm và vấn đề thất nghiệp cho địa phương. Tuy nhiên, nếu người xuất cư với trình độ học vấn và tay nghề cao có thể làm suy giảm chất lượng lao động, gây trở ngại cho sự phát triển KT-XHXH của địa phương. Trong nhiều trường hợp, tỷ suất di cư thuần cân bằng không ảnh hưởng nhiều đến quy mô NLĐ nhưng có thể có tác động lớn đến chất lượng lao động, tuỳ thuộc vào chất lượng của dòng lao động xuất và nhập cư.
Người di cư thường tập trung vào nhóm đối tượng trẻ tuổi, và thông thường nam giới cũng sẽ dễ dàng trong việc quyết định di chuyển hơn là nữ giới. Những yếu tố này góp phần tác động đến cơ cấu tuổi, cơ cấu giới tính của NLĐ.

- Cơ cấu dân số 

Cơ cấu dân số quyết định cơ cấu NLĐ, LLLĐ cả hiện tại và tương lai, đồng thời góp phần tác động gián tiếp tới chất lượng lao động.

Xét về tuổi, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi hợp lý sẽ tạo ra NLĐ có quy mô dồi dào và hợp lý. Trong khi đó, cơ cấu dân số trẻ hoặc già đều là những nhân tố góp phần gia tăng tỷ lệ phụ thuộc. Cơ cấu dân số trẻ với dân số dưới độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao có thể sẽ dẫn đến tốc độ gia tăng lao động lớn trong tương lai, tiềm năng NLĐ dồi dào, nhưng cũng khiến chi phí cho tiêu dùng và các dịch vụ giáo dục, y tế cao, hạn chế khả năng đầu tư cho phát triển sản xuất. Cơ cấu dân số già dễ dẫn tới tình trạng dân số tham gia vào LLLĐ thấp, một bộ phận lớn dân số không HĐKT sẽ tăng thêm gánh nặng cho phúc lợi xã hội. Vì thế, đóng góp vào mức tăng trưởng kinh tế của cơ cấu dân số già trong tương lai sẽ thấp đi. Cơ cấu dân số hợp lý, phù hợp với sự phát triển kinh tế thì đầu tư cho phát triển NLĐ hiện tại và tương lai thuận lợi hơn [45].

Xét về giới tính, tỷ lệ nam, nữ của dân số ảnh hưởng đến cơ cấu giới tính của NLĐ, thông qua tỷ lệ tham gia lao động của nữ. Khi phụ nữ quyết định tham gia hay không tham gia LLLĐ sẽ làm cho dân số HĐKT tăng lên hay giảm đi rõ rệt vì tỷ lệ lao động nam làm việc ổn định trong một thời gian dài. [45]
- Phân bố dân cư (sự sắp xếp số dân một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống của họ và các yêu cầu nhất định của xã hội [86]) cũng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố NLĐ. Về cơ bản, những nơi có mật độ dân cư tập trung đông đúc cũng thường là nơi có NLĐ dồi dào, mật độ cao và ngược lại, dân cư thưa thớt, mật độ thấp thì NLĐ sẽ hạn chế về số lượng. Phân bố dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tuân theo những quy luật nhất định, tạo nên sự khác biệt theo lãnh thổ, giữa đồng bằng với miền núi, đất liền với hải đảo, giữa thành thị với nông thôn, vùng trung tâm với các vùng xa xôi, hẻo lánh… từ đó tác động tới sự phân bố NLĐ một cách đa dạng. Những thay đổi trong phân bố dân cư, vì vậy, cũng kéo theo thay đổi phân bố NLĐ. 
b) Lịch sử khai thác lãnh thổ

Lịch sử khai thác lãnh thổ ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới sự phân bố và tập trung dân cư, NLĐ. Vùng có lịch sử khai thác lâu đời thường tập trung đông dân cư, NLĐ dồi dào. Đây cũng thường là những vùng có vị trí địa lý thuận lợi, đi lại, thông thương, giao lưu buôn bán dễ dàng, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có nhiều ưu đãi, sớm hình thành nên những điểm quần cư đông đúc và nguồn lao động dồi dào.  
Lịch sử định cư, khai thác lãnh thổ gắn với những lợi thế về vị trí hoặc điều kiện từ nhiên, tài nguyên thiên nhiên còn có thể ảnh hưởng tới cơ cấu ngành nghề, từ đó ảnh hưởng tới cơ cấu lao động. Lịch sử định cư thậm chí cũng có thể tác động và hình thành nên những kinh nghiệm, thói quen, những nét tính cách, đặc điểm đặc trưng của dân cư, NLĐ khu vực đó mà trong quá trình SDLĐ cần chú ý.

c) Phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đây là nhân tố có ý nghĩa hết sức quan trọng tác động tới số lượng, chất lượng NLĐ cũng như việc sử dụng hiệu quả lao động. 
Tăng trưởng và phát triển kinh tế với quy mô, chất lượng NLĐ cũng như vấn đề SDLĐ có mối quan hệ tác động hữu cơ hai chiều chặt chẽ. Trước hết, đối với quy mô NLĐ, tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế khá đa dạng. Kinh tế phát triển có thể sẽ góp phần tác động gián tiếp làm cho tốc độ gia tăng dân số giảm, từ đó làm giảm sự gia tăng NLĐ. Đây là thực tế đã diễn ra ở các nước phát triển. Tuy nhiên, kinh tế phát triển cũng có thể tạo nên lực hút rất mạnh thu hút dân cư và lao động tập trung vào một địa phương, một lãnh thổ, một vùng nào đó, từ đó làm gia tăng quy mô NLĐ ở đây, trong khi những vùng kinh tế kém phát triển sẽ phải đối mặt với vấn đề xuất cư lao động, thậm chí “chảy máu chất xám”.
Đặc biệt, tăng trưởng, phát triển kinh tế có tác động không nhỏ với chất lượng NLĐ, và tác động này thể hiện tính chất hai chiều rất rõ nét: kinh tế tăng trưởng và phát triển sẽ góp phần cải thiện thu nhập, mức sống, nâng cao dân trí của dân cư và người lao động, từ đó người dân có điều kiện cải thiện chế độ dinh dưỡng, chi trả cho các dịch vụ giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế… Chính phủ các quốc gia cũng có điều kiện nâng cao năng lực tài chính, từ đó tăng đầu tư cho các chương trình mục tiêu về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ y tế, phát triển hoạt động văn hoá thể thao… Các yếu tố này có tác động tích cực đến trình độ học vấn, CMKT, sức khoẻ của dân cư, người lao động và cũng có nghĩa là tác động tích cực đến chất lượng NLĐ [74]. Ở chiều ngược lại, lao động có chất lượng, trình độ ngày càng nâng cao, sẽ là động lực quan trọng cho kinh tế tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 
Đối với vấn đề SDLĐ, tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, nhiều ngành nghề mới, từ đó góp phần toàn dụng lao động. Đương nhiên, tăng trưởng thấp, kinh tế kém phát triển cũng sẽ vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của trình độ, năng suất, hiệu quả SDLĐ không cao.

Kinh tế tăng trưởng và phát triển còn góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trong kinh tế vĩ mô, mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp đã được chỉ ra và lượng hoá bởi quy luật Okun (nếu GNI thực tế tăng 2,5% trong vòng một năm so với GNI tiềm năng của năm đó thì tỷ lệ thất nghiệp giảm đi đúng bằng 1%). Mặc dù đây là quy luật thống kê, chỉ có tính gần đúng ở các nước có thị trường phát triển nhưng cũng đã thể hiện được một cách khái quát về mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp.

Tuy nhiên, tăng trưởng theo chiều rộng, phát triển thiếu bền vững cùng với quá trình đô thị hoá quá mức cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho NLĐ. Bởi đi kèm với đó là tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường sống, phá vỡ cân bằng sinh thái, cạn kiệt tài nguyên, quá tải cơ sở hạ tầng… sẽ làm tăng các loại bệnh tật, tai nạn giao thông… ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô và đặc biệt là chất lượng NLĐ.

Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng có tác động không nhỏ đến cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động. Cơ cấu kinh tế quyết định cơ cấu lao động theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ. Bên cạnh đó, tăng trưởng và phát triển kinh tế có mối quan hệ mật thiết với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, từ các ngành truyền thống sang các ngành hiện đại, từ đó thúc đẩy quá trình phân công lại lao động theo ngành nghề trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, từng vùng và địa phương [74]. Một cơ cấu kinh tế hợp lý và chuyển dịch tích cực cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực và hợp lý hơn, góp phần SDLĐ một cách hiệu quả.

d) Công nghiệp hoá và đô thị hoá

CNH và đô thị hoá (ĐTH) là hai quá trình song hành cùng nhau, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và theo sau là cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư, NLĐ. CNH với việc phát triển các ngành công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực N-L-TS sang khu vực công nghiệp, DV, kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, với một bộ phận lao động rời khỏi khu vực nông nghiệp để tham gia vào khu vực phi nông nghiệp. Việc hình thành, phát triển thêm nhiều ngành công nghiệp hiện đại sẽ là cơ hội tạo việc làm có thu nhập cao hơn, thu hút thêm nhiều lao động. Nhưng đồng thời, CNH cũng đòi hỏi người lao động phải nâng cao trình độ tay nghề, CMKT, đồng nghĩa với việc góp phần nâng cao chất lượng NLĐ. 
Đi kèm với CNH là quá trình ĐTH, quá trình chuyển hoá nông thôn thành đô thị, cùng những thay đổi về phân bố dân cư, phân bố lực lượng sản xuất sẽ làm thay đổi sự phân bố, dịch chuyển NLĐ cũng như những cơ hội về việc làm, chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ĐTH quá nhanh, đi trước CNH và nhanh hơn CNH cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề trong SDLĐ như thất nghiệp, thiếu việc làm.

e) Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động KT-XH, là động lực cho sự phát triển, từ đó tác động cả trực tiếp và gián tiếp tới NLĐ cũng như việc SDLĐ. Thông thường, những khu vực có cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đi lại thuận tiện sẽ dễ dàng thu hút dân cư và tập trung đông lao động. Điều này phần nào giải thích tại sao khu vực đồng bằng và các đô thị thường có mật độ dân cư, lao động cao hơn hẳn so với nông thôn và miền núi. Vì vậy, muốn phân bố laị lao động theo lãnh thổ, phải quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn cung cấp điện, nước…. 
 Cơ sở hạ tầng càng đầy đủ, hiện đại, đồng bộ sẽ càng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, và khi kinh tế phát triển sẽ dễ dàng thu hút lao động, nhất là lao động có trình độ cao. Cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố góp phần không nhỏ trong việc thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế, nâng cao trình độ và sử dụng hiệu quả NLĐ. Ngược lại, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu đồng bộ, xuống cấp hoặc tính kết nối kém sẽ hạn chế đáng kể cơ hội cho phát triển, khó thu hút dân cư, lao động.

f) Đường lối chính sách 

Đường lối, chính sách của Chính phủ có tầm quan trọng lớn đối với việc nâng cao chất lượng NLĐ cũng như sử dụng hiệu quả lao động của mỗi quốc gia.

Đường lối, chính sách phát triển kinh tế đúng đắn sẽ góp phần huy động được nhiều thành phần kinh tế tham gia, thu hút được nhiều vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tận dụng được nhiều tiềm năng lao động, sử dụng hiệu quả NLĐ, từ đó đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động. Đặc biệt có ý nghĩa là các chính sách liên quan đến giải quyết việc làm, đào tạo nghề… bởi đây là những chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng NLĐ, có thể làm thay đổi cơ cấu SDLĐ. Các chính sách như khuyến nông, xóa đói giảm nghèo… góp phần tạo cơ hội cho nông dân, những người nghèo có vốn sản xuất, có việc làm và thu nhập. Các chính sách về dân số, giáo dục, y tế có tác động không nhỏ đến cả số lượng và chất lượng của NLĐ. 

g) Khoa học - công nghệ 

Đây là nhân tố cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc SDLĐ. KH-CN càng phát triển thì phân công lao động càng thay đổi mạnh mẽ. KH-CN phát triển làm cho năng suất lao động tăng lên, đồng thời cũng hình thành thêm nhiều ngành kinh tế mới, dẫn đến thay đổi cơ cấu ngành nghề. Đây chính là yếu tố góp phần rút bớt lao động ra khỏi nhiều ngành truyền thống, chuyển sang các lĩnh vực mới, hiện đại, từ đây sẽ làm thay đổi vấn đề SDLĐ, tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu lao động. 
Đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của nhân loại với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, sự hội tụ của các công nghệ mới, xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể thông qua Internet (Internet of Things - IoT) với phạm vi ảnh hưởng vô cùng sâu rộng chắc chắn báo hiệu sẽ là nhân tố làm thay đổi sâu sắc hướng phát triển nguồn nhân lực theo hướng đòi hỏi tăng tính sáng tạo, khơi dậy khả năng sáng tạo, và làm thay đổi cả vấn đề SDLĐ. Cách mạng 4.0 có thể làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp bởi sự thay thế của robot, nhưng cũng sẽ tạo ra nhiều công việc mới, nhiều cơ hội mới mà khả năng nắm bắt sẽ phụ thuộc vào khả năng, trình độ của chính người lao động. 
h) Giáo dục - đào tạo

Giáo dục và mức độ phát triển của giáo dục - đào tạo có vai trò quan trọng đối với phát triển tiềm năng lao động, ảnh hưởng lớn đến chất lượng NLĐ.  
Vai trò của giáo dục đối với việc nâng cao chất lượng lao động được thể hiện trước hết ở chỗ, giáo dục là cách thức để tăng tích luỹ vốn con người đặc biệt là tri thức và sẽ giúp cho việc sáng tạo ra công nghệ mới, tiếp thu công nghệ mới, do đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Tiếp nữa, giáo dục tạo ra một LLLĐ có trình độ, có kỹ năng làm việc với năng suất cao là cơ sở thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững [45]. Như vậy giáo dục - đào tạo có vai trò quan trọng trong việc làm gia tăng LLLĐ có trình độ cao, thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ.
Giáo dục góp phần nâng cao trình độ dân trí, cải thiện sức khoẻ và tuổi thọ của người dân. Giáo dục và đào tạo cung cấp trình độ văn hoá cơ bản là tiền đề để tiếp thu tri thức, tăng thêm sức mạnh cho con người, để tận dụng các cơ hội (những thay đổi tích cực) trong lao động sáng tạo, tạo ra thu nhập cao góp phần nâng cao mức sống vật chất và tinh thần, chống suy dinh dưỡng, cải thiện sức khoẻ của dân cư và NLĐ [74]. Bên cạnh đó, giáo dục giúp cho việc cung cấp kiến thức và thông tin để người dân có thể áp dụng nhằm tăng cường sức khoẻ, dinh dưỡng cho bản thân và gia đình, từ đó góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, trí lực cho NLĐ.

Mức độ phát triển của giáo dục - đào tạo càng cao thì quy mô nguồn nhân lực CMKT càng mở rộng vì giáo dục - đào tạo là nguồn gốc cơ bản để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo CMKT của nền kinh tế. Đồng thời, càng có khả năng nâng cao chất lượng theo chiều sâu của NLĐ [74].
i) Toàn cầu hoá và hội nhập

Toàn cầu hoá và hội nhập cũng là những nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến phân bố NLĐ và SDLĐ. “Toàn cầu hoá là sự gia tăng mạnh mẽ các mối quan hệ gắn kết, tác động phụ thuộc lẫn nhau, là quá trình mở rộng quy mô, cường độ các hoạt động giữa các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên phạm vi toàn cầu trong sự vận động phát triển” [66]. Tham gia vào quá trình toàn cầu hoá, quốc tế hoá chính là thực hiện hội nhập quốc tế.

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế hiện đại với sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của hàng loạt các khối, các nhóm, các cộng đồng hợp tác song phương và đa phương, liên kết, mở cửa về thương mại, kinh tế và nhiều mặt. Toàn cầu hoá đã và đang tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ kinh tế, văn hoá, xã hội đến chính trị, thậm chí cả ngôn ngữ… thông qua sự gia tăng lưu thông quốc tế của các dòng hàng hoá, tiền tệ, thông tin và con người. Và như vậy, xu thế toàn cầu hoá cùng với tăng cường mở cửa nền kinh tế cũng sẽ có những tác động quan trọng đối việc làm, kỹ năng, tiền lương, sự dịch chuyển và phân công lao động ở những mức độ khác nhau. Toàn cầu hoá sẽ góp phần mở rộng thị trường lao động, mang lại thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động nhưng cũng tăng tính cạnh tranh khốc liệt trong môi trường này.

1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá vận dụng cho thành phố Hải Phòng
Căn cứ vào hệ thống tiêu chí đánh giá được Tổng cục Thống kê và Bộ LĐTB&XH sử dụng trong điều tra thống kê về lao động - việc làm ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, kết hợp với nội dung nghiên cứu về NLĐ và SDLĐ dưới góc độ địa lý học, luận án đưa ra các chỉ tiêu vận dụng cho TP. Hải Phòng. Đây là những chỉ tiêu đã được chọn lọc để khi phân tích có thể làm nổi bật được những thuộc tính, đặc điểm của NLĐ Hải Phòng cũng như thể hiện được phần nào tính hợp lý, hiệu quả trong SDLĐ của thành phố. Các chỉ tiêu này bao gồm:
1.2.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn lao động
- NLĐ và tỷ lệ NLĐ trong dân số: phản ánh toàn bộ quy mô của NLĐ trong dân số, được tính bằng tỷ lệ phần trăm những người thuộc NLĐ trong tổng số dân.
- Tốc độ tăng NLĐ: phản ánh mức độ gia tăng NLĐ và được tính bằng tỷ lệ phần trăm số lao động tăng thêm so với tổng số lao động thuộc NLĐ của năm trước.
- Dân số không HĐKT và tỷ lệ dân số không HĐKT trong NLĐ: phản ánh toàn bộ quy mô của dân số không HĐKT trong tổng NLĐ, được tính bằng tỷ lệ phần trăm những người thuộc bộ phận dân số không tham gia HĐKT trong NLĐ.
- LLLĐ và tỷ lệ LLLĐ trong NLĐ: phản ánh toàn bộ quy mô của LLLĐ trong NLĐ, được tính bằng tỷ lệ phần trăm những người thuộc LLLĐ trong tổng NLĐ.
- Tốc độ tăng LLLĐ: phản ánh mức độ gia tăng LLLĐ, được tính bằng tỷ lệ phần trăm số lao động tăng thêm so với tổng số lao động thuộc LLLĐ của năm trước.

- Tỷ lệ tham gia LLLĐ: Là tỷ lệ phần trăm những người thuộc LLLĐ trong tổng số dân trong độ tuổi lao động theo quy định có khả năng lao động. 

- Tỷ lệ tham gia LLLĐ trong độ tuổi lao động: là tỷ lệ phần trăm những người trong độ tuổi tham gia lao động trong tổng dân số trong độ tuổi lao động theo quy định có khả năng lao động. Bộ Luật Lao động (2014) của Việt Nam quy định “tuổi lao động” từ 15 đến 60 đối với nam và từ 15 đến 55 tuổi đối với nữ. Số còn lại là “ngoài tuổi lao động”. 
- Cơ cấu LLLĐ:
+) Theo giới tính: là tỷ lệ phần trăm số lao động nam/nữ thuộc LLLĐ trong tổng số LLLĐ. Cơ cấu theo giới tính cũng được tính tương tự cho lao động có việc làm.
+) Theo nhóm tuổi: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ chia theo các nhóm tuổi khác nhau trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.
- Chất lượng lao động
+) Trình độ học vấn của LLLĐ:
* Tỷ lệ lao động không biết chữ: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ  chưa biết chữ trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.
* Tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp tiểu học: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ chưa tốt nghiệp tiểu học trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.
* Tỷ lệ lao động tốt nghiệp các cấp:
~ Tỷ lệ lao động tốt nghiệp tiểu học: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ tốt nghiệp tiểu học trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.

~ Tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học cơ sở: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ tốt nghiệp trung học cơ sở trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.
~ Tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học phổ thông: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ tốt nghiệp trung học phổ thông trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm. [74]
+) Trình độ CMKT của LLLĐ:

* Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo CMKT: là tỷ lệ phần trăm số lao động thuộc LLLĐ đã qua đào tạo (có bằng công nhân kỹ thuật qua đào tạo nghề đạt từ bậc 3 trở lên, tốt nghiệp sơ cấp, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học) trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm.
* Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo theo từng cấp trình độ CMKT: chỉ tiêu này phản ánh trình độ CMKT của LLLĐ theo từng cấp trình độ và phản ánh cơ cấu SDLĐ theo CMKT của nền kinh tế và các ngành kinh tế quốc dân. Chỉ tiêu này được tính bằng tỷ lệ phần trăm số lao động đã qua đào tạo theo từng cấp trình độ trong tổng LLLĐ. Tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm. [74]
Khi đánh giá trình độ CMKT, cơ cấu giữa các cấp trình độ (sơ cấp, công nhân kỹ thuật - THCN - cao đẳng, ĐH, trên ĐH) cũng được xem xét có phù hợp với trình độ, xu thế phát triển của nền kinh tế, của thị trường lao động hay không, để có những giải pháp điều chỉnh định hướng giáo dục - đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động theo các cấp trình độ CMKT. Cơ cấu LLLĐ theo cấp trình độ, được xác định theo tỷ lệ sau:
Cao đẳng, đại học, trên đại học/Trung cấp /Sơ cấp nghề
Trong đó: số lượng lao động có bằng cao đẳng, đại học được xác định bằng 1.
Mức chuẩn thông thường của thế giới là 1 cao đẳng, đại học/4 Trung cấp/10 sơ cấp nghề.
- Lao động di cư:
+) Lao động nhập cư: tổng số người từ 15 tuổi trở lên có nơi thường trú tại thời điểm 5 năm trước thời điểm điều tra khác với nơi thường trú hiện tại trên địa bàn nghiên cứu. 
+) Lao động xuất cư: tổng số người từ 15 tuổi trở lên có nơi thường trú tại thời điểm 5 năm trước thời điểm điều tra là ở địa bàn nghiên cứu và khác với nơi thường trú hiện tại. 

Trong số các chỉ tiêu đánh giá nói trên, có nhiều chỉ tiêu được công bố hàng năm trong niên giám thống kê của cả nước và các tỉnh, thành phố.

1.2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá sử dụng lao động
a) Việc làm
- Quy mô lao động có việc làm
(+) Số lượng lao động có việc làm: là tổng số lao động có việc làm trong khoảng thời gian tham chiếu.
(+) Tỷ lệ có việc làm trên tổng dân số: là tỷ lệ phần trăm những người có việc làm trong tổng dân số.
(+) Tỷ số việc làm trên dân số: là tỷ lệ phần trăm những người có việc làm trong tổng số dân trong độ tuổi có khả năng lao động được quy định [96]. 
(+) Tỷ lệ có việc làm trong độ tuổi LĐ: tỷ lệ phần trăm những người trong độ tuổi lao động có việc làm trong tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.
(+) Số lao động được tạo việc làm [130]: là chỉ tiêu phản ánh kết quả tạo việc làm, thể hiện bởi số lao động có việc làm tăng thêm trong năm. Chỉ tiêu này được tính bằng: Số người có việc làm “tăng” trong năm trừ đi số người có việc làm “giảm” trong năm.
Hoặc: Số lao động được tạo việc làm trong năm: được tính  bằng số người có việc làm của kỳ báo cáo năm sau trừ đi số người có việc làm của kỳ báo cáo năm trước.
- Vị thế và nghề nghiệp của lao động có việc làm:

(+) Tỷ lệ lao động có việc làm chia theo vị thế việc làm: là tỷ lệ phần trăm số người có việc làm theo từng vị thế việc làm nhất định trong tổng số lao động có việc làm. Trong đó, tỷ lệ lao động làm công ăn lương là một chỉ số rất hữu ích phản ánh sự phát triển của nền kinh tế, tỷ lệ này lớn đồng nghĩa với một nền kinh tế phát triển và ngược lại [79]. 

(+) Tỷ lệ lao động có việc làm chia theo nghề nghiệp: là tỷ lệ phần trăm số người có việc làm theo từng nhóm nghề nghiệp trong tổng số lao động có việc làm. 
- Cơ cấu lao động có việc làm: 
(+) Theo nhóm ngành kinh tế: là tương quan tỷ lệ lao động có việc làm trong các nhóm ngành kinh tế (N-L-TS, CN-XD và DV). Tỷ lệ lao động có việc làm của mỗi nhóm ngành kinh tế được tính bằng tỷ lệ phần trăm số người có việc làm ở nhóm ngành đó trong tổng số lao động có việc làm. 
(+) Theo thành phần kinh tế: là tương quan tỷ lệ lao động có việc làm giữa các thành phần kinh tế tham gia vào các ngành, các lĩnh vực hay các bộ phận hợp thành của nền kinh tế. Tỷ lệ lao động có việc làm của mỗi thành phần kinh tế được tính bằng tỷ lệ phần trăm số người có việc làm của thành phần kinh tế đó trong tổng số lao động có việc làm.
(+) Theo lãnh thổ: là tương quan tỷ lệ lao động có việc làm giữa khu vực thành thị với khu vực nông thôn, giữa các vùng kinh tế… Tỷ lệ lao động có việc làm của mỗi vùng, mỗi khu vực được tính bằng tỷ lệ phần trăm số người có việc làm của vùng, khu vực đó trong tổng số lao động có việc làm.
b) Năng suất lao động và thu nhập bình quân đầu người theo tháng của lao động làm công ăn lương
(+) Năng suất lao động: Là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất làm việc của lao động, được tính bằng tổng sản phẩm trong nước tính bình quân một lao động trong thời kỳ tham chiếu (thường là một năm). Công thức tính:

Năng suất lao động xã hội (VNĐ/LĐ) = [image: image2.emf]
Năng suất lao động cho cấp tỉnh, thành phố tương đương sẽ được tính bằng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP - Gross Regional Domestic Product) / tổng số lao động có việc làm của tỉnh đó. 

(+) Thu nhập bình quân đầu người theo tháng của lao động làm công ăn lương:

Thu nhập là một chỉ tiêu khá nhạy cảm và việc thu thập số liệu về thu nhập của những người không thuộc đối tượng làm công ăn lương thường khó chính xác và có sai số lớn. Do đó trong các cuộc điều tra về lao động, việc làm, các câu hỏi về thu nhập chỉ hỏi cho người làm công ăn lương và hỏi cho công việc hiện tại mà họ đang làm trong thời gian tham chiếu. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất như lương gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng; tiền phụ cấp; tiền công tác phí… tính bình quân theo tháng của người lao động làm công ăn lương. 
c) Thất nghiệp và thiếu việc làm

- Tỷ lệ thất nghiệp: là tỷ lệ phần trăm những người thất nghiệp chiếm trong LLLĐ trong độ tuổi có khả năng lao động được quy định [130]. Do đặc trưng của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của nước ta thường được tính cho KVTT: là tỷ lệ phần trăm số người thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm trong LLLĐ khu vực thành thị.

- Tỷ lệ thiếu việc làm: là tỷ lệ phần trăm những người thiếu việc làm chiếm trong tổng số dân có việc làm trong độ tuổi có khả năng lao động được quy định [130].

Trong số các chỉ tiêu đánh giá nói trên, có nhiều chỉ tiêu được công bố hàng năm trong niên giám thống kê của cả nước và các tỉnh, thành phố.

1.2.5.3. Các chỉ tiêu cụ thể vận dụng cho điều tra lao động xuất cư và điều tra các doanh nghiệp sử dụng lao động
a) Các chỉ tiêu về lao động xuất cư

- Độ tuổi
- Trình độ CMKT

- Nơi sinh sống và làm việc hiện tại

- Lĩnh vực làm việc

- Vị thế việc làm 

- Nguyên nhân không làm việc ở (xuất cư khỏi) Hải Phòng 

b) Các chỉ tiêu điều tra doanh nghiệp sử dụng lao động

- Loại hình doanh nghiệp (thành phần kinh tế)
- Lĩnh vực hoạt động

- Thâm niên hoạt động
- Quy mô lao động

- Các kênh tuyển dụng lao động chủ yếu

- Trình độ lao động (thể hiện thông qua tỷ lệ lao động phổ thông, tỷ lệ lao động có bằng đại học trở lên của doanh nghiệp)

- Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh nghiệp
- Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng lao động (ý thức tổ chức, năng lực, trình độ tay nghề, vấn đề đào tạo và đào tạo lại lao động sau khi tuyển dụng)
- Những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động
Tiểu kết chương 1

NLĐ và SDLĐ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. NLĐ bao gồm dân số HĐKT (LLLĐ) và dân số không HĐKT, trong đó LLLĐ chính là khả năng thực tế về cung ứng lao động của mỗi quốc gia.  

SDLĐ là quá trình thu hút và phát huy LLLĐ xã hội vào việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu xã hội, phân bố, sắp xếp lao động theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ, để có cơ cấu hợp lý, phát huy được thế mạnh của nguồn lực lao động.

NLĐ và SDLĐ chịu tác động ảnh hưởng của nhiều nhân tố, cả các nhân tố tự nhiên và KT-XH. Trong đó, các nhân tố KT-XH có ý nghĩa quyết định: dân số với các khía cạnh liên quan cùng yếu tố giáo dục là những yếu tố then chốt có ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô, cơ cấu, chất lượng NLĐ; trong khi trình độ phát triển kinh tế và một loạt các yếu tố khác như CNH, ĐTH, đường lối chính sách hay KH-CN… lại có ý nghĩa không nhỏ đối với việc sử dụng và sử dụng hiệu quả lao động.

Chương 2
 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

2.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ là nhân tố ít nhiều có ảnh hưởng đến cơ cấu và sự phát triển kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu SDLĐ cũng như việc thu hút dân cư, NLĐ một cách gián tiếp.

Hải Phòng là một thành phố ven biển, nằm ở phía đông miền Duyên hải Bắc Bộ, với diện tích 1.519,2 km2, bao gồm hai bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo, được phân chia thành 15 đơn vị hành chính (7 quận, 6 huyện trên đất liền và 2 huyện đảo). Phần đất liền có toạ độ từ 21001’15’’ Bắc đến 23030’39’’ Bắc và 106023’39’’ Đông đến 107008’39’’ Đông. Vùng biển Hải Phòng với thềm lục địa rộng lớn, có gần 500 đảo lớn nhỏ, rộng 271 km2, lớn nhất là đảo Cát Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vĩ, nằm cách bờ 136 km về phía đông nam thành phố [7]. Phạm vi lãnh thổ trải rộng trên cả đất liền và hải đảo đã tạo nên sự khác biệt trong phân hoá dân cư, NLĐ cũng như sự đa dạng trong các hoạt động kinh tế và SDLĐ của thành phố. 
Là thành phố thuộc vùng ĐBSH và VKTTĐ Bắc Bộ, một trong ba đỉnh của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 102 km, giáp với Quảng Ninh ở phía bắc, Hải Dương phía tây, Thái Bình phía nam, đồng thời nằm trong hai hành lang, một vành đai hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên nhiều trục đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển quan trọng của cả nước và quốc tế, với cảng biển, sân bay cùng mạng lưới giao thông khá đồng bộ, Hải Phòng có vị trí rất thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi trong và ngoài nước về mọi mặt, có nhiều cơ hội để tham gia ngày càng sâu rộng vào sự phân công lao động quốc tế.

  Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của vùng ĐBSH nói riêng và các tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam nói chung. Với vai trò là cửa ngõ thương mại đường biển của miền Bắc, từ hàng trăm năm nay, Hải Phòng luôn giữ vai trò là hải cảng quốc tế, nơi tiếp nhận vận chuyển hàng hoá quốc nội và quốc tế lớn hàng đầu ở Việt Nam. Đặc biệt với việc xây dựng cảng nước sâu Lạch Huyện, vị trí đầu mối giao thông hàng hải quốc tế của Hải Phòng chắc chắn sẽ rõ nét hơn nữa. 

Hải Phòng nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi, kết nối với Hà Nội và các tỉnh trong nước thông qua hệ thống giao thông huyết mạch như quốc lộ 5A, quốc lộ 10, đặc biệt là tuyến cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Cùng với đó là hệ thống đường sắt nối liền với Hà Nội, Lào Cai, Côn Minh - Trung Quốc hay nối với Lạng Sơn, Nam Ninh - Trung Quốc. Đây cũng là lợi thế lớn để phát triển kinh tế, góp phần phân công lao động hợp lý, liên kết SDLĐ. 

Vị trí giáp biển, có nhiều tiềm năng phát triển đô thị biển đồng thời với việc được xác định là một trọng điểm trong thực hiện Chiến lược biển của cả nước, cũng đã và sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu kinh tế nhấn mạnh những ngành nghề hướng biển, từ đó tác động tới cơ cấu NLĐ, SDLĐ của thành phố.

Với vai trò là một đỉnh trong tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thuộc VKTTĐ Bắc Bộ, Hải Phòng cũng được hưởng lợi từ vị thế này. VKTTĐ Bắc Bộ vốn được coi là một phần bộ khung cho nền kinh tế của cả nước, là hạt nhân cho sự phát triển KT-XH của các tỉnh phía Bắc và các vùng khác, đi đầu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đã góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động đông đảo, giảm bớt sức ép về việc làm cho cả vùng cũng như các tỉnh phía Bắc [72], đặc biệt là các thành phố lớn, trong đó có Hải Phòng. Hơn thế nữa, VKTTĐ Bắc Bộ với khả năng đào tạo NLĐ có chất lượng, với nhiều trung tâm giáo dục, đào tạo lớn đã có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng lao động của TP. Hải Phòng. Việc SDLĐ Hải Phòng chắc chắn cũng sẽ chịu sự chi phối bởi mục tiêu và định hướng phát triển chung của VKTTĐ này.

Nằm trong vùng ĐBSH đông dân, NLĐ dồi dào và trình độ tương đối cao so với cả nước, lại là một thành phố công nghiệp phát triển tương đối sớm, Hải Phòng có những thuận lợi nhất định trong việc thu hút lao động từ các tỉnh đông dân lân cận như Thái Bình, Hải Dương… Tuy nhiên, vị trí này cũng đặt thành phố trong sự cạnh tranh về mọi mặt, đặc biệt là thu hút lao động kỹ thuật cao với các tỉnh, thành phố lân cận đang phát triển rất nhanh như Quảng Ninh, Bắc Ninh…, nhất là thủ đô Hà Nội, vốn không xa Hải Phòng, và lại càng trở nên gần hơn khi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đưa vào sử dụng.

2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng nhìn chung thuận lợi cho sự tập trung, phân bố dân cư và phát triển đa dạng các ngành kinh tế, từ đó ảnh hưởng tới sự tập trung, phân bố và SDLĐ.

2.2.1. Địa hình 

Hải Phòng có địa hình khá đa dạng bao gồm cả lục địa và hải đảo, nghiêng nhẹ về phía Đông - Đông Nam, cao trung bình 0,8 - 1,2 m. Địa hình đồng bằng chiếm 85% diện tích đất tự nhiên, có một số đồi núi sót. Vùng núi thấp và vùng đồi chiếm khoảng 15% [7], còn lại là vùng cồn cát ven biển và vùng ngập triều. Địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng nên thuận lợi cho việc tập trung dân cư, NLĐ. Thêm vào đó, địa hình biển đảo là nhân tố góp phần quan trọng trong việc đa dạng hoá các hoạt động kinh tế, từ đó tác động đến cơ cấu SDLĐ của Hải Phòng.  

2.2.2. Khí hậu

Hải Phòng nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á, chịu ảnh hưởng của biển nên tương đối ôn hoà. Khí hậu Hải Phòng nhìn chung thuận lợi hơn các vùng khác ở đồng bằng Bắc Bộ, Quảng Ninh và ven biển Bắc Bộ bởi vừa mang đặc điểm chung của vùng đồng bằng miền Bắc, vừa mang những đặc điểm riêng của vùng ven biển có nhiều đảo, phù hợp với điều kiện sinh sống, tập trung dân cư, lao động và phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, khí hậu với tính chất phân hoá theo mùa rõ rệt cả về nhiệt và ẩm cùng với một số hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai cũng tác động đến một số ngành kinh tế.

2.2.3. Tài nguyên nước

Hải Phòng có nguồn tài nguyên nước tương đối phong phú, với mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ trung bình 0,6 - 0,8 km/km2 [94]. Bốn sông chính là sông Đá Bạc - Bạch Đằng, sông Cấm, sông Lạch Tray và sông Thái Bình rất có ý nghĩa về mặt giao thông, dù gặp khó khăn bởi lượng sa bồi ở cửa sông lớn (130 triệu m3/năm), đòi hỏi chi phí nạo vét cao. Ý nghĩa cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nhìn chung hạn chế, bởi hầu hết các sông bị ảnh hưởng của thuỷ triều, nước nhiễm mặn, nhất là về mùa khô (mùa mưa và khi nước triều xuống có thể sử dụng nguồn nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng cũng không sử dụng được cho công nghiệp và sinh hoạt). Có 3 hệ thống sông cung cấp đầu vào sản xuất nước sạch phục vụ đời sống xã hội của thành phố là sông Rế, Đa Độ và sông Giá, trữ lượng hơn 21 triệu m3 [94] nhưng nhìn chung là sông nhỏ, vì vậy vẫn phải lấy thêm nguồn nước từ tỉnh bạn. Đặc biệt, hải đảo và những vùng ven biển vốn là những vùng có nhiều tiềm năng phát triển nhưng lại đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ít nhiều ảnh hưởng đến việc tập trung dân cư, lao động. Nguồn nước ngầm của Hải Phòng nhìn chung chưa thấy nhiều triển vọng. Riêng Tiên Lãng có mạch suối khoáng ngầm duy nhất ở Đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra nước khoáng còn được phát hiện ở Cát Bà.

2.2.4. Tài nguyên đất

Tổng diện tích đất tự nhiên của Hải Phòng là 151.922 ha, nằm trong vùng trầm tích sông nên điều kiện thổ nhưỡng tốt, tạo nên giá trị canh tác cao. Tuy nhiên, do nằm ven biển nên chất đất chủ yếu là đất phèn, đất mặn, độ nhiễm mặn lớn, vào sâu đất liền tới 40 km, gây khó khăn cho tưới tiêu nông nghiệp và bảo vệ các khu trũng. Khoảng 15% diện tích thành phố là đồi núi, trong đó khu vực dốc núi cục bộ ở Kiến An, Đồ Sơn và bắc Hải Phòng hiện là vùng đất kém giá trị thổ nhưỡng, thuận lợi cho xây dựng nhà cửa và phát triển công nghiệp. Ngoài ra, các vùng nhiễm mặn và đất phi nông nghiệp dọc các lưu vực sông đều là địa bàn thuận tiện cho việc phát triển cảng, công nghiệp. Như vậy, chất lượng và sự phân bố tài nguyên đất cũng ít nhiều ảnh hưởng cơ cấu kinh tế và từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu SDLĐ của thành phố. 

Trong cơ cấu sử dụng đất của Hải Phòng hiện nay, đất nông nghiệp chiếm 35,5%, đất lâm nghiệp 15,6%, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 8,1%, đất chuyên dùng 24,5%, đất thổ cư 6,3% và đất chưa sử dụng là 10% [37]. Đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, tập trung chủ yếu ở các huyện như Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo nên đây cũng là các huyện có nhiều lao động nông nghiệp, nông thôn. Hiện tại, đất nông nghiệp ở Hải Phòng đang có xu hướng thu hẹp dần do nhiều nguyên nhân như bị thoái hoá bởi phương thức canh tác lạc hậu, lạm dụng hoá chất, các loại thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt do chuyển đổi mục đích sử dụng, với xu thế gia tăng tỷ trọng đất chuyên dùng, đất thổ cư. Đây là xu thế tất yếu khi cơ cấu kinh tế thay đổi và sẽ kéo theo sự thay đổi cơ cấu lao động. Đất chưa sử dụng chiếm khoảng 10% nhưng thực chất cũng thuộc những vùng khó khai thác. Như vậy, nhìn một cách tổng thể, quỹ đất của Hải Phòng không nhiều, “theo quy hoạch đến năm 2020, sẽ có 1.800 ha dành cho các khu công nghiệp tập trung, đất dành cho nông nghiêp hạn hẹp, quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh, nên vấn đề sử dụng đất tiết kiệm đang đặt ra gay gắt với thành phố” [37]. 

2.2.5. Tài nguyên biển
Là thành phố biển nằm ở vùng duyên hải Bắc bộ, thế mạnh tài nguyên của Hải Phòng chủ yếu gắn liền với kinh tế biển đảo. Tài nguyên biển là yếu tố tự nhiên nổi trội có tác động rõ nét đến cơ cấu ngành kinh tế và từ đó tác động đến cơ cấu lao động của Hải Phòng. 
Với đường bờ biển dài 125 km, Hải Phòng có 8/15 quận, huyện giáp biển (trong đó có 2 huyện đảo), cùng 5 cửa sông lớn: Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và Thái Bình. Vùng biển Hải Phòng thuộc Tây Bắc vịnh Bắc Bộ, nếu chỉ tính vùng có độ sâu nhỏ hơn 20m thì diện tích khoảng 4.000 km2, gấp 2,6 lần diện tích đất liền của thành phố [133]. Đây là vùng biển tương đối kín gió, có nhiều đảo che chắn làm giảm bớt ảnh hưởng của gió bão nên thiên tai không quá khắc nghiệt; độ sâu không lớn nhưng dòng chảy đáy biển có nhiều lạch sâu, vốn là những lòng sông cũ, nên hệ thống luồng lạch sâu, rộng và khá ổn định, tàu trọng tải lớn có thể ra vào dễ dàng, rất thuận lợi để phát triển hệ thống cảng, kể cả cảng nước sâu, và vận tải đường biển. Kết hợp với đó là hệ thống các cửa sông đều thuộc loại lớn, đặc biệt vùng cửa sông Bạch Đằng của Hải Phòng có cấu trúc hình phễu vốn được đánh giá là cửa thuận lợi, an toàn và ổn định nhất cho Bắc Bộ và cũng như thủ đô Hà Nội liên hệ với hải ngoại thông qua các tuyến sông - biển, hải cảng và các tuyến hàng hải quốc tế [68]. Mặc dù cũng có những hạn chế nhất định như mức sa bồi tại các cảng cao, đòi hỏi chi phí nạo vét luồng lạch thường xuyên lớn, nhưng có thể khẳng định lợi thế phát triển cảng biển vẫn là vượt trội. Chính nhờ những ưu thế đặc biệt như vậy, Hải Phòng đã sớm phát triển thành một trong những trung tâm dịch vụ cảng biển lớn trên cả nước, tác động không nhỏ tới cơ cấu SDLĐ của thành phố. 

Bên cạnh đó, gắn liền với biển còn có nguồn tài nguyên thuỷ hải sản, một trong những nhân tố quan trọng giúp cho thành phố sớm trở thành trung tâm khai thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực phía Bắc, với LLLĐ tương đối lành nghề. Vùng biển Hải Phòng có tính đa dạng sinh học cao, nơi lưu giữ nguồn lợi sinh vật biển phong phú, nơi sinh cư, sinh sản của rất nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng, vùng có 135 loài thực vật nổi, 138 loại rong, 23 loại cây nước mặn, 500 loại động vật đáy vùng triều, 160 loài san hô, 189 loài cá, tôm (trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao đang được nuôi trồng và bảo vệ như: tôm he, tôm rảo, tu hài, bào ngư, trai ngọc, rong câu…) [93]. Thêm vào đó là vị trí nằm ở trung tâm vịnh Bắc Bộ, khai thác hải sản thuận lợi vì tiếp giáp với ba ngư trường lớn có ý nghĩa kinh tế nhất của vịnh: ngư trường Bạch Long Vĩ, ngư trường Long Châu - Ba Lạt và ngư trường Cát Bà. Tại các vùng triều ven bờ, ven đảo và các vùng bãi triều ở cửa sông vừa có khả năng khai thác, vừa có khả năng nuôi trồng thuỷ sản nước mặn và nước lợ. Đây là những lợi thế không nhỏ để phát triển ngành thuỷ sản. 
Vùng bờ biển khúc khuỷu, quanh co, nhiều đảo, hang động đẹp, nhiều bãi tắm tự nhiên, cùng các hệ sinh thái đặc sắc còn tạo cho Hải Phòng có lợi thế phát triển du lịch sinh thái cảnh quan biển đảo, với những điểm đến nổi tiếng như quần đảo Cát Bà, bán đảo Đồ Sơn… [13], đã góp phần đáng kể tạo sinh kế, công ăn việc làm, thu hút lao động, tăng thu nhập cho người dân.
Ngoài ra, liên quan đến biển, theo đánh giá của Viện Khoa học Năng lượng Việt Nam, vùng biển Đông Bắc thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng là khu vực có tiềm năng phát triển điện thuỷ triều lớn nhất nước với công suất lắp máy có thể lên đến 550 MW, chiếm 96% tiềm năng kỹ thuật nguồn điện thuỷ triều của Việt Nam [94]. Chế độ nhật triều đều biên độ lớn của vùng ven biển Hải Phòng cũng mang lại nhiều lợi ích quan trọng về kinh tế và môi trường [68]. 
Như vậy, có thể nói rằng, kinh tế biển của Hải Phòng có tiềm năng phát triển khá toàn diện, hơn hẳn nhiều địa phương ven biển khác ở miền Bắc, sẽ là một trong những yếu tố quan trọng chi phối định hướng SDLĐ của thành phố. Biển mang đến cho Hải Phòng nhiều lợi thế nhưng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay, Hải Phòng chắc chắn cũng sẽ chịu tác động không hề nhỏ. Theo đánh giá của các tổ chức khoa học quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, trong đó vùng ĐBSH và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập lụt nặng nhất. Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong số 10 thành phố bị ngập lụt nhất thế giới. Các báo cáo khảo sát của Viện Tài nguyên Môi trường biển trong khoảng 50 năm qua cho thấy, mực nước biển tại Hải Phòng đã dâng lên khoảng 20cm… gây tiêu cực tới các hoạt động sản xuất và sinh kế của cộng đồng địa phương và nguồn lợi ven biển [94]. Đây cũng chính là những yếu tố tác động và phải tính đến trong việc phát triển các ngành kinh tế biển và định hướng SDLĐ của TP. Hải Phòng.

2.2.6. Tài nguyên sinh vật

Về tài nguyên sinh vật, ngoài nguồn tài nguyên thuỷ sản nổi bật, Hải Phòng còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, và đặc biệt có rừng nguyên sinh - Vườn Quốc gia Cát Bà, bao gồm cả hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng trên cạn và hệ sinh thái rừng ngập mặn, với thảm thực vật phong phú, nhiều loài thực vật quý hiếm (lát hoa, kim giao, đinh…) với hệ động vật đa dạng, độc đáo, nhất là sự có mặt của loài voọc đầu trắng trên thế giới chỉ duy nhất có ở đây. Năm 2004, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Dưới góc độ kinh tế, đây là nguồn tài nguyên giá trị cho phát triển du lịch. Du lịch phát triển sẽ góp phần tạo thêm sinh kế, việc làm cho người dân bản địa và tác động đến cơ cấu SDLĐ của địa phương nói riêng, thành phố nói chung.
2.2.7. Tài nguyên khoáng sản

Về tài nguyên khoáng sản, Hải Phòng có đá vôi là loại khoáng sản quan trọng nhất, tạo lợi thế đáng kể về sản xuất vật liệu xây dựng so với nhiều địa phương khác trong vùng. Đá vôi có ở nhiều nơi nhưng tập trung nhiều nhất ở Thuỷ Nguyên, trữ lượng khá lớn, chất lượng tốt, thích hợp cho phát triển công nghiệp sản xuất xi măng quy mô lớn. Sản xuất xi măng đã từng là một trong những ngành công nghiệp truyền thống và quan trọng của Hải Phòng, thu hút lao động, tạo công ăn việc làm và thu nhập đáng kể. Ngoài ra, còn có một số loại khoáng sản khác như muối, cát, đất sét, kẽm, cao lanh, phốt phát… nhưng quy mô, trữ lượng, chất lượng, địa điểm phân bố không đủ điều kiện để xây dựng các nhà máy sản xuất, khai thác quy mô lớn và trung bình, chỉ phù hợp phát triển các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ có tính chất địa phương, phục vụ nhu cầu tại chỗ [93]. 

Như vậy, có thể thấy rằng, các nhân tố tự nhiên cũng có sự ảnh hưởng nhất định đến sự phân bố dân cư, thu hút lao động của Hải Phòng, ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế với một số ngành nổi trội và từ đó tác động đến hướng SDLĐ của thành phố. Yếu tố tự nhiên tác động mạnh nhất ở đây chính là tính biển, với định hướng phát triển các ngành kinh tế biển trong chiến lược của Hải Phòng nhằm phát huy thế mạnh vượt trội so với các tỉnh thành khác. Điều này chắc chắn đã và sẽ quyết định xu thế SDLĐ của Hải Phòng.

2.3. Kinh tế - xã hội

2.3.1. Dân số 

2.3.1.1. Quy mô và gia tăng dân số

Dân số Hải Phòng năm 2015 là 1.963,3 ngàn người [19], chiếm 9,4% dân số ĐBSH, đứng thứ hai sau thủ đô Hà Nội; trên 2,1 % dân số cả nước, xếp thứ 7 trong tổng số 63 tỉnh thành. Mật độ dân số 1.257 người/km2, cao gấp 4,5 lần mật độ bình quân chung toàn quốc, chỉ sau hai thành phố - hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá đông dân nhất là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, và sau Bắc Ninh, tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam. Đây chính là nhân tố cơ bản tác động đến quy mô NLĐ. Với quy mô dân số tương đối lớn, nên mặc dù tốc độ gia tăng dân số đã giảm đi nhiều, hiện chỉ còn 0,96% (2015), Hải Phòng vẫn có LLLĐ khá dồi dào, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với việc giải quyết công ăn việc làm, SDLĐ.

Bảng 2.1. Quy mô và gia tăng dân số Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2015

	Quy mô (nghìn người)
	1.677,5
	1.791,7
	1.837,2
	1963,3

	Tỷ lệ gia tăng dân số (%)
	1,03
	1,22
	1,23
	0,96

	- Tr.đó: + Gia tăng tự nhiên (‰)
	10,23
	10,9
	10,5
	8,1

	              + Gia tăng cơ học (‰)
	-9,2
	1,3
	1,8
	1,5

	Tỷ suất di cư thuần (‰)
	-9,2
	1,2
	1,8
	1,5

	- Tr.đó: + Tỷ suất xuất cư (‰)
	19,1
	2,9
	3,8
	1,4

	              + Tỷ suất nhập cư (‰)
	9,9
	4,1
	5,6
	2,9


Nguồn: [19], [14], [82] 

Tốc độ gia tăng dân số bình quân của Hải Phòng giai đoạn 1999 - 2015 là khoảng 1%/năm, chủ yếu do gia tăng tự nhiên. Chính sách dân số cùng với sự thay đổi nhận thức của người dân đã góp phần đáng kể làm giảm tỷ lệ sinh và gia tăng tự nhiên, giúp cho dân số Hải Phòng tăng chậm lại, và về lâu dài sẽ tác động đến quy mô và tốc độ gia tăng NLĐ.
Gia tăng cơ học chiếm vị trí khá khiêm tốn trong tỷ lệ tăng dân số của Hải Phòng. Trước năm 2000, Hải Phòng là thành phố xuất cư [13], do một thời gian dài kinh tế phát triển trầm lắng, nhiều người rời đi để tìm kiếm cơ hội ở những vùng đất mới, thậm chí có thời kỳ đã trở thành điểm nóng của hiện tượng “vượt biên”, tìm đường định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ sau năm 2000, tình thế đã đảo ngược. Cùng với sự thay đổi nhiều mặt, đặc biệt là những thay đổi về kinh tế, dòng xuất cư giảm xuống và thậm chí hiện tại, Hải Phòng còn là một trong số không nhiều (11/63) tỉnh thành có tỷ suất di cư thuần dương: 1,5‰ năm 2015. Tỷ suất di cư thuần dương chứng tỏ so với mặt bằng chung của cả nước, Hải Phòng vẫn là điểm đến thu hút dân cư và NLĐ. Tuy nhiên, tỷ suất di cư thuần dương như vậy là thấp và có xu hướng giảm đi, sẽ không tác động nhiều đến quy mô dân số, NLĐ của thành phố, đồng thời cũng không làm gia tăng thêm nhiều áp lực về sự quá tải một số mặt cho nơi đón nhận người dân nhập cư. Nhưng bên cạnh đó, chất lượng, trình độ của dòng dân cư, lao động đến và đi (nhập cư và xuất cư) có thể ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng NLĐ của TP. Hải Phòng.  
2.3.1.2. Cơ cấu dân số

Về cơ cấu dân số, theo giới tính, Hải Phòng có tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng và ổn định (phụ lục 2.1). Năm 1999, tỷ lệ nam và nữ tương ứng là 49,3 và 50,7%; năm 2015 là 49,7 và 50,3%. Cơ cấu lao động nam - nữ vì vậy cũng tương đối cân bằng, không gặp phải tình trạng chênh lệch về giới tính của LLLĐ như một số tỉnh, thành có tỷ lệ xuất - nhập cư lớn hoặc có những ngành nghề đặc thù. 

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong tương lai gần khi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Hải Phòng đã xuất hiện và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Hiện mỗi năm, tại Hải Phòng số bé trai sinh ra nhiều hơn số bé gái khoảng trên dưới 1.600 trẻ, chênh lệch giới tính khi sinh là 114,3 bé trai/100 bé gái (2015). Nếu không kịp thời khắc phục tình trạng này, về lâu dài, Hải Phòng có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như: nạn buôn bán phụ nữ, gia tăng tệ nạn xã hội… và đặc biệt, đối với NLĐ, một số ngành lao động đặc thù sẽ thiếu lao động nữ.

Theo nhóm tuổi, Hải Phòng hiện đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, vốn bắt đầu từ năm 2004, sớm hơn cả nước 3 năm, và dự tính duy trì đến năm 2045 [5]. Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hải Phòng năm 2015, nhóm dân số trong độ tuổi 15 - 60 chiếm tỷ lệ 63,7%, tăng thêm 2,9 điểm % so với năm 1999. Nhóm trẻ em 0 - 14 tuổi là 22,8%, có xu hướng giảm cả về số lượng và tỷ trọng so với tổng dân số, nhất là tỷ trọng: giảm 6,6 điểm % trong cùng thời kỳ nhờ kết quả của việc thực hiện các chính sách về kế hoạch hóa gia đình. Nhóm dân số trên 60 tuổi cũng tăng lên cả về quy mô và tỷ trọng (phụ lục 2.1). Tỷ số phụ thuộc chung là 46%.
Cơ cấu vàng với dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh tác động không nhỏ đến quy mô và cơ cấu NLĐ của thành phố: làm tăng nguồn cung lao động với LLLĐ lớn và trẻ, đồng thời dồi dào cả những lao động ở độ tuổi chín về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội mà cơ cấu dân số vàng mang lại là không ít thách thức: sức ép về giải quyết việc làm cho LLLĐ đông đảo, vấn đề thất nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp (dù tạm thời) của thanh niên, lao động trẻ nhưng thiếu kỹ năng, và nhiều vấn đề đảm bảo an sinh xã hội khác… Chính vì vậy, cơ cấu dân số vàng cũng đòi hỏi Hải Phòng phải có những chính sách phù hợp về lao động, việc làm và nguồn nhân lực thì mới có thể sử dụng NLĐ một cách hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dân số Hải Phòng cũng đang có xu hướng già hoá. Tỷ lệ người già trong nhóm tuổi 60+ liên tục gia tăng. Năm 1999, tỷ lệ này là 9,8%, năm 2009 là 10,3% và 2015 là gần 13,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, trong khi dân số dưới 15 tuổi đang giảm dần xuống. Xu hướng này chắc chắn sẽ tác động đến NLĐ trong tương lai của thành phố, có thể sẽ làm giảm nguồn cung lao động tại chỗ sau 15 năm nữa. Đây là yếu tố cần tính đến để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển KT-XH của Hải Phòng.

2.3.1.3. Phân bố dân cư

Về phân bố dân cư, Hải Phòng cũng có sự phân hoá khá rõ theo lãnh thổ và điều này tác động tới phân bố NLĐ. Rõ nét nhất là sự phân hoá giữa phần đất liền với khu vực hải đảo: hai huyện đảo của Hải Phòng là Cát Hải và Bạch Long Vĩ có mật độ dân cư thấp nhất và khác biệt hẳn so với các quận, huyện trên đất liền: 99 người và 343 người/km2 (huyện đảo Bạch Long Vĩ dân số chỉ khoảng 1.100 người nhưng mật độ cao hơn hẳn Cát Hải vì diện tích rất nhỏ: trên 3 km2). Tính chung lại, mật độ bình quân năm 2015 của các huyện đảo này là xấp xỉ 102 người/km2 trong khi các quận huyện trên đất liền là 1.565 người/km2. KVTT cũng có mật độ đông đúc hơn hẳn so với KVNT: 3.479 người/km2 so với 806 người/km2, đặc biệt ba quận trung tâm cũ của thành phố mật độ lên đến 13.244 người/km2 (phụ lục 2.2).
2.3.2. Lịch sử khai thác lãnh thổ

Lịch sử khai thác lãnh thổ cũng ít nhiều tác động đến quy mô, cơ cấu dân cư, NLĐ, và đặc biệt có thể còn để lại dấu ấn trong tính cách, lối sống, đặc trưng của người dân địa phương, đòi hỏi phải có sự nắm bắt sâu sắc để quản lý, sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả nhất.

Với TP. Hải Phòng, lịch sử định cư, khai thác lãnh thổ dường như đã ghi dấu ấn khá đậm nét, tạo nên cá tính riêng không trộn lẫn của người dân nơi đây. Cư dân ven biển Hải Phòng có nguồn gốc hình thành và thành phần khá phức tạp. Tác giả Lê Thanh Tùng, khi nghiên cứu về những nét văn hoá truyền thống của Hải Phòng đã khẳng định: Theo các gia phả, sắc thần, qua điều tra điền dã cho thấy các dòng họ của người Hải Phòng đa dạng, quần tụ cư dân từ bốn phía, trong ngoài, từ miền núi theo xuống đồng bằng, xuống biển thành nhiều đợt, vỡ hoang, lấn biển đến đâu lập nghiệp đến đó. Quá trình hình thành và phát triển của người Việt ở Hải Phòng, bên cạnh nhóm người bản địa còn có nhiều nhóm khác từ đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ di cư tới, trong đó có dân cư từ Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, xa hơn nữa, có thể từ Thanh Hoá tới; và có cả nhóm dân cư từ biển đảo vào. Lâu dần họ trở thành một bộ phận dân cư, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cộng sinh, cộng cảm và cộng mệnh trên mảnh đất mới [87]. Có lẽ chính bởi vì gốc gác phần đông là dân di cư, khai hoang lập nghiệp nên đã tạo nên nét tính cách năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh người dân đất Cảng. Người dân Hải Phòng luôn có sự năng động, nhạy bén, linh hoạt trong nền kinh tế thị trường nên có lợi thế đối với một số ngành thương mại và dịch vụ.

Sinh sống ở vùng đất gắn liền với biển cả, do phải đối mặt hàng ngày với tính khốc liệt của biển cả, sống với sóng nước, cột chặt cuộc đời với con thuyền, nên tư duy của người dân ven biển hết sức đơn giản [87]. Tất cả các yếu tố trên đã tạo ra những nét chung mang đặc điểm của người ven biển Hải Phòng, đó là: “…hăng hái, tháo vát, dũng cảm, năng động, sáng tạo, nhạy bén và ứng phó nhanh với tình hình mới, có tinh thần tập thể của những người làm công nghiệp…” [7].

Tuy nhiên, hoàn cảnh lịch sử, điều kiện sống cũng phần nào tạo nên những mặt trái trong nét tính cách của người Hải Phòng. Các sách chí cũ đều đề cập đến tính cường ngạnh của dân vùng “thất quận” mà chủ yếu là địa bàn Hải Phòng bây giờ. Thực chất đây là tinh thần quật cường, bất khuất của người dân chống trả lại ách áp bức bóc lột của giai cấp thống trị nhưng cũng không tránh khỏi sự thái quá của cá tính này. Tinh thần quật cường, bất khuất là ưu điểm, nhưng ứng xử không đúng đối tượng, đúng nơi, đúng lúc lại trở thành ngang bướng, càn dỡ, kém ý thức tổ chức, kỷ luật, thậm chí dẫn đến hành động hung hãn, thô bạo. Trong công tác giáo dục tuyên truyền, công tác quản lý xã hội không thể chỉ một chiều đề cao mặt tích cực của đặc tính kiên cường bất khuất mà cần thấy rõ khía cạnh thái quá, tác dụng tiêu cực của nó để ngăn ngừa, chấn chỉnh (dẫn theo [7]). 
Các sử gia phong kiến đã dùng chữ “mạnh tợn, hung hãn” để chỉ tính cách của người miền Hải Phòng xưa ít văn lễ, nặng nghĩa và dặn nhau cai trị đất này phải chọn quan. Các học giả thực dân, quan cai trị Pháp và tay sai trong các sách chí, khảo sát đây đó ở Hải Phòng cũng nêu dân bản xứ này: cần mẫn, khéo tay, ham tìm hiểu, thích làm ăn, biết tranh đấu song cũng là dân khó bảo, hay nổi loạn, ăn cướp và buôn lậu. Hay “Hải Phòng nhanh nhạy với cái mới” nhưng “hiện tượng bắt nhanh, làm không kiên trì, không đến nơi đến chốn vẫn là nỗi day dứt”. Đó là những tư liệu của các thời kỳ lịch sử cần nghiên cứu, kể cả tổng kết dân gian về từng lớp người và địa phương cụ thể [7].

Như vậy, lịch sử định cư, khai thác lãnh thổ (nhiều dân di cư, dân miền biển ăn sóng nói gió…) đã phần nào tạo nên những nét tính cách riêng biệt, không trộn lẫn, có cả những ưu và nhược điểm là những điều cần lưu ý khi sử dụng NLĐ ở thành phố này.

2.3.3. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đây là nhân tố có vai trò rất quan trọng đối với vấn đề SDLĐ của thành phố. Kinh tế Hải Phòng trong những năm qua đã có sự phát triển tương đối ổn định, vững chắc, khẳng định được vai trò là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của VKTTĐ phía Bắc. 
Hải Phòng có quy mô nền kinh tế khá lớn so với nhiều tỉnh thành khác. Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá thực tế) năm 2015 đạt 126.776,9 tỷ đồng, tương đương 3,33% GDP Việt Nam, tiếp tục duy trì vị trí thứ hai ở VKTTĐ phía Bắc, sau thủ đô Hà Nội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, bình quân giai đoạn 2001 - 2010 là 11,2%/năm [94], 2011 - 2015 khoảng 9,07%/năm, vẫn duy trì mức tăng gấp gần 1,5 lần bình quân cả nước [134]. GRDP bình quân đầu người năm 2015 là trên 2.800$, gấp 6,4 lần so với năm 2000, 1,8 lần so với năm 2010 và cao hơn 1,25 lần so với mức chung toàn quốc [118]. Hải Phòng luôn là một trong số không nhiều các tỉnh thành có số thu nộp về Trung ương và thường nằm trong tốp đầu các địa phương đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Bảng 2.2. GRDP (giá hiện hành) và tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) của TP. Hải Phòng giai đoạn 1999-2015

	Chỉ tiêu
	1999
	2005
	2009
	2015

	GRDP (tỷ đồng)
	9.169,2
	21.371,5
	47.959,3
	126.776,9

	Tốc độ tăng trưởng GRDP
	6,3
	12,0
	7,6
	10,2


Nguồn: [19], [14]
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng CNH, HĐH. Riêng lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp (không tính xây dựng) đã chiếm tỷ trọng tới 87,9% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chính là tác nhân quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở Hải Phòng.
Bảng 2.3 Cơ cấu GRDP phân theo nhóm ngành kinh tế của TP. Hải Phòng
giai đoạn 1999-2015 (%)
	Nhóm ngành
	1999
	2005
	2009
	2015

	Nông - lâm - thuỷ sản
	18,7
	13,0
	10,9
	7,5

	Công nghiệp - xây dựng
	32,1
	36,2
	37,5
	40,9

	Dịch vụ
	49,2
	50,8
	51,6
	51,6


Nguồn: [19], [14]
Lĩnh vực CN-XD trong những năm qua đã duy trì được mức tăng trưởng khá so với bình quân chung toàn quốc, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,71%/năm. Công nghiệp thành phố đứng thứ 7 về quy mô giá trị sản xuất so với cả nước và thứ 3 ở khu vực phía Bắc (sau Hà Nội, Bắc Ninh). Hải Phòng đang trở thành một khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất hàng hoá công nghiệp. Sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng tập trung trong các khu, cụm công nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Trên địa bàn thành phố hiện có 16 dự án KCN được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 10 dự án KCN đã đi vào hoạt động, thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án lớn, công nghệ hiện đại của nhiều tập đoàn nổi tiếng thế giới [134]. Đó chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho lao động của thành phố những năm gần đây, và thu hút lao động nhập cư từ một số tỉnh lân cận.
Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có sự thay đổi tích cực. Bên cạnh những ngành truyền thống, như xi măng, sắt thép, sơn, nhựa, cáp điện, phụ kiện ô tô, tàu thuỷ…, Hải Phòng đã đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển theo chiều sâu các ngành công nghiệp chủ lực có tiềm năng và sản xuất hàng xuất khẩu, hình thành một số ngành với các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ứng dụng nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử, dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, thiết bị văn phòng, máy tính… Từ đó, tăng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và giảm dần các ngành sử dụng nhiều lao động [134]. Công nghiệp công nghệ cao, xanh, sạch cũng đang dần thay đổi tỷ trọng theo hướng tăng lên. 
Luồng vốn FDI vào Hải Phòng cũng gia tăng nhanh chóng, tính đến năm 2015 đã thu hút được 450 dự án, tổng số vốn đạt trên 10,7 tỷ USD (trong khi luỹ kế đến năm 2001 mới chỉ thu hút được hơn 877 triệu USD, đến 2010 là 4.232 triệu USD [94]. Đặc biệt từ năm 2011 trở lại đây, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng trong cả nước về thu hút vốn FDI, có những năm xếp thứ hai hoặc thứ ba toàn quốc, với sự đột phá cả về số lượng và chất lượng, thu hút được các tập đoàn, công ty lớn, uy tín trên thế giới như LGE, GE, Bridgestone, Fuji Xerox, NiproPharma… Những điều này đã tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu ngành công nghiệp, từ các ngành truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, thách thức sang các ngành mới tiết kiệm năng lượng, ít gây ô nhiễm môi trường, có giá trị gia tăng cao, từ đó làm thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động Hải Phòng theo hướng công nghiệp hiện đại.

Nhóm ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP, với mức tăng bình quân 10,39%/năm giai đoạn 2011 - 2015, cao hơn tốc độ tăng GRDP chung của thành phố. Hải Phòng đã trở thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng Duyên hải Bắc bộ, GRDP ngành dịch vụ đứng thứ hai trong vùng ĐBSH, sau Hà Nội, là đầu mối vận tải lớn nhất của khu vực phía bắc về xuất nhập khẩu hàng container, xăng dầu và các loại hàng hoá khác. Hoạt động thương mại phát triển khá mạnh và toàn diện, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại từng bước được nâng cấp. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng tiếp tục được mở rộng và hiện đại hoá, du lịch phát triển với nhiều nét mới [134]. 
Đặc biệt trong những năm qua, tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biển của Hải Phòng được khai thác và phát huy tốt hơn, quy mô kinh tế biển ngày một tăng lên. Bên cạnh vai trò là trung tâm công nghiệp, Hải Phòng đang dần khẳng định vị thế một trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng và cả nước với vai trò là một trong hai đầu mối trung tâm giao lưu hàng hải lớn nhất Việt Nam. Thành phố cũng đã phát huy lợi thế địa kinh tế để phát triển hoạt động dịch vụ cảng và vận tải biển, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của ngành dịch vụ nói riêng, kinh tế và ngân sách thành phố nói chung. Hệ thống cảng biển Hải Phòng vừa là đầu mối, vừa đóng vai trò trung chuyển lớn nhất miền Bắc, và đứng thứ hai trên cả nước sau cảng Sài Gòn. Theo Quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải về nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1), Hải Phòng giữ vai trò vị trí trung tâm về cảng biển ở phía Bắc, bởi luôn chiếm từ 55-65% tổng sản lượng hàng hoá thông qua của cả miền Bắc (năm 2015 là 59% tổng lượng hàng hoá, 70% giá trị hàng hoá) [121]. Dịch vụ cảng biển với lượng hàng hoá qua cảng giai đoạn 2001 - 2010 tăng bình quân 17,4%/năm [94], giai đoạn 2011 - 2015 trên 15%/năm. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng Hải Phòng năm 2015 đạt 68,3 triệu tấn. Chất lượng dịch vụ hàng hải, xuất nhập khẩu được chú trọng nâng cao và dần trở thành trung tâm dịch vụ logistics của khu vực [118]. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hải Phòng được đánh giá là khu vực có cảng biển phát triển năng động nhất và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư về cảng biển và dịch vụ cảng biển. 
Với truyền thống gần 1,5 thế kỷ hình thành và phát triển, ngành kinh tế cảng biển của Hải Phòng với những thế mạnh nổi trội về điều kiện tự nhiên, điều kiện con người, điều kiện lịch sử, đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Đi cùng đó là sự phát triển ngày càng đa dạng của các hoạt động dịch vụ hậu cần sau cảng, logisstics và chuỗi cung ứng… đã thu hút và cũng đặt ra những yêu cầu về nguồn nhân lực, từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu và định hướng SDLĐ của thành phố. 
Khu vực N-L-TS của Hải Phòng giá trị sản xuất tăng trưởng với tốc độ bình quân 2,5%/năm giai đoạn 2011 - 2015 nhưng đã có những chuyển đổi tích cực. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp giảm, nhường chỗ cho khu vực thuỷ sản mang lại giá trị và hiệu quả cao hơn. Trong nông nghiệp theo nghĩa hẹp, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm xuống, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới với việc tăng cường cơ giới hoá và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình mới trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả [134]. 
Hoạt động chăn nuôi chuyển mạnh sang phương thức chăn nuôi tập trung, hình thành các trang trại, gia trại ở Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, và đặc biệt là những mô hình chăn nuôi nông hộ an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Trong trồng trọt, vùng sản xuất cây trồng tập trung, chuyên canh cũng phát triển khá nhanh, các loại cây trồng có chất lượng cao, sản phẩm sạch dần chiếm ưu thế. Nhiều mô hình hay, cách làm mới do doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân, ngư dân thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Tại một số vùng nông thôn có tốc độ đô thị hoá nhanh, nông dân sáng tạo hàng loạt mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, đặc sắc: các làng vườn, nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái ở Thuỷ Nguyên, An Dương, làng trang trại ở Kiến Thuỵ, An Lão, với các mô hình nuôi cá cảnh, cá sấu, dế mèn, nhím… [132]. Hải Phòng cũng đã thành công trong việc đưa công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, một số khu nông nghiệp mô hình mẫu lớn, mô hình sản xuất theo chuỗi đã được hình thành ở Đồ Sơn, Kiến Thuỵ, An Lão, Thuỷ Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo, góp phần tạo thêm việc làm đa dạng và nâng cao đời sống cho người lao động. 
Thuỷ sản phát triển mạnh trên cả hai lĩnh vực nuôi trồng và khai thác. Số cơ sở sản xuất, chế biến thuỷ sản trên địa bàn Hải Phòng chiếm 75% số lượng trong VKTTĐ Bắc Bộ, hệ thống kho lạnh chiếm 50% sức chứa các kho lạnh trong các cơ sở chế biến thuỷ sản ở miền Bắc, đưa Hải Phòng trở thành địa phương có năng lực chế biến thuỷ sản lớn nhất miền Bắc [116]. 
Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng ổn định đã tạo thêm công ăn việc làm mới cho người lao động và góp phần SDLĐ một cách hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tác động tới cơ cấu SDLĐ theo ngành, và vì vậy, cơ cấu kinh tế Hải Phòng trong những năm qua có sự chuyển dịch theo hướng khai thác những tiềm năng, lợi thế của thành phố cũng đã góp phần làm thay đổi cơ cấu SDLĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kinh tế Hải Phòng vẫn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế. Tốc độ tăng trưởng tuy cao nhưng là kết quả chủ yếu của việc gia tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động trình độ CMKT thấp và khai thác nguồn tài nguyên hạn hẹp. Nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào những ngành nghề truyền thống vốn dựa nhiều vào lao động và tài nguyên trong khi hàm lượng sáng tạo thấp, những ngành nghề có vai trò ngày càng giảm trong cơ cấu kinh tế hiện đại [94]. Và như vậy, định hướng điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế của thành phố chắc chắn phải tính đến những vấn đề này để có sự thay đổi. Những thay đổi đó cũng sẽ tác động đến cơ cấu SDLĐ của Hải Phòng.

Thêm nữa, trong bối cảnh hội nhập sâu và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài, cạnh tranh trong phát triển  sẽ ngày càng gay gắt. Hải Phòng phải cạnh tranh với các thành phố và các tỉnh có tốc độ tăng trưởng tốt trong vùng về lao động có trình độ như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Trong khi đó, xét về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số PCI của Hải Phòng chỉ xếp thứ 28 trên cả nước và đứng thứ 6 ở ĐBSH (2015). Mặc dù đó là thành quả nỗ lực rất lớn của Hải Phòng bởi năm 2007 còn đứng thứ 53, gần cuối bảng, nhưng với mức điểm hiện tại cũng chỉ tương đương mức trung bình, và Hải Phòng vẫn có chỉ số PCI thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Hải Phòng kém sức hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư cũng như thu hút nhân sự cấp cao, đồng thời khó giữ chân lao động có trình độ thực sự.

2.3.4. Công nghiệp hoá và đô thị hoá

Cùng với sự phát triển kinh tế, quá trình CNH và ĐTH ở Hải Phòng đã có tác động đến những thay đổi về phân bố dân cư và NLĐ, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu lao động thành phố. Công nghiệp phát triển với việc gia tăng tỷ trọng đóng góp trong GRDP, hình thành các KCN, đã tác động đến quá trình ĐTH. Quy mô dân số đô thị Hải Phòng tăng gấp 1,6 lần trong giai đoạn 1999 - 2015. Năm 2015, toàn thành phố có gần 917,4 nghìn người (46,7% dân số) sống ở KVTT, tăng 12,7 điểm % so với năm 1999. Tốc độ gia tăng dân số đô thị bình quân thời kỳ 1999 - 2015 là 3%/năm, cao hơn đáng kể so với mức gia tăng dân số 1%/năm của Hải Phòng. Khu vực đô thị được mở rộng: diện tích đất đô thị tăng lên gấp 3 lần. ĐTH gắn với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đã góp phần đáng kể trong việc thay đổi cơ cấu lao động cũng như phân bố lại dân cư, NLĐ của thành phố. 
Bảng 2.4. Một số chỉ tiêu CNH, ĐTH của Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015 (%)
	Các chỉ tiêu 
	1999
	2005
	2009
	2015

	Tỷ lệ dân đô thị
	34
	40,6
	46,1
	46,7

	Tỷ trọng GRDP công nghiệp/GRDP
	26,2
	29,2
	31,0
	36,4

	Tỷ lệ lao động công nghiệp
	12,9
	18,0
	21,1
	23,7


Nguồn: Tính toán từ [4], [5], [17], [19], [15]
Tuy nhiên, trong giai đoạn 1999 - 2015, quá trình CNH và ĐTH của Hải Phòng diễn ra còn chậm. Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ ĐTH của Hải Phòng nhìn chung không cao: giai đoạn 2010 - 2015 mức tăng dân số đô thị bình quân là 1,3%/năm, thấp hơn mức chung của cả nước (3,3%/năm giai đoạn 2009 - 2014). Mức tăng cao chủ yếu tập trung trong giai đoạn 1999 - 2009 (4,03%/năm), phần lớn là do việc thành phố được điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thêm 03 quận và một số phường, không hẳn chỉ là kết quả của CNH và phát triển kinh tế KVTT. Tỷ lệ lao động công nghiệp cũng như đóng góp của khu vực công nghiệp cho gia tăng dân cư và lao động thành thị chưa nhiều. Đây cũng là nhân tố khiến cho sự chuyển dịch cơ cấu lao động của thành phố chưa thực sự hiệu quả và tương xứng với vị trí của một trung tâm công nghiệp, đô thị tương đối lớn của cả nước.
Phần lớn dân cư đô thị Hải Phòng tập trung ở nội thành, chiếm 90%, các thị trấn chỉ khoảng 10%. Từ 1995 đến nay, tỷ trọng dân đô thị có xu hướng giảm ở vùng đô thị cũ và thị trấn, tăng ở khu vực đô thị mới (tăng 20,7%) [13]. Tỷ trọng dân đô thị tăng, nhất là ở các đô thị mới, vốn là những vùng sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi phát triển mạnh các ngành phi nông nghiệp, nên có ảnh hưởng đến sự chuyển đổi cơ cấu SDLĐ theo ngành [20] và theo lãnh thổ.
Giai đoạn 1999 - 2015, diện tích đất đô thị toàn thành phố tăng thêm 173,3 km2, hầu hết là lấn vào đất nông nghiệp, trong khi tỷ lệ dân số nông thôn và lao động nông nghiệp còn lớn, tạo nên sức ép về lao động, việc làm trong nông nghiệp, nông thôn. Các quận vùng ven mới thành lập, được chuyển đổi từ huyện lên quận, nơi tập trung nhiều KCN và khu đô thị mới của Hải Phòng như Hải An, An Dương là những nơi chịu ảnh hưởng rõ nét nhất tác động của quá trình ĐTH.

Như vậy, quá trình CNH, ĐTH có tác động không nhỏ tới sự thay đổi về phân bố cũng như cơ cấu ngành nghề của LLLĐ thành phố Hải Phòng. 

2.3.5. Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông vận tải góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế và phân bố lại dân cư, lao động một cách hợp lý hơn. Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ chính của cả miền Bắc Việt Nam. Mạng lưới giao thông của Hải Phòng tương đối đồng bộ, có đầy đủ các loại hình vận tải đường bộ, đường thuỷ, và đường hàng không. 

Đường bộ bao gồm các tuyến nội tỉnh và hệ thống kết nối Hải Phòng với các tỉnh thành lân cận như cao tốc 5B và quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 10 từ Quảng Ninh qua Hải Phòng và nối với các tỉnh Thái Bình, Nam Định cho phép kết nối Hải Phòng với miền Đông Nam Trung Quốc; quốc lộ 37; đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà. 

Đường sắt có tuyến Hà Nội - Hải Phòng đi qua các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên dài 100 km, vận hành 12 - 18 chuyến/ngày. Tuyến đường sắt này giúp kết nối Hải Phòng qua Hà Nội tới Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc), tới Lạng Sơn - Quảng Tây (Trung Quốc) và đường sắt Bắc - Nam, cùng hệ thống đường sắt trong các cảng phục vụ vận chuyển hàng hoá, đang có kế hoạch nâng cấp để rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hoá, hành khách, đồng thời mở tuyến thông với cảng Đình Vũ [94].

Đường hàng không, bên cạnh sân bay quân sự Kiến An, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là sân bay dân sự được sử dụng trong vận chuyển hàng hoá và hành khách, hiện đang khai thác hầu hết các tuyến bay trong nước và đã mở thêm một số đường bay quốc tế.

Đường thuỷ có các tuyến vận tải nội địa và đặc biệt quan trọng là hệ thống cảng biển với các tuyến vận tải quốc tế. Hải Phòng có tổng số 417 km đường sông, nối với các tỉnh trong vùng ĐBSH, có khả năng lưu thông hàng triệu tấn hàng hoá mỗi năm. Cảng Hải Phòng là cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, có thểthể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hải Phòng đã có bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng, với việc triển khai nhiều dự án quan trọng như: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đạt chuẩn tiêu quốc tế với 6 làn đường xe chạy, 2 làn đường dừng khẩn cấp (đã đưa vào sử dụng); Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng nước sâu Lạch Huyện), khởi công 2013, là cảng nước sâu cỡ lớn, độ sâu 14 m, có khả năng tiếp nhận tàu containter, đáp ứng lượng hàng qua cảng lên đến 30 triệu tấn, chủ yếu được sử dụng trong những chuyến vận tải đường biển quốc tế cự ly dài, kết nối với trung tâm thành phố thông qua tuyến cầu và đường vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện. 

Ngoài ra, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng đã được đầu tư xây dựng như: đường trục chính khu đô thị mới Ngã 5 - sân bay Cát Bi, đường 353 (Cầu Rào - Đồ Sơn), đường Cầu Rào II - nút giao đường Nguyễn Văn Linh, đường xuyên đảo Đình Vũ, cầu Bính, cầu Khuể, cảng Đình Vũ… hoặc sắp được triển khai như đường cao tốc ven biển, đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (dự kiến thông xe vào đầu 2018)…

Mạng lưới liên kết vùng nông thôn - thành thị của Hải Phòng phát triển ở mức khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Thành phố hiện có 3 tuyến quốc lộ dài 108,1 km, 14 tuyến đường chính dài 250 km, 324 km đường đô thị, 421 km đường huyện và gần 2.500 km đường xã. Tỷ lệ đường được rải nhựa của Hải Phòng gấp đôi tỷ lệ của cả nước. Hải Phòng cũng tăng cường phát triển các khu đô thị mới, cải tạo, nâng cấp đô thị cũ; đầu tư nâng cấp khá đồng bộ các công trình cấp, thoát nước, điện, thông tin liên lạc, công viên cây xanh, vệ sinh đô thị, văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, y tế… [94] 
Hạ tầng điện, nước, viễn thông cũng được mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng, hoàn thiện về dịch vụ để hỗ trợ đắc lực cho việc tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng của Hải Phòng đã và đang được đồng bộ và hiện đại hoá nhanh chóng, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố mà còn phục vụ cho sự phát triển của cả vùng và miền Bắc, nhất là hệ thống giao thông và cảng biển, góp phần phát triển kinh tế, phân bố lại dân cư, lao động, phát triển các khu vực có tiềm năng của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những thế mạnh đã có, cơ sở hạ tầng của Hải Phòng, nhất là mạng lưới giao thông vận tải vẫn còn những bất cập nhất định. Hệ thống giao thông nội đô vốn được quy hoạch từ khá lâu nên đã trở nên chật chội so với mức độ tập trung và gia tăng dân cư, lao động. Các tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu vực cảng như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường 356 đi Đình Vũ, Trần Hưng Đạo… cũng thường xuyên quá tải và thậm chí xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. 
2.3.6. Đường lối chính sách

Đường lối chính sách phát triển trong từng thời kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới hướng phát triển NLĐ và SDLĐ, đồng thời cũng có tác động không nhỏ đến chất lượng lao động.

Đối với Hải Phòng hiện nay, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” và Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 là những chủ trương có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của thành phố. Theo đó, Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia; là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng của nước ta, là đầu mối giao thông quan trọng của VKTTĐ Bắc Bộ, trên Hai hành lang - Một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của vùng duyên hải Bắc bộ. Với định hướng như vậy, công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là những ngành gắn với biển sẽ được xác định là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế, từ đó tác động đến cơ cấu SDLĐ theo ngành hiện tại của thành phố cũng như hướng chuyển dịch trong tương lai.

Liên quan đến chất lượng lao động, những chương trình của Chính phủ như Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 cũng là động lực góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng.

 Riêng TP. Hải Phòng đã triển khai nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng cho LLLĐ đông đảo của thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng trong thời kỳ CNH HĐH đất nước đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong ba khâu đột phá cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng và cải cách hành chính. “Quy hoạch phát triển nhân lực TP. Hải Phòng, giai đoạn 2011 - 2020” gồm 13 chương trình, dự án ưu tiên với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng đã được phê duyệt. Thành phố cũng triển khai Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài nhằm tập trung cho nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo bước đột phá trong việc đào tạo cán bộ KH-CN và cán bộ quản lý đầu đàn cho một số lĩnh vực phát triển của thành phố.

Trong giai đoạn 2015 - 2025, Hải Phòng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Theo đó đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài tiếp tục là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Hải Phòng thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại theo tinh thần kết luận 72 của Bộ Chính trị. Thành phố đã ban hành nhiều chủ trương chính sách để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao như: Triển khai Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao; Chính sách ưu tiên tuyển dụng nhân lực trình độ cao (từ thạc sĩ trở lên) vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố; ưu tiên giao/cấp đất không thu tiền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; Đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Như vậy, những chủ trương, đường lối, chính sách như trên chính là những nhân tố tác động không nhỏ đến thực tiễn và định hướng sử dụng, nâng cao chất lượng NLĐ của TP. Hải Phòng. 

2.3.7. Khoa học - công nghệ

Đối với Hải Phòng, một trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng biển, KH-CN chính là nhân tố có ý nghĩa quan trọng tác động tới những thay đổi trong vấn đề SDLĐ của thành phố. KH-CN Hải Phòng đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Thành phố hiện có 62 tổ chức có hoạt động KH-CN (bao gồm 8 đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn) và 20 trường đại học và cao đẳng, trong đó có 19 tổ chức KH-CN chuyên ngành về biển, kinh tế biển và môi trường [95], có vai trò không nhỏ trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ KH-CN đặt ra đối với thành phố. Nhiều chương trình KH-CN đã được triển khai, gắn kết với phục vụ sản xuất và mang lại hiệu quả rõ rệt. Công nghệ cao cũng được chú ý ứng dụng. Hải Phòng đã đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm ứng dụng và chuyển giao KH-CN của vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước trong lĩnh vực khoa học về biển, khoa học môi trường vào năm 2030. 

KH-CN phát triển đã góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá chủ yếu, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GRDP của thành phố, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, và đặc biệt là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần SDLĐ hợp lý, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật tự động hoá cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngành thâm dụng lao động như nông nghiệp, dệt may, da giày… và cả các ngành vốn là thế mạnh của thành phố như dịch vụ cảng biển, đòi hỏi phải có sự nâng cao chất lượng, trình độ NLĐ để thích ứng với sự thay đổi này, đặc biệt là trước ngưỡng cửa của Cách mạng công nghiệp 4.0.

2.3.8. Giáo dục - đào tạo
Giáo dục - đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, NLĐ, đặc biệt là trình độ CMKT, tay nghề. Trong 15 năm qua, Hải Phòng tiếp tục là địa phương tốp đầu về quy mô và chất lượng giáo dục - đào tạo [94], có chỉ số phát triển giáo dục cao trong cả nước. Hệ thống trường học phát triển mạnh, từ bậc đại học tới mầm non và là thành phố có mật độ trường trung học thuộc loại cao trên cả nước, trung bình khoảng 4 trường mỗi quận, huyện [94]. Mạng lưới trường phổ thông được phân bổ đều khắp, đảm bảo nhu cầu được học của mọi đối tượng trên địa bàn thành phố. Quy mô trường học và số học sinh cũng tăng lên qua các năm. Các loại hình học tập, đào tạo được đa dạng hoá với đủ các mô hình trường ở hầu hết các bậc học, ngành học, đáp ứng yêu cầu học tập của thanh thiếu niên và người lao động [93]. 

Hải Phòng cũng là thành phố đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đồng thời đã và đang củng cố vững chắc hơn phổ cập bậc trung học phổ thông và học nghề. Nhiều quận huyện làm tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, tỷ lệ huy động đạt 100% như Lê Chân, Đồ Sơn, Tiên Lãng, thậm chí cả huyện đảo Cát Hải… Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường đáng kể. Chất lượng giáo dục phổ thông được giữ vững và thực chất hơn. Tính đến hết năm 2015, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước 21 năm liên tục có học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và thi đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 50% và luôn ở tốp đầu cả nước [134]. Số lượng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và khu vực ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng giải càng cao. 

Giáo dục đại học phát triển khá vững chắc, với quy mô đào tạo hàng vạn sinh viên ra trường mỗi năm, bước đầu thể hiện vai trò là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng. Trên địa bàn thành phố có một số trường đại học, trong đó Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo về các chuyên ngành hàng hải và là trường duy nhất của Việt Nam có bằng cấp được công nhận tại tất cả các nước trên thế giới. 

Công tác đào tạo nghề được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề của Hải Phòng được xem là khá dày dặn. Với 58 cơ sở dạy nghề được đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá hình thức đào tạo, Hải Phòng trở thành địa phương có số lượng trường nghề thuộc tốp đầu trên cả nước, một trong những trung tâm đào tạo và dạy nghề của vùng Duyên hải Bắc bộ, có sức lan toả và tầm ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là trong việc đào tạo những ngành nghề liên quan đến đóng tàu, vận tải biển, kinh tế biển. Một số mô hình dạy nghề trong các doanh nghiệp cũng hoạt động rất hiệu quả, đào tạo nhân lực cho chính công ty, tập đoàn của mình và cho nhu cầu xã hội [134].
Ở Hải Phòng, vấn đề giáo dục - đào tạo cũng giành được sự quan tâm đáng kể từ mọi góc độ. Về phía gia đình, mức chi tiêu cho giáo dục bình quân nhân khẩu/năm trong giai đoạn 2002 - 2012 tăng với tốc độ 20,8%/năm, đạt mức trên 6,4 triệu đồng/nhân khẩu năm 2012, cao hơn trung bình toàn quốc và ĐBSH (tuy nhiên, nếu xét theo mức tương đối thì tỷ trọng chi cho giáo dục trong chi tiêu đời sống vẫn còn khá thấp, mới chỉ chiếm khoảng 7,36%) [16]. Không chỉ các hộ gia đình mới có mức chi cho giáo dục đào tạo ngày càng cao mà ngân sách thành phố cho lĩnh vực này hàng năm cũng không hề nhỏ, thậm chí còn tăng với tốc độ khá nhanh.

Giáo dục phát triển đã góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cho yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố đồng thời tạo ra sự phát triển về đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội. (4(
2.3.9. Toàn cầu hoá và hội nhập

Toàn cầu hoá và hội nhập cũng có tác động không nhỏ đến NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng. Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về hội nhập kinh tế quốc tế, tính đến năm 2015, Hải Phòng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 20 địa phương và vùng lãnh thổ thuộc 13 quốc gia trên thế giới, có quan hệ kinh tế thương mại với 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với nhiều tỉnh thành trong cả nước, nền kinh tế Hải Phòng có độ mở ngày càng tăng: tỷ lệ xuất khẩu/GDP tăng từ 51,7% năm 2001 lên 69% năm 2015; tỷ lệ nhập khẩu/GDP tăng từ 50,6% lên 71% trong cùng thời kỳ. Thu hút FDI có sự tăng trưởng vượt bậc, với hơn 450 dự án của các nhà đầu tư, tổng số vốn đăng ký gần 11 tỷ USD, vốn thực hiện đạt hơn 50%. Hội nhập kinh tế đã góp phần kích thích nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Hải Phòng, tạo điều kiện tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu cũng như phân công lao động toàn cầu. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, đa dạng hoá ngành nghề và từ đó làm thay đổi cơ cấu lao động, việc làm của thành phố. Thêm nữa, đây cũng là cơ hội để học hỏi, nâng cao trình độ, chất lượng lao động. 

Tuy nhiên, mức độ hội nhập quốc tế của Hải Phòng vẫn còn có những hạn chế. Theo Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 2010 do Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế thực hiện, Hải Phòng có điểm tổng hợp xếp thứ 4 trong tổng số 50 địa phương được đánh giá [94], nhưng đến năm 2013 đã rơi khỏi tốp 10 tỉnh thành có mức độ hội nhập tốt nhất, tụt xuống thứ hạng 13. Trong các yếu tố được tính điểm để đánh giá, chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của hội nhập quốc tế cũng là một hạn chế không nhỏ. Đây là những điểm cần lưu ý, khắc phục để Hải Phòng có thể hội nhập mạnh mẽ hơn nữa, trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được thành lập, cùng với hàng loạt các Hiệp dịnh thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang triển khai đàm phán như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc… vốn đã và sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam nói chung, TP. Hải Phòng nói riêng trên nhiều mặt, trong đó có vấn đề phát triển, sử dụng NLĐ. 

Tiểu kết chương 2

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên là những nhân tố ít nhiều có ảnh hưởng đến cơ cấu và sự phát triển kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu SDLĐ cũng như việc thu hút dân cư, lao động của TP. Hải Phòng. Với vị trí giáp biển, là đầu mối giao thông quan trọng, lại nằm trong VKTTĐ Bắc Bộ, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và thu hút, sử dụng LLLĐ đông đảo. Tuy nhiên, việc gần với thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật của cả nước cũng đặt Hải Phòng vào thế cạnh tranh về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề thu hút, giữ chân lao động có trình độ.
Điều kiện tự nhiên của Hải Phòng tương đối thuận lợi cho việc tập trung dân cư, lao động, phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế, từ đó tác động đến vấn đề SDLĐ. Đặc biệt, điều kiện tự nhiên gắn với thế mạnh nổi trội là tính biển, tài nguyên biển đã và sẽ là nhân tố có tác động không ít đến hướng phát triển và SDLĐ của thành phố. 
TP. Hải Phòng có quy mô dân số tương đối lớn, góp phần tạo ra NLĐ đông đảo, số lượng gia tăng hàng năm dù đã chậm lại nhưng vẫn còn khá cao. Điều này một mặt góp phần làm cho giá thành lao động của Hải Phòng tương đối rẻ so với một số thành phố lớn khác nhưng cũng tạo nên sức ép về việc làm, nhất là việc làm có chất lượng. Xét về cơ cấu tuổi, dân số Hải Phòng đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” là một lợi thế, nhưng xu hướng già hoá khá nhanh chắc chắn cũng sẽ tác động đến cơ cấu tuổi của LLLĐ trong tương lai không xa. 
Kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây có sự phát triển tương đối ổn định và khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đã tạo thêm nhiều việc làm và góp phần SDLĐ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kinh tế Hải Phòng vẫn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế. Tốc độ tăng trưởng tuy cao nhưng chủ yếu do gia tăng vốn đầu tư. Nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào những ngành truyền thống và sử dụng nhiều lao động trình độ CMKT thấp. Hải Phòng cũng phải cạnh tranh với nhiều tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng tốt trong vùng về lao động có trình độ, trong khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa cao.

Quá trình CNH, ĐTH đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ cấu lao động của thành phố. Tuy nhiên, có thể nói CNH và ĐTH ở Hải Phòng vẫn còn chậm, kéo theo chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành, theo lãnh thổ của Hải Phòng chưa thực sự hiệu quả.
Các nhân tố như KH-CN, đường lối chính sách, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo hay toàn cầu hoá đã có những ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng.

Lịch sử khai thác lãnh thổ cũng là một nhân tố để lại dấu ấn trong nét tính cách người Hải Phòng, từ đó phần nào ảnh hưởng tới các khía cạnh liên quan đến chất lượng lao động và vấn đề quản lý, sử dụng lao động.

Chương 3
 THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

3.1. Nguồn lao động
3.1.1. Khái quát chung

Hải Phòng là địa phương có quy mô dân số khá lớn và đây chính là nhân tố quan trọng nhất tác động đến quy mô NLĐ của thành phố. Với số dân trên 1,96 triệu người (năm 2015), đứng thứ 2 ở ĐBSH và thứ 7 trên toàn quốc; tỷ lệ gia tăng 0,9%; đồng thời đang trong thời kỳ “cơ cấu vàng” như xu thế chung của cả nước, có thể khẳng định Hải Phòng hiện có NLĐ tương đối dồi dào: trên 1,3 triệu người, chiếm 66,6% dân số toàn thành phố. Tốc độ gia tăng NLĐ bình quân giai đoạn 1999 - 2015 là trên 1,5%/năm, cũng cao hơn gấp rưỡi so với tốc độ gia tăng dân số nói chung. 

Bảng 3.1. Dân số và NLĐ của TP. Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Dân số (ngàn người)
	1677,5
	1791,7
	1837,2
	1857,8
	1879,8
	1904,1
	1925,2
	1946,0
	1963,3

	NLĐ
	1023,1
	1227,9
	1277,4
	1302,3
	1312,1
	1315,1
	1333,1
	1318,9
	1307,5

	-% so với dân số
	61,0
	68,5
	69,5
	70,1
	69,8
	69,1
	69,0
	67,8
	66,6


Nguồn: tính toán từ [4], [5], [15], [17], [19]
Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, quy mô và tỷ trọng NLĐ Hải Phòng đã có những thay đổi khá rõ nét. Quy mô NLĐ vẫn tiếp tục gia tăng nhưng tốc độ chậm dần và xu thế này dường như đã dừng lại vào năm 2014, chấm dứt đà tăng liên tục khi số liệu thống kê cho thấy, NLĐ thành phố đã giảm đi khoảng trên 14 ngàn người so với năm trước. Đặc biệt, sự thay đổi về tỷ trọng có thể thấy rõ hơn và sớm hơn. Tỷ trọng NLĐ Hải Phòng luôn chiếm trên 2/3 tổng số dân thành phố, và luôn có xu hướng gia tăng, bởi đây là kết quả quá độ của giai đoạn có tỷ lệ gia tăng dân số cao trước đó, với đông đảo dân cư bước vào độ tuổi lao động, cho đến năm 2010. Nhưng từ năm 2011 đến nay, xu thế đã đảo ngược với tỷ trọng giảm bớt xuống: năm 2011 là 70%, đến 2015 còn 66,6%. Điều này có thể giải thích bởi hai nguyên nhân: thứ nhất, số người bước vào độ tuổi lao động tăng chậm lại nhờ kết quả giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ gia tăng dân số do làm tốt chính sách dân số Kế hoạch hoá - Gia đình; và thứ hai là sự gia tăng của nhóm người quá độ tuổi lao động. Qua đó cho thấy, NLĐ Hải Phòng mặc dù vẫn còn tương đối dồi dào về quy mô nhưng đã giảm dần tỷ trọng, đồng thời có dấu hiệu già hoá cùng với xu thế già hoá của dân số nói chung, vốn đã trở nên rõ rệt. Những yếu tố này chắc chắn sẽ tác động đến NLĐ thành phố trong tương lai không xa.  

Trong tổng số trên 1,3 triệu người thuộc NLĐ Hải Phòng, có khoảng 86,3% tham gia hoạt động kinh tế (LLLĐ). Đây được xem là phần đại diện chính cho NLĐ của thành phố, là khả năng thực tế về cung ứng lao động cho Hải Phòng. Phần còn lại, khoảng 13,7% NLĐ là bộ phận dân số không HĐKT. 
3.1.2. Dân số không hoạt động kinh tế

Năm 2015, có gần 180 ngàn người thuộc NLĐ của Hải Phòng nhưng không tham gia HĐKT, chiếm tỷ lệ 13,7%, bao gồm những đối tượng như người nội trợ, đi học hoặc không có nhu cầu làm việc…. Nhìn chung, nhóm dân số không HĐKT của Hải Phòng trong giai đoạn 1999 - 2015 có những biến động nhất định, nhưng xu hướng chung thời gian gần đây là giảm cả số lượng và tỷ trọng trong tổng NLĐ. Điều đó chứng tỏ cũng đã có nhiều người tham gia vào LLLĐ hơn vì nhiều lý do khác nhau.
Bảng 3.2. Dân số không hoạt động kinh tế Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015
	
	1999
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổng số (ngàn người)
	180,2
	260,7
	217,0
	224,1
	226,1
	207,5
	191,2
	179,4

	% so với NLĐ
	17,6
	20,4
	16,7
	17,1
	17,2
	15,6
	14,5
	13,7

	 Trong đó:

	- Nội trợ
	50,4
	57,4
	37,3
	25,8
	19,2
	26,2
	25,1
	28,2

	- Bận học (HS/SV/Học việc)
	101,7
	158,0
	161,5
	170,3
	151,7
	123,2
	117,2
	99,4

	- Khác
	28,1
	45,3
	18,2
	28,0
	55,2
	58,1
	48,9
	51,8


Nguồn: [5], [15], [17]
Trong số những người không HĐKT thuộc NLĐ Hải Phòng, chiếm số lượng và tỷ trọng cao nhất vẫn là nhóm đang đi học: năm 2015 là 55,4%, tuy nhiên đang có xu hướng giảm xuống. Điều này có thể do số người bắt đầu bước vào tuổi lao động còn đang học hành đã tăng chậm lại, trong khi lại có thêm nhiều người quá độ tuổi đi học và bắt đầu tham gia vào LLLĐ. Số người chỉ nội trợ, không tham gia HĐKT, đa phần là phụ nữ (95,1% năm 2015), giảm đi đáng kể so với thời điểm năm, mười năm trước đây, là biểu hiện cho thấy cũng có thể đã có nhiều phụ nữ tham gia vào LLLĐ hơn. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là số người không tham gia HĐKT vì những lý do khác như không có nhu cầu làm việc, lao động thoái chí… lại có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng khá cao. 

Dân số không HĐKT của Hải Phòng tập trung đông hơn ở khu vực thành thị, nơi có mức sống cao hơn, nên nhiều người không có nhu cầu làm việc hoặc có điều kiện tham gia học hành nhiều hơn so với khu vực nông thôn. Xét theo tuổi và giới tính, có sự khác biệt khá rõ nét giữa các nhóm đối tượng: với những người không HĐKT vì lý do nội trợ, đa phần là phụ nữ và thuộc các nhóm tuổi lớn. Trong khi đó, những người đang đi học, không tham gia LLLĐ đều thuộc nhóm tuổi trẻ: 72,4% thuộc nhóm 15 – 19 tuổi và 97,4% nằm trong độ tuổi 15 – 24 tuổi và là một trong những nguồn bổ sung quan trọng cho LLLĐ. Trong vài năm trở lại đây, số lượng và tỷ trọng nhóm dân số không HĐKT vì bận học có xu hướng giảm xuống, song song với sự gia tăng tỷ trọng LLLĐ trong tổng NLĐ chứng tỏ đã có nhiều người kết thúc việc học hành và tham gia HĐKT. 
3.1.3. Lực lượng lao động (dân số hoạt động kinh tế)
3.1.3.1. Quy mô

Năm 2015, Hải Phòng có khoảng gần 1,13 triệu người đã tham gia HĐKT. LLLĐ Hải Phòng, xét về quy mô trong khu vực ĐBSH, đứng thứ 3 sau Hà Nội và Nam Định, chiếm 9,4% LLLĐ của cả ĐBSH. 

Bảng 3.3. Lực lượng lao động TP. Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	LLLĐ (ngàn người)
	842,9
	980,9
	1016,7
	1085,3
	1088,0
	1089,0
	1125,6
	1127,7
	1128,1

	· % so với dân số

· % so với NLĐ
	50,2

82,4
	54,7

79,9
	55,3

79,6
	58,4

83,3
	57,9

82,9
	57,2

82,8
	58,5

84,4
	57,9

85,5
	57,5

86,3

	- KV TT (%)

- KVNT (%)
	32,4

67,6
	36,6

63,4
	40,8

59,2
	44,3

55,7
	43,3
56,7
	43,1
56,9
	43,1
56,9
	43,3
56,7
	42,1
57,9


Nguồn: tính toán từ [4], [5], [17], [19] [15], 

Như vậy, LLLĐ của Hải Phòng hiện chiếm 57,5% dân số. Dân số HĐKT tiếp tục gia tăng về số lượng trong giai đoạn 1999 - 2015, bởi Hải Phòng vẫn là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc, nơi tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương và thu hút lao động nhập cư. Tuy nhiên, tốc độ tăng LLLĐ của Hải Phòng cũng đã chậm lại trong những năm gần đây. Nhìn chung, tốc độ gia tăng LLLĐ của Hải Phòng được đánh giá ở mức vừa phải và tương đối ổn định, giai đoạn 1999 - 2015 mức tăng là khoảng 1,8%/năm, mặc dù nếu so với mức gia tăng dân số thì vẫn cao hơn khá nhiều.
Về phân bố, LLLĐ của Hải Phòng tập trung đông nhất ở vùng lõi khu vực nội thành, xét theo mật độ, với ba quận cũ là Lê Chân, Ngô Quyền và Hồng Bàng. Một số huyện có quy mô lao động lớn như Thuỷ Nguyên, An Dương và Vĩnh Bảo. Nhìn chung, sự phân bố LLLĐ ở các quận huyện còn lại của Hải Phòng tương đối đồng đều, không có sự phân hoá quá sâu sắc, ngoại trừ hai huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ, do nhiều yếu tố khách quan, có dân cư và lao động ít và thưa thớt hơn cả. Xét theo khu vực thành thị - nông thôn, LLLĐ Hải Phòng vẫn tập trung nhiều hơn ở KVNT, chiếm 57,9%, trong khi KVTT là 42,1% (2015). Hình 3.1. cho thấy sự phân hoá này khá rõ, chia thành hai mảng khác biệt về quy mô dân số, NLĐ cũng như LLLĐ của KVTT và KVNT. Như vậy, LLLĐ của Hải Phòng, mặc dù là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, một thành phố trực thuộc Trung ương và hình thành khá sớm so với nhiều thành phố khác của Việt Nam nhưng vẫn tập trung quá nửa ở KVNT. 
Khu vực thành thị LLLĐ có xu hướng chung là tăng lên nhưng vẫn chậm và chưa ổn định. Ngoài các quận trung tâm tập trung đông lao động, một số quận như Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn mật độ lao động còn thấp hơn cả các huyện An Dương, Kiến Thuỵ. Nguyên nhân một phần bởi các quận này có diện tích khá lớn (Hải An) hoặc quy mô LLLĐ nhỏ (Đồ Sơn, Dương Kinh) nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế là LLLĐ KVTT tăng chậm và chiếm tỷ trọng chưa cao. Tỷ trọng LLLĐ KVTT của Hải Phòng năm 2015 còn thấp hơn cả Hà Nội khi đã mở rộng thêm cả tỉnh Hà Tây vào (44,6%), thấp hơn đáng kể so với Quảng Ninh bên cạnh (53,9%), vốn không phải là một thành phố trực thuộc trung ương như Hải Phòng. Mặc dù có quy mô dân số đô thị vào loại lớn ở nước ta nhưng tỷ trọng LLLĐ thành thị nói riêng, dân số đô thị của Hải Phòng nói chung về cơ bản có tốc độ tăng chậm hơn so với một số thành phố lớn khác. Nếu năm 2007, quy mô dân số đô thị và quy mô LLLĐ đô thị của Hải Phòng đều đứng thứ 3 trên cả nước [13] thì đến năm 2015 lùi xuống thứ 5. Điều này có thể giải thích là bởi trong khoảng thời gian khá dài vừa qua, sự phát triển kinh tế của Hải Phòng và gắn liền với đó là quá trình CNH, ĐTH dù đã có nhiều khởi sắc nhưng vẫn chậm hơn so với một số tỉnh, thành phố năng động khác.
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Hình 3.1. Dân số, NLĐ và LLLĐ Hải Phòng phân theo quận, huyện 2015

Nguồn: [11]
Tỷ lệ tham gia LLLĐ của Hải Phòng năm 2015 là 75,6%, tức là khoảng hơn 3/4 dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia LLLĐ, thấp hơn mức bình quân chung 77,7% của cả nước, do Hải Phòng vốn là một đô thị lớn, người dân, nhất là những người trẻ có điều kiện đầu tư, tập trung cho việc học hành, nâng cao trình độ tay nghề, chưa vội tham gia HĐKT. Điểm đáng chú ý là xu thế ngược chiều về tỷ lệ tham gia LLLĐ, đặc biệt là lao động trong độ tuổi của Hải Phòng và cả nước. Những năm gần đây, tỷ lệ tham gia LLLĐ của dân số trong độ tuổi lao động ở Việt Nam có xu hướng giảm đi, chủ yếu là giảm ở nhóm tuổi 15 - 24, do tăng trưởng kinh tế đã góp phần cải thiện mức sống, tạo điều kiện cho dân số trẻ, nhất là KVNT có được cơ hội học tập thay vì phải bước vào thị trường lao động sớm như thời kỳ trước. Trong khi đó, đối với Hải Phòng, xu thế có vẻ ngược lại: tỷ lệ tham gia LLLĐ nói chung và tỷ lệ tham gia trong độ tuổi đều tăng lên (bảng 3.4). Xu thế gia tăng này đơn giản bởi vì cơ cấu dân số và NLĐ Hải Phòng đã bước vào giai đoạn già hoá, tỷ lệ dưới tuổi lao động giảm nhanh trong khi tốc độ gia tăng LLLĐ vẫn cao hơn tốc độ gia tăng dân số. Tỷ lệ tham gia LLLĐ tăng ở cả KVNT và KVTT Hải Phòng. 

Bảng 3.4. Tỷ lệ tham gia LLLĐ của TP. Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%)

	
	71,4
	70,1
	70,4
	73,5
	71,8
	73,8
	73,6
	75,6

	Tỷ lệ tham gia LLLĐ trong độ tuổi lao động (%)

	
	71,7
	77,6
	76,8
	80,7
	79,9
	81,8
	82,2
	83,2

	Tỷ lệ tham gia LLLĐ theo giới tính và theo thành thị - nông thôn (%) 
	

	Nam
	74,6
	71,9
	73,7
	76,3
	73,7
	75,2
	75,3
	78,2

	Nữ
	68,4
	66,3
	67,2
	70,7
	69,9
	72,5
	72,1
	73,2

	KVTT
	64,3
	61,0
	69,8
	68,3
	66,6
	67,9
	68,7
	69,1

	KVNT
	75,4
	74,8
	76,3
	77,9
	76,2
	79,1
	77,9
	81,3


Nguồn: Tính toán từ [4], [5], [15], [17], [19]   
Tỷ lệ tham gia LLLĐ là tấm gương phản chiếu phần nào thực trạng KT-XH và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực phát triển kinh tế. Tỷ lệ tham gia LLLĐ cao sẽ đem lại lợi thế phát triển nếu có chính sách phân bố và SDLĐ một cách hợp lý. Tuy nhiên, nằm trong vùng ĐBSH vốn có nhiều tỉnh đông dân và dồi dào lao động, Hải Phòng với nguồn cung lao động không nhỏ, cộng với tỷ lệ tham gia LLLĐ cao và có xu hướng tăng lên, cũng đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sức ép tạo công ăn việc làm, nhất là việc làm bền vững cho người lao động. 

Tỷ lệ tham gia LLLĐ của Hải Phòng có sự khác biệt giữa nam và nữ, cũng giống như tình trạng chung của cả nước. Mức chênh lệch không lớn (5 điểm % năm 2015) nhỏ hơn một chút so với mức chênh của cả nước (8,9%). Phụ nữ có thể làm công việc nội trợ ở nhà, trong khi nam giới thường có sức khỏe, cơ hội được đào tạo tốt hơn, đồng thời không phải là lực lượng chính tham gia công việc nội trợ gia đình nên cơ hội tham gia thị trường lao động cũng lớn hơn; tỷ lệ nam giới tham gia nội trợ trong nhóm dân số không HĐKT thường rất thấp. Sự khác biệt rõ nét hơn cả tập trung ở các huyện đảo như Cát Hải và một số quận, huyện ven biển (Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Đồ Sơn) nơi có nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản phát triển vốn đòi hỏi nhiều lao động nam và ở đây, nam giới cũng sớm tham gia vào hoạt động làm nghề. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự khác biệt về tỷ lệ tham gia LLLĐ theo giới tính nhìn chung có xu hướng thu hẹp lại do phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động. 

Sự khác biệt về tỷ lệ tham gia LLLĐ rõ rệt hơn nhiều nếu xét theo khu vực nông thôn và thành thị Hải Phòng, cách nhau tới 12,2 điểm % (2015). Tỷ trọng LLLĐ so với tổng số dân của Hải Phòng năm 2015 là 57,5% nhưng khoảng cách giữa các quận nội thành với các huyện ngoại thành khá chênh lệch. Các quận nội thành Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An tỷ trọng này chỉ khoảng 47, 48% trong khi các huyện ngoại thành, nhất là các huyện tương đối thuần nông như Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, tỷ lệ này cao hơn khá nhiều: 63, 64%. Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt về điều kiện KT-XH giữa thành thị và nông thôn. Ở KVNT, ngành nghề chủ yếu là nông, lâm, thủy sản và các làng nghề thủ công, có nhiều lao động còn trong độ tuổi đi học và cả người già (trên 60 tuổi) vẫn tham gia làm việc, đóng góp công sức không nhỏ tạo ra thu nhập cho gia đình. Trong khi đó ở KVTT, người dân có điều kiện kéo dài thời gian học hành nên tham gia vào thị trường lao động muộn hơn, số người tham gia HĐKT tập trung ở độ tuổi trưởng thành, khi già thì thường nghỉ ngơi, ít tham gia lao động hoặc cũng khó tìm kiếm được công việc để làm thêm. Chính vì vậy, giữa các quận huyện của thành phố, tỷ lệ tham gia LLLĐ cũng có sự khác biệt, với xu hướng chung là tăng dần từ các quận nội thành cho tới vùng ven, vùng xa và vùng hải đảo. Tuy nhiên, khoảng cách khác biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng của Hải Phòng cũng đang có xu hướng thu hẹp dần lại. 

3.1.3.2. Cơ cấu 

a) Cơ cấu lực lượng lao động theo giới tính

Về cơ cấu theo giới tính, LLLĐ của Hải Phòng có sự tương đối cân bằng giữa nam và nữ.

Bảng 3.5. Cơ cấu LLLĐ TP. Hải Phòng chia theo giới tính giai đoạn 1999 – 2015
	Cơ cấu (%)
	1999
	2005
	2009
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015

	Nam
	50,5
	51,2
	51,1
	50,7
	50,1
	49,3
	49,4
	50,5

	Nữ
	49,5
	48,8
	48,9
	49,3
	49,9
	50,7
	50,6
	49,5


Nguồn: Tính toán từ [4], [5], [17], [15] 
Xét trên cả giai đoạn 1999 - 2015, cơ cấu theo giới tính của LLLĐ thành phố cũng có những sự thay đổi nhất định. Có những giai đoạn, các ngành thế mạnh của Hải Phòng đều là những ngành công nghiệp nặng, phù hợp với nam giới như đóng tàu, luyện kim, sản xuất xi măng… nên thu hút nhiều lao động nam, kể cả từ các tỉnh lân cận Thái Bình, Hải Dương… tới nên LLLĐ nam chiếm ưu thế hơn so với nữ. Trong những năm gần đây, song song với quá trình thu hẹp của các ngành này là sự mở rộng đa dạng của các hoạt động dịch vụ, sự phát triển của các KCN có nhiều ngành nghề thu hút lao động nữ nên cũng làm thay đổi dần tỷ trọng. Thêm vào đó, phụ nữ cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động.

b) Cơ cấu lực lượng lao động theo độ tuổi

Cơ tuổi của LLLĐ Hải Phòng năm 2015 cho thấy, nhóm lao động thanh niên (15 đến 24 tuổi) chiếm tỷ trọng ít nhất bởi có nhiều người vẫn đang học hành, chưa tham gia HĐKT. Độ tuổi lao động chủ lực (25 đến 54 tuổi) chiếm 69,5% LLLĐ, có sự phân bố khá đều về tỷ trọng giữa các nhóm với nhau. 
Bảng 3.6. Quy mô và cơ cấu LLLĐ TP. Hải Phòng chia theo nhóm tuổi, giới tính
 và thành thị - nông thôn năm 2015

	Nhóm tuổi
	Tổng số (người)
	% so với tổng số
	% nữ
	% KVTT

	Tổng số
	1.128.093
	100
	49,5
	42,1

	15 – 19
	23.253
	2,1
	42,3
	32,3

	20 – 24
	100.826
	8,9
	48,8
	39,0

	25 – 29
	118.473
	10,5
	45,1
	51,2

	30 – 34
	150.438
	13,3
	49,5
	47,3

	35 – 39
	119.581
	10,6
	53,7
	48,1

	40 – 44
	143.290
	12,7
	50,5
	48,6

	45 – 49
	128.492
	11,4
	46,6
	41,8

	50 – 54
	123.845
	11,0
	46,0
	39,9

	55 – 59
	103.720
	9,2
	51,1
	35,6

	60+
	116.174
	10,3
	56,1
	25,5


Nguồn: tính toán từ [17]
Đây cũng là sự phản ánh “cơ cấu vàng” lên cấu trúc tuổi của LLLĐ Hải Phòng với sự cân đối tương đối giữa các nhóm tuổi. Lao động trẻ và lao động thanh niên sẽ tạo nên sự năng động trong phát triển kinh tế, thay đổi giữa các ngành nghề, khu vực, trong khi nhóm tuổi lao động trung niên và lớn hơn sẽ là những nhóm có nhiều ưu thế về kinh nghiệm, kỹ năng, có độ chín nhất định về nghề nghiệp. Tuy nhiên, nếu xem xét chi tiết hơn sẽ thấy nhóm tuổi lao động từ trung niên trở lên có tỷ trọng lớn hơn nhóm lao động trẻ. Đây là nhóm bên cạnh những ưu thế cũng có hạn chế nhất định về một số mặt như tính cơ động hay sức bền… Như vậy, cấu trúc tuổi của LLLĐ như trên lại là một chỉ báo nữa cho thấy LLLĐ của Hải Phòng đang có dấu hiệu già đi. Điều này có thể thấy rõ hơn khi xem xét sự thay đổi cấu trúc tuổi của LLLĐ Hải Phòng trong giai đoạn 1999 – 2015.

Bảng 3.7. Cơ cấu LLLĐ Hải Phòng chia theo nhóm tuổi giai đoạn 1999 – 2015 (%)
	Nhóm tuổi
	1999
	2005
	2009
	2015

	15 – 24 tuổi
	19,3
	18,2
	17,3
	11,0

	25 – 54 tuổi
	73,8
	74,2
	72,4
	69,5

	55+
	6,9
	7,6
	10,3
	19,5


Nguồn: Tính toán từ [4], [5], [17], [15] 
Số liệu thống kê cho thấy, tỷ trọng lao động thanh niên (15 - 24 tuổi) của Hải Phòng chiếm 11,0% toàn bộ LLLĐ, thấp hơn mức 14,8% trong khi nhóm 55+ chiếm tới 19,5%, cao hơn mức 15,9% của cả nước. Tỷ trọng LLLĐ thanh niên Hải Phòng đã giảm đi khá nhanh: 8,3 điểm % từ năm 1999 đến 2015, trong khi LLLĐ 55+ tăng nhanh hơn trong cùng thời kỳ: thêm 12,6 điểm %. Đặc biệt, mức giảm tỷ trọng LLLĐ thanh niên và tăng tỷ trọng nhóm lao động 55+ những năm gần đây nhanh hơn hẳn giai đoạn trước: trong vòng hơn nửa thập kỷ từ 2009 đến 2015, tỷ trọng LLLĐ thanh niên giảm 6,3% trong khi cả thập kỷ trước đó mức giảm chỉ là 2%. Mức tăng tỷ trọng nhóm lao động 55+ cũng tương tự như vậy: 2009 - 2015 tăng 9,2%, trong khi giai đoạn dài hơn trước đó (1999 - 2009) chỉ 3,4%. Lao động chủ lực trong nhóm tuổi 25 - 54 cũng liên tục giảm tỷ trọng. Như vậy, có thể thấy kết cấu tuổi của dân số Hải Phòng nói chung, LLLĐ nói riêng đã có sự già hoá khá nhanh, nhanh hơn mức bình quân chung toàn quốc. “Kết quả khảo sát mức sống dân cư 10 năm 2002 – 2012” của Cục Thống kê Hải Phòng cũng chỉ ra điều này: tỷ lệ lao động trẻ (15 - 29 tuổi) trong LLLĐ của Hải Phòng đã giảm xuống liên tục, với tốc độ bình quân giai đoạn 2002 - 2012 là -1,8%/năm, diễn ra ở cả thành thị và nông thôn, ở cả giới tính nam và nữ, chỉ có khác biệt về tốc độ (nông thôn giảm nhanh hơn thành thị, nữ giảm nhanh hơn nam) [16]. Tất nhiên, lao động trẻ giảm mạnh về tỷ trọng còn bởi một nguyên nhân quan trọng không thể phủ nhận: đó là do kinh tế phát triển hơn, mức sống tăng lên nên lớp trẻ có điều kiện được đào tạo nhiều hơn, kỹ càng hơn để chuẩn bị cho tương lai, và vì vậy, tham gia vào thị trường lao động muộn hơn. 

Có sự khác nhau về phân bố LLLĐ theo nhóm tuổi giữa nông thôn và thành thị, đặc biệt là ở nhóm tuổi 55+, sự chênh lệch lên đến 9,5 điểm % cho thấy người lao động ở KVTT rời khỏi LLLĐ sớm hơn, ít tham gia vào thị trường lao động khi hết tuổi. Tương tự như vậy, theo giới tính, ở nhóm LĐ trẻ và LĐ thanh niên của Hải Phòng không có sự chênh lệch nhiều về tỷ trọng nam, nữ nhưng đến nhóm 55+, khoảng cách đã rộng ra nghiêng về phía lao động nữ. Đó là vì có nhiều phụ nữ sau khi quá tuổi vẫn làm việc và mong muốn làm việc, dễ dàng hơn so với nam giới trong việc chấp nhận các điều kiện để có thể tiếp tục có được công việc cũng như  thu nhập cho bản thân và gia đình. 

Bảng 3.8. Cơ cấu nhóm tuổi của LLLĐ Hải Phòng chia theo giới tính

và theo thành thị - nông thôn, năm 2015 (%)

	
	15-24 tuổi
	25-54 tuổi
	55+

	Khu vực thành thị
	9,8
	76,2
	14,0

	Khu vực nông thôn
	11,8
	64,7
	23,5

	LLLĐ nam
	11,4
	70,7
	17,9

	LLLĐ nữ
	10,6
	68,2
	21,2


Nguồn: tính toán từ [17]
3.1.3.3. Chất lượng lao động

a) Trình độ học vấn

Về trình độ học vấn, số liệu thống kê cho thấy Hải Phòng có mặt bằng chung khá cao so với cả nước, tuy nhiên, so với khu vực ĐBSH mức độ cách biệt không nhiều (phụ lục 3.1) vì hầu hết các tỉnh ĐBSH người dân tương đối chú trọng tới việc học hành. Tỷ lệ biết chữ của những người từ 10 tuổi trở lên của Hải Phòng vẫn có xu hướng tăng lên và duy trì ở mức cao (từ năm 2010, Tổng cục Thống kê không điều tra chỉ tiêu này nữa vì cả nước nói chung đều đạt trị số tương đối cao) [16]. 

Tỷ lệ lao động chưa biết chữ của Hải Phòng còn rất ít (0,5%). Tỷ lệ lao động chưa hoặc chỉ mới tốt nghiệp tiểu học cũng không nhiều. Đa phần những người lao động chưa qua đào tạo đều có trình độ từ trung học cơ sở trở lên. Và tỷ lệ lao động chỉ đơn thuần hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có xu hướng giảm nhanh nhường chỗ cho tỷ lệ hoàn thành các chương trình giáo dục chuyên nghiệp như dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp đến đại học trở lên. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ là tỷ lệ chưa đi học và chưa tốt nghiệp tiểu học lại có xu hướng tăng nhẹ, nhưng những thành phần này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu trình độ học vấn của người lao động Hải Phòng.

Trình độ học vấn của LLLĐ Hải Phòng có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa các quận huyện trong thành phố, nhưng nhìn chung sự khác biệt này cũng không quá lớn.

b) Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Xét về trình độ CMKT, nhìn chung, LLLĐ Hải Phòng cũng được đánh giá ở mức tương đối khá so với mặt bằng chung trên toàn quốc. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của thành phố năm 2015 là 32,4%, khá cao so với mức 19,6% của cả nước. 
Bảng 3.9. Tỷ lệ LLLĐ đã qua đào tạo giai đoạn 1999 – 2015 (%)
	
	1999
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Hải Phòng
	13,5
	23,3
	23,4
	23,8
	24,5
	27,7
	28,5
	32,4

	ĐBSH
	10,6
	19,4
	21,0
	21,5
	24,5
	29,8
	26,8
	27,2

	Toàn quốc
	7,9
	13,3
	14,6
	15,7
	16,9
	20,4
	18,7
	19,6


Nguồn: tính toán từ [5], [6],[17], [15], [128], [129]; năm 1999: tính cho dân số từ 13 tuổi trở lên
Trong giai đoạn 1999 - 2015, trình độ của LLLĐ Hải Phòng đã được nâng lên đáng kể. Số lao động qua đào tạo có chiều hướng tăng nhanh cả về quy mô và tỷ trọng. Điều này có được là do Hải Phòng vốn là đô thị lớn, một trong những trung tâm đào tạo của cả nước, nên vấn đề giáo dục, đào tạo rất được quan tâm, bản thân người dân cũng có ý thức trong việc đầu tư cho học hành, nâng cao trình độ để có công việc, thu nhập tốt hơn. “So với các tỉnh, thành phố thuộc vùng ĐBSH, Hải Phòng là trung tâm thứ hai sau Hà Nội về tiềm lực khoa học kỹ thuật cũng như số lượng lao động kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân và các nhà doanh nghiệp, và đứng thứ ba trong cả nước về đội ngũ cán bộ giỏi thuộc nhiều lĩnh vực và các ngành then chốt” [85].  
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Hình 3.2. LLLĐ đã qua đào tạo Hải Phòng chia theo trình độ CMKT 1999 – 2015

Nguồn: [17]
Thêm nữa, lao động qua đào tạo tăng khá nhanh còn bởi vì, với đa số người lao động, việc tìm kiếm việc làm ngày càng trở nên không dễ dàng, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, có tay nghề. Điều đó đã tạo nên sức ép thay đổi nhận thức, chủ động học nghề, học tập nâng cao chuyên môn. Chất lượng lao động và trình độ đào tạo do đó được nâng lên dần đáp ứng yêu cầu của thị trường. Về quy mô, lao động đã qua đào tạo của Hải Phòng tăng từ 113,8 ngàn người năm 1999 lên 365,5 ngàn năm 2015, gấp hơn 3 lần trong khi tỷ trọng cũng tăng thêm 18,9 điểm %. Tỷ trọng LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng năm 2015 là 32,4%, cao hơn ĐBSH (27,2%) một chút và lớn hơn đáng kể: 12,8 điểm % so với mức bình quân chung của cả nước (19,6%), đứng thứ ba ở khu vực ĐBSH, sau Hà Nội và Quảng Ninh nếu xét về tỷ trọng, nhưng đứng thứ hai sau Hà Nội nếu xét về quy mô LLLĐ có trình độ CMKT.  
Bảng 3.10. Tỷ lệ LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng chia theo trình độ CMKT

giai đoạn 1999 - 2015 

	Trình độ CMKT (%)
	1999
	2009
	2015

	Tổng số 
	13,5
	23,4
	32,4

	Trong đó - Sơ cấp nghề 
	4,2
	4,1
	4,8

	                - Trung cấp 
	4,9
	8,9
	10,4

	                - Cao đẳng
	1,1
	2,3
	4,7

	                - Đại học trở lên 
	3,3
	8,0
	12,5


Nguồn: tính toán từ [5], [15], [17]
Trong giai đoạn này, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo hoàn thành các bậc đào tạo đều tăng, trong đó số lao động có trình độ trung cấp và nhất là trình độ đại học trở lên tăng nhanh hơn hẳn: 9,2 điểm % và cũng là cấp chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2015, toàn thành phố có trên 136,4 nghìn người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, đạt 734 người/1 vạn dân, trong đó có khoảng 4.200 người trình độ trên đại học, 8 giáo sư, 42 phó giáo sư [134]. Trình độ từ thạc sỹ trở lên tập trung chủ yếu ở các trường đại học, cao đẳng: 51,1%; khối sở, ngành: 38,9%; các tổ chức KH-CN công lập: 5,5% (2012) [56]. Bậc học cao đẳng tỷ lệ tuy có xu hướng tăng nhưng không nhiều. Đặc biệt, bậc dạy nghề (sơ cấp) hầu như không được nhiều người lao động Hải Phòng lựa chọn nên có mức tăng thấp nhất và tính ổn định không cao. Như vậy, xét về cơ cấu, có sự bất hợp lý nhất định trong cơ cấu trình độ của LLLĐ Hải Phòng: lao động có trình độ cao đẳng và đại học trở lên chiếm quá nửa số lao động đã qua đào tạo (53,1%), và riêng đại học trở lên là 38,6%, trong khi trình độ trung cấp nghề chỉ khoảng 32,1%. Thực tế, với đặc thù là một trung tâm công nghiệp khá lớn, Hải Phòng cần phải có lực lượng công nhân, lao động kỹ thuật, nhất là công nhân kỹ thuật bậc cao, thợ lành nghề đông đảo hơn nữa cho các ngành sản xuất.  
Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ lao động qua đào tạo do Cục thống kê đưa ra (32,4%) thấp hơn nhiều so với số liệu hàng năm được Sở LĐTB&XH Hải Phòng công bố (75% năm 2015 [58]) bởi cách tính khác nhau. Cục Thống kê chỉ tính lao động qua đào tạo là đã học tập qua các trường lớp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và được cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Vì vậy, thực tế nhiều lao động có kỹ thuật lành nghề nhưng chưa học hoặc chưa được cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nên vẫn bị coi là lao động chưa qua đào tạo (Ví dụ: Nông dân tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng của Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư nhưng không được cấp chứng chỉ; lao động được truyền nghề, học nghề tại các làng nghề ...) [91]. 
Bảng 3.11. Tỷ lệ LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng phân theo giới tính

và theo thành thị - nông thôn  năm 2015 

	
	Tổng số
	Sơ cấp nghề
	Trung cấp
	Cao đẳng
	ĐH trở lên

	Chung (%)
	32,4
	4,8
	10,4
	4,7
	12,5

	- Nam
	39,2
	8,4
	13,5
	4,9
	12,4

	- Nữ
	25,1
	1,1
	7,0
	4,4
	12,6

	- KVTT
	47,7
	5,4
	13,1
	6,1
	23,1

	- KVNT
	21,1
	4,4
	8,3
	3,6
	4,8


Nguồn: tính toán từ [17]
Có sự chênh lệch về tỷ lệ lao động đã qua đào tạo giữa thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ giống như xu thế chung của cả nước, nhưng cũng có sự khác biệt. Tỷ lệ LLLĐ đã qua đào tạo của thành thị và nông thôn Hải Phòng là 47,7% và 21,1%, chênh nhau tới 26,6 điểm %, cũng tương tự với mức chênh của cả nước (35,6% và 12,2%). Sự khác biệt nằm ở mức chênh lệch về tỷ lệ lao động đã qua đào tạo giữa nam và nữ của Hải Phòng với cả nước. Năm 2015, tỷ lệ lao động nam cả nước đã qua đào tạo là 21,4%, nữ 17,7%, chênh nhau 3,7 điểm %, trong khi đó ở Hải Phòng lại có mức chênh lệch khá lớn: tỷ lệ đã qua đào tạo của LLLĐ nam là 39,2% trong khi của nữ chỉ 25,1%, chênh nhau 14,1 điểm %. 
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Hình 3.3. LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng chia theo giới tính

và theo thành thị - nông thôn năm 2015

Nguồn: [17]
Mức chênh lớn này không hẳn là thể hiện sự bất bình đẳng về giới trong việc đào tạo lao động ở Hải Phòng, mà xuất phát chủ yếu do sự chênh lệch ở bậc dạy nghề tạo ra: trong tổng số 102.855 người thuộc LLLĐ có trình độ CMKT ở bậc sơ cấp nghề và trung cấp nghề có tới 87% là nam giới. Trong khi đó, ở các bậc đào tạo cao hơn, số lượng nữ cũng ngang với nam giới, thậm chí bậc đại học còn nhỉnh hơn về tỷ trọng. Hải Phòng vốn là thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng biển, nên có nhiều ngành nghề phù hợp với nam giới đồng thời lại đòi hỏi phải có tay nghề kỹ thuật nên tỷ trọng lao động nam đã qua đào tạo nghề cao hơn đáng kể so với nữ cũng là điều dễ hiểu.


          Trong đội ngũ lao động đã qua đào tạo, lực lượng cán bộ KH-CN Hải Phòng được đánh giá là phát triển nhanh về số lượng; có sự trưởng thành từng bước về chất lượng, thích nghi dần với cơ chế thị trường và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH và KH-CN của thành phố. Việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN cũng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn [94]. 

Tuy nhiên, nếu nhìn một cách khách quan và tổng thể thì chất lượng lao động Hải Phòng thực sự vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn. Lao động chưa qua đào tạo năm 2015 chiếm 67,6% toàn bộ LLLĐ, dù đã giảm nhiều so với năm 1999 nhưng tỷ trọng như vậy vẫn là cao, đặc biệt ở KVNT. Lao động phổ thông hoặc lao động chỉ có chứng chỉ nghề sơ cấp còn khá phổ biến. NLĐ do đó tuy khá đông nhưng trình độ tay nghề và trình độ CMKT còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, kỹ năng nghề nghiệp thấp, thiếu kinh nghiệm thực tế. Lao động đã qua đào tạo ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp hầu như vẫn phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng, gây lãng phí thời gian và tiền bạc.
Là một trung tâm công nghiệp, hiện tại lại đang trở thành điểm đến khá hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư thuộc các tập đoàn lớn nhưng Hải Phòng vẫn rất thiếu lao động kỹ thuật bậc cao, thợ lành nghề. Một ví dụ như KCN, đô thị, dịch vụ VSIP Thuỷ Nguyên năm 2015 cần khoảng 4000 lao động phục vụ cho 20 doanh nghiệp (chủ yếu là Nhật Bản) được cấp phép đầu tư chuẩn bị đi vào hoạt động, trong đó phải có khoảng 1000 là lao động có trình độ CMKT cao ở một số ngành như kỹ thuật viên khoa học vật lý, điện, cơ khí, hoá học, và sẵn sàng chi mức lương cao với yêu cầu người lao động có thể làm được việc ngay nhưng cũng khó tuyển được như mong muốn. Một ví dụ khác, Công ty TNHH Yazaki (KCN Nomura) do không tìm được lao động kỹ thuật ở thành phố đã phải tìm đến các địa phương lân cận như Hải Dương, Hưng Yên và các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật ở Hà Nội để tuyển lao động [122]. Đây là vấn đề hết sức đáng quan tâm bởi nó cho thấy lỗ hổng trong đào tạo tay nghề cũng như trình độ của người lao động Hải Phòng, dẫn tới đánh mất những cơ hội việc làm trên chính sân nhà.
Nguồn nhân lực KH-CN thực tế vẫn còn mỏng, tính chuyên nghiệp thấp; năng lực nghiên cứu khoa học còn yếu, cơ cấu bất hợp lý, mới chỉ tập trung và mạnh ở một số ít  lĩnh vực như: thuỷ sản, tài nguyên, môi trường biển, hàng hải. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác nghiên cứu, hoạt động thực nghiệm còn rất thiếu và lạc hậu [50]. Hải Phòng nhìn chung còn thiếu lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt là trong một số lĩnh vực then chốt, có liên quan đến yếu tố đặc thù của thành phố cũng như liên quan đến khả năng tiếp cận được các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan toả mạnh mẽ, như công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh học, công nghệ biển... 
Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù Hải Phòng có hệ thống đào tạo phát triển và trình độ học vấn dân cư thuộc loại cao so với mặt bằng chung cả nước, nhưng trình độ của LLLĐ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng lao động của Hải Phòng chưa cao. Trước hết là vấn đề đầu tư cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự hiệu quả, đã và đang gây ra tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ tay nghề cao, có đủ năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, hệ quả là không đáp ứng cầu về lao động có tay nghề, không tạo được môi trường khuyến khích hình thành các ngành SDLĐ trình độ cao, khó hấp dẫn các công ty xuyên và đa quốc gia có tiềm năng công nghệ. Việc thiếu lao động có trình độ cũng là yếu tố cản trở quá trình chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, cản trở cơ hội phổ biến, tiếp thu công nghệ nhờ hội nhập kinh tế [94]. 

Nguyên nhân tiếp theo là vai trò của lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề. Với lĩnh vực đào tạo nghề, Hải Phòng hầu như vẫn tập trung vào các nghề đơn giản, những nghề có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ chưa thực sự phát triển. Mô hình của nhiều trường hiện nay, kể cả các trường đào tạo chuyên ngành là đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp, dù có thuận lợi là tạo sự cạnh tranh giữa các trường trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, thương hiệu, nhưng cũng có nhiều bất cập: do phải trải đều ra nhiều ngành, nghề đào tạo nên những ngành, nghề truyền thống không có điều kiện để phát triển, chuyên sâu và đặc biệt nghiêm trọng là có thể dẫn đến việc đào tạo tràn lan, không theo nhu cầu thật sự của xã hội [91].

Thêm vào đó, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo Hải Phòng còn thiếu gắn kết, vì vậy có khoảng cách lớn giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất, dẫn đến tình trạng nhiều lao động đã qua đào tạo vẫn phải đào tạo lại. Tất nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là các cơ sở đào tạo nghề dù đã cố gắng nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc liên hệ để học viên, sinh viên có thể tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, bởi nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, chính các doanh nghiệp sau khi tuyển dụng lao động vẫn phải thực hiện đào tạo lại.
Công tác đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng, trường chuyên nghiệp nặng về lý thuyết, không sát với thực tế nhu cầu của thị trường lao động, chất lượng chưa đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. Nhiều trường chưa tiếp cận, chưa xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất còn nghèo và lạc hậu. 

Một vấn đề nan giải cũng có phần liên quan đến công tác đào tạo nghề là có khá nhiều người làm việc trái với ngành nghề đã được đào tạo. Tình trạng làm trái ngành nghề gây lãng phí nguồn lực xã hội còn có phần là hệ quả của việc mất cân đối về cơ cấu ngành nghề đào tạo. Công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh của Hải Phòng yếu, dẫn đến đa số học sinh đều có tư duy “học để làm quan”, không muốn học nghề nên đầu vào của các trường dạy nghề hầu hết là học sinh có kết quả học tập yếu, xu hướng không muốn học nghề [123]. Trong khi đó, quy mô đào tạo đại học trên cả nước cũng như Hải Phòng nói riêng đều tăng mạnh đã dẫn tới mất cân đối cả về cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo. Tỷ số lao động có bằng cấp năm 2015 là sơ cấp 1/ trung cấp 2,13/ cao đẳng, đại học trở lên 3,57, ngược hẳn với tỷ lệ chuẩn thông thường của thế giới: 10/4/1. Trong khi tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các trình độ khác tăng chậm, thậm chí bậc dạy nghề gần như dậm chân tại chỗ, thì tỷ trọng lao động có trình độ đại học tăng nhanh nhất, từ 3,3% năm 1999 lên 12,5% năm 2015, gấp gần 4 lần và hiện chiếm số lượng cũng như tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu trình độ đào tạo. Vấn đề nằm ở chỗ, Hải Phòng vẫn thiếu “thợ” giỏi, thợ lành nghề, bậc cao. 

Như vậy, chất lượng lao động Hải Phòng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, không chỉ tác động đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư mà còn ảnh hưởng việc SDLĐ một cách hiệu quả, đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng NLĐ Hải Phòng.  
3.1.4. Lao động di cư
Lao động di cư cũng là phần quan trọng khi nghiên cứu, xem xét về thực trạng NLĐ ở TP. Hải Phòng. Trong những năm qua, tình hình di cư lao động trên địa bàn thành phố đã có nhiều thay đổi. Từ chỗ là thành phố xuất cư với quy mô không nhỏ, Hải Phòng đã trở thành điểm đến của nhiều lao động nhập cư từ các tỉnh xung quanh với tỷ suất di cư thuần dương. Bên cạnh đó, di cư nội tỉnh cũng khá sôi động do sự phát triển của các KCN, do quá trình ĐTH. 
Trên địa bàn TP. Hải Phòng, số lao động chuyển cư (có sự thay đổi nơi thường trú trong vòng 5 năm trở lại đây tính đến thời điểm 31/12/2015) là 127,3 ngàn người, giảm đi khoảng 11 ngàn người so với thời điểm năm 2009 [17]. Sự thay đổi, biến động này tập trung nhiều nhất ở các quận nội thành Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An và một số huyện ven đô đang phát triển mạnh mẽ các KCN như An Dương, Thuỷ Nguyên. Xét theo nhóm tuổi, số người dịch chuyển nhiều tập trung vào LLLĐ trẻ, trong độ tuổi từ 20 đến 34, chiếm 64,6%. Đây là nhóm tuổi một mặt có thể chưa ổn định về công việc, gia đình nên dễ thay đổi, nhưng mặt khác cũng là nhóm năng động, linh hoạt hơn nên không ngại dịch chuyển. 
Bảng 3.12. Số người 15 tuổi trở lên trên địa bàn Hải Phòng di chuyển trong vòng 5 năm trở lại đây (tính đến 31/12/2015) chia theo nhóm tuổi, trình độ và lý do di chuyển
	Chia theo nhóm tuổi 

	Nhóm tuổi
	15-19t
	20-24t
	25-29t
	30-34t
	35-39t
	40-44t
	45-49t
	50-54t
	55-59t
	60t +

	Số người
	7.630
	31.408
	28.127
	22.715
	11.164
	5.510
	5.526
	4.170
	4.459
	6.604

	Chia theo trình độ CMKT 

	Trình độ
	Chưa qua ĐT


	Dạy nghề 3 tháng trở lên
	TCCN
	CĐCN
	Đại học và trên ĐH

	Số người
	53.487
	25.704
	10.750
	9.020
	28.352

	Chia theo lý do di chuyển

	
	Tìm việc
	Bắt đầu c.việc mới
	Mất việc/Hết việc
	Theo gia đình
	Kết hôn
	Chuyển nhà
	Cải thiện ĐK sống
	Đi học
	Khác

	Số người
	2.309
	14.172
	410
	28.969
	37.909
	30.795
	886
	8.604
	3.259


Nguồn: [17]
Xét về trình độ, 42% là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Điều này không khó lý giải bởi LLLĐ chưa qua đào tạo của Hải Phòng hiện vẫn khá đông đảo, chiếm tới 2/3 tổng LLLĐ, nên số lao động có sự dịch chuyển đông đảo nhất cũng thuộc nhóm này. Đứng thứ hai là nhóm có trình độ đại học và trên đại học, những người được xem là có nhiều cơ hội và khả năng hơn cho sự dịch chuyển.

Xét về lý do di chuyển, chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là những nguyên nhân liên quan đến việc hợp thức hoá gia đình như kết hôn, chuyển nhà, theo gia đình (76,7%). Các nguyên nhân liên quan đến việc làm chiếm khoảng 13,3%.  

Trong số trên 127 nghìn người chuyển cư, 76,7% là di cư nội tỉnh. Di cư nội tỉnh của Hải Phòng những năm qua khá sôi động do sự phát triển và phân bố lại các hoạt động kinh tế như việc dịch chuyển các cơ sở công nghiệp từ các quận nội thành trung tâm ra các quận thành lập sau và vùng ven, việc hình thành và phát triển nhanh chóng của các KCN tại các khu vực ven đô. Đây cũng là những địa bàn thu hút nhiều lao động nhập cư cả nội tỉnh và ngoại tỉnh. 
23,3% còn lại chính là di cư ngoại tỉnh của những lao động từ các tỉnh, thành phố khác nhập cư vào Hải Phòng, tương đương với khoảng gần 30 ngàn người, trong đó, đông nhất là LLLĐ đến từ Thái Bình (14,9%), Hà Nội (14,4%), thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) (11%), Thanh Hoá (9,2%), Hải Dương (6,4), Nam Định (5,7%), Quảng Ninh (5,2%), Đồng Nai (5,3%) [17]. Với con số này, năm 2015 Hải Phòng đứng thứ 9 trong số các địa phương trên cả nước về thu hút lao động ngoại tỉnh. Như vậy, Hải Phòng vốn nằm trong số ít các tỉnh thành phố có tỷ suất di cư thuần dương, là điểm đến của lao động nhập cư. So với một số tỉnh lân cận xung quanh, kinh tế Hải Phòng có phần phát triển hơn, đa dạng hơn nên vẫn thu hút lao động nhập cư. Bên cạnh đó, sự hình thành các KCN, KKT ở các huyện ven đô Hải Phòng những năm gần đây cũng góp phần quan trọng thu hút lao động nhập cư và sự dịch chuyển lao động. Huyện An Dương là một ví dụ điển hình: mặc dù là huyện ngoại thành nhưng lại có hoạt động công nghiệp phát triển rất mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp của An Dương đứng đầu toàn thành phố, với sự có mặt của hàng loạt KCN hình thành sớm, hoạt động hiệu quả như Nomura, Tràng Duệ, An Dương và các cụm công nghiệp Nam Sơn, An Hồng, Đặng Cương... Công nghiệp phát triển mạnh đã thu hút thêm nhiều lao động từ nơi khác đến. Theo số liệu của Phòng Thống kê huyện An Dương, năm 2015 trên địa bàn huyện có khoảng 5.000 lao động từ nơi khác đến tạm trú, làm việc và khoảng 200 lao động nước ngoài cư trú tại đây.

Tuy nhiên, khoảng cách so với các tỉnh, thành phố dẫn đầu về nhập cư lao động (như TP. HCM 365 ngàn người, Bình Dương 297 ngàn, Đồng Nai 193 ngàn, Hà Nội khoảng 119 ngàn, Bắc Ninh 59 ngàn) vẫn rất lớn. Điều đó chứng tỏ mức độ hấp dẫn của Hải Phòng trong việc thu hút lao động nhập cư còn có những hạn chế. 
Theo số liệu của Sở LĐTB&XH Hải Phòng, năm 2014, lao động ngoại tỉnh chiếm xấp xỉ 17% LLLĐ của thành phố. Số lượng lao động ngoại tỉnh tăng nhanh trong các năm qua chủ yếu do việc di cư tìm việc làm, tập trung trong các doanh nghiệp may mặc, da giầy, cơ khí… và đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc KCN đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, trong số lao động nhập cư vào Hải Phòng, lao động có trình độ không nhiều, chủ yếu từ nguồn sinh viên của số ít trường đại học trên địa bàn thành phố, đến từ các tỉnh lân cận và ở lại làm việc, sinh sống sau khi tốt nghiệp. Trong số lao động ngoại tỉnh, chỉ có khoảng 15,4% có trình độ từ trung cấp trở lên, còn lại, phần lớn là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo (số liệu của Sở LĐTB&XH Hải Phòng). Trong khi đó, việc thu hút lao động có trình độ cao từ nơi khác đến Hải Phòng lại càng không hề đơn giản. Nghiên cứu của Phạm Văn Mợi [50] cũng cho thấy: trong giai đoạn 2001 – 2008 chưa có tiến sĩ khoa học nào ở nơi khác về công tác tại các trường đại học ở Hải Phòng nói riêng và thành phố nói chung.   

Dòng lao động xuất cư của Hải Phòng tính đến thời điểm 31/12/2015 có khoảng trên 12,4 ngàn người. Xét trên phạm vi cả nước, Hải Phòng đứng gần cuối bảng về mức độ xuất cư, xếp thứ 50/63 tỉnh thành. Một lần nữa, mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và di cư lao động lại được chứng minh rõ rệt với trường hợp của Hải Phòng: những năm gần đây, kinh tế thành phố Cảng đã có nhiều khởi sắc và vì vậy, mức độ xuất cư của người lao động Hải Phòng giảm đi đáng kể.

Khác với nhập cư, dòng lao động xuất cư của Hải Phòng có điểm đến khá tập trung: gần một nửa (45,9%) có điểm đến là Hà Nội. Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, KHKT lớn của cả nước nên đồng thời cũng là một cực thu hút nguồn nhân lực mạnh, và Hải Phòng, một thành phố rất gần với Hà Nội, chắc chắn không thể tránh khỏi lực hấp dẫn này. Bên cạnh Hà Nội, những điểm đến tiếp theo thu hút lao động Hải Phòng là các địa phương gần gũi và có kinh tế tương đối phát triển như Hải Dương (10,3%), Quảng Ninh (8,4%) hay TP.HCM - trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước (9,7%) [18].

Mặc dù dòng xuất cư không lớn, nhưng điều đáng lưu ý đối với Hải Phòng là trong số đó có một bộ phận lao động có trình độ. Thực tế cho thấy, vốn là một thành phố đóng góp cho cả nước khá nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhưng Hải Phòng hầu như không giữ chân được những nhân tài này: tính đến năm 2008, trong gần 30 học sinh của Hải Phòng đoạt giải quốc tế, sau khi tốt nghiệp đại học trong nước và nước ngoài, không có ai trở về quê hương làm việc [50]. Hải Phòng cũng có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học khá cao, nhưng nhiều sinh viên người Hải Phòng sau khi tốt nghiệp các trường đại học (nhất là ở Hà Nội) không quay về làm việc cho thành phố quê hương. Những trường THPT thuộc tốp đầu của thành phố như Chuyên Trần Phú, Ngô Quyền, Thái Phiên… thực trạng này diễn ra khá phổ biến. Khảo sát thực tế cho thấy, trong tổng số 620 cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú có thể thu thập được dữ liệu cá nhân, trên một nửa (52,4%) hiện đang sinh sống và làm việc tại nơi khác ngoài Hải Phòng, trong đó 34,2% là ở Hà Nội, 3,1% ở TP.HCM và 15,1% ở nước ngoài. 
Những điều tra, khảo sát về lao động di cư nói chung, lao động xuất cư của Haỉ Phòng nói riêng hầu như không có nhiều. Trong phạm vi nghiên cứu này, để tìm hiểu phần nào nguyên nhân xuất cư của một bộ phận lao động Hải Phòng nhằm làm căn cứ cho việc đề xuất những giải pháp thực sự hiệu quả, phù hợp với thực trạng NLĐ và SDLĐ của thành phố, nhất là những giải pháp nhằm thu hút và giữ chân lao động có trình độ cho Hải Phòng, nghiên cứu sinh đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ. Đối tượng được lựa chọn là nhóm lao động xuất cư vốn là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, những người sau khi tốt nghiệp đại học và các bậc cao hơn, nhiều khả năng sẽ trở thành một phần quan trọng trong LLLĐ có trình độ cho thành phố, nhưng có một tỷ lệ không nhỏ trong số đó đã không được bổ sung vào LLLĐ có trình độ của Hải Phòng. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề? 
Dưới đây là kết quả cụ thể từ cuộc khảo sát:

- Những thông tin chung về đối tượng khảo sát:

Đối tượng được nghiên cứu sinh lựa chọn để khảo sát ở đây là 50 lao động xuất cư vốn là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú. Về trình độ, hầu hết đều đã tốt nghiệp đại học trở lên. Chiếm tỷ lệ cao nhất (trên một nửa số người được hỏi) là những người có trình độ thạc sĩ. Như vậy, có thể thấy đây là LLLĐ có trình độ CMKT khá cao, với 60% có học vị thạc sĩ và tiến sĩ. Và tất cả đều nằm trong độ tuổi rất trẻ: 92% thuộc nhóm tuổi 30 đến 40 tuổi (phụ lục 3.27).

Bảng 3.13. Trình độ đào tạo của những người được khảo sát
	Trình độ
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	Đại học
	19
	38,0
	38,0

	Thạc sĩ
	28
	56,0
	94,0

	Tiến sĩ
	2
	4,0
	98,0

	Khác
	1
	2,0
	100,0

	Tổng
	50
	100,0
	


Nguồn: xử lý từ số liệu điều tra của NCS
Trong số này, khoảng 3/4 đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội, tiếp đến là TP.HCM, nước ngoài và các tỉnh thành phố khác. Hà Nội thu hút đông đảo nhất vì là trung tâm kinh tế lớn, phát triển năng động, lại tập trung nhiều trường đại học, nên là lựa chọn số một của nhiều người để học tập và sau đó làm việc, sinh sống. Thêm vào đó, sự gần gũi về khoảng cách địa lý, thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu, có nhiều nét tương đồng về phong thái, lối sống (thành thị) giữa Hải Phòng với Hà Nội, càng khiến cho nhiều người lao động xuất cư Hải Phòng lựa chọn Hà Nội làm điểm đến. Tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút nhiều người Hải Phòng tới sinh sống, làm việc, (trong khảo sát của nghiên cứu sinh, con số này là khoảng 16%). 
	
	Bảng 3.14. Nơi làm việc hiện tại của những người được khảo sát

	
	Nơi làm việc
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Hà Nội
	37
	74.0
	74.0

	
	TP.HCM
	8
	16.0
	90.0

	
	Nước ngoài
	2
	4.0
	94.0

	
	Khác
	3
	6.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


Nguồn: xử lý từ số liệu điều tra của NCS

 Cơ quan làm việc hiện tại của những người được khảo sát cũng rất đa dạng (phụ lục 3.28). 88% có vị thế công việc là lao động làm công ăn lương (thường được xem là bộ phận lao động ưu tú, có trình độ, số đông ở độ tuổi trưởng thành và chủ yếu làm việc trong ngành công nghiệp và dịch vụ, nơi có năng suất lao động và các tiêu chuẩn lao động được đảm bảo hơn [135]).  10% là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê lao động và chỉ có 2% là những người làm nghề tự do, thuộc nhóm lao động gia đình, tự làm, nhóm được xem là yếu thế hơn so với các nhóm vị thế công việc khác (phụ lục 3.29). 
- Lý do không làm việc ở Hải Phòng

Trong số 50 người được khảo sát, có tới 70% cho biết chưa bao giờ xin việc hoặc có ý định xin việc ở Hải Phòng. Điều này có thể được lý giải là, trong số này, nhiều người đã tìm được việc làm ngay ở nơi hiện tại sau khi tốt nghiệp đại học (94% số người trong khảo sát học đại học ở nơi khác ngoài Hải Phòng – phụ lục 3.29), nên không quay trở về, hoặc thậm chí có những người không hề có ý định quay về Hải Phòng làm việc. Thực tế khảo sát đã chứng minh rất rõ điều này.
Trong khi xin việc ở Hải Phòng không hề dễ dàng bởi nhiều nguyên nhân, thì có khá nhiều người (gần một nửa) cho biết có việc làm ở nơi hiện tại (ngoài Hải Phòng) ngay sau khi học xong. Cá biệt có những trường hợp còn được mời đích danh về làm việc. Tất nhiên, trong số 70% chưa từng xin việc hoặc có ý định xin việc ở Hải Phòng cũng có nhiều người sau khi học xong có việc làm ngay (48%), nhưng con số trên cho thấy, có khá nhiều người cho dù chưa thể tìm được việc làm ngay nhưng vẫn không hề có ý định quay trở về Hải Phòng.

	
	          Bảng 3.15. Lý do không làm việc ở Hải Phòng

	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Có việc làm ở nơi hiện tại ngay khi học xong 
	24
	48.0
	48.0

	
	Không có ý định làm việc ở Hải Phòng
	15
	30.0
	78.0

	
	Không tìm được việc làm ở Hải Phòng
	3
	6.0
	84.0

	
	Thay đổi nơi làm việc vì lý do khách quan
	7
	14.0
	98.0

	
	Khác
	1
	2.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


Nguồn: xử lý từ số liệu điều tra của NCS

Khảo sát cũng cho thấy, có tới 76% số người được hỏi lựa chọn nguyên nhân chính khiến họ không làm việc, thậm chí không hề có ý định làm việc ở Hải Phòng là bởi vì kinh tế thành phố phát triển chậm, không năng động, tạo ra ít cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là lao động có trình độ. 

	Bảng 3.16. Nguyên nhân không làm việc/không có ý định làm việc tại Hải Phòng

	
	Số lựa chọn
	% trường hợp lựa chọn

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	
	Cơ hội việc làm ít do kinh tế phát triển kém năng động
	38
	30.6%
	76.0%

	
	Cơ hội học hành, thăng tiến không bằng
	21
	16.9%
	42.0%

	
	Môi trường làm việc không tốt bằng
	20
	16.1%
	40.0%

	
	Có tiêu cực trong tuyển chọn, SDLĐ
	24
	19.4%
	48.0%

	
	Mức sống, thu nhập không tốt bằng
	9
	7.3%
	18.0%

	
	Môi trường sống không tốt bằng
	4
	3.2%
	8.0%

	
	Ý kiến khác
	8
	6.5%
	16.0%

	Tổng
	124
	100.0%
	248.0%


Nguồn: xử lý từ số liệu điều tra của NCS

Trên thực tế, trong một khoảng thời gian khá dài, so với Hà Nội hay TP.HCM, thậm chí là một số tỉnh thành phố khác, Hải Phòng đã phát triển chậm lại đáng kể. Những lao động có trình độ, đặc biệt là những lao động được đào tạo tốt nhất sẽ dễ quyết định đi khỏi Hải Phòng hơn là ở lại để đối mặt với mức thu nhập thấp hơn và cơ hội việc làm ít hơn. Chính bởi vậy, tần suất xuất hiện của lựa chọn này cũng là lớn nhất, chiếm 30,6% trong tổng số các lựa chọn của người được hỏi. Điều này cho thấy một thực tế không thể phủ nhận, đó là, sức hút lao động luôn luôn gắn chặt với sự phát triển kinh tế.

Thêm một nguyên nhân quan trọng khiến cho nhiều người lao động có trình độ không muốn quay về tìm kiếm việc làm ở Hải Phòng đó là vấn đề tiêu cực trong tuyển dụng lao động. Gần một nửa số người được hỏi cho rằng có tiêu cực trong khâu tuyển chọn và SDLĐ ở Hải Phòng. Trên thực tế, nếu như ở Hà Nội, TP.HCM hay một số tỉnh thành khác, trong nhiều trường hợp, người lao động bằng trình độ, năng lực của mình vẫn có thể tìm được công việc mà không cần thêm bất cứ điều kiện nào thì ở Hải Phòng khả năng này không hề dễ dàng.

Trong số các nhóm nguyên nhân được đưa ra để lý giải thực trạng nhiều lao động có trình độ đi khỏi Hải Phòng, lý do “mức sống, thu nhập không tốt bằng” và “môi trường sống không tốt bằng” có ít lựa chọn nhất (18% và 6%). Điều đó chứng tỏ rằng thành phố Hải Phòng không phải không có những điểm mạnh, những yếu tố hấp dẫn nhất định. Trên thực tế, Hải Phòng vẫn là địa phương có mức sống khá tốt so với mặt bằng chung bởi lẽ thu nhập có thể không cao như Hà Nội, TP.HCM nhưng giá cả sinh hoạt không quá đắt đỏ như các đô thị lớn này. Môi trường sống cũng yên bình, ít áp lực cạnh tranh hơn so với sự quá tải của hai thành phố lớn nhất cả nước. Hơn thế nữa, khá nhiều lao động có trình độ khi làm việc và sinh sống ở Hải Phòng có thu nhập và điều kiện sống có phần còn tốt hơn so với những người đã lựa chọn con đường rời khỏi thành phố quê hương. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, sức hấp dẫn của những yếu tố đó là hoàn toàn chưa đủ, không đủ khi so với những hạn chế, tồn tại của thành phố. 

Như vậy, có thể thấy, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này xuất phát từ chính thực trạng sức hấp dẫn về kinh tế, về cơ hội và môi trường làm việc, về mức sống… của Hải Phòng chưa đủ mạnh, thậm chí có những yếu tố còn là lực đẩy để người lao động rời khỏi thành phố quê hương, trong đó, có không ít lao động có trình độ.  

Bên cạnh đó, hiện tượng tiêu cực trong tuyển chọn và SDLĐ ở các cơ quan và doanh nghiệp cũng là một rào cản không nhỏ đối với người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ của thành phố. Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH Hải Phòng, trong nhiều doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề, lao động văn phòng còn chịu tác động bởi nhiều hoạt động phi chính thức, không minh bạch. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người, nhất là những người có trình độ không quay trở về hoặc không có ý định làm việc tại Hải Phòng sau khi kết thúc việc học hành, đào tạo. Khảo sát của NCS đối với lao động xuất cư Hải Phòng cho thấy, gần một nửa (46%) cho rằng có tiêu cực trong vấn đề tuyển chọn và SDLĐ ở TP. Hải Phòng, là nhóm nguyên nhân chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau nguyên nhân về kinh tế.  
So với Hải Phòng, các thành phố khác như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM đều có những giải pháp mạnh mẽ hơn để thu hút nhân tài. Trong khi đó, TP. Hải Phòng vẫn rất thiếu những cơ chế, chính sách đủ mạnh để giữ chân lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao của thành phố, chưa nói đến việc thu hút nhân tài, chất xám từ các địa phương khác. Đây là những điểm cần hết sức chú ý trong việc xây dựng chiến lược, đề xuất giải pháp phát triển NLĐ cho TP. Hải Phòng. 

3.2. Sử dụng lao động
3.2.1. Lao động có việc làm
3.2.1.1. Quy mô

a) Quy mô và tốc độ gia tăng lao động có việc làm

Năm 2015, số người có việc làm của TP. Hải Phòng là 1.090.355 người, tương đương với khoảng 55,5% dân số toàn thành phố, tăng thêm 8 điểm % so với mức 47,5% của năm 1999. Tốc độ gia tăng lao động có việc làm bình quân giai đoạn này là 2%/năm. Số lao động có việc làm chiếm 96,7% LLLĐ và 73,6% dân số từ 15 tuổi trở lên. Nếu tính riêng số người trong độ tuổi lao động có việc làm, Hải Phòng có 921.879 người chiếm 47% dân số, trong đó thành thị có 412.101 người (44,7%), và nông thôn là 509.778 người (55,3%); nam giới là 494.062 người (53,5%), nữ là 427.817 người (46,5%). 
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Hình 3.4. Lao động có việc làm TP. Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

Nguồn: [14], [19]
KVNT Hải Phòng có quy mô dân số lớn hơn KVTT nên số lao động có việc làm cũng tập trung đông hơn ở đây. Ngoại trừ quận Lê Chân, còn lại hầu hết các huyện ngoại thành (không kể huyện đảo Cát Hải) đều có quy mô lao động có việc làm lớn hơn các quận nội thành. Điểm khá đặc biệt của TP. Hải Phòng là một số khu vực đô thị như quận Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn lại có mật độ dân cư, lao động có việc làm thấp hơn cả KVNT.    
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Hình 3.5. Lao động có việc làm TP. Hải Phòng chia theo các quận, huyện 2015

Nguồn: [11]
Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, riêng trong giai đoạn 2011 - 2015, đã có khoảng 255.000 lượt lao động Hải Phòng được giải quyết việc làm, trung bình mỗi năm là 51.000 lượt [59]. Đây là con số đáng ghi nhận bởi giai đoạn này, đặc biệt thời điểm 2009 - 2013, kinh tế cả nước và Hải Phòng đều gặp khó khăn do chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đồng thời Chính phủ cắt giảm đầu tư công, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt. Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp Hải Phòng sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, thua lỗ hoặc phải ngừng sản xuất, giải thể, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, có nhiều cơ chế chính sách thu hút, mời gọi đầu tư để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh việc ưu tiên cho các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thành phố cũng vẫn tiếp tục chú trọng thu hút đầu tư và mở rộng những doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu, vốn đầu tư thấp nhưng giải quyết được nhiều việc làm. Đặc biệt, từ nửa cuối năm 2014 cho đến nay, kinh tế Hải Phòng bắt đầu có sự phục hồi mạnh mẽ. Tất cả những yếu tố này đã góp phần đã tạo thêm đáng kể số chỗ việc làm mới cho người lao động.

Nhìn chung, công nghiệp và dịch vụ vẫn là những khu vực tạo ra nhiều chỗ việc làm mới với thu nhập cao hơn cho người lao động, trong đó đặc biệt phải kể tới vai trò của khối các doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp của Hải Phòng ngày càng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nói chung và tạo công ăn việc làm, thu hút, sử dụng hiệu quả NLĐ nói riêng. Số lượng doanh nghiệp đã tăng lên gấp 8 lần kể từ năm 2000 cho đến năm 2014; số lượng lao động cũng tăng gấp 2,5 lần trong cùng thời kỳ, chiếm 1/3 tổng số lao động đang làm việc của Hải Phòng. Nếu tính bình quân, tốc độ tăng số lao động có việc làm trong khu vực doanh nghiệp của Hải Phòng giai đoạn này là 6,7%/năm, cao gấp 3 lần so với tốc độ tăng lao động có việc làm bình quân chung của toàn bộ nền kinh tế trong cùng thời kỳ. Nói cách khác, số chỗ việc làm mới được tạo ra của Hải Phòng thời kỳ này chủ yếu do khu vực doanh nghiệp đảm nhiệm. Vì vậy, muốn sử dụng hiệu quả NLĐ, TP. Hải Phòng cần phải có những giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển tốt nhất có thể. 
Việc phát triển mạnh mẽ các KCN, KKT ở Hải Phòng, đặc biệt trong vài năm trở lại đây, cũng được xem là một trong những mảng sáng trong việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, góp phần toàn dụng NLĐ đông đảo của thành phố, đảm bảo thu nhập, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý cho người lao động. Theo các chuyên gia, việc phát triển các KCN ở nước ta trong những năm qua dưới góc độ lao động – việc làm đã diễn ra theo hai xu hướng: một là áp dụng công nghệ cao, vốn lớn, tuy hệ số co giãn về việc làm thấp do đầu tư cho một chỗ việc làm mới rất tốn kém nhưng lại tạo ra mũi nhọn tăng trưởng kinh tế, SDLĐ có trình độ và tạo việc làm có giá trị cao. Xu hướng thứ hai là phát triển KCN theo hướng áp dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động, sản xuất các mặt hàng cho xuất khẩu có ưu thế như gia công, lắp ráp điện tử, văn phòng phẩm… vừa góp phần tăng trưởng kinh tế vừa tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Ở Hải Phòng, việc phát triển các KCN chủ yếu vẫn là theo xu hướng thứ hai để giải quyết nhu cầu việc làm cho LLLĐ đông đảo của thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng thứ nhất đã được chú trọng lựa chọn và có nhiều khởi sắc, với việc thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tên tuổi, đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ cao vào các KCN của Hải Phòng. 
Hiện tại, Hải Phòng đã quy hoạch và xây dựng được hệ thống KCN, Khu KKT với kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, trong đó, có những khu như KCN Nomura - Hải Phòng (được lấp đầy từ năm 2006) đã trở thành một trong những KCN thành công của cả nước, hay KKT Đình Vũ - Cát Hải được xác định là một trong những KKT trọng điểm phát triển của quốc gia. Các KCN của Hải Phòng được bố trí tập trung chủ yếu ở một số huyện ven đô như Thuỷ Nguyên, An Dương, và các quận mới như Hải An, Dương Kinh nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng cảng biển, kho bãi, cao tốc đồng bộ thuận tiện cho các nhà đầu tư, đồng thời cũng được bố trí ở những huyện xa hơn như An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo nhằm giảm bớt áp lực cho khu vực trung tâm, và góp phần tạo công ăn việc làm cho LLLĐ tại các địa phương này.
Các KCN, KKT phát triển đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài và trong nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, ngoại ngữ, tay nghề cho đội ngũ lao động của thành phố. Đây là môi trường làm việc hấp dẫn, sẽ tiếp tục thu hút LLLĐ lớn với đa dạng chủng loại ngành nghề, lứa tuổi, trình độ đến làm việc, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động Hải Phòng. Số lao động làm việc trực tiếp trong các KCN, KKT Hải Phòng tăng lên nhanh chóng cùng với sự gia tăng của các dự án đầu tư, năm 2015 đạt khoảng 55 ngàn người [92].
b) Tỷ lệ có việc làm

Về tỷ lệ có việc làm, ở nước ta hiện nay, tại các tỉnh, thành phố lớn, kinh tế phát triển, do có điều kiện đầu tư cho học hành, đào tạo nên tỷ lệ dân số tham gia LLLĐ cũng như tỷ lệ người có việc làm trên dân số nhìn chung thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Hải Phòng cũng có tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng dân số năm 2015 là 55,5%, thấp hơn so với con số trung bình của cả nước (57,6%) và ĐBSH (56,1%), nhưng vẫn còn cao hơn các thành phố lớn khác như Hà Nội (51,9%), TP.HCM (50,7%), Đà Nẵng (50,9%). 

Bảng 3.17. Một số chỉ tiêu về việc làm của Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015

	Chỉ tiêu
	1999
	2005
	2010
	2014
	2015

	Tỷ lệ có việc làm trên tổng dân số
	47,5
	53,3
	56,4
	55,8
	55,5

	Tỷ số việc làm trên dân số
	67,2
	79,6
	88,7
	77,4
	73,6

	Tỷ lệ có việc làm trong độ tuổi LĐ 
	75,3
	75,4
	77,8
	80,5
	79,9


Nguồn: tính toán từ [4], [17], [19], [36]
Tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng dân số thấp có thể được giải thích bởi nhiều nguyên nhân: hoặc kinh tế kém năng động tạo ra ít cơ hội việc làm cho người dân, hoặc ở những khu vực có mức sống thuận lợi người dân có điều kiện đầu tư cho việc học hành, trau dồi nghề nghiệp nên tham gia vào thị trường lao động muộn hơn, hoặc cũng có thể do kết cấu tuổi của dân số: quá già hoặc quá trẻ để tham gia vào LLLĐ… Hải Phòng, trong trường hợp này, cũng giống như một số thành phố lớn khác (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), có nhiều người nằm trong độ tuổi lao động nhưng chưa tham gia vào thị trường lao động ngay bởi có điều kiện học hành, đào tạo. Thêm vào đó là quá trình già hoá dân số ở Hải Phòng đang hiện hữu khá rõ. Tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi thanh niên giảm đi nhanh chóng (9,6 điểm % từ năm 1999 đến 2015) trong khi nhóm tuổi 55+ tăng lên với tốc độ còn nhanh hơn (13,2%) cùng thời kỳ. Mức chênh lệch giữa tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có việc làm và dân số trong độ tuổi lao động có việc làm trên tổng số dân (55,5% và 47%) lên tới 8,5% đồng nghĩa với việc có khoảng chừng đó người làm việc nằm ở ngoài độ tuổi lao động. 

Tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng dân số cũng có sự phân hoá khá rõ theo lãnh thổ thể hiện rõ đặc trưng khác biệt giữa KVNT và KVTT. Các quận nội thành Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An có tỷ lệ này thấp hơn cả do đây là khu vực đô thị, tỷ lệ thất nghiệp thường cao hơn KVNT, đồng thời cũng có nhiều người có điều kiện học hành nên tham gia vào thị trường lao động muộn. Các huyện đông dân như Thuỷ Nguyên hoặc thuần nông như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ lại có tỷ lệ lao động có việc làm cao hơn không hẳn vì có nhiều cơ hội việc làm mà bởi vì lao động nông thôn đa phần là lao động gia đình và tự làm, thường tham gia lao động sớm và kéo dài hơn. 
3.2.1.2. Vị thế và nghề nghiệp của lao động có việc làm

a) Vị thế việc làm 

Vị thế việc làm của người lao động Hải Phòng đã có những thay đổi tích cực đáng kể trong hơn một thập kỷ qua, theo hướng tăng nhanh tỷ trọng làm công ăn lương, giảm tỷ trọng những người tự làm và lao động gia đình. 

Bảng 3.18. Lao động có việc làm Hải Phòng phân theo

vị thế việc làm giai đoạn 2005 – 2015 (%)

	Vị thế việc làm
	2005
	2010
	2015

	Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,1
	3,2
	3,0

	Tự làm
	44,0
	38,1
	38,6

	Lao động gia đình
	23,7
	12,8
	8,5

	Làm công ăn lương
	31,2
	45,8
	49,8

	Xã viên HTX, thợ học việc và khác
	0
	0,1
	0,03


Nguồn: tính toán từ [4], [17]
Lao động làm công ăn lương của Hải Phòng, một chỉ số rất hữu ích phản ánh sự phát triển của nền kinh tế cũng như hiệu quả SDLĐ, tăng lên cả về số lượng, gấp 1,8 lần, và tỷ trọng, thêm 18,6 điểm %, từ mức 31,2% năm 2005 lên mức 49,8% năm 2015, tức là chiếm một nửa tổng số lao động có việc làm toàn thành phố. Hải Phòng là đô thị lớn nên số lao động làm công ăn lương chiếm tỷ trọng cao trong dân số HĐKT. KVTT sự thay đổi khá rõ, tăng thêm 12,1 điểm % trong vòng 10 năm, từ 48,2% lên 60,3%, tốc độ tăng bình quân số người lao động làm công ăn lương đạt 5,4%/năm trong khi KVNT thay đổi nhanh hơn nhiều, tăng 20,3 điểm %, từ 22% lên 42,3%, với tốc độ tăng 7,1%/năm (giai đoạn 2005 – 2015).

Nhóm lao động tự làm và lao động gia đình đã giảm tỷ trọng đáng kể, từ 67,7% năm 2005 xuống còn 47,1% năm 2015, giảm 20,6 điểm %, dù số lượng vẫn tăng lên. Các công việc tự làm trong lĩnh vực N-L-TS có sự thay đổi cũng rất nhanh: năm 2002 tỷ lệ người tự làm trong lĩnh vực này chiếm tới 44,2% thì năm 2012 chỉ còn 25,2%. KVTT sự thay đổi này không nhiều, giảm 1,1%, tốc độ giảm -1,8%/năm trong khi KVNT thay đổi khá, giảm -21,7%, tốc độ giảm -4,4%. Các công việc trong lĩnh vực phi N-L-TS cũng có sự thay đổi nhanh: nếu năm 2002 tỷ lệ người tự làm trong lĩnh vực phi N-L- TS chiếm 29,3% thì năm 2012 giảm xuống chỉ còn 24,1%, tốc độ giảm bình quân đạt -1,9%. KVTT giảm 5,5% với tốc độ bình quân -1,5%; KVNT con số tương ứng là -7,5% và -3,5%/năm. [16] 

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, lao động tự làm và lao động gia đình vẫn chiếm tỷ trọng lớn, là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hải Phòng vẫn chưa thực sự phát triển mạnh. Nhóm lao động tự làm và lao động gia đình bao gồm những người làm việc cho trang trại, gia trại, đồng ruộng hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán của chính mình hoặc gia đình mà không nhận tiền công, tiền lương. Đây cũng là các nhóm lao động yếu thế, dễ phải đối mặt với những rủi ro trong công việc và thu nhập, hầu như ít được tiếp cận các phúc lợi xã hội và nhìn chung, khó có  khả năng có việc làm bền vững. Ở cả hai nhóm này, lao động nữ đều chiếm số đông hơn so với lao động nam (chiếm 58,2% trong tổng số lao động gia đình và tự làm của Hải Phòng). Tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình của nữ (58,2%) cao hơn nam (41,8%) tới 16,4 điểm phần trăm. 

Bảng 3.19. Lao động có việc làm của Hải Phòng theo vị thế việc làm
chia theo giới tính và theo khu vực thành thị - nông thôn năm 2015

	Vị thế việc làm
	Tổng số (người)
	% nam
	% KVTT
	Nam (%)
	Nữ (%)
	KVTT (%)
	KVNT (%)

	Tổng số
	1.090.355
	49,97
	41,9
	100%
	100%
	100%
	100%

	Chủ cơ sở
	32.719
	76,0
	60,6
	4,5
	1,4
	4,3
	2,06

	Tự làm
	420.763
	42,3
	31,1
	32,7
	44,5
	28,7
	45,7

	Lao động gia đình
	93.139
	39,8
	32,6
	6,8
	10,3
	6,7
	9,9

	Làm công ăn lương
	543.458
	56,1
	50,7
	55,9
	43,8
	60,3
	42,3

	Xã viên HTX
	275
	100,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,04


Nguồn: Tính toán từ [17]
b) Lao động có việc làm phân theo nghề nghiệp
Xét về cơ cấu lao động có việc làm phân theo nghề nghiệp, năm 2015, có khoảng 30,9% số người đang làm việc ở Hải Phòng là lao động giản đơn, thấp hơn mức 40,1% của cả nước. LLLĐ giản đơn đã giảm đáng kể trong giai đoạn 1999 - 2015, giảm về số lượng, từ 0,46 triệu xuống còn 0,34 triệu người và đặc biệt giảm nhanh về tỷ trọng, tới 27,2 điểm %. Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm chiếm số lượng và tỷ trọng cao nhất so với các nhóm ngành nghề khác. Hạn chế về trình độ CMKT cũng là một trong những nguyên nhân khiến lao động giản đơn vẫn chiếm tỷ trọng cao các ngành nghề của Hải Phòng. Cùng chung xu thế giảm là nhóm “lao động thủ công có kỹ thuật và các nghề nghiệp có liên quan khác” và đặc biệt là nhóm nghề nghiệp “lao động có kỹ năng trong nông, lâm, thuỷ sản”. Vấn đề đáng quan tâm là số lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản vốn không nhiều nhưng lại còn giảm rất nhanh: năm 1999 có 33.580 người thì đến năm 2015 chỉ còn 391 người.

Bảng 3.20. Cơ cấu lao động có việc làm TP. Hải Phòng phân theo nghề nghiệp 
giai đoạn 1999 – 2015 (%)
	Nghề nghiệp 
	1999
	2005
	2009
	2015

	1. Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp, đơn vị
	0,7
	0,8
	1,0
	1,0

	2. Nhà CMKT bậc cao 
	3,0
	5,0
	6,8
	9,2

	3. Nhà CMKT bậc trung 
	4,8
	2,9
	4,4
	3,8

	4. Nhân viên trợ lý văn phòng
	1,7
	1,6
	2,1
	3,6

	5. Nhân viên dịch vụ và bán hàng 
	9,6
	6,5
	15,9
	23,1

	6. Lao động có kỹ năng trong N-L-TS
	4,2
	1,6
	1,6
	0,04

	7. Lao động thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác
	9,7
	18,1
	14,8
	11,5

	8. Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị
	6,7
	5,9
	12,2
	16,5

	9. Lao động giản đơn
	58,1
	57,6
	41,2
	30,9

	10. Lực lượng quân đội
	1,5
	-
	-
	0,4


Nguồn: tính toán từ [4], [5], [17], [15]
Nhìn chung, các nhóm nghề nghiệp còn lại đều có xu hướng gia tăng về tỷ trọng, đặc biệt là một số nhóm nghề cơ bản như “nhân viên dịch vụ và bán hàng” và “thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị” có mức tăng khá nhanh chóng. Điều đáng mừng là nhóm lao động có trình độ CMKT bậc cao đang có dấu hiệu tăng lên khá nhanh và liên tục, đều đặn. Tuy nhiên, lực lượng này chiếm tỷ trọng vẫn còn khiêm tốn 9,2%, chỉ nhỉnh hơn mức bình quân 6,5% của cả nước không nhiều. Hải Phòng vốn là thành phố cảng biển, trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực nhưng tỷ lệ lao động có kỹ thuật như vậy là còn thấp, đòi hỏi phải có những biện pháp tăng cường hơn nữa trình độ của LLLĐ, đặc biệt là lao động có tay nghề cao thì mới bắt kịp trình độ sản xuất tiên tiến, hiện đại trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

3.2.1.3. Cơ cấu lao động có việc làm

a) Theo nhóm ngành kinh tế
Năm 2015, có khoảng 25,7% số người lao động có việc làm Hải Phòng hoạt động trong nhóm ngành N-L-TS. Số người làm việc trong lĩnh vực CN-XD cao hơn một chút, chiếm 29,6%. Đông đảo nhất là nhóm ngành dịch vụ, thu hút 43,7% lao động đang làm việc của thành phố. Cơ cấu lao động có việc làm của Hải Phòng như vậy có nét tương đồng với Hà Nội khi cộng thêm phần của Hà Tây (cũ) vào: 19,9% - 26,8% - 53,2%, trong khi khá khác biệt với các thành phố có cơ cấu kinh tế phát triển cao như TP.HCM: 2,2% - 35,6% - 62,2%; Đà Nẵng: 7,5% - 28,3% - 64,2%. 
Bảng 3.21. Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm TP. Hải Phòng phân theo

nhóm ngành kinh tế giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2011
	2013
	2015

	Tổng số (người)
	793.703
	957.000
	967.620
	1.053.321
	1.082.295
	1.090.355

	N-L-TS
	người
	456.815
	440.220
	361.274
	274.854
	322.725
	280.181

	
	%
	57,6
	46,0%
	37,3
	26,1%
	29,8
	25,7

	CN-XD
	người
	134.118
	257.433
	279.490
	349.838
	308.230
	323.065

	
	%
	16,9
	26,9%
	28,9
	33,2%
	28,5
	29,6

	Dịch vụ
	người
	202.770
	259.347
	326.856
	428.629
	451.340
	487.109

	
	%
	25,5
	27,1%
	33,8
	40,7%
	41,7
	44,7


Nguồn: tính toán từ [17], [19] 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH là xu thế tất yếu làm thay đổi tỷ trọng lao động trong các ngành kinh tế. Hải Phòng, một trung tâm công nghiệp và dịch vụ cũng không nằm ngoài xu thế này. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo nhóm ngành của Hải Phòng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế: giảm tỷ trọng lao động đang làm việc trong khu vực I: từ 57,6% năm 1999 xuống 25,7% năm 2015, tăng tỷ trọng trong khu vực II và III: từ 42,4% lên 74,3% trong cùng thời kỳ. Lao động đang làm việc trong khu vực CN-XD tăng thêm 12,7%, khu vực dịch vụ tăng thêm 19,2%. 
Kết quả điều tra cũng cho thấy trong giai đoạn 2002 - 2012, tốc độ giảm lao động trong nhóm ngành N-L-TS bình quân/năm đạt -4,7%/năm; tốc độ tăng lao động nhóm ngành CN-XD là +4,9%/năm, nhóm ngành dịch vụ tăng bình quân +1%/năm. Ở KVNT, tốc độ tăng lao động bình quân/năm giai đoạn này trong nhóm ngành CN-XD khá nhanh: +7,8%/năm; DV +0,4%/năm và lao động nhóm ngành N-L-TS giảm -3,8%/năm [16]. Những số liệu trên chứng tỏ đã có sự chuyển dịch tích cực cơ cấu lao động tại Hải Phòng trong những năm qua, đặc biệt KVNT có bước chuyển khá nhanh, từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp, từ các ngành có thu nhập không cao sang các ngành có thu nhập cao và ổn định hơn.
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Hình 3.6. Cơ cấu lao động có việc làm TP. Hải Phòng chia theo

nhóm ngành kinh tế 1999 – 2015

Nguồn: [4], [5], [15], [17]
Tuy nhiên, so sánh với sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế thì chuyển dịch cơ cấu lao động vẫn còn chậm và chưa tương thích, phù hợp. Nhóm ngành N-L-TS chỉ đóng góp khoảng 7,5% GRDP của thành phố nhưng lại tập trung tới trên 1/4 lao động có việc làm chính là tình trạng bất hợp lý trong sử dụng lao động ở Hải Phòng. Thêm vào đó, sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm ngành cũng chưa ổn định. Số lượng và tỷ trọng lao động trong các ngành kinh tế vẫn có những thay đổi tăng giảm thất thường, hoán đảo vị trí cho nhau phần nào đã thể hiện sự biến động của nền kinh tế. Trong giai đoạn 1999 - 2015, TP. Hải Phòng có nhiều thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước và thế giới suy giảm, do năng lực quản lý yếu kém dẫn đến kinh doanh thua lỗ của một số tập đoàn lớn, do sản xuất bão hoà… khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, đóng cửa, hoặc thậm chí phá sản, đặc biệt là các doanh nghiệp trong những ngành truyền thống của Hải Phòng như da giày, may mặc, thảm len, đóng tàu, sắt thép, xi măng… Tất cả tạo nên sự biến động trong cơ cấu SDLĐ của thành phố. Tại những thời điểm như vậy, nông nghiệp có thể lại trở thành nơi trú ẩn cho không ít lao động thất nghiệp, thiếu việc làm bị bật ra khỏi khu vực công nghiệp, hình thành nên những dòng di cư lao động ngược từ thành thị về nông thôn. Khu vực dịch vụ cũng là lựa chọn dễ dàng của nhiều người khi tham gia vào thị trường lao động, bởi sự đa dạng về ngành nghề và yêu cầu kỹ năng, trình độ. Chính vì vậy, tỷ trọng lao động dịch vụ tăng trong nhiều trường hợp có phần đóng góp của LLLĐ phổ thông, trình độ thấp có xu hướng tham gia vào khu vực phi chính thức với các hoạt động như buôn bán nhỏ, bán hàng rong, xe ôm, vận chuyển hàng hoá, giúp việc gia đình..., vốn cũng bắt đầu trở nên phổ biến hơn ở các đô thị như Hải Phòng.
Bên cạnh số lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng lên, vẫn còn trên 3/4 lao động có việc làm của Hải Phòng chưa qua đào tạo nghề, phân bố khá đều cho cả ba khu vực kinh tế: N-L-TS 35,1%, CN-XD 30,1% và DV là 34,8%. Trong khi đó, lao động có CMKT lại tập trung tới 65,5% trong khu vực dịch vụ, tạo nên sự khác biệt rất rõ rệt về trình độ giữa các ngành kinh tế. Khu vực N-L-TS với gần 300.000 lao động đang làm việc, có tỷ trọng chưa qua đào tạo gần như chiếm tuyệt đối: 92,9%. Khu vực CN-XD cũng chiếm tới 74,1%, chưa tương xứng với vai trò là một trung tâm công nghiệp của cả nước. Khu vực DV lao động trình độ khá hơn cả song vẫn còn 58,2% chưa qua đào tạo. Vì vậy, cùng với việc tăng cường LLLĐ đã qua đào tạo, cần đặc biệt chú ý tới nâng cao chất lượng đào tạo, cả đào tạo mới và đào tạo lại, hướng tới sự cân đối trong tỷ lệ đào tạo để tránh tình trạng thiếu ở ngành này lại dư thừa ở ngành khác. 

Trong cơ cấu lao động có việc làm phân theo các ngành kinh tế giai đoạn 1999 - 2015, nông, lâm, thuỷ sản mặc dù đã giảm tỷ trọng đáng kể nhưng vẫn là phân ngành thu hút nhiều lao động nhất. Tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo với 22,9% lao động đang làm việc, tăng lên gấp đôi về tỷ trọng so với năm 1999. Trong khu vực này, lĩnh vực gia công hàng xuất khẩu với vốn đầu tư thấp nhưng thu hút được nhiều lao động vẫn được chú trọng đầu tư và mở rộng. Tiếp theo là hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa các loại phương tiện có động cơ. Cả ba nhóm này chiếm tới 65,8% toàn bộ lao động có việc làm của Hải Phòng

Các ngành trên đều có tỷ trọng lao động nữ lớn hơn nam một phần bởi tính chất, yêu cầu công việc, mặt khác còn bởi vì Hải Phòng vốn có LLLĐ nữ đang làm việc đông đảo không kém nam giới. Lao động là nữ giới thường tập trung nhiều hơn ở nhóm ngành nông nghiệp và dịch vụ, đặc biệt ở một số hoạt động đặc thù như dịch vụ ăn uống và lưu trú, giáo dục và đào tạo, hay hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình. Nam giới chiếm tỷ trọng cao hơn hẳn trong các ngành thuộc khu vực CN-XD, có nhiều công việc nặng nhọc, độc hại hơn như khai khoáng, xây dựng, và các hoạt động phù hợp hơn với lao động nam như vận tải kho bãi, thông tin và truyền thông… 

Lao động TP. Hải Phòng cũng đang có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng cả về số lượng và tỷ trọng trong các ngành nghề kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghệ vật liệu mới, kinh tế biển, logistics…

Bảng 3.22. Cơ cấu LĐ có việc làm TP. Hải Phòng phân theo ngành kinh tế
giai đoạn 1999 - 2015
	Ngành kinh tế
	1999
	2015

	
	T. số
	% nữ
	T. số
	% nữ

	Tổng số (%)
	100,0
	50,0
	100,0
	50,0

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	57,6
	54,3
	25,69
	58,8

	B. Khai khoáng
	0,82
	44,9
	0,07
	0,0

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	11,7
	49,5
	22,91
	53,2

	D. SX và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, điều hoà k. khí
	0,33
	26,2
	0,46
	28,4

	E. Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	0,1
	35,9
	0,42
	35,0

	F. Xây dựng
	3,95
	12,9
	5,76
	10,0

	G. Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, xe có đ. cơ khác
	8,15
	59,7
	14,59
	57,4

	H. Vận tải kho bãi
	5,05
	11,4
	7,50
	11,1

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	2,67
	73,3
	6,86
	66,0

	J. Thông tin và truyền thông
	0,14
	44,9
	1,00
	33,6

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	0,27
	64,0
	0,67
	70,7

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	0,03
	53,8
	0,12
	8,4

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	0,05
	31,7
	0,30
	33,3

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	0,30
	28,9
	1,36
	38,8

	O. H.động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP, BĐXH 
	3,66
	18,2
	4,11
	27,4

	P. Giáo dục và đào tạo
	2,90
	77,5
	3,38
	81,0

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	0,84
	67,1
	1,25
	64,9

	R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	0,22
	37,9
	0,41
	46,8

	S. Hoạt động dịch vụ khác
	1,14
	49,0
	2,44
	47,9

	T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ GĐ
	0,08
	63,2
	0,68
	96,1


Nguồn: Tính toán từ [17], [15]
b) Theo thành phần kinh tế
SDLĐ theo thành phần kinh tế của Hải Phòng trong giai đoạn 1999 - 2015 cũng có những thay đổi cả về số lượng và tỷ trọng, trong đó rõ rệt nhất là ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Xét theo thành phần kinh tế, tỷ trọng lao động có việc làm trong khu vực kinh tế nhà nước của Hải Phòng có xu thế giảm dần, giống như xu thế chung của cả nước: giảm từ 18,5% năm 1999 xuống 12,1% năm 2015. Về số lượng, lao động có việc làm khu vực này mặc dù có những dao động nhất định nhưng nhìn chung vẫn là giảm xuống. Khu vực kinh tế nhà nước có vai trò quan trọng bởi nắm giữ những ngành then chốt, đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả, năng suất lao động lại không tương xứng với vai trò then chốt đó. Kết quả điều tra cho thấy, ở khu vực kinh tế nhà nước của Hải Phòng, đóng góp cho tăng trưởng chủ yếu là do tăng vốn đầu tư chứ không phải nhân tố lao động hay TFP. Trong giai đoạn 2000 - 2010, trung bình đóng góp của vốn đầu tư vào tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực sở hữu nhà nước ở Hải Phòng lên tới hơn 141,41%, có nghĩa là tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, thậm chí mức đóng góp này của vốn còn phải khắc phục sự giảm sút trong đóng góp của yếu tố lao động [94].

Bảng 3.23. Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm TP. Hải Phòng phân theo

thành phần kinh tế giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2005
	2009
	2011
	2013
	2015

	Tổng số (người)
	793.703
	957.000
	967.620
	1.053.321
	1.082.295
	1.090.355

	Nhà nước
	người
	146.742
	123.453
	143.597
	126.399
	137.451
	132.151

	
	%
	18,5
	12,9
	14,8
	12,0
	12,7
	12,1

	Ngoài NN
	người
	645.794
	813.450
	781.911
	877.416
	883.153
	883.830

	
	%
	81,4
	85,0
	80,8
	83,3
	81,6
	81,1

	KV có VĐTNN
	người
	1.167
	20.097
	42.112
	49.506
	61.691
	74.374

	
	%
	0,1
	2,1
	4,4
	4,7
	5,7
	6,8


Nguồn: tính toán từ [4], [5], [17], [15], [19]
Lao động có việc làm trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao: 81,1%, tuy cũng có xu hướng giảm xuống. Khu vực này hoạt động khá linh hoạt, hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhưng đa số là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại bị hạn chế và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, nhất là các doanh nghiệp may mặc, da giày… vốn nằm trong số những ngành nghề truyền thống và từng giải quyết việc làm cho khá đông lao động phổ thông của Hải Phòng.  
Khu vực kinh tế ngoài nhà nước bao gồm nhiều loại hình: kinh tế cá nhân/hộ sản xuất kinh doanh cá thể; kinh tế tập thể; và kinh tế tư nhân. Trong đó, lao động thuộc loại hình kinh tế cá nhân/hộ sản xuất kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60,8% và vì vậy vẫn giữ một vị trí quan trọng trong việc phân bố, SDLĐ. Khu vực kinh tế cá thể tuy dễ huy động nguồn lực lao động từ các hộ gia đình nhưng cũng dễ có sự dịch chuyển lao động sang các khu vực khác khi có điều kiện. 

Kinh tế tập thể, vốn có nhiều hạn chế trong cách quản lý và không thể hiện được vai trò trong một thời gian dài nên liên tục giảm xuống về số lượng lao động (giảm hơn 4,4 lần từ năm 2005 đến 2015) và tỷ trọng (chỉ còn 0,2%). Tuy vậy, vài năm gần đây, kinh tế tập thể bắt đầu có những thay đổi với việc xuất hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới có tính liên kết, hợp tác, hoạt động mang lại hiệu quả cao hơn. 
Khu vực kinh tế tư nhân tham gia tích cực và có hiệu quả trong giải quyết việc làm trên cả nước nói chung và TP. Hải Phòng. Thành phần kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đang dần khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc thu hút lao động, tạo công ăn việc làm và vẫn là khu vực năng động, có sức hút đối với lao động. Lao động làm việc trong khu vực kinh tế này gia tăng cả về số lượng và tỷ trọng với tốc độ khá nhanh chóng: tăng gấp đôi trong vòng 10 năm 2005 - 2015. Tỷ trọng lao động có việc làm của Hải Phòng thuộc thành phần kinh tế tư nhân chiếm 24,3% khu vực ngoài nhà nước, chiếm 19,7% tổng số lao động có việc làm toàn thành phố.

Thu hút được nhiều lao động và giải quyết việc làm trong khu vực trong khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu là nhờ thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ. Tuy nhiên, với đặc điểm của các hộ cá thể, tiểu chủ phát triển nhiều về số lượng nên số việc làm tăng nhanh nhưng chất lượng lao động thấp, trình độ hạn chế, chủ yếu lao động chân tay, giải quyết lao động trong gia đình. Theo thực tế khảo sát, thu nhập của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân thường có mức tương đương hoặc cao hơn thu nhập của người lao động trồng lúa ở nông thôn cùng địa bàn [85]. 
Lao động làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gần như không đáng kể năm 1999 (1,2 ngàn), chiếm 0,1% tổng số lao động có việc làm, đến năm 2015 đã tăng lên tới gần 74,4 ngàn người, tỷ trọng 6,8%. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên bởi vài năm trở lại đây, Hải Phòng đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài khi liên tục thu hút được nhiều dự án quy mô lớn. Lao động khu vực này tăng lên góp phần không nhỏ trong việc tạo ra LLLĐ có kỷ luật, lành nghề, bởi hầu hết đều được đào tạo hoặc đào tạo bổ sung. Nhiều doanh nghiệp còn đưa những lao động chủ chốt đi đào tạo tại nước ngoài như LG - MECA, Cơ khí Việt - Nhật, San Miguel Yamamura Hải Phòng, LS - VINA, một số doanh nghiệp của Nhật Bản trong khu công nghiệp Hải Phòng - Nomura. Các doanh nghiệp FDI đã và đang góp phần tích cực giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho LLLĐ của TP. Hải Phòng và một số địa phương lân cận. Đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp FDI cũng có tác động đến các doanh nghiệp khác trong việc nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật. Quan trọng hơn, LLLĐ quản lý trong các doanh nghiệp này đã tiếp thu được phương cách quản lý tiên tiến của các doanh nghiệp nước ngoài, phù hợp với cơ chế thị trường và đây sẽ là nguồn lực quý phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH của thành phố [43].

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là nếu xét theo tương quan giữa cơ cấu lao động với cơ cấu GRDP của Hải Phòng thì có sự mất cân đối khá lớn trong phân bổ và SDLĐ giữa các thành phần kinh tế. Năm 2015, khu vực kinh tế Nhà nước đóng góp 29,2% GRDP, khoảng 27% vốn đầu tư toàn xã hội, 21% giá trị sản xuất công nghiệp nhưng chỉ sử dụng 12,1% số lượng lao động. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 19,1% GRDP, 31% vốn đầu tư, 51% giá trị sản xuất công nghiệp nhưng chỉ sử dụng 6,8% số lượng lao động. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 50,1% GRDP, 42% vốn đầu tư và 28% giá trị sản xuất công nghiệp, sử dụng tới 81,1% số lượng lao động. 

c) Theo lãnh thổ
Trong hơn một thập kỷ rưỡi vừa qua, việc SDLĐ theo lãnh thổ của Hải Phòng đã có những thay đổi. Theo thành thị - nông thôn, lao động đang làm việc ở cả 2 khu vực đều tăng lên nhưng sự khác biệt về tốc độ gia tăng đã khiến cho tỷ trọng thay đổi: tăng tỷ trọng lao động có việc làm ở khu vực thành thị và giảm tương ứng ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nông thôn Hải Phòng cho đến thời điểm hiện tại vẫn là nơi tập trung nhiều lao động có việc làm hơn cả, chiếm 58,1%.
Bảng 3.24. Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm TP. Hải Phòng phân theo

thành thị - nông thôn giai đoạn 1999 – 2015

	Tổng số (người)
	1999
	2005
	2009
	2011
	2013
	2015

	
	793.703
	957.000
	967.620
	1.053.321
	1.082.295
	1.090.355

	Thành thị
	người
	240.358
	311.025
	387.497
	450.600
	459.871
	456.317

	
	%
	30,3
	32,5
	40,0
	42,8
	42,5
	41,9

	Nông thôn
	người
	553.345
	645.975
	580.123
	602.721
	622.424
	634.038

	
	%
	69,7
	67,5
	60,0
	57,2
	57,5
	58,1


Nguồn: tính toán từ [4], [5], [17], [19], [15]
Lao động có việc làm ở KVTT Hải Phòng gia tăng cả về quy mô và tỷ trọng, từ 30,3% năm 1999 lên 41,9% năm 2015. KVTT về cơ bản là nơi chủ yếu tạo thêm nhiều việc làm mới và có thu nhập cao hơn, năng suất lao động lớn hơn so với KVNT. Quá trình ĐTH với việc thành lập các quận mới và một số phường, thị trấn (từ năm 2002 đến 2007 thành lập thêm 3 quận mới: Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và một số phường, thị trấn) đã đóng góp đáng kể cho việc gia tăng lao động có việc làm ở khu vực này. 

Ở KVTT Hải Phòng, xét theo ngành kinh tế, vẫn có khoảng 6,6% lao động đang hoạt động trong khu vực N-L-TS, 22,9% làm việc trong lĩnh vực CN-XD và dịch vụ là 70,5%. Xét theo nghề nghiệp, lao động có trình độ CMKT bậc cao và bậc trung trong các lĩnh vực chiếm 23,9% song lao động giản đơn vẫn chiếm tới 12,5%.
 Nhìn chung, sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo lãnh thổ ở TP. Hải Phòng còn chậm, do tốc độ CNH, ĐTH chưa cao, do đặc thù của TP. Hải Phòng có tỷ lệ dân số sống ở KVNT khá đông (53,3%), đất sử dụng cho mục đích nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và đất chưa sử dụng chiếm đến 70% diện tích tự nhiên. Khu vực nội thành, dù đã được mở rộng nhiều lần với việc thành lập các quận mới nhưng cũng chỉ chiếm 16,9% diện tích toàn thành phố. Lao động có việc làm ở KVTT gia tăng trong giai đoạn 1999 - 2015 có phần đóng góp không nhỏ của việc thay đổi về mặt hành chính do một số huyện được nâng cấp lên thành quận.

KVNT lao động có việc làm trong nhóm ngành N-L-TS vẫn chiếm ưu thế với 39,4%. Lao động nhóm ngành CN-XD có tỷ trọng khá cao với 34,4%, nhờ sự phát triển của hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề, đặc biệt là sự có mặt của các KKT, KCN ở các huyện ngoại thành ven đô. Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở KVNT Hải Phòng vẫn còn chậm. Số liệu sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Hải Phòng 2016 cho thấy, trong tổng số lao động có việc làm ở KVNT chia theo công việc chiếm nhiều thời gian nhất, lao động N-L-TS vẫn chiếm tới 40,2% và chỉ giảm nhẹ so với năm 2011 (43,1%). Lao động có công việc chiếm nhiều thời gian nhất là CN-XD thậm chí còn giảm tỷ trọng (bản đồ 3.4). Xét theo nghề nghiệp, tỷ lệ lao động giản đơn còn cao, chiếm tới 44,1%, mà nguyên nhân chủ yếu là do khu vực này tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn khá lớn. 
KVNT của TP. Hải Phòng những năm gần đây bị mất nhiều đất cho việc xây dựng và mở rộng các KCN, khu đô thị mới dẫn đến tình trạng thiếu việc làm. Hiện nay, để chuyển dịch cơ cấu lao động theo lãnh thổ, bên cạnh các quận huyện đã có nhiều khu, cụm công nghiệp như An Dương, Hải An, Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng cũng đã chú trọng tới việc phân bố các doanh nghiệp mới ra vùng ngoại thành, các huyện xa như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ nhằm CNH nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động khu vực này, đặc biệt là những nơi nông dân bị mất đất do thực hiện các dự án của thành phố. 

Trên thực tế, KVNT của TP. Hải Phòng vẫn còn nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế để tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao năng suất lao động. Đất nông nghiệp dù không được màu mỡ như nhiều tỉnh ĐBSH khác do độ chua phèn cao, và bị thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng ít nhiều nhưng vẫn còn diện tích khá lớn, chiếm trên 53% diện tích đất tự nhiên toàn thành phố. Nông nghiệp Hải Phòng có thị trường tiêu thụ lớn với gần 2 triệu dân, trong đó gần một nửa là dân đô thị, có nhu cầu và đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, thị trường nông sản Hải Phòng dường như vắng bóng các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy đây cũng sẽ là một hướng phát triển để sử dụng, toàn dụng LLLĐ đông đảo của KVNT Hải Phòng.
Theo vùng lãnh thổ, LLLĐ và SDLĐ cũng có những thay đổi nhất định (phụ lục 3.2). Vùng Nội đô bao gồm 7 quận nội thành, với diện tích bằng 16,9% diện tích Hải Phòng vẫn là khu vực tập trung đông dân cư và LLLĐ nhất. Năm 2009, vùng Nội đô chiếm 42% dân số, 36,6% LLLĐ toàn thành phố. Đến năm 2015, dân số và LLLĐ vùng này dù tăng lên về quy mô nhưng tỷ trọng hầu như không thay đổi (42% và 36,4%). Lao động có việc làm cũng tập trung đông nhất ở đây (35,8%). Cơ cấu lao động có việc làm phân theo nhóm ngành kinh tế thể hiện rõ đặc trưng của kinh tế đô thị, với chỉ 4,6% lao động làm việc trong nhóm ngành N-L-TS, CN-XD chiếm 29,2% và dịch vụ là 66,2%. So với năm 2009, cơ cấu lao động có việc làm làm việc theo nhóm ngành kinh tế thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực I và II, tăng tỷ trọng khu vực III do nhiều cơ sở công nghiệp được di chuyển ra các vùng ven đô, nhất là vùng ven đô phía Bắc. Tỷ lệ thất nghiệp của vùng này năm 2015 là 4,9%, cao nhất trong các vùng, thể hiện đúng đặc trưng của khu vực thành thị.
Vùng ven đô phía Bắc bao gồm các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương và An Lão, chiếm 31% diện tích, 32,6% dân cư, 35,2% LLLĐ và 35,4% lao động có việc làm toàn thành phố. Vùng này có cơ cấu lao động có việc làm phân theo nhóm ngành kinh tế khá đặc biệt: chia khá đều cho cả ba nhóm: 28,2% -  39,3% - 32,5%. Đây vốn là các huyện ven đô nên hoạt động kinh tế có sự pha trộn giữa cả hai KVTT và nông thôn. Những năm gần đây, công nghiệp phát triển nhanh chóng với sự có mặt của hàng loạt KCN, cụm công nghiệp đã làm giảm mạnh tỷ trọng lao động nhóm ngành N-L-TS, xuống thấp hơn cả 2 nhóm ngành còn lại. Lao động khu vực II và III gia tăng nhanh chóng về số lượng và tỷ trọng, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Bên cạnh đó, với tính chất ven đô nên các hoạt động dịch vụ cũng đa dạng và tạo ra nhiều việc làm cho vùng. Đây cũng chính là khu vực thể hiện rõ nét nhất những thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của TP. Hải Phòng trong những năm gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp của vùng này là 2,8% năm 2015.
Vùng ven đô phía Nam bao gồm 3 huyện thuần nông là Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, chiếm 31,1% diện tích, 23,7% dân số, 26,8% LLLĐ và 27,1% lao động có việc làm toàn thành phố. Từ một vùng thuần nông, với hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp tập trung tới 70,1% lao động có việc làm năm 2009, đến nay (2015), vấn đề SDLĐ của vùng đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống, nhường chỗ cho khu vực CN-XD và nhất là dịch vụ. Những năm gần đây, TP. Hải Phòng có chủ trương giãn bớt các hoạt động công nghiệp ra những vùng xa hơn để giảm áp lực cho khu vực trung tâm và lân cận, đồng thời để phát triển các khu vực xa, vì vậy cũng đã tác động đến sự thay đổi này. Tuy nhiên, cơ cấu lao động vẫn là đặc trưng của vùng nông thôn, nhóm ngành N-L-TS vẫn là khu vực tạo ra một nửa số việc làm (50,3%) cho vùng này. Giống như những vùng nông thôn, khu vực này cũng có tỷ lệ thất nghiệp thấp: 2% năm 2015. 
Vùng Hải đảo bao gồm hai huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, do những yếu tố đặc thù, số liệu thống kê để phân tích cho vùng Hải đảo ở đây sẽ chỉ tính cho huyện đảo Cát Hải. Dù chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ về dân cư, lao động nhưng do khác biệt về nhiều mặt, đặc biệt là về lãnh thổ nên vùng Hải đảo vẫn được tách riêng để phân tích. Về cơ cấu lao động đang làm việc, vùng cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm lao động trong N-L-TS (vốn chủ yếu là thuỷ sản), để chuyển bớt sang các hoạt động CN-XD và dịch vụ có thu nhập cao hơn, nhất là hoạt động dịch vụ - du lịch gắn với thế mạnh của biển đảo. Và mặc dù ít dân, lao động không nhiều nhưng vùng này cũng có tỷ lệ thất nghiệp 2,7% năm 2015.
Xét theo các đơn vị hành chính, trong giai đoạn 2009 - 2015, các quận nội thành cũ của Hải Phòng là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân vẫn có sự chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng mức độ thay đổi không nhiều. Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp hầu như không đáng kể và tiếp tục giảm xuống, chỉ còn lại một số rất ít tại quận Hồng Bàng. Tỷ trọng lao động trong ngành CN-XD cũng giảm, nhường chỗ cho lao động dịch vụ. Khu vực này diện tích nhỏ, là các quận trung tâm, không thể và không phải là nơi phát triển nông nghiệp, ngay cả các hoạt động công nghiệp cũng thu hẹp lại và dịch chuyển ra các vùng xa hơn. Vì vậy, đây là xu hướng chuyển dịch tất yếu đối với khu vực được xem là trung tâm dịch vụ của thành phố. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự với các quận Đồ Sơn, Kiến An.
Các quận thành lập sau như Hải An, Dương Kinh cơ cấu lao động cũng có sự chuyển dịch tương tự nhưng rõ nét hơn, do sự phát triển công nghiệp và quá trình ĐTH diễn ra mạnh mẽ. Cá biệt như trường hợp quận Dương Kinh, mới được thành lập (năm 2007) trên cơ sở tách 6 xã của huyện Kiến Thuỵ, nên năm 2009 vẫn có đến gần một nửa số lao động có việc làm (44,1%) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng đến nay đã giảm rất mạnh. Tỷ trọng lao động công nghiệp cũng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này còn được giải thích bởi lý do đây là quận có quy mô lao động có việc làm nhỏ nên khi lao động trong từng nhóm ngành có sự thay đổi, dù số lượng không lớn cũng tạo nên sự biến động mạnh về tỷ trọng. 

Các huyện ven đô như An Dương, Thuỷ Nguyên do phát triển nhanh chóng các KCN trong những năm gần đây nên sự chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra khá mạnh mẽ. Các huyện còn lại, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực CN-XD không thay đổi nhiều. Sự thay đổi cũng chủ yếu diễn ra ở khu vực N-L-TS và khu vực dịch vụ, trong đó lao động trong nông nghiệp giảm tỷ trọng khá mạnh, đặc biệt là các huyện thuần nông như Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, và chủ yếu dịch chuyển sang khu vực dịch vụ có thu nhập chưa hẳn cao và ổn định. 
Như vậy, xem xét từ thực tế theo từng đơn vị hành chính cũng cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của Hải Phòng dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn chậm và có sự chênh lệch (phụ lục 3.3.). Có thêm không nhiều lao động được tham gia vào khu vực công nghiệp vốn có năng suất lao động cao nhất. Lao động nông nghiệp đã giảm và được hấp thụ chủ yếu vào khu vực DV. Tuy nhiên, khu vực DV của Hải Phòng năng suất lao động chưa cao, thậm chí nhiều người chỉ có thể tìm được những việc làm không ổn định, thu nhập thấp, thiếu tính chuyên nghiệp. 
3.2.2. Năng suất lao động và thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương
3.2.2.1. Năng suất lao động 

Năng suất lao động xã hội của Hải Phòng trong thời gian qua có xu hướng tăng lên rõ rệt, năm 2015 là 116,3 triệu đồng/người, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2010, gần 4,2 lần so với năm 2005, gần 10 lần so với năm 1999 và khá cao so với mức bình quân 79,4 triệu của cả nước. Nếu tính theo giá so sánh 2010, năng suất lao động của thành phố năm 2015 là 81,1 triệu đồng trên một lao động, trong khi mức bình quân của cả nước là 54,4 triệu. 

Tuy nhiên, so với một số tỉnh, thành phố lớn hoặc tương đương khác, năng suất lao động của Hải Phòng vẫn còn thấp: chỉ bằng một nửa so với TP. HCM (231,8 triệu), thấp hơn hẳn so với Hà Nội (152,2 triệu), Cần Thơ (146 triệu), Quảng Ninh (138,1 triệu) và Đà Nẵng 119,1 (triệu). Theo [94], năng suất lao động xã hội năm 2010 chỉ đạt 54,8 triệu đồng/lao động, mặc dù gấp 1,36 lần năng suất lao động của cả nước nhưng thấp hơn so với thành phố Hồ Chí Minh (111,7 triệu đồng/lao động), Hà Nội (70,8 triệu) và thấp hơn nhiều so với các nước châu Á. GDP bình quân đầu người năm 2010 chỉ đạt 1.621,8 USD, bằng 1,39 lần GDP bình quân đầu người của cả nước nhưng thấp hơn so với các thành phố trực thuộc trung ương khác (thành phố Hồ Chí Minh - 2800 USD/người, Hà Nội, Cần Thơ - 1.950 USD/người, Đà Nẵng - 2.015 USD/người và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Bảng 3.25. Năng suất lao động xã hội của TP. Hải Phòng giai đoạn 2000 - 2015

	Năng suất lao động XH (triệu đồng/người)
	1999
	2005
	2010
	2015

	Năng suất chung
	11,6
	22,6
	54,8
	116,3

	Năng suất nhóm ngành N-L-TS
	3,8
	6,3
	16,5
	34,0

	Năng suất nhóm ngành CN-XD
	22,0
	30,4
	74,6
	160,6

	Năng suất nhóm ngành DV
	22,2
	42,5
	73,9
	130,1


Nguồn: tính toán từ [14], [17], [94] 

Năng suất lao động của Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung vẫn có sự chênh lệch rất lớn giữa các ngành kinh tế. Năm 2015, năng suất lao động khu vực N-L-TS Hải Phòng là 34 triệu/lao động, chỉ bằng 29,2% so với mức năng suất bình quân chung toàn thành phố, bằng 21,2% tức khoảng 1/5 so với mức 160,6 triệu của khu vực CN-XD, (nếu so với riêng khu vực công nghiệp là 177,1 triệu đồng thì còn thấp hơn nữa, chỉ bằng 19,2%) và bằng 26,1% khu vực DV (130,1 triệu đồng/lao động). Năng suất lao động trong khu vực nông nghiệp Hải Phòng thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần liên quan đến chất lượng lao động của khu vực này. Số liệu năm 2015 cho thấy có tới trên 91% lao động N-L-TS Hải Phòng là lao động giản đơn, chưa qua một trường lớp đào tạo nghề nào. Thêm nữa, LLLĐ có kỹ thuật trong khu vực nông nghiệp vốn đã không nhiều lại liên tục giảm sút bởi đối với nhiều người, làm nông luôn là công việc nặng nhọc, thu nhấp, bấp bênh nên đã tìm mọi cách thoát ly khỏi đồng ruộng. 

Xem xét cơ cấu lao động có việc làm trong tương quan với cơ cấu GRDP Hải Phòng phân theo ngành kinh tế cũng có thể thấy rất rõ điều này. Năm 2015, có tới 1/4 lao động đang làm việc của Hải Phòng tập trung tại khu vực N-L-TS trong khi khu vực này chỉ tạo ra 7,5% giá trị tổng sản phẩm; 29,6% lao động của khu vực II tạo ra 40,9% và 44,7% lao động đang làm việc tại khu vực DV đóng góp 51,6%. Điều này một lần nữa chứng tỏ hiệu quả của sản xuất nông nghiệp cũng như năng suất lao động trong nông nghiệp còn rất thấp, bên cạnh khu vực dịch vụ của Hải Phòng cũng vẫn còn nhiều việc làm cho thu nhập chưa cao. 

Trong công nghiệp, nhóm ngành khai thác có năng suất lao động cao nhất và tăng trưởng lên tục qua các năm, một phần đây là ngành khai thác tài nguyên, mặt khác cũng chỉ chiếm một tỷ trọng không đáng kể (0,07%). Công nghiệp chế biến có năng suất lao động bằng khoảng 50% của nhóm ngành khai thác, thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn khu vực CN-XD. Năng suất lao động của nhóm ngành xây dựng mặc dù có tăng nhưng hầu hết đều thấp hơn mức năng suất lao động xã hội chung của toàn thành phố, thậm chí có năm còn giảm xuống. Trong nhóm ngành DV, tương ứng với vai trò là trung tâm DV cảng biển lớn nhất miền Bắc, ngành vận tải kho bãi cũng thu hút khá đông đảo lao động và có năng suất lao động cao. Những nhóm ngành có năng suất lao động cao nhất trong khu vực DV là kinh doanh bất động sản và tài chính, ngân hàng, bảo hiểm nhưng đây cũng là những nghề không dành cho đại chúng, số đông người lao động. Năng suất lao động của ngành khách sạn, nhà hàng, DV lưu trú, ăn uống lại ở mức rất thấp, hoàn toàn không tương xứng với tiềm năng của thành phố. 

Năng suất lao động xã hội nhìn chung còn thấp là nguyên nhân dẫn đến mức đóng góp ngày càng giảm của lao động vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Vì vậy, đối với Hải Phòng, rất cần những biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động song song với việc nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là trong khu vực nông nghiệp. Dịch chuyển lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao hơn là một hướng đi đúng, nhưng đồng thời vẫn rất cần những biện pháp để nâng cao năng suất lao động cho chính khu vực nông nghiệp và thuỷ sản vốn không ít tiềm năng của Hải Phòng mới là hướng SDLĐ hiệu quả bền vững và lâu dài cho thành phố.

3.2.2.2. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương
Ngoài năng suất lao động xã hội, thu nhập bình quân tháng của người lao động làm công ăn lương cũng là một chỉ tiêu có ý nghĩa khi xem xét hiệu quả SDLĐ đối với Hải Phòng, bởi thành phố có tới một nửa (49,8%) số người có việc làm là lao động làm công ăn lương. 

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương Hải Phòng năm 2015 là trên 4,8 triệu đồng/người. Nếu so với các tỉnh ĐBSH, Hải Phòng đứng thứ 4 trong tổng số 11 tỉnh, thành. Tuy nhiên, đứng trên bình diện toàn quốc thì đây là mức thu nhập hoàn toàn không cao, chỉ ngang với mức bình quân chung của cả nước (4,49 triệu). Không tính các tỉnh có nhiều lao động làm công ăn lương là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ (phụ cấp thu hút đối với vùng sâu vùng xa, miền núi, dân tộc…), thì mức thu nhập của Hải Phòng cũng vẫn thấp hơn so với rất nhiều tỉnh thành khác, không chỉ là các thành phố lớn như Hà Nội (5,6 triệu), TP.HCM (5,6 triệu), mà còn thua cả Quảng Ninh (5,3 triệu), Bắc Ninh (trên 5,4 triệu), Đà Nẵng (5,1 triệu), Bình Dương (5,2 triệu), Đồng Nai (4,9 triệu), Bà Rịa Vũng Tàu (5,0 triệu)… 

Bảng 3.26. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương

 TP. Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2015 (nghìn đồng)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Hải Phòng
	2.528
	3.257
	3.837
	4.154
	4.507
	4.822

	Nam
	2.755
	3.511
	4.204
	4.566
	4.866
	5.226

	Nữ
	2.206
	2.893
	3.336
	3.634
	4.101
	4.307

	KV thành thị
	2.754
	3.547
	4.286
	4.604
	4.937
	5.280

	KV nông thôn
	2.273
	2.963
	3.353
	3.701
	4.054
	4.352


Nguồn: [17]
Lao động làm công ăn lương ở khu vực thành thị có mức lương bình quân cao hơn ở khu vực nông thôn; lao động nam cũng có mức thu nhập cao hơn so với nữ giới. Xét theo trình độ CMKT cao nhất đạt được của người lao động đang làm việc, lao động có trình độ đại học và trên đại học có thu nhập cao nhất, gấp đôi so với những người chưa qua đào tạo. Đáng lưu ý là những người có trình độ sơ cấp (dạy nghề 3 tháng trở lên) lại có thu nhập cao hơn so với những lao động ở bậc trung cấp và cao đẳng. 

Bảng 3.27. Cơ cấu lao động làm công ăn lương TP. Hải Phòng phân theo thu nhập bình quân tháng giai đoạn 2010 – 2015 

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổng số LĐ làm công ăn lương (người)
	480.836
	471.283
	488.588
	493.854
	505.958
	543.458

	Trong đó: - (%) Dưới 1,5 triệu (2 triệu)
	6,3
	6,1
	10,4
	10,0
	7,6
	3,5

	- Từ 1,5 đến dưới 2,5 triệu (2 – dưới 3)
	42,5
	29,3
	29,9
	22,9
	12,2
	5,6

	- Từ 2,5 đến dưới 4 triệu (3 – dưới 5)
	39,7
	49,5
	46,0
	50,7
	50,0
	24,9

	- Từ 4 đến dưới 10 triệu (5 – dưới 10)
	10,1
	14,3
	11,5
	14,6
	25,8
	61,4

	- Từ 10 triệu trở lên
	0,7
	0,8
	2,2
	1,6
	4,1
	4,5

	- KXĐ
	0,7
	0
	0
	0,2
	0,3
	0,1


Nguồn: Tính toán từ [17], (phần trong () tính từ năm 2012 trở đi)

Xét theo nhóm thu nhập, mức thu nhập của người lao động làm công ăn lương Hải Phòng đã có sự cải thiện rõ rệt trong thời gian qua. Các nhóm thu nhập thấp và trung bình có xu hướng giảm nhanh về tỷ trọng và số lượng, nhường chỗ cho các nhóm thu nhập cao hơn. Trong tổng số lao động làm công ăn lương của Hải Phòng, trên một nửa có mức thu nhập trung bình khá (từ 5 - dưới 10 triệu đồng/tháng). Tỷ trọng của nhóm thu nhập này tăng lên rất nhanh những năm gần đây, chiếm tới 61,4% số người làm công ăn lương, nhưng tuy nhiên, nếu gắn với mức trung bình toàn thành phố là 4,8 triệu thì có thể thấy rằng, đa số người lao động trong nhóm này có thu nhập gần với cận dưới (5 triệu) hơn là cận trên (10 triệu). Điểm cần chú ý nữa là mức thu nhập tăng như vậy có phần đóng góp không nhỏ của việc nhiều lần điều chỉnh tăng lương tối thiểu của Chính phủ. 
Như vậy, thu nhập so sánh chưa cao cũng là một trong những nhân tố khiến Hải Phòng khó giữ chân và chưa hấp dẫn đối với lao động có trình độ.

3.2.3. Thất nghiệp và thiếu việc làm
3.2.3.1. Thất nghiệp

Theo số liệu thống kê, năm 2015, toàn thành phố Hải Phòng có trên 37,7 ngàn người thất nghiệp, chiếm 3,3% LLLĐ trong đó có khoảng gần 2/3 là nam giới; và 50,4% tập trung ở khu vực thành thị. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị Hải Phòng năm 2015 là 4%. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn đạt 85% [59]. 
Bảng 3.28. Tình trạng thất nghiệp của Hải Phòng 1999 - 2015

	
	
	1999
	2005
	2009
	2011
	2013
	2015

	Số người 15 tuổi trở lên thất nghiệp chia theo giới tính và theo KVTT – KVNT 

	Tổng số (người)
	49.214
	34.136
	49.043
	34.707
	50.569
	37.738

	Trong đó: - % nữ
	41,4
	47,2
	41,3
	60,2
	48,0
	34,2

	- % KVTT
	66,4
	59,8
	55,8
	57,7
	52,8
	50,4

	Tỷ lệ thất nghiệp chung (%)

	Hải Phòng
	5,8
	3,5
	4,8
	3,2
	4,5
	3,3

	ĐBSH
	7,9 
	4,7
	2,7
	1,8
	2,3
	2,1

	Toàn quốc
	6,3
	4,7
	2,9
	2,0
	2,0
	2,1

	Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị (%)

	Hải Phòng
	11,9
	5,8
	6,6
	4,3
	5,9
	4,0

	ĐBSH
	7,3 
	5,6
	4,6
	3,2
	4,8
	3,0

	Toàn quốc
	6,4
	5,3
	4,6
	3,3
	3,3
	3,2

	Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động KVTT 

	
	7,8 
	5,9
	6,5
	4,6
	6,2
	4,3

	Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%)

	
	1,9
	2,8
	4,8
	3,5
	5,0
	3,9


Nguồn: tính toán từ [5], [6], [17], [15], [129], [131] 

Số lượng và tỷ lệ lao động thất nghiệp ở Hải Phòng có nhiều biến động trong giai đoạn 1999 - 2015, phụ thuộc chặt chẽ vào những biến động của kinh tế. Những năm có tỷ lệ thất nghiệp cao đều là những thời điểm tiếp sau khi diễn ra khủng hoảng, suy thoái kinh tế trên thế giới, tác động tới cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng, khiến nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc thậm chí phải đóng cửa, nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút lui hoặc không mở rộng sản xuất kinh doanh, dẫn đến gia tăng số người bị mất việc làm. Nền kinh tế Hải Phòng có độ mở khá lớn nên tác động lại càng rõ rệt. 

Là một đô thị nên tỷ lệ thất nghiệp của Hải Phòng nhìn chung cao hơn so với mức bình quân của cả nước và ĐBSH. Số người thất nghiệp chủ yếu là lao động trẻ và lao động thanh niên với 75,3% từ 34 tuổi trở xuống. 

Bảng 3.29. Số lượng và cơ cấu tuổi của người thất nghiệp Hải Phòng năm 2015

	Nhóm tuổi
	Số lượng
	Cơ cấu (%)

	
	Số người thất nghiệp (người)
	% Nữ
	Tổng số
	Nam
	Nữ

	Tổng số
	37.738
	34,2
	100,0
	100,0
	100,0

	15 – 24 tuổi
	18.049
	41,5
	47,8
	42,5
	58,2

	25 – 54 tuổi
	18.670
	26,1
	49,5
	55,5
	37,7

	55+
	1.019
	51,8
	2,7
	2,0
	4,1

	Khu vực thành thị
	19.008
	41,8
	100,0
	100,0
	100,0

	15 – 24 tuổi
	8.619
	42,5
	45,3
	44,8
	46,1

	24 – 54 tuổi
	9.740
	42,4
	51,3
	50,8
	51,9

	55+
	649
	24,2
	3,4
	4,4
	2,0

	Khu vực nông thôn
	18.730
	26,4
	100,0
	100,0
	100,0

	15 – 24 tuổi
	9.430
	40,7
	50,3
	40,6
	77,5

	25 – 54 tuổi
	8.930
	8,3
	47,7
	59,4
	15,0

	55+
	370
	100
	2,0
	0,0
	7,5


Nguồn: Tính toán từ [17]
Đông đảo nhất là những người thất nghiệp thuộc nhóm 20 - 24 tuổi, chiếm tới 39,6% tổng số lao động không có việc làm. Đây chủ yếu là những người vừa kết thúc việc học tập, đào tạo và bắt đầu tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm này cho thấy Hải Phòng cũng nằm trong tình trạng chung như cả nước: nhiều lao động trẻ vừa ra trường rất khó tìm việc làm và dễ dàng gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp. Điều này phần nào thể hiện có sự lệch pha giữa cung lao động vừa được đào tạo và cầu thực tế của thị trường.
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Hình 3.7. Tỷ lệ thất nghiệp của LĐ trong độ tuổi KVTT Hải Phòng 1999 – 2015

Nguồn: [4], [5], [15], [17]
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của Hải Phòng năm 2015 là 3,9%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao trên toàn quốc, đặc biệt là lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị. 

Có sự chênh lệch đáng kể giữa nam với nữ, giữa thành thị với nông thôn. Nam giới có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao hơn đáng kể so với nữ giới (4,8 so với 2,8%), và khu vực thành thị cũng có tỷ lệ này cao hơn so với khu vực nông thôn (4,3 so với 3,5%). Các quận nội thành cũ của Hải Phòng là những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất: Lê Chân 6,2%, Hồng Bàng 5,8%, Ngô Quyền 4,9%. Đồ Sơn mặc dù không phải là quận cũ nhưng cũng từng là một thị xã từ lâu trước khi nâng cấp lên thành quận, lại rất gần trung tâm, hoạt động dịch vụ phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế không khác nhiều so với các quận nội thành cũ nên cũng có tỷ lệ thất nghiệp rất cao: 5,1%. Các quận còn lại đều là những quận mới, thành lập sau, có tính chất như vùng đệm, một bước chuyển từ nông thôn sang khu vực thành thị nên tỷ lệ thất nghiệp cũng nằm ở khoảng giữa. Các huyện ngoại thành tỷ lệ thất nghiệp hầu như rất thấp: Tiên Lãng: 1,1%, An Lão 1,6%.
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Hình 3.8. Tỷ lệ thất nghiệp của các quận, huyện Hải Phòng năm 2015

Nguồn: [4], [5], [15], [17]
Xét về trình độ, trên một nửa số người thất nghiệp (54,9%) là lao động chưa qua đào tạo. Như vậy, còn gần một nửa số người thất nghiệp là lao động đã qua đào tạo CMKT. Trong số lao động thất nghiệp đã qua đào tạo, số người có trình độ đại học chiếm số lượng (7.592 người) và tỷ trọng (20,1%) cao nhất. Tuy nhiên, nếu tính tỷ lệ thất nghiệp theo từng cấp trình độ đã đạt được thì lại có sự khác biệt khá lớn giữa lao động chưa được đào tạo và lao động đã qua đào tạo. 
Bảng 3.30. Cơ cấu người thất nghiệp chia theo các bậc học cao nhất

 đã đạt được năm 2015

	Bậc học cao nhất đạt được
	Tỷ trọng
	% Nữ

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	KVTT
	KVNT
	

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	34,2

	Chưa tốt nghiệp TH
	1,7
	1,9
	1,4
	1,8
	1,6
	27,0

	Tốt nghiệp tiểu học
	9,0
	10,6
	5,8
	4,4
	13,6
	22,0

	Tốt nghiệp THCS
	21,9
	29,0
	8,2
	9,4
	34,6
	12,0

	Tốt nghiệp THPT
	22,3
	24,0
	19,1
	27,6
	16,9
	29,0

	Sơ cấp nghề
	5,8
	8,8
	0,0
	4,9
	6,6
	0,0

	Trung cấp
	6,3
	1,3
	15,8
	9,1
	3,3
	86,0

	Cao đẳng
	12,0
	6,0
	23,0
	13,3
	10,6
	65,0

	Đại học trở lên
	21,0
	18,4
	26,7
	29,5
	12,8
	43,0


Nguồn: Tính toán từ [17]
Nhìn chung, ở Hải Phòng, lao động phổ thông có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn lao động đã qua đào tạo, bởi lẽ lao động giản đơn ít có cơ hội để lựa chọn nên sẵn sàng làm việc, dễ dàng chấp nhận các điều kiện làm việc để có thu nhập. Trong khi đó, lao động đã qua đào tạo lại có tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Nhóm lao động có trình độ cao đẳng và đại học trở lên tỷ lệ thất nghiệp là 6,7%, gấp hơn 2 lần mức chung toàn thành phố. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm này cao không chỉ do người lao động có trình độ sẽ kén chọn công việc hơn mà còn bởi nhiều vấn đề đáng quan tâm khác. Đó là sự mất cân đối cơ cấu đào tạo dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ, nhất là thợ giỏi (tỷ lệ thất nghiệp lên tới 8,4% ở nhóm có trình độ đạt mức dạy nghề cũng phần nào phản ánh tình trạng thiếu thợ lành nghề); đó là trình độ của lao động đã qua đào tạo kể cả ở các bậc cao cũng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, thiếu các kỹ năng cần thiết. 

3.2.3.2. Thiếu việc làm

Tình trạng thiếu việc làm trong giai đoạn 2005 - 2015 của Hải Phòng liên tục biến động. Số người thiếu việc làm có xu hướng tăng lên, năm 2014 gấp đôi so với năm 2005. Năm 2014, số lao động thiếu việc làm vào khoảng trên 46 ngàn người, cao hơn một chút so với số người thất nghiệp, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, với số lượng gấp đôi khu vực thành thị. Tỷ trọng nam giới thiếu việc làm cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, đến năm 2015, số liệu thống kê cho thấy, số người thiếu việc làm lại giảm xuống nhanh chóng.

Tình trạng thiếu việc làm chủ yếu rơi vào những lao động chưa qua đào tạo, chiếm khoảng 80,7% tổng số người thiếu việc làm năm 2015. Lao động chưa qua đào tạo thường phải chấp nhận những công việc giản đơn, không ổn định ở khu vực phi chính thức, thu nhập thấp nên luôn có nhu cầu làm thêm và dễ rơi vào tình trạng thiếu việc làm hơn so với lao động có trình độ. Trong số lao động thiếu việc làm của Hải Phòng chia theo nghề nghiệp, 69,7% là thuộc nhóm lao động giản đơn. Mức độ thiếu việc làm không chỉ thể hiện ở tỷ lệ thiếu việc làm mà còn thể hiện ở tổng số giờ muốn làm thêm. Trong các nhóm lao động thiếu việc làm chia theo tổng số giờ muốn làm thêm (1-12 giờ; 13-24 giờ; 25-35 giờ; và trên 35 giờ), đông đảo nhất là nhóm mong muốn được làm thêm từ 13-24 giờ: chiếm 38,7%, tiếp đến là nhóm 25-35 giờ: 30,8%.

Bảng 3.31. Tình trạng thiếu việc làm của Hải Phòng 2005 - 2015

	
	2005
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Số người 15 tuổi trở lên thiếu việc làm phân theo giới tính và theo KVTT – KVNT
	

	Tổng số (người)
	23.398
	27.792
	23.801
	30.465
	47.939
	46.154
	13.120

	Trong đó: (%)
	

	- Nữ 
	47,4
	52,2
	46,5
	33,2
	40,1
	40,8
	37,7

	- KVNT 
	61,4
	54,3
	70,1
	82,1
	73,2
	66,1
	65,6

	- LĐ giản đơn 
	
	75,2
	66,1
	55,9
	65,6
	58,1
	69,7

	- LĐ N-L-TS
	61,6
	64,7
	52,0
	47,8
	53,4
	46,7
	55,1

	- LĐ chưa có tr.độ CMKT
	71,7
	73,4
	83,5
	83,6
	80,2
	78,5
	80,7

	Tỷ lệ thiếu việc làm so với số người đang làm việc (%)
	

	
	2,5
	2,6
	2,3
	2,9
	4,4
	4,3
	1,2


Nguồn: tính toán từ [4], [17]
Nhìn chung, tình trạng thiếu việc làm của Hải Phòng diễn ra chủ yếu ở KVNT (chiếm 65,6% tổng số người thiếu việc làm, có những năm như 2012 lên đến 82,1%). KVNT nước ta thường diễn ra tình trạng thiếu việc làm, đặc biệt vào lúc nông nhàn và Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất của Hải Phòng, kể cả các doanh nghiệp FDI hầu hết chỉ tập trung chủ yếu ở nội thành và các huyện ven đô nên chưa góp phần giải quyết nhiều việc làm cho KVNT, thậm chí còn là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng thiếu lao động giả tạo trong thành phố. Ví dụ, các ngành giày dép, may mặc… mặc dù khá phù hợp với lao động giản đơn, nhưng do thu nhập không cao, lại chủ yếu nằm xa địa bàn nông thôn, nên vẫn thiếu lao động, bởi người dân nội thành lại không mặn mà với những nghề này.

Tình trạng thiếu việc làm thậm chí còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn những huyện phát triển mạnh các KCN, một điều tưởng chừng nghịch lý nhưng lại là thực tế không thể phủ nhận. Việc thu hồi đất khiến các hộ nông dân mất đi một phần hoặc toàn bộ tư liệu sản xuất, dẫn đến nhiều lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, gặp nhiều khó khăn trong tạo hoặc tìm việc làm mới. Trong khi đó, số lao động được vào làm việc tại các KCN cũng rất hạn chế vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo thống kê của Sở LĐTB&XH Hải Phòng, có hàng vạn lao động nông thôn ở các huyện có nhiều KCN không có hoặc thiếu việc làm khi đất đai, ruộng vườn đã bị thu hồi để bàn giao xây dựng nhà máy, xí nghiệp và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Vĩnh Bảo là một ví dụ, huyện có tới 1000 hộ dân bị thu hồi 66 ha đất nông nghiệp để phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Liên, số lao động không có việc làm lên đến khoảng 12 ngàn người, phần lớn trong độ tuổi lao động. Hay huyện An Dương, địa phương có số dự án công nghiệp và đô thị nhiều nhất thành phố, số lao động không có việc làm là trên 16 ngàn người (2013). Chính quyền địa phương cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp thu hồi đất SDLĐ địa phương nhưng hầu hết người lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hoặc do kỹ năng nghề thấp, hoặc do quá tuổi để có thể dễ dàng đào tạo và đưa vào sử dụng.
3.2.4. Đánh giá của các doanh nghiệp về một số khía cạnh trong sử dụng lao động ở Hải Phòng

Trên đây là một số đặc điểm chính về vấn đề SDLĐ ở Hải Phòng được phân tích, đánh giá chủ yếu dựa trên hệ thống dữ liệu thống kê. Để có cái nhìn đa chiều hơn, nghiên cứu sinh đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu quan điểm, đánh giá dưới góc nhìn của các doanh nghiệp - những chủ thể SDLĐ về chất lượng, điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn gặp phải trong quá trình SDLĐ ở Hải Phòng. Kết quả điều tra như sau: 

- Thông tin chung về doanh nghiệp

40 doanh nghiệp tham gia khảo sát trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ hoặc hỗn hợp (hoạt động trong cả công nghiệp và dịch vụ). Về thời gian thành lập, có những doanh nghiệp mới thành lập chưa được 1 năm nhưng cũng có doanh nghiệp có tuổi đời trên 15 năm. Tuy nhiên, số doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm trở lại đây chiếm đa số với 47,4% (phụ lục 3.4). Về loại hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất: 57,5% tổng số doanh nghiệp điều tra. Tiếp theo là doanh nghiệp tư nhân với 17,5%, doanh nghiệp liên doanh: 15%, doanh nghiệp nhà nước: 7,5 % và loại hình khác (công ty cổ phần): 2,5% (phụ lục 3.5). Về quy mô lao động, đa số các doanh nghiệp có quy mô từ 50 - 200 người và 200 - 500 người. Những doanh nghiệp có quy mô lớn (vài ngàn lao động) cũng chiếm khoảng 15% (phụ lục 3.6) và tất cả đều là doanh nghiệp FDI. 

Về thu nhập bình quân tháng của người lao động, số doanh nghiệp có thu nhập dưới năm triệu rất ít (2,5%) nhưng số có thu nhập cao (trên 12 triệu/người/tháng) cũng không nhiều, thuộc về 2 doanh nghiệp liên doanh và 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đa số người lao động trong các doanh nghiệp điều tra có mức thu nhập trung bình: 5 đến 8 triệu/tháng. 

	
	Bảng 3.32. Thu nhập bình quân tháng của lao động

	
	
	Số doanh nghiệp
	Tỷ lệ %
	% tích luỹ

	
	Dưới 5 triệu đồng
	1
	2.5
	2.5

	
	5 – dưới 8 triệu đồng
	28
	70.0
	72.5

	
	8 - 12 triệu đồng
	8
	20.0
	92.5

	
	Trên 12 triệu đồng
	3
	7.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra của NCS
- Một số thông tin chung về lao động trong các doanh nghiệp

Xét về trình độ, số doanh nghiệp có tỷ lệ lao động phổ thông từ 50% trở lên chiếm số đông hơn cả với 14 trên tổng số 38 doanh nghiệp có thông tin. Số doanh nghiệp không SDLĐ phổ thông rất ít, chỉ chiếm 7,5% và đều là các doanh nghiệp có quy mô lao động nhỏ (phụ lục 3.7). Các doanh nghiệp có tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên càng cao lại càng ít (phụ lục 3.8).

Hầu hết các doanh nghiệp đều SDLĐ ngoại tỉnh (86,8% số doanh nghiệp thu thập được thông tin) nhưng đa phần (gần một nửa) có tỷ lệ lao động ngoại tỉnh dưới 15% (phụ lục 3.9). Điều này cũng khá sát với thực tế SDLĐ ở Hải Phòng. Xét về cơ cấu giới tính, có sự chênh lệch nhất định giữa lao động nam và nữ: 35% số doanh nghiệp được khảo sát có tỷ lệ lao động nữ trên 50% nhưng cũng có đến 45% số doanh nghiệp chỉ có tỷ lệ lao động nữ dưới 25% (phụ lục 3.10).

- Đánh giá của doanh nghiệp về lao động Hải Phòng

+ NLĐ dồi dào nên dễ dàng tuyển dụng: Như đã phân tích ở trên, hiện tại, NLĐ ở Hải Phòng vẫn được đánh giá là tương đối dồi dào. Về lý thuyết, lao động dồi dào sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tuyển dụng, tìm kiếm lao động. Với nhận định này, đa số các doanh nghiệp được hỏi đều đồng ý với các mức độ khác nhau. Dù mức độ hoàn toàn đồng ý chỉ có 7,5% nhưng tỷ lệ đồng ý cũng lên tới 37,5%, cao nhất trong số các lựa chọn. Tuy nhiên, vẫn có gần 1/3 không đồng ý, và hầu hết không đồng ý vì vế thứ hai của nhận định: NLĐ có thể dồi dào nhưng chưa chắc đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, vì vậy để tuyển được lao động theo yêu cầu chưa bao giờ là dễ dàng.

	
	Bảng 3.33. NLĐ Hải Phòng dồi dào nên dễ dàng tuyển dụng

	
	
	Số doanh nghiệp
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Rất không đồng ý
	4
	10.0
	10.0

	
	Không đồng ý
	8
	20.0
	30.0

	
	Tạm đồng ý
	10
	25.0
	55.0

	
	Đồng ý
	15
	37.5
	92.5

	
	Rất đồng ý
	3
	7.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra của NCS
+ Lao động có trình độ học vấn tương đối khá, thuận lợi cho việc đào tạo, nâng cao tay nghề: Với các doanh nghiệp trực tiếp SDLĐ, nhận định này chỉ nhận được mức độ tạm đồng ý của gần một nửa (42,5%) số doanh nghiệp được hỏi, trong khi có đến 32,5% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý (phụ lục 3.11). Điều này phần nào được lý giải bởi thực tế hầu hết các doanh nghiệp Hải Phòng sau khi tuyển dụng đều phải đào tạo lại lao động. 

+ Giá thuê lao động tương đối rẻ so với một số thành phố lớn khác: Đây là nhận định được khá nhiều doanh nghiệp đồng ý: 65% từ mức tạm đồng ý cho đến hoàn toàn đồng ý (phụ lục 3.12). Về cơ bản, Hải Phòng có mức sống, mức chi phí sinh hoạt và cả mức giá thuê lao động tương đối rẻ so với Hà Nội, TP.HCM, thậm chí so với một số tỉnh, thành phố khác như Quảng Ninh, Cần Thơ… Với các doanh nghiệp, đây có thể là một lợi thế cạnh tranh nhưng điều đó cũng phản ánh sự phát triển kém năng động của kinh tế và mức thu nhập thấp của người lao động. Tuy nhiên, cũng có ý kiến của một số doanh nghiệp chưa hẳn đồng tình khi cho rằng người lao động vẫn đòi hỏi lương cao đối với cả những công việc bình thường.

+ Lao động Hải Phòng cần cù, chịu khó và nhạy bén, tiếp thu nhanh: đây cũng là những khía cạnh phản ánh chất lượng, thế mạnh của LLLĐ. Dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Hải Phòng, LLLĐ Hải Phòng cũng được đánh giá khá cao về mức độ chăm chỉ và sự nhạy bén trong công việc (phụ lục 3.13, 3.14). 

- Vấn đề tuyển dụng lao động của doanh nghiệp

Đối tượng tuyển dụng của hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát bao gồm cả lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo (62,5%). Tuy nhiên cũng có khoảng 10% số doanh nghiệp chỉ tuyển lao động phổ thông, đều là doanh nghiệp tư nhân và FDI (phụ lục 3.15). Có hai kênh tuyển dụng mà các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất và đánh giá cao là thông báo tuyển dụng thông qua các kênh truyền thông, internet, đặc biệt là dán thông báo ở cổng công ty (80% số doanh nghiệp lựa chọn); và thông qua sự giới thiệu, dẫn dắt người thân, bạn bè của chính người lao động trong công ty (85%). Chỉ có chưa đến một nửa số doanh nghiệp (42,5%) tìm kiếm lao động thông qua dịch vụ của các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty nhân sự, điều đó chứng tỏ kênh kết nối một cách chuyên nghiệp và hiệu quả giữa cung - cầu lao động Hải Phòng chưa thực sự phát triển. Việc liên kết với các cơ sở đào tạo để tuyển chọn lao động cũng không phải là kênh được sử dụng phổ biến, trong khi nếu làm tốt kênh này sẽ mang lại lợi ích cho cả ba bên tham gia: doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo và người lao động.
	Bảng 3.34. Các kênh tuyển dụng lao động chính 

	
	Số lựa chọn
	% trường hợp lựa chọn

	
	Số lượng 
	Tỷ lệ %
	

	Kênh tuyển dụng lao động
	Qua truyền thông, internet, thông báo của DN
	32
	27.8%
	80.0%

	
	Qua TT giới thiệu việc làm, cty/DN tuyển dụng nhân sự
	17
	14.8%
	42.5%

	
	DN trực tiếp về các địa phương tuyển dụng
	13
	11.3%
	32.5%

	
	Liên kết với các cơ sở đào tạo
	15
	13.0%
	37.5%

	
	Qua giới thiệu của chính người LĐ làm việc trong DN
	34
	29.6%
	85.0%

	
	Hình thức khác
	4
	3.5%
	10.0%

	Tổng
	115
	100.0%
	287.5%

	Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra của NCS


 Liên quan đến vấn đề lao động có trình độ, tay nghề cao, khoảng 55% số doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhóm nhân lực này. Đặc biệt, với nhân sự cấp cao, một số công ty còn tìm mọi cách để có được, kể cả thông qua hoạt động headhunt (săn đầu người). Theo đánh giá của đa số doanh nghiệp, khó khăn xuất phát từ hai lý do: Hải Phòng thực sự vẫn thiếu NLĐ có trình độ, tay nghề cao, và chính LLLĐ có trình độ cũng có những đòi hỏi vượt quá khả năng của danh nghiệp. Thực tế, đây là một bài toán không dễ, đòi hỏi phải có được sự dung hoà về lợi ích của cả hai phía: người lao động và doanh nghiệp SDLĐ.

- Vấn đề đào tạo nghề cho người lao động

Khảo sát cho thấy 90% số doanh nghiệp được hỏi đều có nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo. Tuy nhiên, chỉ có một tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp cho rằng lao động đã qua đào tạo hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Còn lại, phần lớn (70%) đều khẳng định mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu đòi hỏi. Như vậy, con số 32,4% LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng năm 2015, vốn không cao, còn bao hàm nhiều vấn đề đáng bàn, nhất là về chất lượng đào tạo nghề. 
Bảng 3.35. Đánh giá của DN về vấn đề đào tạo nghề

và chất lượng lao động Hải Phòng

	
	
	Số lựa chọn
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của DN 
	7
	17.5
	17.5

	
	Đáp ứng được một phần yêu cầu của DN 
	28
	70.0
	87.5

	
	Nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của DN 
	4
	10.0
	97.5

	
	Hoàn toàn chưa đáp ứng được yêu cầu của DN 
	1
	2.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra của NCS
Đây cũng chính là một phần lý do 87,5% doanh nghiệp phải thực hiện đào tạo CMKT cho người lao động sau khi tuyển dụng. Ngoài lý do người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu các kỹ năng cần thiết để làm việc, mục đích của việc đào tạo còn nhằm để tiếp cận công nghệ sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động (phụ lục 3.16). Có nhiều hình thức đào tạo được sử dụng, nhưng hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất là tự tổ chức các khoá đào tạo. Đây là hình thức hiệu quả, tiết kiệm chi phí và phù hợp nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy, nếu có sự kết hợp từ đầu giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có thể đã giảm đáng kể sự lãng phí nhiều mặt. Một điều đáng mừng là có khoảng gần 2/5 số doanh nghiệp được khảo sát có hoạt động cử người đi đào tạo ở nước ngoài để nâng cao tay nghề, hỏi hỏi công nghệ mới (phụ lục 3.17). 

- Một số khó khăn khác trong quá trình sử dụng lao động
Với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông ở Việt Nam nói chung, có một số vấn đề khó khăn thường gặp phải, đó là hiện tượng thiếu lao động mang tính chất thời vụ (vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới), hiện tượng lao động “nhảy việc”, hay ý thức kỷ luật… Khảo sát vấn đề này trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng cho thấy, những hiện tượng trên đều có nhưng không phải quá phổ biến, và không phải doanh nghiệp nào cũng gặp. Riêng về ý thức tổ chức kỷ luật, tưởng chừng là điểm yếu của người lao động người Hải Phòng khi lâu nay vẫn bị gắn với nét tính cách ngang tàng, nhưng dưới góc nhìn của các doanh nghiệp, những người SDLĐ thì lại được đánh giá khá cao. 81,6% số danh nghiệp được hỏi cho rằng hiện tượng ý thức tổ chức kỷ luật kém của người lao động ít khi xảy ra, thậm chí có gần 1/3 cho rằng không xảy ra (phụ lục 3.18, 3.19, 3.20). 

Với lao động đã qua đào tạo, vấn đề lớn nhất các doanh nghiệp thường gặp phải là vừa sử dụng vừa phải tiến hành đào tạo lại vì chưa đáp ứng được yêu cầu. 72,5% số doanh nghiệp được hỏi cho biết đây là điều thường xuyên xảy ra, một lần nữa đặt lại vấn đề cho lĩnh vực đào tạo nghề của thành phố Hải Phòng. Các kỹ năng mềm của người lao động cũng chưa được các doanh nghiệp đánh giá cao, đòi hỏi bản thân người lao động phải nỗ lực hơn nữa trong quá trình đào tạo, tự đào tạo và quá trình làm việc (phụ lục 3.21, 3.22, 3.23). 

Đối với nhân sự cấp cao, có vẻ như các chủ thể SDLĐ ở Hải Phòng không gặp khó khăn nhiều trong việc tìm kiếm, tuyển chọn và sử dụng nhân sự cấp cao bởi có tới 40,5% số doanh nghiệp được hỏi cho biết không xảy ra tình trạng khó tuyển lao động có trình độ cao, nhân sự cấp cao do thiếu nguồn cung ở địa phương, 47,2% cho biết việc phải tuyển dụng tthêm lao động trình độ cao từ các địa phương khác cũng ít khi xảy ra. Việc mất nhân sự cấp cao do các doanh nghiệp “giành giật” lẫn nhau cũng ít khi xảy ra (phụ lục 3.24, 3.25, 3.26). Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản chất vấn đề, có thể thấy điều này phần nào phản ánh trình độ phát triển kinh tế Hải Phòng chưa cao, chưa thực sự mạnh mẽ, năng động. 

Ngoài những vấn đề trên, một số doanh nghiệp được khảo sát cho biết, lao động Hải Phòng cũng còn một số hạn chế như “kinh nghiệm làm việc ít, tay nghề cao ít, tính tự giác không cao, chỉ đâu làm đấy, ít chịu tư duy” (ý kiến của ông Vũ Trụ Tía, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Liên doanh KCN Đồ Sơn Hải Phòng). Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc) cũng là một trở ngại không nhỏ khi mà thành phố đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến từ các quốc gia này. Đây vừa là trở ngại, vừa là thiệt thòi cho người lao động.

Tiểu kết chương 3
Hải Phòng có NLĐ tương đối dồi dào, với quy mô tiếp tục gia tăng nhưng tốc độ tăng đã chậm lại và xu thế già hoá cũng bắt đầu hiện hữu. 
LLLĐ chiếm 86,9% tổng NLĐ. Tốc độ gia tăng LLLĐ cao hơn so với tốc độ gia tăng NLĐ và gia tăng dân số. Tỷ lệ tham gia LLLĐ tuy thấp hơn mức bình quân của cả nước nhưng đang có xu hướng tăng lên. Nằm trong vùng ĐBSH đông dân và dồi dào lao động, Hải Phòng cũng đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sức ép tạo công ăn việc làm, nhất là việc làm bền vững cho người lao động.

Cơ cấu LLLĐ theo giới tính không có nhiều chênh lệch. Cơ cấu LLLĐ theo độ tuổi thay đổi khá rõ nét trong giai đoạn 1999 - 2015, mặc dù hiện tại đang có nhiều ưu thế nhưng cũng đã xuất hiện dấu hiệu gia tăng độ tuổi lao động trung bình. 

Lao động Hải Phòng được đánh giá tương đối tốt về trình độ học vấn. Về trình độ CMKT, LLLĐ đã qua đào tạo của Hải Phòng năm 2015 là 32,4%, khá cao so với mức bình quân của cả nước. Trong đó, nguồn nhân lực KH-CN cũng từng bước phát triển, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố. Tuy nhiên, chất lượng lao động của Hải Phòng vẫn còn nhiều hạn chế: tỷ lệ chưa qua đào tạo lớn, trình độ tay nghề và CMKT chưa cao nên gây ra tình trạng vừa thiếu lao động lành nghề, trình độ cao lại vừa thừa lao động phổ thông, đội ngũ nhân lực KH-CN còn mỏng, yếu... Lao động chưa qua đào tạo năm 2015 chiếm 67,6% toàn bộ LLLĐ, dù đã giảm nhiều so với năm 1999 nhưng vẫn còn cao, đặc biệt KVNT với chủ yếu là lao động phổ thông hoặc lao động chỉ có chứng chỉ nghề sơ cấp. Lao động đã qua đào tạo dù tăng lên đáng kể về số lượng và tỷ trọng nhưng trong một số trường hợp vẫn phải đào tạo lại sau tuyển dụng, gây lãng phí nhiều mặt.
Năm 2015, khoảng 55,5% dân số Hải Phòng đã tham gia vào thị trường lao động, tăng thêm 8% so với năm 1999. Vị thế việc làm của người lao động cũng có nhiều thay đổi trong hơn một thập kỷ qua: tăng nhanh tỷ trọng lao động làm công ăn lương (chiếm gần một nửa), giảm tỷ trọng lao động gia đình và tự làm. Xét theo nghề nghiệp, những nghề giản đơn cũng đã giảm nhanh nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn. 
Năng suất lao động trong những năm qua đã tăng lên rõ rệt nhưng vẫn thấp so với một số thành phố khác và có sự chênh lệch giữa các ngành kinh tế. Là một thành phố khá lớn nhưng thu nhập bình quân tháng của người lao động làm công ăn lương Hải Phòng chỉ ngang với mức bình quân chung của cả nước, không chỉ thấp hơn Hà Nội, TP. HCM mà còn đứng sau nhiều tỉnh, thành tương đương.
Cơ cấu lao động có việc làm chia theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ đều có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, những chuyển biến này còn chậm, chưa thực sự phát huy hết được thế mạnh và tiềm năng của thành phố, để có thể SDLĐ hiệu quả hơn nữa. Vẫn có tới trên 1/4 số lao động có việc làm tập trung trong khu vực N-L-TS vốn có năng suất và thu nhập thấp. Đây cũng là khu vực có tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo rất cao (92,9%).
Hải Phòng cũng là thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao, nhất là đối với lao động trong độ tuổi. Tình trạng thiếu việc làm chủ yếu diễn ra ở nông thôn và tập trung vào những lao động chưa qua đào tạo.
Chương 4
 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LAO ĐỘNG
 VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
4.1. Định hướng phát triển nguồn lao động và sử dụng lao động ở thành phố Hải Phòng

4.1.1. Căn cứ xây dựng định hướng 

4.1.1.1.  Xu thế hội nhập và sự phát triển của kinh tế tri thức 

Xu thế hội nhập và sự phát triển của kinh tế tri thức chính là những nhân tố đang và sẽ chi phối mạnh mẽ đến phân công lao động quốc tế, từ đó tác động đến chiến lược phát triển NLĐ và SDLĐ của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ. Vì vậy, định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều phải tính đến những yếu tố này để có thể xác định được vị trí của mình trong chuỗi phân công đó cũng như để tránh tình trạng tụt hậu.

Xu thế tất yếu của toàn cầu hoá và hội nhập trong một “thế giới phẳng” đang diễn ra tiếp tục tác động đến mọi mặt của mỗi quốc gia, khiến cho sự di chuyển các nguồn lực, trong đó có nguồn lực lao động trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Phân công lao động quốc tế theo nguyên lý “chuỗi cung ứng” hay “chuỗi giá trị gia tăng” toàn cầu (dẫn theo [126]) dựa trên lợi thế so sánh, ngày càng trở nên sâu sắc và tăng thêm động lực cho sự dịch chuyển lao động này. Bối cảnh hội nhập thế giới và khu vực ngày càng phổ biến sẽ là yếu tố sẽ tác động đến NLĐ và SDLĐ của nước ta nói chung, TP. Hải Phòng nói riêng. Sự dịch chuyển lao động sẽ tăng lên, lao động nước ta có thêm nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm tốt hơn, nhưng cũng sẽ có không ít người đứng trước nguy cơ thất nghiệp, thiếu việc làm nếu không đáp ứng được yêu cầu về trình độ, kỹ năng. Đó là điều không thể không tính đến trong việc định hướng phát triển NLĐ và xây dựng một cơ cấu SDLĐ hợp lý cho không chỉ Việt Nam, mà còn cho cả TP. Hải Phòng. 

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển mạnh mẽ của KH-CN, của kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo trên thế giới cũng là nhân tố phải tính đến khi xây dựng định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ. Kinh tế tri thức với lực lượng sản xuất đặc biệt là tri thức, trí tuệ của con người, được xem là nền tảng cho tăng trưởng và phát triển, chính là căn cứ để xác định, phát triển NLĐ và SDLĐ của Việt Nam cũng như Hải Phòng sẽ phải hướng đến nâng cao trình độ lao động bằng mọi giá và đặc biệt là tăng tốc trong việc phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng, trình độ cao.

4.1.1.2. Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội và Phát triển nhân lực của Việt Nam

Chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra đã xác định một trong ba khâu đột phá trọng tâm chính là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đến Đại hội XII, nhiệm vụ trọng tâm vẫn được xác định là “tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược” trong đó có đột phá về lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nhân lực.
Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tháng 4/2011) cũng đặt ra mục tiêu tổng quát: “đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số mặt tiếp cận trình độ của các nước phát triển trên thế giới” [127].
Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20/1/2016 xác định hội nhập quốc tế về lao động - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những mục tiêu cụ thể của chiến lược này là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, tham gia vào thị trường lao động khu vực và toàn cầu; tăng cơ hội việc làm có chất lượng cho người lao động; tăng số lượng các nghề đào tạo được các nước công nhận về văn bằng, chứng chỉ.

Các chiến lược phát triển mang tầm quốc gia với những mục tiêu tổng quát và cụ thể chính là các căn cứ quan trọng để xây dựng định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ cho TP. Hải Phòng một cách hợp lý và hài hoà với tổng thể chung. 

4.1.1.3. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP. Hải Phòng và định hướng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được xác định:
- Điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng phát huy tối đa lợi thế vị trí, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, vượt trội; ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp, kinh tế biển, kinh tế đô thị hiện đại, hiệu quả, tăng trưởng nhanh, bền vững.

- Tập trung vào các ngành dịch vụ: Logistics, dịch vụ hàng hải, hàng không, nghiên cứu thiết kế, phát minh sáng chế, tài chính ngân hàng, thương mại, giáo dục đào tạo, chữa bệnh chất lượng cao, du lịch, thương mại điện tử, hội chợ triển lãm... Ưu tiên những ngành công nghiệp tiên tiến, công nghệ cao thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; công nghệ tự động hóa; công nghệ nano và ngành công nghiệp kỹ thuật cao trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, năng suất và giá trị cao.

- Chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang tăng trưởng hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, dựa trên những ngành tham gia mạng sản xuất toàn cầu, chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, định hướng xuất khẩu; đặc biệt chú trọng tăng trưởng xanh; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao năng suất lao động xã hội, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tăng trưởng kinh tế dựa trên sự phát triển của khu kinh tế ven biển hiện đại, khu công nghiệp chuyên sâu; dựa trên phát triển kinh tế nhiều thành phần; và tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, giảm dần bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, tăng số lượng lao động được giải quyết việc làm mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Những định hướng phát triển KT-XH của thành phố là căn cứ chủ yếu để xác định, về mặt nhân lực, Hải Phòng sẽ phải chú trọng vào việc phát triển và nâng cao năng lực, trình độ lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ đặc thù gắn với thế mạnh của thành phố, các ngành kinh tế gắn với biển, và đặc biệt là lao động trình độ, chất lượng cao trong một số ngành hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

4.1.1.4. Quy hoạch Phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng

Quy hoạch Phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020 là một căn cứ quan trọng cho việc đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển NLĐ và SDLĐ của thành phố. Quan điểm phát triển nhân lực Hải Phòng đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/04/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH thành phố đến năm 2020. Theo đó, phát triển nhân lực, trong đó có nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu và là khâu đột phá của chiến lược phát triển KT-XH TP. Hải Phòng. Đồng thời, phát triển nhân lực Hải Phòng phải đảm bảo đồng bộ cả về quy mô, cơ cấu, số lượng, chất lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển thành phố theo hướng CNH, HĐH, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIII và XIV sắp tới [91].

4.1.1.5. Những hạn chế trong thực trạng nguồn lao động, sử dụng lao động ở Hải Phòng và tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát của NCS 

a) Những hạn chế 
- TP. Hải Phòng có quy mô NLĐ và LLLĐ lớn, số lượng gia tăng hàng năm cao, là khó khăn không nhỏ đối với vấn đề giải quyết việc làm, cả duy trì việc làm cũ và tạo việc làm mới cho số lao động tăng thêm. 

- Chất lượng lao động còn nhiều bất cập: tỷ lệ chưa qua đào tạo cao, trình độ CMKT, tay nghề cũng như các kỹ năng mềm còn hạn chế, gây ra tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa lao động. 

- Xét về vị thế việc làm, vẫn có gần một nửa số lao động có việc làm là lao động tự làm và lao động gia đình, hay nói cách khác là thuộc về khu vực phi chính thức, khu vực vốn tiềm ẩn rủi ro nhiều mặt.

- Năng suất lao động và thu nhập của người lao động nhìn chung chưa cao, không chỉ so với các thành phố lớn mà còn so với nhiều tỉnh, thành tương đương.

- Lao động có việc làm của TP. Hải Phòng vẫn còn tập trung đông ở KVNT và trong nhóm ngành N-L-TS có năng suất, thu nhập thấp, công việc bấp bênh. 

- Vấn đề thất nghiệp trong LLLĐ thanh niên hay thiếu việc làm ở KVNT cũng là khó khăn không nhỏ trong SDLĐ ở TP. Hải Phòng.

b) Tổng hợp từ kết quả điều tra, khảo sát của nghiên cứu sinh
Ngoài những vấn đề trên, kết quả điều tra, khảo sát thực tế của NCS cho thấy, có một số hạn chế mà các định hướng và giải pháp phát triển NLĐ, SDLĐ ở TP. Hải Phòng sẽ phải tập trung vào. Trước hết đó là vấn đề thu nhập của người lao động. Khảo sát cho thấy, đa số lao động trong các doanh nghiệp có thu nhập chưa cao. Thêm vào đó, có tới 1/3 doanh nghiệp được khảo sát có tỷ lệ SDLĐ phổ thông trên 50%, cũng có nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại, những ngành có giá trị gia tăng cao vẫn còn hạn chế. 
Về chất lượng lao động ở TP. Hải Phòng, 70% doanh nghiệp được khảo sát khẳng định lao động Hải Phòng mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu, 72,5% cho biết thường phải đào tạo lại lao động sau khi tuyển dụng. Điều này có nghĩa là hệ thống đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đây cũng chính là cơ sở để NCS đề xuất giải pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng NLĐ của Hải Phòng.

Thông qua điều tra thực tế, có thể thấy một phần nguyên nhân của hiện tượng xuất cư lao động, nhất là lao động có trình độ ở Hải Phòng là do kinh tế thành phố phát triển chưa thực sự năng động để tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng, hấp dẫn. Bên cạnh đó là các lí do liên quan đến hiện tượng tiêu cực trong tuyển chọn, SDLĐ, môi trường làm việc và chế độ chính sách đãi ngộ, mức thu nhập chưa hấp dẫn. Từ quan điểm cá nhân, những người tham gia khảo sát đã lựa chọn đưa ra các giải pháp nhằm thu hút lao động có trình độ cho TP. Hải Phòng (phụ lục 4.1) và đây cũng là những gợi mở để từ đó NCS đề xuất một số giải pháp thực sự phù hợp cho vấn đề này. 
Như vậy, việc đánh giá chất lượng lao động Hải Phòng dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp - những chủ thể SDLĐ hay làm rõ những nguyên nhân khiến cho Hải Phòng kém sức hấp dẫn dưới góc nhìn của một bộ phận lao động có trình độ và tham khảo ý kiến đóng góp của họ trong cách giải quyết vấn đề cũng là những căn cứ quan trọng giúp NCS có thể xây dựng được định hướng và đề xuất các giải pháp đúng đắn, thực tế cho vấn đề phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng.

4.1.2. Quan điểm  
Việc phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng được xác định phải hướng đến phục vụ trực tiếp cho đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, đồng thời gắn với việc tái cấu trúc cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại như nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển KT-XH thành phố đã đặt ra. 
Phát triển NLĐ và SDLĐ Hải Phòng phù hợp với định hướng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn và là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước
Phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng cần phải phù hợp và hài hoà với Quy hoạch phát triển nhân lực TP. Hải Phòng nói riêng và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam nói chung. 

Việc phát triển, nâng cao chất lượng NLĐ và sử dụng hợp lý lao động ở Hải Phòng cần phải gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, hướng đến các mục tiêu xã hội quan trọng: góp phần tạo việc làm bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nghèo đói và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

4.1.3. Định hướng 

4.1.3.1. Định hướng chung
- Tiếp tục nâng cao chất lượng NLĐ Hải Phòng, tận dụng lợi thế “cơ cấu vàng” để phát huy hết tiềm năng NLĐ thành phố cả về quy mô và chất lượng. 
- Phát triển NLĐ có trình độ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo đây sẽ là một nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của thành phố, hội nhập nhanh chóng vào thị trường lao động quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của khu vực, trung tâm vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Đặc biệt chú trọng tới NLĐ chất lượng cao trong những ngành gắn với kinh tế biển, vốn là thế mạnh của Hải Phòng.
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng từ khu vực có thu nhập thấp, bấp bênh sang khu vực có thu nhập cao và ổn định hơn, nhằm khai thác, SDLĐ hợp lý, hiệu quả theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

- Chú trọng phát triển nguồn lực lao động phục vụ cho các ngành kinh tế biển và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng gắn với thế mạnh về biển của Hải Phòng. Kết luận 72 của Bộ Chính trị khẳng định cần xây dựng Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước. Từ góc nhìn như vậy, có thể thấy phát triển và SDLĐ ở Hải Phòng cần phải định hướng tập trung vào việc chuẩn bị và tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho những ngành kinh tế gắn với biển một cách có trọng tâm hơn để phát huy thế mạnh vốn có, từ đó sử dụng hợp lý NLĐ.

4.1.3.2. Định hướng cụ thể

Trên cơ sở quan điểm và định hướng chung như trên, định hướng cụ thể cho phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng đến năm 2025 được xác định thông qua một số chỉ tiêu như sau: 

Bảng 4.1. Dự báo một số chỉ tiêu phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng đến năm 2025

	Chỉ tiêu
	2015
	2020
	2025

	Dân số (nghìn người)
	1.963,3
	2.061,5
	2.159,4

	Nguồn lao động  (nghìn người)
	1.307,5
	1.370,9
	1.431,7

	Lực lượng lao động (nghìn người)
	1.128,1
	1.201,4
	1.267,5

	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo (%)
	32,4
	40
	48

	Lao động có việc làm (nghìn người)
	1.090,4
	1.199,4
	1.295,4

	Cơ cấu lao động có việc làm (%)
	
	
	

	+ N-L-TS
	25,7
	21,0
	17,0

	+ CN-XD
	29,6
	33,0
	35,0

	+ Dịch vụ
	44,7
	46,0
	48,0

	Tỷ trọng lao động làm công ăn lương (%)
	49,8
	55,0
	60

	Số LĐ được tạo việc làm hàng năm (người)
	55.000
	56.000
	57.500


Nguồn: [17], [19], [91], [93], [94] và tính toán của NCS
4.2. Giải pháp phát triển nguồn lao động và sử dụng lao động ở TP. Hải Phòng
4.2.1. Nhóm giải pháp phát triển nguồn lao động
4.2.1.1. Giải pháp về chính sách 

a) Chính sách dân số - lao động

Chính sách dân số có tác động không nhỏ đến quy mô, cơ cấu dân số và NLĐ. Đối với TP. Hải Phòng vốn có NLĐ tương đối dồi dào và tiếp tục tăng lên, vẫn cần có sự kiểm soát nhất định về chính sách dân số. Thực tế, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được TP. Hải Phòng thực hiện khá tốt trong một thời gian dài, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ gia tăng dân số và gia tăng NLĐ. Tuy nhiên, do quy mô dân số và NLĐ tương đối lớn nên mỗi năm, NLĐ của Hải Phòng vẫn tăng thêm đáng kể. Thêm nữa, những năm gần đây, số gia đình sinh con thứ ba ở Hải Phòng có xu hướng tăng lên, cộng với tâm lý mong muốn có con trai ít nhiều vẫn còn tồn tại, chính là nhân tố khiến tốc độ gia tăng dân số Hải Phòng có thể quay trở lại mức tăng nhanh hơn hiện tại và điều này chắc chắn sẽ làm cho LLLĐ vốn đã đông đảo ở Hải Phòng càng thêm áp lực. Vì vậy, đối với Hải Phòng, chính sách dân số vẫn nên duy trì để ổn định mức tăng và quy mô NLĐ. Đồng thời, cần có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và giảm mức độ chênh lệch giới tính khi sinh, tránh những tác động không mong muốn đối với cơ cấu NLĐ sau này.
b) Chính sách thu hút, khuyến khích lao động có trình độ

Liên quan đến chất lượng, các cơ chế, chính sách ưu đãi là giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút nhân tài, giữ chân lao động có trình độ cho thành phố Hải Phòng để có thể có được NLĐ chất lượng. 

Để phát triển NLĐ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và xu thế hội nhập, Hải Phòng cần có cơ chế, chính sách cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài, giữ chân và thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao về làm việc cho thành phố. Việc phát hiện, bồi dưỡng và giữ chân người tài có ý nghĩa rất quan trọng đối với xây dựng đội ngũ lao động trình độ cao, đòi hỏi phải có cơ chế thích đáng và chặt chẽ. Từ cấp cơ sở, cần có sự sàng lọc để tìm ra những người giỏi thật sự trong từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể và có thể gửi đi đào tạo ở các nước tiên tiến. Xuất phát từ thực tế ngoại ngữ có thể là rào cản trước mắt đối với nhiều người, thành phố cần có cơ chế và dành ngân sách hỗ trợ trong cả việc đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ để tạo thêm động lực. Hỗ trợ tối đa với những người giỏi thực sự như vậy, nhưng cũng phải có những quy định, ràng buộc cụ thể để đảm bảo sau khi được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ ở nước ngoài họ sẽ quay trở về phục vụ cho thành phố, ít nhất trong những thời hạn nhất định, tránh tình trạng lại ra đi luôn như một số tỉnh, thành phố đã gặp phải.

Hải Phòng có thể học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (như việc hỗ trợ kinh phí từ 80 đến 280 lần mức lương cơ sở) để thu hút nguồn lao động có trình độ về làm việc lâu dài cho thành phố. Bên cạnh đó, chính sách thu hút không chỉ có ưu đãi bằng vật chất mà cần phải bao gồm cả điều kiện làm việc (tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo), cơ hội phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp, hình thức tôn vinh... Đây là những yếu tố không thể thiếu nếu muốn giữ chân và thu hút được LLLĐ có trình độ cao của thành phố. Khảo sát của NCS cho thấy, bên cạnh giải pháp phát triển mạnh kinh tế, vấn đề về chế độ, chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc cũng thu hút sự quan tâm đáng kể của người lao động. Khoảng 2/3 số người được khảo sát mong muốn TP. Hải Phòng có những chính sách đãi ngộ xứng đáng và tạo được môi trường làm việc tốt để người lao động có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Cơ chế thu hút lao động có trình độ cũng cần linh hoạt tuỳ theo điều kiện cụ thể và rất khác biệt của từng khu vực: KVTT, KVNT, hay cả khu vực hải đảo.
Đặc biệt, cơ chế thu hút lao động chất lượng cao về làm việc cho thành phố cũng cần được áp dụng linh hoạt, có thể chỉ cần làm việc bán thời gian hoặc hợp tác làm việc theo các chuyên đề cụ thể với thành phố. Hải Phòng cũng cần nghiên cứu thực hiện cơ chế thuê, hợp tác, tư vấn đối với chuyên gia đầu ngành (trong và ngoài nước) trong các lĩnh vực công nghệ cao phục vụ cho quá trình phát triển. 

Đối với LLLĐ trẻ, cần có cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo cơ bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thí điểm thực hiện trả lương, phân phối thu nhập theo năng lực và kết quả công tác. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ thông qua cơ chế thi tuyển công khai.
Hải Phòng cần có cơ chế và dành nguồn ngân sách hỗ trợ cho các trường (không kể công lập hay dân lập) đào tạo những ngành nghề mà thành phố và Vùng Duyên hải Bắc bộ có nhu cầu cao, kinh phí đầu tư lớn nhưng lợi nhuận thấp đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đảm bảo chất lượng. Duy trì và phát triển các đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao của thành phố; đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy hoạch cán bộ. Tiếp tục triển khai Đề án đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ ở nước ngoài đến năm 2020.

Cần có giải pháp hạn chế tiêu cực trong tuyển chọn và SDLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Tiêu cực trong vấn đề tuyển dụng lao động ở Hải Phòng là một thực tế không thể phủ nhận và đây chính là một rào cản không nhỏ khiến rất nhiều người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ khó có cơ hội và cũng không muốn quay về làm việc ở Hải Phòng. 

c) Các chính sách khác

Ngoài những cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, Hải Phòng cũng cần có những chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể vì quyền lợi của người lao động, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của nguồn lực rất quan trọng này.

Đối với những vùng khó khăn, vùng xa, khu vực nông thôn, nhất là các huyện hải đảo cần có cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút, bố trí lao động phù hợp và nâng cao trình độ cho người lao động. Đặc biệt, cần nâng cao tỷ lệ động qua đào tạo, nhất là đào tạo nghề vốn rất thấp ở KVNT. Ở thành thị, cần có chính sách cụ thể hỗ trợ cho những lao động thuộc khu vực phi chính thức, vốn có công việc và thu nhập bấp bênh, thiếu ổn định, thông qua các chương trình đào tạo nghề và kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu, để doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc tuyển dụng lao động, trong khi người lao động cũng có điều kiện tiếp cận với cơ hội việc làm mới, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

Việc phát triển mạnh mẽ các KCN, thu hút lượng lớn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước trong những năm gần đây đã góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động Hải Phòng, nhất là lao động trẻ. Tuy nhiên, TP. Hải Phòng cũng cần phải có những quy định, chính sách cụ thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động, ví dụ như quy định về mức lương tối thiểu, chế độ bảo hiểm và phúc lợi tối thiểu, những quy chuẩn về thời gian làm việc và tăng ca, hay giải quyết tình trạng các doanh nghiệp vì tiết giảm chi phí đã tìm mọi cách sa thải người lao động sau tuổi 35... Đây là những điều hết sức đáng lưu ý, trong bối cảnh NLĐ và LLLĐ Hải Phòng đang có xu hướng tăng độ tuổi trung bình lên khá nhanh.
Đối với lao động nhập cư, cần có những chính sách phù hợp góp phần phát triển NLĐ của thành phố. Trước hết là những chính sách cụ thể ưu tiên LLLĐ có trình độ, có kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc trở thành một điểm đến của lao động nhập cư cũng đòi hỏi Hải Phòng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ nhưng linh hoạt đối với lực lượng này, tránh những xáo trộn cho địa bàn có đông lao động nhập cư đến, như các huyện ven đô An Dương, Thuỷ Nguyên.
4.2.1.2. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo

Phát triển giáo dục - đào tạo một cách bài bản, hệ thống, từ cấp cơ sở cho đến các cấp dạy nghề, đào tạo đại học là giải pháp cơ bản và quan trọng để nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho người lao động, phát triển NLĐ có trình độ cho thành phố. 

a) Giáo dục phổ thông: trang bị kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp
Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, với hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo và đánh giá trên mặt bằng dân trí nói chung, có thể nói TP. Hải Phòng đã làm khá tốt so với nhiều tỉnh, thành phố khác và là điểm mạnh cần tiếp tục phát huy. Bởi đây chính là yếu tố quan trọng để có được đội ngũ lao động trong tương lai có nền tảng kiến thức cơ bản, làm cơ sở cho quá trình đào tạo nghề, đào tạo CMKT sau này được dễ dàng, thuận lợi. 
Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản, giáo dục ở cấp phổ thông cần phải có sự đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đồng thời trang bị cho học sinh các kỹ năng mềm như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện… Những kỹ năng này cần phải được đào tạo từ nhỏ, ngay từ cấp học phổ thông bởi đây là các kỹ năng quan trọng đối với thế hệ lao động trẻ khi mức độ hội nhập với thế giới toàn cầu hoá ngày càng trở nên sâu rộng. Với Hải Phòng, một thành phố cảng cửa ngõ đang chuyển mình đón nhận những làn sóng đầu tư mạnh mẽ, độ mở của nền kinh tế ngày càng tăng thì những yêu cầu về các kỹ năng này cho người lao động càng trở nên cấp thiết. 
Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ cấp giáo dục phổ thông cũng là xu thế cần được phổ biến. Thực tế, lĩnh vực giáo dục phổ thông hiện nay, công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh hầu như chưa được chú trọng. Đây là tình trạng chung của cả nước trong đó có TP. Hải Phòng. Vì vậy, để làm nền tảng cho việc SDLĐ hợp lý sau này, giáo dục Hải Phòng cần làm tốt hơn khâu định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh (thậm chí có thể ngay từ giai đoạn THCS) để học sinh sớm được định hướng nghề nghiệp rõ ràng và có sự lựa chọn ngành nghề tốt hơn, khắc phục tình trạng lãng phí và bất hợp lý trong cơ cấu trình độ lao động như “thừa thầy thiếu thợ”. Việc định hướng, phân luồng này có thể lồng ghép trong các chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông, đặc biệt là cấp THPT để học sinh nắm được nhu cầu về ngành nghề cụ thể của TP. Hải Phòng và có sự lựa chọn đúng đắn, vừa phù hợp với yêu cầu của thị trường, vừa phù hợp với khả năng của bản thân. Đồng thời, cũng có thể  thực hiện thông qua những kênh khác như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi quan điểm, tâm lý xã hội của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Đây cũng là khâu quan trọng có khả năng làm thay đổi quan niệm về “thầy” và “thợ” trong lựa chọn nghề nghiệp vốn tồn tại ăn sâu trong nếp nghĩ của người Việt Nam. Giải pháp này cần được đặc biệt nhấn mạnh cho KVTT của Hải Phòng.
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng giáo dục, TP. Hải Phòng cần phải dành nguồn ngân sách nhất định đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút người giỏi, khuyến khích nâng cao trình độ, khả năng cũng như tâm huyết của đội ngũ giáo viên thành phố. Bên cạnh đội ngũ giáo viên hiện tại, Hải Phòng cũng cần phải có sự chuẩn bị từng bước bài bản để có đội ngũ kế cận đảm bảo chất lượng. Có thể căn cứ vào quy mô học sinh các cấp và số lượng giáo viên để xác định nhu cầu thực tế về số chỉ tiêu giáo viên hàng năm, công bố công khai cùng với những chế độ đãi ngộ cụ thể về lương bổng, đảm bảo đầu ra để thu hút học sinh giỏi thi vào ngành sư phạm, nhằm có đội ngũ giáo viên giỏi kế cận trong tương lai. Với KVNT, đặc biệt là các huyện vùng xa và hải đảo, vấn đề này cần được chú trọng nhiều hơn nữa. 
b) Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và dạy nghề
Đối với lĩnh vực đào tạo, Hải Phòng cần đầu tư nhiều hơn vào các cấp học có vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng lao động, đó là dạy nghề và đại học. Bên cạnh việc tất yếu phải nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thì điều cần chú trọng hơn là yếu tố chất lượng: cần đảm bảo người lao động đào tạo ra đáp ứng được yêu cầu về trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, không phải đào tạo lại. Cụ thể, đối với bậc đào tạo đại học ở Hải Phòng, cần đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng đầu ra của người học thay vì mở rộng quy mô, số lượng. Ưu tiên tập trung cho việc xây dựng Trường Đại học Hàng hải trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia phục vụ Chiến lược Phát triển kinh tế biển của cả nước; phát triển Trường Đại học Hải Phòng thành trường đại học chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực; Trường Đại học Y dược Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm đào tạo kết hợp với dịch vụ khám chữa bệnh theo mô hình của Đại học Y Hà Nội. Riêng với bậc đào tạo nghề, Hải Phòng cần chú trọng cả hai khía cạnh số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của một trung tâm công nghiệp, dịch vụ với những ngành nghề khá đặc thù, đòi hỏi lao động có tay nghề, đặc biệt là tay nghề kỹ thuật cao, thợ lành nghề. Vì vậy, cần phát triển các Trường Cao đẳng nghề: Công nghiệp, Bách nghệ, Duyên Hải, Vinashin có các nghề đào tạo đạt trình độ quốc tế và phấn đấu nâng cấp ít nhất một trường thành Trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật [91]. 
Về cơ cấu, việc đào tạo cần phải đảm bảo sự hài hoà về cơ cấu trình độ đào tạo với cơ cấu ngành nghề của thành phố, vốn là một trung tâm công nghiệp và dịch vụ, nhất là các ngành kinh tế gắn với biển; tức là có sự gắn kết với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành, nghề và cấp trình độ đào tạo.
Về nội dung đào tạo, cần xác định và xây dựng khung chương trình phù hợp với nhu cầu công việc của xã hội và các doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn nghề quốc gia, khu vực và quốc tế. Các trường đào tạo từ đại học, cao đẳng cho đến trung cấp, dạy nghề… cần lựa chọn và triển khai đào tạo dựa theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, cả về nội dung, quy trình đào tạo và phương pháp đánh giá chất lượng. Đây là yếu tố cần được hết sức chú ý, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng giảm bớt thời lượng đào tạo về lý thuyết, tăng thực hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, với sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Về hình thức đào tạo, cần đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm nâng cao trình độ lao động và đáp ứng yêu cầu nhân lực của thành phố. Bên cạnh kênh đào tạo truyền thống từ các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, cần tăng cường kết nối để thực hiện các đề án dạy nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp. 
c) Đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong đào tạo
Hợp tác, liên kết trong đào tạo cũng là xu thế tất yếu cần đẩy mạnh, trước hết là đẩy mạnh hệ thống kết nối giữa các doanh nghiệp với các trường đại học, trường đào tạo nghề để để đào tạo cho người lao động các kỹ năng tốt hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của chính doanh nghiệp và của thị trường. Khảo sát từ thực tế của NCS cũng cho thấy, trong phần ý kiến đóng góp về giải pháp cụ thể, khá nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo nghề, thậm chí phối hợp với cả một số cơ quan chức năng để sắp xếp, phân chia, phát triển hệ thống các trường đào tạo nghề một cách hợp lý, đa dạng hoá ngành nghề nhưng cũng tránh trùng lặp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. 

Đặc biệt, Hải Phòng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực, nhất là đào tạo đại học và sau đại học thông qua nhiều kênh như liên kết với các trường đại học có uy tín trên thế giới để triển khai các dự án hợp tác đào tạo, trao đổi cán bộ/sinh viên ; tích cực tổ chức hoặc tham gia các hội thảo quốc tế ; mời các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu ở nước ngoài tham gia giảng dạy, làm việc, nghiên cứu tại các trường, các tổ chức KH-CN của thành phố…
d) Đầu tư có trọng điểm đối với đội ngũ nhân lực cấp cao 
Đội ngũ lao động KH-CN cũng là lực lượng nòng cốt cần được chú trọng phát triển. Đối với LLLĐ KH-CN trong các cơ quan nghiên cứu, thành phố cần chủ động lựa chọn những người có năng lực gửi đi đào tạo ở các nước có nền KH-CN hiện đại để tiếp cận và nắm vững các công nghệ tiên tiến, tạo tiền đề cho việc tiếp thu và nghiên cứu, nâng cao tiềm lực KH-CN, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Trong các doanh nghiệp, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển độ ngũ cán bộ khoa học, hỗ trợ đào tạo cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để có đủ năng lực làm đầu mối cho việc tiếp thu, làm chủ các công nghệ được chuyển giao và xúc tiến tạo ra các sản phẩm mới cho doanh nghiệp. 

Đối với các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, cũng cần thường xuyên học tập, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ nhằm bắt kịp trình độ khu vực và thế giới trong điều kiện hội nhập hiện nay, để có thể đề ra được những chính sách, giải pháp đúng đắn cho việc sử dụng hiệu quả lao động. 
e) Phát triển đào tạo hướng theo những trọng tâm nhất định
Với định hướng phát triển mạnh kinh tế biển, trở thành trọng điểm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, Hải Phòng sẽ ưu tiên phát triển những ngành kinh tế biển có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, và vì vậy cần phải chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này. Hiện trên địa bàn thành phố có nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển của cả nước mà ít địa phương nào có được như: Viện Tài nguyên và môi trường biển, Viện Nghiên cứu hải sản, Viện Y học biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hải Phòng và nhiều trường cao đẳng khác. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp… để việc đào tạo có sự gắn kết với thực tiễn. Cụ thể, ví dụ đối với nhóm ngành cảng biển - hàng hải cần có sự phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam để tổ chức đào tạo nghiệp vụ đội ngũ quản lý, chuyên viên về lĩnh vực quản trị dịch vụ cảng, logistics…Với lĩnh vực khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường biển, ngoài lợi thế sử dụng lực lượng cán bộ khoa học chuyên ngành của các đơn vị trung ương trên địa bàn, cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo trong nước và chú trọng đến hợp tác đào tạo ở các nước tiên tiến để đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, vì vậy lẽ ra theo quy luật, sẽ có nhu cầu cao về lao động công nghiệp cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn từ 2009 - 2015, chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của Hải Phòng vẫn còn chậm, đặc biệt lao động công nghiệp mặc dù cũng tăng lên về số lượng nhưng tỷ trọng hầu như ít thay đổi. Điều đó chứng tỏ rằng vẫn có nhiều lao động rời khỏi khu vực nông nghiệp nhưng chưa tham gia được vào khu vực công nghiệp vốn có năng suất lao động cao hơn bởi hạn chế về tay nghề, CMKT. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh đào tạo nghề, đặc biệt là cho lao động ở KVNT và đào tạo nghề bậc cao cho người lao động nói chung. Để làm tốt điều này, cần huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức vào lĩnh vực đào tạo lao động có CMKT, tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu SDLĐ của thành phố, nhất là tại các KCN (Đình Vũ - Cát Hải, Tràng Duệ, VSIP…) vốn đang thu hút nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Ngoài ra, lĩnh vực đào tạo nghề của Hải Phòng cần chú trọng đến các nhóm đối tượng lao động trẻ và lao động nông thôn. Đối với nhóm lao động thanh niên, đào tạo nghề và hướng nghiệp vào những ngành nghề có tính cạnh tranh, là thế mạnh, có nhu cầu lớn của Hải Phòng sẽ tạo việc làm bền vững ngay cả khi hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng sâu, rộng. Đặc biệt cần bổ sung và nhấn mạnh việc đào tạo các kỹ năng mềm cho lao động trẻ để có một thế hệ lao động mới năng động, sáng tạo, hiệu quả. 
Với lao động nông thôn Hải Phòng, trong điều kiện các KCN đang mở rộng mạnh mẽ như hiện nay, cần phát triển mạnh hình thức dạy nghề với các nhóm ngành phù hợp để có thể tham gia được vào khu vực này, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ở khu vực hải đảo, nhất là huyện đảo Cát Hải, nhóm ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch đang phát triển khá nhanh và đứng trước những cơ hội lớn, vì vậy cũng đòi hỏi những yêu cầu mới về nguồn lao động. Do đó, đối với khu vực này, cần đẩy mạnh đào tạo các ngành nghề, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch.
Một giải pháp nữa là cần tích cực khuyến khích nhu cầu học tập của xã hội bằng mọi hình thức, nhất là việc xã hội hóa trong học tập để mọi đối tượng đều có cơ hội học tập, đào tạo và cả tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề. Đó chính là chìa khoá cho cơ hội có được việc làm tốt hơn. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về sử dụng lao động
4.2.2.1. Giải pháp phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế và SDLĐ có mối quan hệ hai chiều hết sức chặt chẽ. Kinh tế phát triển góp phần toàn dụng và sử dụng hợp lý, hiệu quả lao động. Ngược lại, khi nguồn lực lao động được sử dụng hợp lý sẽ phát huy tối đa hiệu quả, thế mạnh, trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bước vào nền kinh tế tri thức. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, phát triển mạnh kinh tế cũng là giải pháp hữu hiệu nhất để Hải Phòng có thể giữ chân LLLĐ có trình độ của thành phố, và thu hút nhân tài từ các tỉnh, thành phố khác. Bởi vậy, giải pháp đầu tiênvà quan trọng nhất nhằm sử dụng hợp lý lao động chính là phát triển kinh tế.

a) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Việc xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, linh hoạt có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn đề SDLĐ cũng như nâng cao chất lượng NLĐ. Đối với Hải Phòng, một cơ cấu kinh tế hợp lý, có sự chuyển dịch linh hoạt phải được xây dựng dựa trên những thế mạnh của thành phố và bối cảnh phát triển cụ thể. Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược phát triển của Hải Phòng là trở thành thành phố cảng xanh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn và trọng điểm kinh tế biển của cả nước. Như vậy, cơ cấu kinh tế được lựa chọn và điều chỉnh, chuyển hướng sẽ phải bám theo các tiêu chí là những ngành kinh tế xanh, đặc biệt nhấn mạnh những ngành kinh tế biển. Công nghiệp vẫn xác định là ngành chính nhưng sẽ đứng sau dịch vụ. Hải Phòng sẽ phải phát triển dịch vụ cảng biển gắn với việc bảo vệ môi trường, với việc đầu tư những dự án không được phép gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường… Đồng thời, bên cạnh việc phát triển các ngành dựa vào vốn và thâm dụng lao động, từng có thế mạnh như đóng tàu, sản xuất xi măng, sắt thép, may mặc, giày dép… thì nay Hải Phòng đang và cần phải chuyển hướng mạnh mẽ hơn nữa sang những ngành dịch vụ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn, xuất khẩu nhiều hơn, các ngành công nghệ cao, đặc biệt là những ngành kinh tế gắn với yếu tố biển. 
Theo lãnh thổ, với vùng Nội đô, đặc biệt là các quận trung tâm như Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, vốn đã có tỷ trọng ngành dịch vụ lớn, vì vậy cần có sự chuyển dịch theo chiều sâu, tập trung phát triển mạnh các ngành nghề, hoạt động dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu nhập cao và yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vùng Ven đô phía Bắc, tỷ trọng ngành công nghiệp khá cao, nhất là các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên, nên cần đầu tư phát triển các ngành dịch vụ. Riêng các huyện Ven đô phía Nam là các huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, vì vậy cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phát triển công nghiệp, làng nghề và các hoạt động dịch vụ. 
b) Nâng cao năng suất lao động

Nâng cao năng suất lao động bằng mọi cách cũng là giải pháp quan trọng để sử dụng hiệu quả lao động, mang lại sức cạnh tranh và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Nâng cao năng suất lao động trong các ngành sản xuất của Hải Phòng có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhưng cũng mang lại hiệu quả đáng kể như nghiên cứu giảm bớt những thao tác thừa, sắp xếp lại các bước trong dây chuyền sản xuất. Trong nhiều lĩnh vực, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và khuyến khích tinh thần sáng tạo của người lao động cũng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện năng suất. 

Việc tăng cường tính kết nối, liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các lĩnh vực với nhau cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng năng suất lao động, đặc biệt là trong những lĩnh vực đặc thù mà Hải Phòng có tiềm năng như dịch vụ cảng biển, logistics… Trên thực tế ở Hải Phòng, mối liên kết này còn rất lỏng lẻo và vì vậy, cần phải xây dựng, củng cố các mối liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp với nhau cả trong và ngoài nước, hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh và giành được chỗ đứng vững chắc trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Hải Phòng, nâng cao năng suất lao động còn có thể thực hiện thông qua việc đẩy mạnh quá trình dịch chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, từ lao động giản đơn sang lao động có tay nghề, trình độ. Đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn cùng với các chính sách phân bố lao động hợp lý cho các ngành, đặc biệt là các ngành có lợi thế so sánh, sẽ thúc đẩy tạo việc làm, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch nói trên, tăng năng suất lao động và tăng trưởng của ngành, từ đó tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế. Đồng thời, TP. Hải Phòng cũng cần có các chương trình và giải pháp nhằm cải thiện năng suất lao động ở nông thôn cũng như trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, vốn có năng suất thấp hơn hẳn so với các khu vực còn lại.

c) Phát triển đa dạng và hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao 

Đối với nông nghiệp, tiềm năng phát triển của Hải Phòng rất đáng kể, cộng thêm lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách… nên Hải Phòng cần phải có những định hướng và giải pháp thật cụ thể để phát triển ngành sản xuất quan trọng này, từ đó giải quyết việc làm hiệu quả cho LLLĐ đông đảo ở KVNT. Trước hết, nông nghiệp Hải Phòng cần phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, trong đó nhấn mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm sạch, sản phẩm đặc sản để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại, trong lĩnh vực trồng trọt của Hải Phòng, cây lương thực, chủ yếu là lúa vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn (gần một nửa) về giá trị sản xuất trong khi các cây trồng khác chưa được chú trọng mặc dù tiềm năng và nhu cầu không hề nhỏ. Vì vậy, ngành trồng trọt của Hải Phòng không nên chỉ tập trung cao vào lúa như hiện tại mà phải hướng đến các sản phẩm có nhiều tiềm năng khác. Trong trồng lúa, nên lựa chọn chuyển đổi sang các giống lúa gạo có chất lượng cao, đặc sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, sản xuất tập trung tại Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên. Đặc biệt, với gần 1 triệu dân sống ở khu vực đô thị đã tạo nên nhu cầu đáng kể về các loại cây rau đậu, cây thực phẩm và cây ăn quả cho ngành trồng trọt. Tuy nhiên, trên thị trường Hải Phòng, các loại trái cây địa phương còn nghèo nàn, hầu như được đưa từ nơi khác tới; cây rau đậu ngoài những loại thông thường cũng rất thiếu sự đa dạng của các loại có giá trị, và đặc biệt là thiếu những sản phẩm sạch. Hải Phòng cũng có những vùng có thể trồng hoa rất đẹp như Hạ Lũng, một số khu vực ngoại thành ở An Dương,Thuỷ Nguyên, nhưng chưa phát huy được nhiều. Đây chính là những hướng có thể tập trung phát triển bằng nhiều hình thức để đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao thu nhập và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. 
Lĩnh vực chăn nuôi của Hải Phòng trong những năm qua cũng có sự phát triển khá nhanh, tỷ trọng giá trị sản xuất năm 2015 đã vượt qua ngành trồng trọt. Tuy nhiên, sản phẩm của ngành chăn nuôi cũng chưa thực sự đa dạng. Vì vậy, Hải Phòng cần đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt hướng tới các sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Các vùng chăn nuôi cần được bố trí tập trung tại các khu vực dân cư thưa hơn thuộc các huyện Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo, An Lão. Về thuỷ sản, với những lợi thế đặc thù, Hải Phòng cần tập trung vào nuôi trồng, đặc biệt là các loài thuỷ đặc sản phù hợp với yêu cầu của thị trường và mang lại giá trị cao tại các huyện có điều kiện thuận lợi như Cát Hải, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo.

Để nông nghiệp phát triển, Hải Phòng cũng cần phải đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ cho nông nghiệp, doanh nghiệp phân phối để hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, cần có cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao bằng cách tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, bởi đây là cách nhanh nhất để có thể phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao cho Hải Phòng. Khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi tham gia vào sản xuất nông nghiệp là vấn đề tích tụ ruộng đất, Hải Phòng có thể học hỏi kinh nghiệm của tỉnh Hà Nam, khi chính quyền địa phương đứng ra thuê đất của người nông dân và giao lại cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất cho người dân. Hiện tại, ở Hải Phòng đã có tập đoàn Vingroup triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco Hải Phòng tại xã Tân Liên (Vĩnh Bảo) khá thành công, góp phần cung cấp rau quả sạch cho thị trường và đặc biệt là giải quyết việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho lao động địa phương. Trên cơ sở mô hình này, cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp thành phố, hướng tới xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như Tiên Lãng, Kiến Thuỵ,  để có thể chuyển mạnh các vùng sản xuất sang mô hình này chứ không chỉ là một vài vùng như hiện tại. Có như vậy mới thực sự sử dụng hiệu quả LLLĐ đông đảo ở KVNT.
Bên cạnh đó, cũng cần có sự chuẩn bị nguồn lực lao động được đào tạo, có trình độ tại địa phương để có thể tham gia tốt nhất vào mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần có sự phối hợp giữa các bên liên quan để người lao động được học hỏi, tiếp thu công nghệ, các thao tác kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, được hưởng các chính sách, chế độ lương bổng, đãi ngộ hợp lý để nông dân yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với công việc.
d) Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại và thân thiện môi trường

Với thực tế của Hải Phòng, hướng phát triển công nghiệp sẽ phải là sự kết hợp, phát huy các ngành nghề truyền thống để ổn định việc làm cho người lao động, đồng thời tích cực tái cơ cấu để hướng đến phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại theo mô hình công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và bền vững. Vì vậy, trong lĩnh vực công nghiệp, vẫn cần phải tiếp tục duy trì những ngành nghề, lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, da giày ... và những ngành truyền thống như đóng tàu, luyện cán thép, sản xuất xi măng, chế biến thuỷ hải sản… ở mức độ nhất định, bởi đây là những ngành đều từng là thế mạnh của thành phố, góp phần đáng kể trong giải quyết việc làm cho LLLĐ đông đảo. Bên cạnh đó, công nghiệp Hải Phòng cần phải nhanh chóng hướng đến phát triển theo chiều sâu, phát triển các ngành ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, SDLĐ có trình độ CMKT cao, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, để có thể tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Với việc đang là một trong những tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Hải Phòng đang có lợi thế để được phép lựa chọn, và chắc chắn phải lựa chọn các dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại và thân thiện môi trường.

e) Phát triển mạnh những ngành dịch vụ gắn với thế mạnh của Hải Phòng

Trong lĩnh vực dịch vụ, Hải Phòng cần tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chủ lực và có thế mạnh, có tầm ảnh hưởng đối với khu vực và cả nước như vận tải biển, dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế...

 Với ngành vận tải và dịch vụ cảng biển, Hải Phòng cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng và các dịch vụ liên quan, hiện đại hoá phương tiện bốc xếp, quản lý, áp dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý các thủ tục liên quan để giảm thời gian và chi phí của khách hàng. Đồng thời phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, lai dắt, cung ứng tàu biển, giao nhận và kiểm hoá, sửa chữa nhỏ tại chỗ, vệ sinh môi trường biển, cứu hộ trên biển, dịch vụ cho thuê thuyền viên, hình thành các cảng cạn nội địa (ICD) kết hợp với cảng biển tạo nên hệ thống liên hoàn. Đặc biệt, cần có sự đầu tư cho hệ thống giao thông sau cảng vốn thiếu đồng bộ và mất cân đối (lượng hàng qua cảng chủ yếu thực hiện bằng đường bộ, hiện đã quá tải, đặc biệt là các tuyến đường ra vào cảng, trong khi đường sông rất ít và đường sắt hầu như không đáng kể), để giảm ùn tắc, chậm trễ dẫn tới cản trở việc phát triển dịch vụ logistics. Cần đẩy mạnh sự liên kết linh hoạt giữa các loại hình vận tải vốn tương đối đầy đủ của thành phố để để tạo sự đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. 
Đặc biệt, Hải Phòng có điều kiện và cần phải phát triển thành một trung tâm logistics của cả nước trong tương lai gần và mang tầm khu vực trong dài hạn. Để điều này trở thành hiện thực, ngoài những yếu tố cần thiết, cần có sự chuẩn bị thật tốt về nguồn nhân lực bởi đây là ngành vừa đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về logistics vừa đòi hỏi kiến thức tổng hợp trong nhiều lĩnh vực cũng như các kỹ năng mềm, xử lý tình huống phát sinh. Để nâng cao chất lượng, trình độ và bổ sung cho nguồn nhân lực vẫn còn đang rất thiếu trong lĩnh vực này của Hải Phòng, cần có những giải pháp phù hợp như liên kết trong đào tạo để cử người đi học hoặc mời những chuyên gia của các nước như Singapore, Nhật Bản vốn rất có kinh nghiệm và thế mạnh về logistics sang giảng dạy, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp...
Với ngành du lịch, cần phát triển mạnh du lịch gắn với biển đảo theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng và có thương hiệu, bản sắc; phát triển du lịch cao cấp theo hướng vừa khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, vừa tôn tạo, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Du lịch sinh thái cũng là hướng Hải Phòng có thể khai thác và phát triển hiệu quả hơn nữa với các Khu du lịch sinh thái ven sông Đa Độ - Kiến Thuỵ, Khu du lịch sông Giá - Thuỷ Nguyên, Khu du lịch phía Nam (Tiên Lãng, Vĩnh Bảo). Để du lịch phát triển, ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cần phải tập trung cao cho việc xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến du lịch. 

Hải Phòng cũng cần phát triển mạnh hơn nữa hoạt động thương mại, vốn là thế mạnh của thành phố; hiện đại hoá và mở rộng các dịch vụ tài chính - ngân hàng,  bưu chính - viễn thông; có chính sách ưu đãi để khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ vừa là động lực, vừa là đầu vào của các ngành khác đó là giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế.

4.2.2.2. Giải pháp phát triển thị trường lao động

Một trong những điểm yếu của thị trường lao động Hải Phòng nói chung là thiếu tính kết nối giữa cung và cầu lao động. Vì vậy, để NLĐ tương đối dồi dào của thành phố được sử dụng hiệu quả, không lãng phí thì rất cần có một hệ thống kết nối trung gian giữa hai yếu tố này: đó chính là việc xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ việc làm có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thu thập, xử lý thông tin, kết nối cung cầu, kết nối người lao động và doanh nghiệp, tư vấn và dự báo thông tin thị trường lao động. Hiện Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng đã hình thành và hoạt động khá tốt, trung bình khoảng 10 ngày lại tổ chức một phiên giao dịch việc làm. Tuy nhiên, những kênh kết nối cung cầu lao động như vậy ở Hải Phòng chưa nhiều, chưa phổ biến và vì vậy, cần phải đa dạng hóa các kênh giao dịch về việc làm như chợ việc làm, trang web việc làm... tạo điều kiện thuận lợi phát triển các giao dịch trực tiếp giữa người lao động và người SDLĐ. Đầu tư hiện đại hóa các trung tâm giới thiệu việc làm để làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa cung và cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động và người SDLĐ.

Thêm một giải pháp quan trọng nhằm phát triển thị trường lao động Hải Phòng nữa là cần phải làm tốt công tác tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu xã hội đối với nguồn lực lao động của thành phố. Có thể thành lập Trung tâm Thông tin lao động (thành lập mới hoặc trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH) để thực hiện các nhiệm vụ: điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và dự báo về nhu cầu lao động - việc làm, hình thành mạng lưới cung cấp thông tin thị trường lao động, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về nhân lực cho thành phố. Từ đó, mọi đối tượng có thể tìm hiểu, nắm bắt cơ hội tìm việc làm, tổ chức đào tạo, tuyển dụng lao động, cung ứng nhân lực; hình thành sàn giao dịch việc làm. Việc công bố công khai tỷ lệ tìm được việc làm ở các ngành nghề đào tạo,cũng cần được thực hiện để người học có định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đồng thời, trên cơ sở các thông tin về thị trường lao động và các thông số phát triển kinh tế - xã hội, có thể làm công tác dự báo nhu cầu lao động theo các tiêu chí cụ thể (số lượng, ngành nghề...) phục vụ công tác đào tạo, đào tạo lại nhân lực.
4.2.2.3. Giải pháp liên kết trong sử dụng lao động
Liên kết trong SDLĐ giữa Hải Phòng với các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các tỉnh trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ cũng là một giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả SDLĐ cho thành phố. Hải Phòng có thể chủ động liên kết để có được sự hỗ trợ về nguồn nhân lực chất lượng cao từ Hà Nội nhằm chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật hiện đại mà Hà Nội có thế mạnh như công nghệ thông tin, tài chính, y tế... Bên cạnh đó, TP. Hải Phòng, với ưu thế nhất định về LLLĐ đã qua đào tạo, có thể liên kết với Quảng Ninh trong SDLĐ để phát triển du lịch và các ngành kinh tế biển, với các tỉnh lân cận khác như Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam trong những lĩnh vực Hải Phòng có thế mạnh như thương mại, vận tải... Tạo thành chuỗi liên kết trong SDLĐ sẽ giúp cho Hải Phòng và cả các địa phương lân cận phát huy được thế mạnh và bù đắp những sự thiếu hụt, hạn chế về nhân lực của mỗi địa phương, từ đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực rất quan trọng này. 
Tiểu kết chương 4

Các căn cứ để xây dựng định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ ở TP. Hải Phòng được dựa trên nhiều yếu tố. Đó là bối cảnh quốc tế với xu thế hội nhập và sự phát triển của kinh tế tri thức chi phối mạnh mẽ đến phân công lao động quốc tế. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển KT-XH và Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam nói chung, Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP. Hải Phòng, Quy hoạch Phát triển nhân lực thành phố nói riêng, và đặc biệt là thực trạng NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng với những vấn đề còn tồn tại chính là căn cứ quan trọng cho việc đề xuất định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ của thành phố.

Quan điểm phát triển NLĐ và SDLĐ của TP. Hải Phòng được xác định hướng đến phục vụ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, đồng thời gắn với việc tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn và là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước. Bên cạnh đó, cần phải gắn với các mục tiêu xã hội quan trọng: góp phần tạo việc làm bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nghèo đói và các tệ nạn xã hội, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng được xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển NLĐ có trình độ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo cho tăng trưởng, phát triển kinh tế, hội nhập thị trường lao động quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của khu vực, trung tâm vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Đặc biệt chú trọng tới NLĐ chất lượng cao trong những ngành gắn với kinh tế biển, vốn là thế mạnh của Hải Phòng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng từ khu vực có thu nhập thấp, bấp bênh sang khu vực có thu nhập cao và ổn định hơn, nhằm khai thác, SDLĐ hợp lý, hiệu quả theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

Từ định hướng như vậy, hai nhóm giải pháp và cũng là những khuyến nghị được đề xuất: 1) Đối với NLĐ, cần có những chính sách phù hợp cho từng nhóm đối tượng lao động khác nhau nhằm nâng cao chất lượng, thu hút lao động có trình độ, nhất là nhân lực chất lượng cao; tập trung phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nghề và đào tạo đại học để nâng cao chất lượng, trình độ của LLLĐ; 2) Đối với SDLĐ, cần phải phát triển đa dạng các ngành kinh tế với cơ cấu hợp lý, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực kinh tế biển vốn là ưu thế của Hải Phòng để có thể SDLĐ hiệu quả hơn; xây dựng và phát triển thị trường lao động một cách chuyên nghiệp để tăng tính kết nối giữa cung và cầu lao động; thực hiện đẩy mạnh liên kết trong SDLĐ. 
KẾT LUẬN

1. NLĐ và SDLĐ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. NLĐ và SDLĐ chịu tác động ảnh hưởng của nhiều nhân tố, cả điều kiện tự nhiên và KT-XH. Trong đó, các nhân tố KT-XH có vai trò quan trọng hơn cả, đặc biệt là những yếu tố như dân số, trình độ phát triển kinh tế, đường lối chính sách hay khoa học - công nghệ, giáo dục… 

2. Hải Phòng có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn nhất định tác động đến NLĐ và SDLĐ của thành phố. Vị trí giáp biển, là đầu mối giao thông quan trọng, lại nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và thu hút, sử dụng LLLĐ đông đảo. Điều kiện tự nhiên gắn với thế mạnh nổi trội là tính biển đã và sẽ là nhân tố có tác động không ít đến hướng phát và SDLĐ của thành phố.

Quy mô dân số tương đối lớn giúp Hải Phòng có NLĐ đông đảo, nhưng cũng tạo nên sức ép về việc làm cho người lao động. Cơ cấu tuổi của dân số đang có xu hướng già hoá khá nhanh chắc chắn cũng sẽ tác động đến cơ cấu tuổi của LLLĐ. Kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây có sự phát triển tương đối ổn định góp phần SDLĐ hiệu quả hơn. Cùng với đó là quá trình CNH, ĐTH và các nhân tố khác như khoa học - công nghệ, đường lối chính sách, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, toàn cầu hoá… đã có những ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến NLĐ và vấn đề SDLĐ, làm thay đổi cơ cấu lao động của thành phố.
3. Hải Phòng có NLĐ tương đối dồi dào nhưng tốc độ gia tăng đã chậm lại và xu thế già hoá cũng đang bắt đầu hiện hữu. NLĐ và LLLĐ vẫn tập trung đông đảo hơn ở KVNT vốn có năng suất và thu nhập thấp hơn. Lao động Hải Phòng được đánh giá tương đối tốt về trình độ học vấn. Về trình độ CMKT, tỷ lệ 32,4% lao động đã qua đào tạo cũng khá cao so với mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, chất lượng lao động của Hải Phòng trên thực tế vẫn còn rất nhiều hạn chế.  
4. Năm 2015, khoảng 55,5% dân số Hải Phòng đã tham gia vào thị trường lao động. KVTT có tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng dân số thấp hơn so với KVNT. Vị thế việc làm của người lao động cũng có nhiều thay đổi trong hơn một thập kỷ qua: tăng nhanh tỷ trọng lao động làm công ăn lương (chiếm gần một nửa), giảm tỷ trọng lao động gia đình và tự làm. Xét theo nghề nghiệp, những nghề giản đơn cũng đã giảm nhanh nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn. Năng suất lao động tăng nhưng vẫn thấp so với một số thành phố khác và có sự chênh lệch giữa các ngành kinh tế. Hải Phòng cũng là thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao, nhất là đối với lao động trong độ tuổi. Tình trạng thiếu việc làm chủ yếu diễn ra ở nông thôn và tập trung vào những lao động chưa qua đào tạo.

Cơ cấu lao động có việc làm chia theo nhóm ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ đều có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, những chuyển biến này còn chậm, chưa thực sự phát huy hết được thế mạnh và tiềm năng của thành phố, để có thể SDLĐ hiệu quả hơn nữa.

5. Xuất phát từ bối cảnh quốc tế và trong nước cũng như thực tiễn của thành phố, định hướng phát triển NLĐ và SDLĐ ở Hải Phòng được xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển NLĐ có trình độ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo cho tăng trưởng, phát triển kinh tế, hội nhập thị trường lao động quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của khu vực, trung tâm vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Đặc biệt chú trọng tới NLĐ chất lượng cao trong những ngành gắn với kinh tế biển, vốn là thế mạnh của Hải Phòng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng từ khu vực có thu nhập thấp, bấp bênh sang khu vực có thu nhập cao và ổn định hơn, nhằm khai thác, SDLĐ hợp lý, hiệu quả theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

Từ định hướng như vậy, hai nhóm giải pháp và cũng là những khuyến nghị được đề xuất: 1) Đối với phát triển NLĐ, TP. Hải Phòng cần phải có những chính sách phù hợp cho từng nhóm đối tượng lao động khác nhau nhằm nâng cao chất lượng, thu hút lao động có trình độ, nhất là nhân lực chất lượng cao; phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nghề và đào tạo đại học để nâng cao chất lượng, trình độ thực sự của LLLĐ; 2) Đối với SDLĐ, cần phải phát triển đa dạng các ngành kinh tế với cơ cấu hợp lý, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực kinh tế biển vốn là ưu thế của Hải Phòng để có thể sử dụng lao động hiệu quả hơn; đồng thời cần xây dựng và phát triển thị trường lao động một cách chuyên nghiệp để tăng tính kết nối giữa cung và cầu lao động; thực hiện đẩy mạnh liên kết trong SDLĐ. 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
1. Tô Thị Hồng Nhung (2012), Chất lượng lao động Việt Nam – một số vấn đề bất cập hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2/2012, tr. 113-119.

2. Tô Thị Hồng Nhung (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng lao động ở thành phố Hải Phòng, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tr. 1089-1096 (Quyển 1). 

3. Tô Thị Hồng Nhung (2016), Phân tích một số đặc điểm trong sử dụng lao động Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, NXB Khoa học kĩ thuật, tr.1284-1294  (Quyển 2). 

4. Tô Thị Hồng Nhung (2016), Một số lý thuyết về tạo việc làm – sử dụng lao động và vận dụng đối với Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, NXB Khoa học kĩ thuật, tr. 440-445 (Quyển 3). 

5. To Thi Hong Nhung (2017), Labor resources in Hai Phong: characteristics and changes in the period of 1999-2015, Journal of HNUE for science, Volume 62, Issue 5, 2017, pp. 165-173.
6. Tô Thị Hồng Nhung (2017), Sử dụng hiệu quả lao động ở thành phố Hải Phòng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 62(11)/2017.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt
1.
Trần Phương Anh (2012), Phát triển nguồn nhân lực ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nước ta, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.
2.
Lê Xuân Bá (2009), Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và ĐTH ở nước ta, Đề tài NCKH cấp Nhà nước, mã số KX.02.01/06-10, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3.
Lê Xuân Bá, Trần Hữu Hân và Nguyễn Thị Kim Dung (2003), Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
4.
Ban Chỉ đạo điều tra lao động - việc làm (2005), Thực trạng lao động - việc làm thành phố Hải Phòng 2005, UBND thành phố Hải Phòng, Hải Phòng.

5.
Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng (2010), Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2009 - Các kết quả chủ yếu, Cục Thống kê Hải Phòng, Hải Phòng.

6.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (2010), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ, NXB Thống kê, Hà Nội.
7.
Nguyễn Văn Bằng, Phạm Bá Chi và Nguyễn Thị Chiến (1990), Địa chí Hải Phòng, Hội đồng Lịch sử thành phố Hải Phòng.

8.
Bộ Kế hoạch và đầu tư (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội.

9.
Bộ Ngoại giao (2014), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Cải cách kinh tế vì tăng trưởng bao trùm và bền vững. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

10.
Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2012), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, tái bản lần thứ 2, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

11.
Chi cục thống kê các quận huyện TP. Hải Phòng (2016), Niên giám thống kê các quận, huyện Hải Phòng năm 2009 và 2015, Hải Phòng.

12.
Hoàng Văn Chức (1999), Dân cư, nguồn lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Luận án tiến sĩ Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

13.
Vũ Thị Chuyên (2010), Phân tích quá trình đô thị hoá ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 1985 - 2007, Luận án Tiến sĩ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

14.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2000), Hải Phòng 45 năm xây dựng và phát triển, NXB Thống kê, Hà Nội.

15.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2002), Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 thành phố Hải Phòng, Hải Phòng.

16.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2014), Kết quả khảo sát mức sống dân cư 10 năm (2002 – 2012) – Hải Phòng, NXB Hải Phòng, Hải Phòng.

17.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2016), Dữ liệu thống kê lao động - việc làm Hải Phòng các năm.

18.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2016), Dữ liệu thống kê lao động - việc làm Hải Phòng năm 2015, Hải Phòng.

19.
Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2016), Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng các năm, NXB Thống kê, Hà Nội.

20.
Vũ Thị Kim Cúc (2013), Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở thành phố Hải Phòng, LATS Địa lý, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, TP. HCM.

21.
Lê Thị Hồng Điệp (2012), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

22.
Đinh Đăng Định (2004), Một số vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt Nam hiện nay, NXB Lao động, Hà Nội.

23.
Nguyễn Hữu Dũng (1997), Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

24.
Nguyễn Minh Đường và Phan Văn Kha (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX-05: Đề tài KH-05-10, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

25.
ĐInh Văn Hải và Lương Thu Thuỷ (2014), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Tài chính, Hà Nội.

26.
Ngô Văn Hải (2012), Chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

27.
Trần Thị Bích Hằng (2000), Vấn đề dân số - lao động - việc làm Đồng bằng sông Hồng, Luận án Tiến sĩ Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
28.
Trần Thị Bích Hạnh (2003), Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

29.
Nolwen Henaff và Jean-Yves Martin (2001), Lao động, việc làm và nguồn nhân lực ở Việt Nam 15 năm đổi mới, NXB Thế giới, Hà Nội.

30.
Vũ Thị Hiểu (1996), Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam, Luận án PTSKH Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

31.
Võ Hữu Hoà (2016), Sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Luận án Tiến sĩ Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

32.
Trần Đình Hoan và Lê Mạnh Khoa (1991), Sử dụng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở Việt Nam, NXB Sự thật, Hà Nội.

33.
Học viện Hành chính quốc gia (1997), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội.

34.
Hội Kinh tế Việt Nam (2016), Kinh tế Việt Nam và thế giới, Ấn phẩm thường niên của Tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam, Hà Nội.

35.
Nguyễn Chu Hồi (2010), "Lời giới thiệu", Tạp chí Đầu tư nước ngoài. Đầu tư vào Hải Phòng - Tiềm năng và triển vọng, NXB Hà Nội, Hà Nội.

36.
Hội Thống kê Việt Nam (2011), Số liệu thống kê vị thế kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam (xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội), NXB Thống kê, Hà Nội.

37.
Đỗ Thế Hùng và Trần Quang Kiểm (2013), Địa lý Hải Phòng, NXB Giáo dục, Hà Nội.

38.
Lê Quang Hùng (2012), Phát triển nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Chiến lược phát triển, Hà Nội.

39.
Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Bích Ngọc (2009), Lao động – việc làm trong thời kỳ hội nhập, Viện Khoa học lao động và xã hội, Hà Nội.

40.
Nguyễn Vi Khải (1992), Nguyễn Vi Khải (chủ biên). “Dân số, lao động, việc làm. Vấn đề - giải pháp, NXB Thông tin lý luận, Hà Nội.

41.
Lê Mạnh Khoa (1993), Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, LA PTSKH Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

42.
Nguyễn Xuân Khoát (1996), Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó, Luận án PTSKH Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia HCM, Hà Nội.

43.
L.H (2010), "FDI và tăng trưởng của Hải Phòng", Tạp chí đầu tư nước ngoài. Đầu tư vào Hải Phòng – Tiềm năng và triển vọng, NXB Hà Nội, Hà Nội.
44.
Đặng Tú Lan (2002), "Những nhân tố tác động đến vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay", Tạp chí Lý luận chính trị. 12/2002.

45.
Phạm Ngọc Linh và Nguyễn Thị Kim Dung (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

46.
Trần Gia Long (2012), Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng, LATS, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội.

47.
Lê Quốc Lý và Lê Văn Cương (2008), "Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề việc làm ở Việt Nam” ", Tạp chí kinh tế và Dự báo. số 24, tháng 12/2008.

48.
Trần Thị Tuyết Mai (1999), Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và 2020, Viện Chiến lược phát triển, Hà Nội.

49.
Vũ Thị Kim Mão (2007), Thực trạng và giải pháp về lao động và việc làm nông nghiệp và nông thôn, Đề tài NCKH cấp bộ, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn, Bộ NN và PTNT, Hà Nội.

50.
Phạm Văn Mợi (2010), Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ CNH, HĐH, LATS Kinh tế, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

51.
Nguyễn Văn Phúc và Mai Thị Thu (2012), Khai thác và phát triển tài nguyên nhân lực Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

52.
Vũ Văn Phúc và Nguyễn Duy Hùng (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

53.
Phạm Lê Phương (1994), Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở Việt Nam từ nay đến năm 2000, Luận án PTS Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

54.
Nhâm Gia Quân (2008), Toàn dụng nguồn lao động ở Thái Bình – thực trạng và giải pháp, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

55.
Nguyễn Hồng Quang (2013), Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2020, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

56.
Nguyễn Xuân Quang (2015), Luận cứ khoa học để phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Khoa học và công nghệ Hải Phòng, NXB Hải Phòng, Hải Phòng.

57.
Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2012), Bộ Luật Lao động, NXB Lao động, Hà Nội.

58.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (2014), Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2010 ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 

59.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (2016), Báo cáo Kết quả công tác việc làm giai đoạn 2011 -  2015 Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020, Hải Phòng.

60.
Nguyễn Ngọc Sơn và Bùi Đức Tuân (đồng chủ biên) (2012), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Tài chính, Hà Nội.

61.
Nguyễn Quốc Tế (2003), Vấn đề phân bổ và sử dụng nguồn lao động theo vùng và hướng giải quyết việc làm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, NXB Thống kê, Hà Nội.

62.
Bùi Thị Thanh (2005), Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, LATS Kinh tế, ĐH Kinh tế TP HCM, TP HCM.

63.
Nguyễn Đức Thành (2011), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011: Nền kinh tế trước ngã ba đường, , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

64.
Nguyễn Đức Thành (2013), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013: Trên đường gập ghềnh tới tương lai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
65.
Nguyễn Đức Thành (2016), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

66.
Ông Thị Đan Thanh (2014), Địa lý kinh tế (Thế giới và Việt Nam), Nxb Tài chính, Hà Nội.

67.
Phạm Đức Thành (2006), "Hai mươi năm chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam", Tạp chí Lao động và Xã hội. số 298/2006, tr. 9-11.

68.
Trần Đức Thạnh, Lê Đức An và Trịnh Minh Trang (2014), "Vùng cửa sông ở Hải Phòng - tài nguyên vị thế và tiềm năng phát triển", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 14(số 2), tr. 110-121.

69.
Nguyễn Hữu Thảo (2000), Vận dụng học thuyết giá trị lao động của Các Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia HCM, Hà Nội.

70.
Phạm Quý Thọ (2006), Chuyển dịch cơ cấu lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

71.
Nguyễn Thị Kim Thoa (2004), Phân tích chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sĩ Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

72.
Lê Thông và Nguyễn Quý Thao (2012), Việt Nam các Vùng kinh tế và Vùng kinh tế trọng điểm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

73.
Nguyễn Thị Bích Thủy (1999), Vấn đề tái hòa nhập với cộng đồng của người di cư hồi hương ở thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sĩ Địa lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

74.
Nguyễn Tiệp (2010), Giáo trình nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

75.
Tổng cục dạy nghề -  Bộ Lao động thương binh và xã hội (2012), Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm, NXB Dân trí, Hà Nội.

76.
Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (2014), Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm, NXB Dân trí, Hà Nội.

77.
Tổng cục Thống kê (2011), Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt, NXB Thống kê, Hà Nội.

78.
Tổng cục Thống kê (2015), Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2014, NXB Thống kê, Hà Nội.

79.
Tổng cục Thống kê (2016), Báo cáo Điều tra lao động - việc làm Việt Nam các năm, NXB Thống kê, Hà Nội.

80.
Tổng cục Thống kê (2016), Báo cáo năng suất lao động của Việt Nam, thực trạng và giải pháp, truy cập ngày 6-8-2016, tại trang web file:///Users/tothihong nhung/Downloads/1.1.Baocao%20NSLD_daydu_3.2016.pdf.
81.
Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, Hà Nội.

82.
Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám Thống kê Việt Nam các năm, NXB Thống kê, Hà Nội.

83.
Phan Thị Ngọc Trâm (2009), Phân tích vấn đề lao động và việc làm của Việt Nam qua số liệu điều tra thống kê năm 2007, Viện Khoa học Thống kê, Hà Nội.
84.
Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2013), Kỷ yếu Hội thảo Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế, NXB Thế giới, Hà Nội.

85.
Trần Quang Tuấn (2009), Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ở thành phố Hải Phòng, LATS Kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.

86.
Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2006), Địa lý Kinh tế xã hội đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

87.
Lê Thanh Tùng (2012), Lễ hội cổ truyền cư dân ven biển Hải Phòng và sự biến đổi trong giai đoạn hiện nay, LATS Văn hoá học, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.

88.
Trần Văn Tùng và Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

89.
Phạm Thị Bạch Tuyết (2016), Chuyển dịch cơ cấu lao động ở TP. Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hoá, Luận án Tiến sĩ Địa lí, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

90.
Trần Thị Tuyết (1996), Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng bằng sông Hồng, Luận án PTS KH Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

91.
UBND thành phố Hải Phòng (2010), Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011 -  2020, Hải Phòng.

92.
UBND thành phố Hải Phòng (2013), Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng 20 năm xây dựng và phát triển 15/7/1993 – 15/7/2013, NXB Hải Phòng, Hải Phòng.
93.
UBND TP Hải Phòng (2007), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, NXB Thống kê, Hà Nội.

94.
UBND TP Hải Phòng (2014), Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, NXB Thống kê, Hà Nội.

95.
Lê Thị Tố Uyên (2016), Phát triển nhân lực KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Sở Khoa học và công nghệ Hải Phòng, Hải Phòng.

96.
Nguyễn Thị Hải Vân (2013), Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thị trường lao động Việt Nam Đề tài NCKH cấp bộ, Mã số: CB2013-01-02, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

97.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2006), Dự báo xu hướng việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015, Báo cáo của Dự án SIDA-CIEM, Hà Nội.

98.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2010), Xu hướng lao động và Xã hội Việt Nam thời kỳ 2000 – 2010, NXB Lao động, Hà Nội.

99.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2016), Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội.
Tiếng Anh
100.
Jeffrey A.Mello (2011), Strategic management of human resources, 3rd ed., Australia: South-Western/Cengage Learning.

101.
American Association of Geographers (2016), The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology, John Wiley & Sons, USA.

102.
Monica D. Castillo (2011), Labour Force Framework: Concepts, Definitions, Issues and Classifications, National Labor Market Information Training Programme, Port of Spain, Trinidad & Tobago.

103.
Noel Castree (2007), "Labor Geography: A Work in Progress", International Journal of Urban and Regional Research. 31.4, tr. 853-862.

104.
Marc Effron, Robert Gandossy và Marshall Goldsmith (2003), Human resources in the 21 st century, John Wiley and sons, New Jersey.

105.
Indermit Gill, Claudio E.Montenegro và Dorte Domeland (2002), Crafting labor policy: techniques and lessons from Latin America, Washington DC ; World Bank.

106.
Andrew Herod (1997), From A Geography of Labor to A Labor Geography: Labor's Spatial Fix and the Geography of Capitalism, truy cập ngày 2-3-2016, tại trang web http://sites.middlebury.edu/igst404/files/2014/01/Herod-Labors-Spatial-Fix.pdf.

107.
Workplace Relations and Workforce Participation House of Representatives Standing Committee on Employment (2005), Working for Australia's future: Increasing participation in the workforce, Canberra.

108.
Ralf Hussmanns, Farhad Mehran và Vijay Verma (1992), Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods, International Labour Office, Geneva.

109.
ILO (2009), Key Indicators of the labour market, 7th, ed, Geneve.

110.
Lloyd L.Byars và Leslie W.Rue (1997), Human resource management, Irwin.

111.
Terry L.Leap và Michael D.Crino (1989), Personnel/Human resource management, Collier Macmillan publishers, New York.

112.
David McGuire (2011), Human resource development: Theory and pratice, SAGE, Los Angeles.

113.
Jeffrey A. Mello (2011), Strategic Management of human resources, Cengage Learning.

114.
Gavin W.Jones và Terence H.Hull (1997), Indonesia assessment: Population and human resources, Institute of Southeast Asian studies.

115.
Lois Recascino Wise (1989), Labor market policies and employment patterns in th United States, Westview press.
Trang Web
116.
Nguyễn Chi (2013), Hội Nghề cá Hải Phòng kỷ niệm 20 năm thành lập, truy cập ngày 1-3-2015, tại trang web http://www.thuysanvietnam.com.vn/hoi-nghe-ca-hai-phong-ky-niem-20-nam-thanh-lap-article-4259.tsvn.

117.
Trần Thị Ái Đức (2014), Tìm hiểu một số lý thuyết hiện đại về tạo việc làm, truy cập ngày 5-10-2015, tại trang web http://poi.htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tim-hieu-mot-so-ly-thuyet-hien-dai-ve-tao-viec-lam.html.

118.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2015), Bài phát biểu tại ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, truy cập ngày 1-2-2016, tại trang web http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Toan-van-phat-bieu-cua-Thu-tuong-tai-Dai-hoi-Dang-bo-thanh-pho-Hai-Phong/201510/23893.vgp.
119.
Nguyễn Quang Hạnh (2006), Lịch sử các học thuyết kinh tế, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Hà Nội, truy cập ngày 6-8-2013, tại trang web http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LSHTKT.pdf.

120.
Christian Ketels và các cộng sự. (2010), Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam, truy cập ngày 9-10-2013, tại trang web http://www.vnep.org.vn/ Upload/Nang_luc_canh_tranh_2010.pdf.

121.
Mai Lâm (2016), Quy hoạch nhóm cảng biển phía Bắc: Cảng biển Hải Phòng giữ vị trí trung tâm, truy cập ngày 30-3-2016, tại trang web http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=doanhnghiep&MenuID=3278&ContentID=83544.

122.
Duy Lân (2015), Doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố: "khát" lao động chất lượng cao, truy cập ngày 2-12-2015, tại trang web http://www.baohai phong.com.vn/channel/4932/201511/doanh-nghiep-fdi-tren-dia-ban-thanh-pho-khat-lao-dong-chat-luong-cao-2452801/.

123.
Phạm Minh Lộc (2015), Thực trạng, nhu cầu và yêu cầu nguồn nhân lực ở các KCN, KKT Hải Phòng, truy cập ngày 22-7-2015, tại trang web http://khucongnghiep.com.vn/dinhhuong/tabid/65/articleType/ArticleView/articleId/1363/Default.aspx.

124.
Chu Tiến Quang (2009), Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện suy giảm kinh tế hiện nay, truy cập ngày 2-3-2015, tại trang web http://www.vnep.org.vn/ Upload/Quan diem va giai phap tao viec lam nong thon.pdf.

125.
Phạm Đăng Quyết (2011), Tóm tắt kết quả nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, truy cập ngày 5-10-2015, tại trang web http://vienthongke.vn/  attachments/article/1436/3. Tom tat ket qua NC.pdf.

126.
Trần Đình Thiên Các yếu tố thời đại và cơ hội đột phá phát triển của Việt Nam, truy cập ngày 5-9-2015, tại trang web http://www.hids.hochiminhcity. gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=c1dee28b-f7ea-4b90-b335-7d17a 6ca1d68&groupId=13025.

127.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2011), Quyết định phê duyệt CHiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 -  2020, truy cập ngày 15-3-2014, tại trang web http://nguonnhanluc.gov.vn/Images/Upload/User/quantri/ 2013/8/579_qd_ttg.pdf.

128.
Tổng cục Thống kê (2002), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, truy cập ngày 2-7-2014, tại trang web https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid =407&idmid=4&ItemID=1346.

129.
Tổng cục thống kê (2010), Dữ liệu dân số 2009, truy cập ngày 2-7-2014, tại trang web http://portal.thongke.gov.vn/khodulieudanso2009/Tailieu/AnPham /ketquachuyeu/P2Chuong8.pdf.

130.
Tổng cục Thống kê (2010), Giải thích hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 của Thủ tướng CP, truy cập ngày 2-3-2013, tại trang web https://www.gso.gov.vn/default. aspx?tabid=457&idmid=6&ItemID=11004.

131.
Tổng cục Thống kê (2014), truy cập ngày 15-9-2014, tại trang web https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=736.

132.
Bùi Trọng Tuấn (2015), Nông nghiệp Hải Phòng: khẳng định thành công từ hướng đi sáng tạo, truy cập ngày 2-3-2015, tại trang web http://www.baohai phong.com.vn/channel/6187/201501/nong-nghiep-hai-phong-khang-dinh-thanh-cong-tu-huong-di-sang-tao-2390933/.

133.
UBND thành phố Hải Phòng (2011), Phát triển kinh tế biển trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế nhìn từ thực tiễn thành phố Hải Phòng, truy cập ngày 6-6-2013, tại trang web http://www.baohaiphong.com.vn/ channel/4910/201102/Phat-trien-kinh-te-bien-trong-dieu-kien-toan-cau-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te-nhin-tu-thuc-tien-thanh-pho-Hai-Phong-2031891/.

134.
UBND thành phố Hải Phòng (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2016 - 2020, truy cập ngày 15-12-2015, tại trang web http://www.baohaiphong.com.vn/channel /4904/201511/ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-thanh -pho-hai-phong-5-nam-2016-2020-2452088/.

135.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2014), Lao động làm công ăn lương, truy cập ngày 12-12-2016, tại trang web http://www.ilo.org/wcmsp5/groups /public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_428 975.pdf.
136.
Anh Xuân (2016), 30 năm Trường THPT chuyên Trần Phú: cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục Hải Phòng, truy cập ngày 21-11-2016, tại trang web http://vnntimes.com/30-nam-truong-thpt-chuyen-tran-phu-canh-chim-dau-dan-cua-nganh-giao-duc-hai-phong-y140493.html.


PHỤ LỤC
Phụ lục 1
	PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG


Xin chào quý ông (bà)! Hiện nay chúng tôi đang triển khai nghiên cứu đề tài: “Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động của thành phố Hải Phòng”, rất mong quý ông (bà) vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin về vấn đề này. Ý kiến của quý ông (bà) sẽ là những đóng góp vô cùng quý giá đối với nghiên cứu của chúng tôi. Toàn bộ thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn theo quy định của Luật Thống kê và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Rất mong sự giúp đỡ của quý ông (bà). Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Câu 1. Một số thông tin chung

- Họ và tên người cung cấp thông tin ………………………………………

- Chức danh của người cung cấp thông tin ……………………..…………..

- Tên doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động (LĐ)  …………………………

…………………………………………………………………………….....

- Địa chỉ……………………………………………………………………...

thuộc KCN/KKT: 

- DN thuộc loại hình:

	( DN Nhà nước
	( DN 100% vốn tư nhân

	( DN liên doanh
	( DN 100% vốn đầu tư nước ngoài

	( Khác (ghi rõ)
	


……………………………………………………………………………….

- Năm thành lập/hoạt động (trên địa bàn Hải Phòng) ……….……………...

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh …………………………………………….

- Quy mô lao động (người)

	( < 50
	( 50 - 200
	( 200 - 500
	( 500 - 1000
	( > 1000


- Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong DN: 

	( < 5 triệu
	( 5 – 8 triệu

	( 8 – 12 triệu 
	( >12 triệu


- Tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất (%):

- Tỷ lệ lao động nữ (%):

- Tỷ lệ lao động ngoại tỉnh (%):

- Tỷ lệ lao động phổ thông (%):

- Tỷ lệ lao động có bằng đại học trở lên (%):

Câu 2. Xin ông (bà) cho biết mức độ đồng ý của mình bằng cách đánh dấu X vào ô số phản ánh đúng nhất ý kiến của ông (bà) đối với nhận định sau đây về nguồn lao động của thành phố Hải Phòng?

	(1) = Rất không đồng ý
	(2) = Không đồng ý
	(3) = Tạm đồng ý

	(4) = Đồng ý
	(5) = Rất đồng ý
	


	Đánh giá của các DN về một số lợi thế khi sử dụng 

nguồn LĐ của thành phố Hải Phòng
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	2.1
	Nguồn lao động dồi dào nên dễ dàng tuyển dụng 
	
	
	
	
	

	2.2
	LĐ có mặt bằng về trình độ học vấn tương đối khá, thuận lợi cho việc đào tạo, nâng cao tay nghề
	
	
	
	
	

	2.3
	Giá thuê LĐ tương đối rẻ so với một số TP lớn khác
	
	
	
	
	

	2.4
	LĐ Hải Phòng cần cù, chịu khó
	
	
	
	
	

	2.5
	LĐ Hải Phòng tương đối nhạy bén, tiếp thu nhanh
	
	
	
	
	


 2.6. Ý kiến khác (nếu có)………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Xin ông (bà) vui lòng cho biết một số ý kiến về khâu tuyển dụng LĐ của DN hiện nay

3.1. Đối tượng lao động tuyển dụng của DN là:

	( Lao động phổ thông
	

	( Lao động đã qua đào tạo 
	

	( Cả hai đối tượng trên

	( Khác (ghi rõ)
	


………………………………………………………………………………… 3.2. Doanh nghiệp của ông (bà) tuyển dụng lao động chủ yếu thông qua những hình thức nào dưới đây?

1 ( Qua các kênh truyền thông, internet, thông báo của doanh nghiệp

2 ( Qua các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty/DN tuyển dụng nhân sự

3 ( Qua việc DN trực tiếp về các địa phương tuyển dụng

4 ( Qua việc liên kết với các cơ sở đào tạo

5 ( Qua sự giới thiệu của chính người LĐ làm việc trong DN

6 ( Khác (ghi rõ)

…………………………………………………………………………………… 3.3. Trong số các kênh tuyển dụng như trên, theo ý kiến của ông (bà), những hình thức nào (số mấy) là hiệu quả hơn cả? 

………………………………………………………………………………………………
3.4. Doanh nghiệp của ông/bà có gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có trình độ, tay nghề cao ở Hải Phòng?

	( Có 
	( Không         
	( Khác (ghi rõ)         


……………………………………………………………………………………

3.5. Nếu có khó khăn thì đó là do:

	(
	Hải Phòng vẫn thiếu LĐ có trình độ, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của DN

	(
	LĐ có trình độ, tay nghề cao có nhưng đòi hỏi cao về quyền lợi khiến DN khó đáp ứng

	(
	Cả hai ý trên

	(
	Khác (ghi rõ)


………………………………………………………………………………………………

3.6. Từ kinh nghiệm tuyển chọn và sử dụng LĐ của DN, ông (bà) đánh giá như thế nào về mảng đào tạo nghề và liên quan tới đó là chất lượng LĐ Hải Phòng?

( Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của DN

( Đáp ứng được một phần yêu cầu của DN

( Nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của DN

( Hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của DN

( Ý kiến khác (ghi rõ)

……………………………………………………………………………………

Câu 4. Xin vui lòng cho biết các vấn đề nào sau đây DN của ông/bà (có thể) đã gặp phải trong quá trình sử dụng lao động?

	Các vấn đề
	Mức độ

	Đối với lao động phổ thông
	Không xảy ra
	Ít khi xảy ra
	Thường xảy ra

	4.1
	Thiếu LĐ phổ thông mang tính chất thời điểm (ví dụ: sau Tết nguyên đán, hoặc cuối năm)
	
	
	

	4.2
	LĐ “nhảy việc” do tâm lý đứng núi này trông núi nọ
	
	
	

	4.3
	Ý thức tổ chức kỷ luật kém
	
	
	

	Đối với lao động đã qua đào tạo
	
	
	

	4.4
	DN vẫn phải đào tạo lại 
	
	
	

	4.5
	Các kỹ năng mềm (tính chủ động, sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm) của người LĐ còn nhiều hạn chế
	
	
	

	4.6
	Tinh thần trách nhiệm của người LĐ chưa cao
	
	
	

	Đối với LĐ có trình độ CMKT bậc cao, nhân sự cấp cao
	
	
	

	4.7
	Khó tuyển dụng do thiếu nguồn cung ở địa phương
	
	
	

	4.8
	Phải tuyển dụng thêm từ các địa phương khác
	
	
	

	4.9
	Mất nhân sự cấp cao do các DN “giành giật” lẫn nhau
	
	
	


Câu 5. Xin ông (bà) vui lòng cho biết một số thông tin về khâu đào tạo chuyên môn kỹ thuật (CMKT) cho người LĐ của DN

5.1. Sau khi tuyển dụng, DN của ông (bà) có tổ chức đào tạo CMKT cho người LĐ?

	( Có 
	( Không         
	( Khác (ghi rõ)         


……………………………………………………………………………………

5.2. Nếu có thì dưới dạng:

	( Đào tạo mới
	( Đào tạo lại

	( Đào tạo nâng cao
	( Cả 3 hình thức trên

	( Khác (ghi rõ)
	


……………………………………………………………………………………

5.3. Những lý do DN của ông (bà) thực hiện việc tổ chức đào tạo cho người LĐ là vì/nhằm:

( Người LĐ còn thiếu hụt kỹ năng cần thiết để làm việc

( Để nâng cao năng suất lao động

( Để tiếp cận công nghệ sản xuất mới

( Để sản xuất/cải tiến sản phẩm mới

( Lý do khác (ghi rõ) 

..................................................................................................................................

5.4. Các hình thức nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho người LĐ (nếu có) của DN là:

( Cử người LĐ đi đào tạo ở nước ngoài

( Tự tổ chức các khoá đào tạo

( Hỗ trợ người LĐ tự đi học nâng cao trình độ

( Không có ý kiến

( Hình thức khác (ghi rõ)

……………………………………………………………………………………

Câu 6. Kế hoạch sắp tới của DN

6.1. DN có dự định mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới?

	( Có
	( Chưa có dự định
	( Không
	( Khác (ghi rõ)


6.2. Nếu mở rộng quy mô sản xuất, DN có dự định tuyển dụng thêm lao động?

	( Có 
	( Không         
	( Khác (ghi rõ)         


……………………………………………………………………………………

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Phụ lục 2
	PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG XUẤT CƯ 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xin chào Anh/Chị, hiện nay chúng tôi đang triển khai nghiên cứu đề tài: “Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động của thành phố Hải Phòng”. Khảo sát này nhằm tìm hiểu phần nào nguyên nhân xuất cư của một bộ phận lao động có trình độ của thành phố, mà nhóm đại diện là các anh/chị cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú, hiện không sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trao đổi một số thông tin cùng tác giả về nghiên cứu này bằng cách đánh dấu X vào lựa chọn trả lời cho các câu hỏi sau. Xin chân thành cảm ơn.

Câu 1: Anh/Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân

- Họ và tên…………………………………………….., Giới tính………

- Độ tuổi

	( Dưới 30 tuổi
	( 30 - 40 tuổi
	( Trên 40 tuổi


- Trình độ đào tạo

	( Cao đẳng
	( Đại học
	( Thạc sĩ
	( Tiến sĩ
	( Khác


- Nghề nghiệp…………………………………………………………….

- Nơi được đào tạo bậc đại học

	( Hải Phòng 
	
	( Khác 
	


Câu 2: Nơi làm việc hiện nay của Anh/Chị là ở:

	( Hà Nội 
	( TP. HCM 
	( Nước ngoài 
	( Khác 


Câu 3: Cơ quan/công ty Anh/Chị đang làm việc thuộc loại hình tổ chức:

	( Nhà nước 
	( Trách nhiệm HH         
	( Tổ chức phi CP         

	( Cổ phần    
	( Liên doanh                 
	( Khác (ghi rõ)             

	( Tư nhân    
	( 100% vốn nước ngoài 
	……………………….


Câu 4: Vị thế công việc hiện nay của Anh/Chị là

	( Lao động làm công ăn lương
	

	( Tự sản xuất, kinh doanh không thuê lao động
	

	( Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có thuê lao động

	( Khác (ghi rõ)
	


……………………………………………………………………………….

Câu 5. Lĩnh vực làm việc của Anh/Chị là trong khu vực

	( Nông nghiệp (gồm: nông, lâm, thuỷ sản)
	

	( Công nghiệp – Xây dựng
	

	( Dịch vụ
	

	( Khác (ghi rõ)
	


……………………………………………………………………………….

Câu 6: Anh/Chị đã từng xin việc hay có ý định xin việc ở Hải Phòng chưa?

	( Đã từng 
	( Chưa bao giờ 


Câu 7: Hiện tại, Anh/Chị không làm việc ở Hải Phòng vì

	(
	Có việc làm ở nơi hiện tại ngay sau khi học xong

	(
	Không có ý định làm việc ở Hải Phòng

	(
	Không tìm được việc làm ở Hải Phòng

	(
	Thay đổi nơi làm việc vì lý do khách quan (cơ quan điều động hoặc hợp lý hoá gia đình…)

	(
	Khác (ghi rõ)

………………………………………………………………………..


Câu 8. Ngoài những lý do trên, Anh/Chị không làm việc hoặc không có ý định làm tại Hải Phòng có thể còn bởi những nguyên nhân nào sau đây?

	1(
	Cơ hội việc làm ít do môi trường kinh tế - xã hội kém năng động, hiệu quả

	2(
	Cơ hội học hành, thăng tiến không bằng nơi mình đang làm việc

	3(
	Môi trường làm việc không tốt bằng

	4(
	Có tiêu cực trong vấn đề tuyển chọn và sử dụng lao động

	5(
	Mức sống, thu nhập không tốt bằng

	6(
	Môi trường sống không tốt bằng

	7(
	Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ)

	
	…………………………………………………………………………


Câu 9: Theo Anh/Chị, trong những nguyên nhân trên, những nguyên nhân nào (số mấy trong câu 8) là lý do khiến Hải Phòng khó giữ chân và thu hút lao động có trình độ?

………………………………………………………………………………

Câu 10: Theo Anh/Chị, những giải pháp nào sau đây có thể góp phần giúp Hải Phòng giữ và thu hút được lao động có trình độ? (vui lòng đánh số thứ tự mức độ ưu tiên bên cạnh ô vuông)

	( Minh bạch và xoá bỏ tiêu cực trong tuyển chọn, sử dụng lao động
	

	( Có chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút LĐ có trình độ

	( Phát triển mạnh kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống
	

	( Tạo môi trường làm việc tốt để người LĐ phát huy tối đa năng lực
	

	( Khác (ghi rõ)
	

	…………………………………………………………………………..     …………………………………………………………………………..
	


XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Phụ lục 1.1. Sơ đồ nguồn lao động và lực lượng lao động
	Dân số

	Dân số 15+
	

	Trong độ tuổi lao động
	Ngoài độ tuổi lao động

	Mất khả năng lao động
	Không có nhu cầu làm việc
	Nội trợ
	Đi học (SV/HS/

Học việc)
	Thất nghiệp
	Có việc làm
	Trên tuổi LĐ đang làm việc
	Trên tuổi LĐ không làm việc
	Lao động trẻ em
	Dưới tuổi LĐ không làm việc

	Dân số không HĐKT
	Dân số HĐKT (LLLĐ)
	

	
	Nguồn lao động
	


Nguồn: [86]
Phụ lục 1.2. Cơ cấu trình độ CMKT của LLLĐ Việt Nam phân theo thành thị, nông thôn và theo vùng kinh tế năm 2015 (%)

	
	Qua đào tạo chính quy
	Chia ra
	Chưa qua ĐT và CNKT không bằng
	Tổng cộng

	
	
	Đào tạo nghề
	TCCN
	CĐ, ĐH trở lên
	
	

	Cả nước
	19,6
	4,3
	4,0
	11,3
	80,4
	100,0

	1. Khu vực

	Khu vực thành thị
	35,7
	4,4
	7,5
	23,8
	64,3
	100,0

	Khu vực nông thôn
	12,3
	2,1
	4,0
	6,2
	87,7
	100,0

	2. Vùng

	Trung du và MN phía Bắc
	16,9
	3,6
	4,9
	8,4
	83,1
	100,0

	Đồng bằng sông Hồng
	27,2
	6,9
	4,8
	15,5
	72,8
	100,0

	Bắc Trung bộ và DHMT
	19,4
	4,1
	4,3
	11,0
	80,6
	100,0

	Tây Nguyên 
	13,0
	2,4
	3,5
	7,1
	87,0
	100,0

	Đông Nam Bộ
	24,4
	4,8
	3,5
	16,1
	75,6
	100,0

	ĐB sông Cửu Long
	10,8
	2,1
	2,6
	6,1
	89,2
	100,0


Nguồn: [79]
Phụ lục 1.3. Lao động có việc làm Việt Nam giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999*
	2005
	2009
	2011
	2013
	2015

	Tổng số (ngàn người)
	36.200,0
	42.774,9
	47.743,6
	50.352,0
	52.207,8
	52.840,0

	% so với tổng số dân
	47,7
	51,9
	54,9
	57,3
	58,2
	57,6


Nguồn: [82], [128]; (*): Năm 1999: dân số từ 13 tuổi trở lên có việc làm 

Phụ lục 1.4. Lao động có việc làm Việt Nam phân theo nhóm ngành kinh tế

giai đoạn 1999 – 2015

	Năm
	 LĐ N-L-TS
	 LĐ CN-XD
	 LĐ DV

	
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)

	1999
	25199,5
	69,2
	4318,1
	11,9
	6902,3 
	18,9

	2005
	24424,0
	57,1
	7785,2
	18,2
	10565,7
	24,7

	2009
	25733,8
	53,9
	9691,9
	20,3
	12317,9
	25,8

	2015
	23259,1
	44,0
	12018,0
	22,8
	17562,9
	33,2


Nguồn: [82] 

Phụ lục 1.5. Lao động có việc làm Việt Nam phân theo thành phần kinh tế

giai đoạn 1999 – 2015

	Năm
	Kinh tế Nhà nước
	Kinh tế ngoài NN
	KV có vốn ĐT NN

	
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(nghìn người)
	Cơ cấu

(%)

	1999
	4013,9
	11,0
	32231,1
	88,5
	174,9
	0,5

	2005
	4967,4
	11,6
	36694,7
	85,8
	1112,8
	2,6

	2009
	4583,4
	9,6
	41536,9
	87,0
	1623,3
	3,3

	2015
	5185,9
	9,8
	45450,9
	86,0
	2203,2
	4,2


Nguồn: [82] 

Phụ lục 1.6. Lao động có việc làm Việt Nam phân theo thành thị, nông thôn

giai đoạn 1999-2015

	Năm
	Khu vực thành thị
	Khu vực nông thôn

	
	Số lượng (ngàn người)
	Cơ cấu (%)
	Số lượng (ngàn người)
	Cơ cấu (%)

	1999
	7792,5
	21,4
	28627,5
	78,6

	2005
	10689,1
	25,0
	32085,8
	75,0

	2009
	13177,2
	27,6
	34566,4
	72,4

	2015
	16374,8
	31,0
	36465,2
	69,0


Nguồn: [82] 

Phụ lục 1.7. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của LLLĐ trong độ tuổi

ở Việt Nam năm 2015

	
	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	Tỷ lệ thiếu việc làm (%)

	
	Chung
	T.thị
	N.thôn
	Chung
	T.thị
	N.thôn

	Cả nước
	2,33
	3,37
	1,82
	1,89
	0,84
	2,39

	Đồng bằng sông Hồng
	2,42
	3,42
	1,94
	1,60
	0,76
	1,99

	Trung du và miền núi phía Bắc
	1,10
	3,11
	0,72
	1,53
	0,96
	1,64

	Bắc Trung Bộ và DH miền Trung
	2,71
	4,51
	2,05
	2,60
	1,36
	3,05

	Tây Nguyên
	1,03
	2,27
	0,57
	1,72
	0,91
	2,02

	Đông Nam Bộ
	2,74
	3,05
	2,17
	0,50
	0,32
	0,82

	Đồng bằng sông Cửu Long
	2,77
	3,22
	2,63
	3,05
	1,56
	3,52


Nguồn: [82]
Phụ lục 2.1. Cơ cấu dân số Hải Phòng phân theo giới tính và theo tuổi

giai đoạn 1999 – 2015

	
	1999
	2009
	2015

	Nhóm tuổi (%)
	0-14t
	15-60t
	60+
	0-14t
	15-60t
	60+
	0-14t
	15-60t
	60+

	
	29,4
	60,8
	9,8
	21,0
	68,7
	10,3
	22,8
	63,7
	13,5

	Giới tính (%)
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	49,2
	50,8
	49,6
	50,4
	49,7
	50,3


Nguồn:[5], [15], [19]
Phụ lục 2.2. Dân số, mật độ dân số Hải Phòng 2015 chia theo quận, huyện

	
	Tổng số
	KVTT
	KVNT
	Mật độ (ng/km2)

	Tổng số (ngàn người)
	1.963,3
	917,4
	1.045,9
	1.257

	Q. Hồng Bàng
	106,0
	106,0
	0
	7.322

	Q. Ngô Quyền
	172,3
	172,3
	0
	15.185

	Q. Lê Chân
	221,0
	221,0
	0
	18.566

	Q. Hải An
	112,7
	112,7
	0
	1.086

	Q. Kiến An
	110,4
	110,4
	0
	3.726

	Q. Đồ Sơn
	48,1
	48,1
	0
	1.046

	Q. Dương Kinh
	55,0
	55,0
	0
	1.176

	H. Thuỷ Nguyên
	321,1
	20,0
	301,1
	1.226

	H. An Dương
	174,4
	9,6
	164,9
	1.674

	H. An Lão
	143,9
	15,0
	128,9
	1.223

	H. Kiến Thuỵ
	137,4
	5,0
	132,4
	1.262

	H. Tiên Lãng
	150.5
	15,5
	135,0
	778

	H. Vĩnh Bảo
	177,3
	8,8
	168,5
	967

	H. Cát Hải
	32.3
	18,2
	14,1
	99

	H. Bạch Long Vĩ
	1.1
	-
	1,1
	343


Nguồn: [19]
Phụ lục 2.3. GRDP và cơ cấu GRDP phân theo nhóm ngành kinh tế

 TP. Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015 (giá hiện hành)

	Năm
	Tổng số (tỷ đồng)
	Cơ cấu (%)

	
	
	N-L-TS
	CN-XD
	Dịch vụ

	1999
	9.169,2
	18,7
	32,1
	49,2

	2005
	21.371,5
	13,0
	36,2
	50,8

	2006
	25.548,8
	11,6
	35,4
	53,0

	2007
	32.153,3
	10,6
	37,9
	51,5

	2008
	43.137,9
	10,7
	37,7
	51,6

	2009
	47.959,3
	10,9
	37,5
	51,6

	2010
	57.284,1
	10,0
	37,1
	52,9

	2011
	72.990,0
	9,7
	36,9
	53,4

	2012
	87.212,9
	9,1
	36,9
	54,0

	2013
	97.476,6
	8,5
	36,8
	54,7

	2014
	113.746,3
	8,0
	40,6
	51,4

	2015
	126.776,9
	7,5
	40,9
	51,6


Nguồn: [14], [19]
Phụ lục 3.1. Trình độ học vấn của LLLĐ Hải Phòng giai đoạn 1999 – 2015 (%)

	
	1999
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tỷ lệ chưa đi học

	Hải Phòng
	4,2*
	2,1
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,3

	ĐBSH
	
	0,8
	0,8
	0,6
	0,6
	0,4
	0,5
	0,6

	Toàn quốc
	
	4,6
	4,3
	4,0
	3,9
	3,3
	3,7
	3,5

	Tỷ lệ chưa tốt nghiệp tiểu học

	Hải Phòng
	-
	6,4
	2,6
	2,6
	3,1
	3,2
	3,7
	3,1

	ĐBSH
	
	5,5
	3,8
	3,3
	3,4
	2,2
	3,1
	3,2

	Toàn quốc
	
	13,7
	11,6
	11,9
	11,6
	9,8
	11,2
	11,2

	Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học
	

	Hải Phòng
	13,0
	14,5
	10,4
	10,8
	12,4
	12,9
	12,7
	12,9

	ĐBSH
	
	16,2
	12,7
	12,3
	12,5
	10,7
	11,6
	12,1

	Toàn quốc
	
	27,6
	25,4
	24,4
	24,5
	23,6
	23,6
	23,7

	Tỷ lệ tốt nghiệp THCS
	

	Hải Phòng
	43,9
	38,0
	43,8
	42,2
	37,2
	37,1
	35,8
	33,3

	ĐBSH
	
	41,6
	44,8
	45,1
	42,3
	40,8
	41,4
	40,6

	Toàn quốc
	
	28,5
	31,3
	31,5
	30,7
	31,0
	30,2
	29,9

	Tỷ lệ tốt nghiệp THPT+
	

	Hải Phòng
	38,9
	39,0
	42,9
	44,1
	47,0
	46,4
	47,3
	50,4

	ĐBSH
	
	35,9
	37,9
	38,7
	41,2
	45,9
	43,4
	43,5

	Toàn quốc
	
	25,6
	27,4
	28,2
	29,3
	32,3
	31,3
	31,7


Nguồn: tính toán từ [5], [6], [17], [15], [128], [129]; * gồm cả những người chưa tốt nghiệp tiểu học; năm 1999: trình độ học vấn của dân số 13+; từ năm 2009: trình độ học vấn của dân số 15+)

Phụ lục 3.2. Một số chỉ tiêu về SDLĐ theo không gian đô thị (lãnh thổ)

TP. Hải Phòng năm 2009 và 2015
	Chỉ tiêu
	Vùng Nội đô
	Vùng Ven đô phía Bắc
	Vùng Ven đô phía Nam
	Vùng Hải đảo

	- Phạm vi lãnh thổ
	7 quận: H. Bàng, N.Quyền, L.Chân, H. An, K. An, Đ. Sơn, D. Kinh
	3 huyện: Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão
	3 huyện: Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo
	Huyện đảo Cát Hải

	- Diện tích (km2)
	263,7
	483,8
	485,6
	325,6

	% so với toàn TP
	16,9
	31
	31,1
	20,8

	
	2009
	2015
	2009
	2015
	2009
	2015
	2009
	2015

	- Dân số (người)
	771.036
	825.527
	595.982
	639.386
	440.659
	465.175
	29.625
	32.336

	% so với toàn TP
	42,0
	42,0
	32,4
	32,6
	24,0
	23,7
	1,6
	1,6

	- LLLĐ (người)
	371.618
	410.447
	356.995
	396.737
	271.026
	301.975
	17.024
	18.933

	% so với toàn TP
	36,6
	36,4
	35,1
	35,2
	26,7
	26,8
	1,7
	1,7

	- LĐ có việc làm
	346.482
	390.446
	341.211
	385.505
	263.563
	295.984
	16.346
	18.420

	% so với toàn TP
	35,8
	35,8
	35,3
	35,4
	27,2
	27,1
	1,7
	1,7

	- Cơ cấu LĐ có việc làm (%)

	+ N-L-TS
	9,0
	4,6
	41,1
	28,2
	70,1
	50,3
	29,5
	26,8

	+ CN-XD
	34,8
	29,1
	34,1
	39,3
	14,5
	17,9
	24,9
	25,2

	+ Dịch vụ
	56,2
	66,3
	24,8
	32,5
	15,3
	31,8
	45,6
	48,0

	Tỉ lệ thất nghiệp (%)
	
	4,9
	
	2,8
	
	2,0
	
	2,7


Nguồn: tính toán từ [11], [19] 
Phụ lục 3.3. Cơ cấu lao động có việc làm các quận, huyện của TP. Hải Phòng

phân theo ngành kinh tế năm 2009 và 2015 (%)

	
	LĐ có việc làm 
	Cơ cấu LĐ có việc làm 

	
	2015
	2009
	2015

	
	Tổng số (người)
	% so với toàn TP
	N-L-TS
	CN-XD
	DV
	N-L-TS
	CN-XD
	DV

	Quận Hồng Bàng
	51.405
	4,7
	1,7
	38,9
	59,4
	1,3
	34,8
	63,9

	Quận Ngô Quyền
	76.812
	7,0
	0,4
	32,0
	67,6
	0,0
	22,3
	77,7

	Quận Lê Chân
	98.310
	9,0
	0,6
	33,6
	65,8
	0,0
	24,3
	75,7

	Quận Hải An
	52.807
	4,8
	13,1
	34,8
	52,1
	6,2
	35,9
	57,9

	Quận Kiến An
	53.818
	4,9
	10,6
	42,3
	47,1
	8.4
	26,3
	65,3

	Quận Đồ Sơn
	26.448
	2,4
	27,6
	26,9
	45,5
	19,9
	22,4
	57,6

	Q. Dương Kinh
	30.846
	2,8
	44,1
	32,9
	23,0
	13,1
	51,5
	35,4

	H. Thuỷ Nguyên
	193.101
	17,8
	39,6
	31,2
	29,2
	26,9
	34,5
	38,5

	Huyện An Dương
	103.209
	9,5
	36,2
	34,8
	25,4
	22,0
	53,5
	24,5

	Huyện An Lão
	89.195
	8,2
	50,0
	35,6
	14,4
	37,8
	33,4
	28,8

	Huyện Kiến Thuỵ
	86.667
	8,0
	79,4
	5,2
	15,4
	54,2
	11,7
	34,1

	Huyện Tiên Lãng
	97.736
	9,0
	72,0
	14,4
	13,6
	56,8
	13,1
	30,1

	Huyện Vĩnh Bảo
	111.581
	10,2
	61,2
	22,0
	16,8
	41,6
	26,9
	31,5

	Huyện Cát Hải
	18.420
	1,7
	29,5
	24,9
	45,6
	26,8
	25,2
	48,0


Nguồn: tính toán từ [11]
Điều tra doanh nghiệp

	Phụ lục 3.4. Thời gian thành lập

		Số DN

	% so với số DN được hỏi

	% so với số DN có thông tin

	% tích luỹ


	Có thông tin

	Dưới 5 năm

	18

	45.0

	47.4

	47.4


		5 - 10 năm

	10

	25.0

	26.3

	73.7



10

	.0


		Tổng số 

	38

	95.0

	100.0

	
	Không có thông tin

	2

	5.0

		
	Tổng

	40

	100.0

		

	


Phụ lục 3.5. Loại hình doanh nghiệp

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Doanh nghiệp Nhà nước
	3
	7.5
	7.5

	
	Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân
	7
	17.5
	25.0

	
	Doanh nghiệp liên doanh
	6
	15.0
	40.0

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
	23
	57.5
	97.5

	
	Khác
	1
	2.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	

	Phụ lục 3.6. Quy mô lao động

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Dưới 50 người
	5
	12.5
	12.5

	
	50 - 200 người
	13
	32.5
	45.0

	
	200 - 500 người
	13
	32.5
	77.5

	
	500 - 1000 ngườ
	3
	7.5
	85.0

	
	Trên 1000 người
	6
	15.0
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.7. Tỷ lệ lao động phổ thông

		Số DN

	% so với số DN được hỏi

	% so với số DN có thông tin

	% tích luỹ


	Có thông tin

	không sử dụng

	3

	7.5

	7.9

	7.9


		dưới 25%

	12

	30.0

	31.6

	39.5




23

	7

	63.2


		trên 50%

	14

	35.0

	36.8

	100.0


		Tổng số 

	38

	95.0

	100.0

	
	Không có thông tin

	2

	5.0

		
	Tổng

	40

	100.0

		

	

	Phụ lục 3.8. Tỷ lệ lao động có bằng đại học trở lên

	
	Số DN
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	dưới 15%
	14
	35.0
	36.8
	36.8

	
	15 - 30%
	16
	40.0
	42.1
	78.9

	
	30 - 45%
	2
	5.0
	5.3
	84.2

	
	trên 45
	6
	15.0
	15.8
	100.0

	
	Tổng số 
	38
	95.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	2
	5.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.9. Tỷ lệ lao động ngoại tỉnh

	
	Số DN
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	không sử dụng
	5
	12.5
	13.2
	13.2

	
	dưới 15%
	18
	45.0
	47.4
	60.5

	
	15 - 30%
	14
	35.0
	36.8
	97.4

	
	trên 30%
	1
	2.5
	2.6
	100.0

	
	Tổng số 
	38
	95.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	2
	5.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.10. Tỷ lệ lao động nữ

	
	Số DN
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	dưới 25%
	18
	45.0
	47.4
	47.4

	
	25 đến 50%
	6
	15.0
	15.8
	63.2

	
	trên 50%
	14
	35.0
	36.8
	100.0

	
	Tổng số 
	38
	95.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	2
	5.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.11. Lao động có trình độ học vấn tương đối khá, thuận lợi cho việc đào tạo, nâng cao tay nghề 

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Rất không đồng ý
	2
	5.0
	5.0

	
	Không đồng ý
	11
	27.5
	32.5

	
	Tạm đồng ý
	17
	42.5
	75.0

	
	Đồng ý
	6
	15.0
	90.0

	
	Rất đồng ý
	4
	10.0
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.12. Giá thuê lao động tương đối rẻ so với một số thành phố lớn khác 

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Rất không đồng ý
	8
	20.0
	20.0

	
	Không đồng ý
	6
	15.0
	35.0

	
	Tạm đồng ý
	12
	30.0
	65.0

	
	Đồng ý
	11
	27.5
	92.5

	
	Rất đồng ý
	3
	7.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.13. Lao động Hải Phòng cần cù, chịu khó

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Rất không đồng ý
	1
	2.5
	2.5

	
	Không đồng ý
	1
	2.5
	5.0

	
	Tạm đồng ý
	20
	50.0
	55.0

	
	Đồng ý
	14
	35.0
	90.0

	
	Rất đồng ý
	4
	10.0
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.14. Lao động Hải Phòng tương đối nhạy bén, tiếp thu nhanh

	
	Số DN
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Rất không đồng ý
	2
	5.0
	5.0

	
	Không đồng ý
	2
	5.0
	10.0

	
	Tạm đồng ý
	14
	35.0
	45.0

	
	Đồng ý
	19
	47.5
	92.5

	
	Rất đồng ý
	3
	7.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.15. Đối tượng tuyển dụng của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 

	
	Loại hình doanh nghiệp
	Tổng

	
	DN nhà nước
	DN tư nhân
	DN liên doanh
	DN FDI
	Khác
	

	Đối tượng tuyển dụng của DN 
	LĐ phổ thông
	Số lượng 
	0
	2
	0
	2
	0
	4

	
	
	% chia theo đối tượng tuyển dụng của DN
	0.0%
	50.0%
	0.0%
	50.0%
	0.0%
	100.0%

	
	
	% chia theo loại hình DN
	0.0%
	28.6%
	0.0%
	8.7%
	0.0%
	10.0%

	
	
	% của tổng số
	0.0%
	5.0%
	0.0%
	5.0%
	0.0%
	10.0%

	
	LĐ đã qua đào tạo
	Số lượng
	1
	1
	4
	5
	0
	11

	
	
	% chia theo đối tượng tuyển dụng của DN
	9.1%
	9.1%
	36.4%
	45.5%
	0.0%
	100.0%

	
	
	% chia theo loại hình DN
	33.3%
	14.3%
	66.7%
	21.7%
	0.0%
	27.5%

	
	
	% của tổng số
	2.5%
	2.5%
	10.0%
	12.5%
	0.0%
	27.5%

	
	Cả hai đối tượng trên
	Số lượng
	2
	4
	2
	16
	1
	25

	
	
	% chia theo đối tượng tuyển dụng của DN
	8.0%
	16.0%
	8.0%
	64.0%
	4.0%
	100.0%

	
	
	% chia theo loại hình DN
	66.7%
	57.1%
	33.3%
	69.6%
	100.0%
	62.5%

	
	
	% của tổng số
	5.0%
	10.0%
	5.0%
	40.0%
	2.5%
	62.5%

	Tổng
	Số lượng
	3
	7
	6
	23
	1
	40

	
	% chia theo đối tượng tuyển dụng của DN
	7.5%
	17.5%
	15.0%
	57.5%
	2.5%
	100.0%

	
	% chia theo loại hình DN
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%

	
	% của tổng số
	7.5%
	17.5%
	15.0%
	57.5%
	2.5%
	100.0%


	Phụ lục 3.16. Lý do và mục đích của việc đào tạo lại lao động của doanh nghiệp

	
	Số lựa chọn
	% trường hợp lựa chọn

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	Lý do và mục đích của việc đào tạo lại
	Người LĐ còn thiếu các kỹ năng cần thiết để làm việc 
	28
	26.9%
	73.7%

	
	Để nâng cao năng suất LĐ 
	26
	25.0%
	68.4%

	
	Để tiếp cận công nghệ sản xuất mới 
	28
	26.9%
	73.7%

	
	Để cải tiến/sản xuất sản phẩm mới 
	21
	20.2%
	55.3%

	
	Lí do khác
	1
	1.0%
	2.6%

	Tổng
	104
	100.0%
	273.7%

	

	Phụ lục 3.17. Các hình thức nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động

	
	Số lựa chọn
	% trường hợp lựa chọn

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	
	Cử người lao động đi đào tạo ở nước ngoài 
	15
	21.7%
	37.5%

	
	Tự tổ chức các kháo đào tạo 
	29
	42.0%
	72.5%

	
	Hỗ trợ người LĐ tự đi học nâng cao trình độ
	20
	29.0%
	50.0%

	
	Không có ý kiến
	2
	2.9%
	5.0%

	
	Hình thức khác
	3
	4.3%
	7.5%

	Tổng
	69
	100.0%
	172.5%

	

	Phụ lục 3.18. Thiếu LĐ phổ thông mang tính chất thời điểm

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	Không xảy ra
	13
	32.5
	35.1
	35.1

	
	Ít khi xảy ra
	11
	27.5
	29.7
	64.9

	
	Thường xảy ra
	13
	32.5
	35.1
	100.0

	
	Tổng số 
	37
	92.5
	100.0
	

	Không có thông tin
	3
	7.5
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.19. LĐ “nhảy việc” do tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	Không xảy ra
	10
	25.0
	26.3
	26.3

	
	Ít khi xảy ra
	14
	35.0
	36.8
	63.2

	
	Thường xảy ra
	14
	35.0
	36.8
	100.0

	
	Tổng số 
	38
	95.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	2
	5.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.20. LĐ có ý thức tổ chức kỷ luật kém

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có

thông

tin
	Không xảy ra
	12
	30.0
	31.6
	31.6

	
	Ít khi xảy ra
	19
	47.5
	50.0
	81.6

	
	Thường xảy ra
	7
	17.5
	18.4
	100.0

	
	Tổng số 
	38
	95.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	2
	5.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.21. Doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại lao động

	
	Số lựa chọn
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Không xảy ra
	1
	2.5
	2.5

	
	Ít khi xảy ra
	10
	25.0
	27.5

	
	Thường xảy ra
	29
	72.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.22. Các kỹ năng mềm còn nhiều hạn chế 

	
	Số lựa chọn
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Không xảy ra
	8
	20.0
	20.0

	
	Ít khi xảy ra
	15
	37.5
	57.5

	
	Thường xảy ra
	17
	42.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.23. Tinh thần trách nhiệm của người lao động chưa cao

	
	Số lựa chọn
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Không xảy ra
	9
	22.5
	22.5

	
	Ít khi xảy ra
	18
	45.0
	67.5

	
	Thường xảy ra
	13
	32.5
	100.0

	
	Tổng
	40
	100.0
	


	Phụ lục 3.24. Khó tuyển LĐ trình độ cao, nhân sự cấp cao

do thiếu nguồn cung ở địa phương 

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	Không xảy ra
	15
	37.5
	40.5
	40.5

	
	Ít khi xảy ra
	10
	25.0
	27.0
	67.6

	
	Thường xảy ra
	12
	30.0
	32.4
	100.0

	
	Tổng số
	37
	92.5
	100.0
	

	Không có thông tin
	3
	7.5
	
	

	Tổng 
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.25. Phải tuyển thêm LĐ trình độ cao, nhân sự cấp cao

từ địa phương khác 

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	Không xảy ra
	12
	30.0
	33.3
	33.3

	
	Ít khi xảy ra
	17
	42.5
	47.2
	80.6

	
	Thường xảy ra
	7
	17.5
	19.4
	100.0

	
	Tổng số 
	36
	90.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	4
	10.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


	Phụ lục 3.26. Mất nhân sự cấp cao do các doanh nghiệp “giành giật” lẫn nhau

	
	Số lựa chọn
	% so với số DN được hỏi
	% so với số DN có thông tin
	% tích luỹ

	Có thông tin
	Không xảy ra
	12
	30.0
	33.3
	33.3

	
	Ít khi xảy ra
	15
	37.5
	41.7
	75.0

	
	Thường xảy ra
	9
	22.5
	25.0
	100.0

	
	Tổng số 
	36
	90.0
	100.0
	

	Không có thông tin
	4
	10.0
	
	

	Tổng
	40
	100.0
	
	


Điều tra lao động xuất cư

	Phụ lục 3.27. Nhóm tuổi

	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Dưới 30 tuổi
	1
	2.0
	2.0

	
	Từ 30 đến 40 tuổi
	46
	92.0
	94.0

	
	Trên 40 tuổi
	3
	6.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


	Phụ lục 3.28. Cơ quan đang làm việc thuộc loại hình tổ chức

	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Nhà nước
	14
	28.0
	28.0

	
	Cổ phần
	15
	30.0
	58.0

	
	Tư nhân
	6
	12.0
	70.0

	
	TNHH
	5
	10.0
	80.0

	
	Liên doanh
	2
	4.0
	84.0

	
	100% vốn nước ngoài
	7
	14.0
	98.0

	
	Khác
	1
	2.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


	Phụ lục 3.29. Vị thế công việc

	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Lao động làm công ăn lương
	44
	88.0
	88.0

	
	Tự sản xuất, k.doanh không thuê LĐ
	1
	2.0
	90.0

	
	Chủ cơ sở sản xuất, k.doanh có thuê LĐ 
	5
	10.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


	Phụ lục 3.30. Nơi đào tạo bậc đại học

	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	% tích luỹ

	
	Hải Phòng
	3
	6.0
	6.0

	
	Nơi khác
	47
	94.0
	100.0

	
	Tổng
	50
	100.0
	


Phụ lục 4.1. Giải pháp thu hút lao động

	
	Số lựa chọn
	% trường hợp lựa chọn

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	
	Minh bạch và xoá bỏ tiêu cực trong tuyển chọn, SDLĐ
	24
	19.0%
	48.0%

	
	Có chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút lao động có trình độ 
	33
	26.2%
	66.0%

	
	Phát triển mạnh kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống 
	35
	27.8%
	70.0%

	
	Tạo môi trường làm việc tốt để người lao động phát huy tối đa năng lực 
	32
	25.4%
	64.0%

	
	Giải pháp khác
	2
	1.6%
	4.0%

	Tổng
	126
	100.0%
	252.0%


PHỤ LỤC ẢNH

1. Một số hình ảnh về các KCN đang thu hút đông đảo lao động của Hải Phòng
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KCN Nomura – Hải Phòng
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Công ty Rorze – KCN Nomurra – Hải Phòng
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Công ty Pioneer – KCN Nomura – Hải Phòng
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KCN VSIP 
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Đường trong KCN VSIP
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Công ty Fuji Xerox – KCN VSIP
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Xe đưa đón công nhân viên Công ty Regina Miracle – KCN VSIP
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Giờ tan tầm 

2. Phương thức tuyển dụng chủ yếu của nhiều doanh nghiệp trong các KCN
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3. Hệ thống cảng và dịch vụ sau cảng Hải Phòng - lĩnh vực đóng góp quan trọng cho kinh tế và SDLĐ của thành phố
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4. Một số mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả và thu nhập cho người lao động ở An Lão, Tiên Lãng 
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